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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Buddhavandana 

Buddham dhammaĩỴi samghahceva, 
Ẵcariyanca vandiya. 
Sabhãvadhammavannanam, 

Dĩpayãmi yathãsutam. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
Cùng với các bậc Thầy Tổ khả kỉnh. 

Con xin giảng giải về thực-tánh-pháp, 

Tùy theo khả năng hiểu biết của con. 
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Namo tassa Bhagavato Arahato sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lề Đức-Thể-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


VI-DIỆU-PHÁP HỆN-THựC TRONG cuộc SÓNG 

Soạn-giả Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
Dhammarakkhita Bhikkhu 
(Aggamahãpandita) 


Lời Nói Đầu 


“Vỉ-diệu-pháp hỉện-thực trong cuộc sông” là 

quyến sách giảng giải về sự thật sinh hoạt hằng 
ngày đêm trong cuộc song bình thường của mỗi 
người trong đời. 

Vỉ-dỉệu-pháp (Abhidhamma) là pháp vô cùng 
vi-tế, vô cùng sâu sắc rất khó hiếu, bởi vì vi-diệu- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) gồm có 4 pháp là cỉtta: tâm, cetasỉka: 
tâm-sở, rũpa: sẳc-pháp, Nỉbbãna: Nỉết-bàn. 
Trong mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng đều có đủ ba pháp là sắc-pháp (rũpa), tâm 
(citta), tâm-sở (cetasika). 

Còn Niết-bàn (Nibbãna) là đổỉ-tượng sỉêu- 
tam-giới ở bên ngoài thân của mỗi chúng-sinh. 
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Niêt-bàn chỉ là đôỉ-tượng của 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả mà thôi. 

Mỗi người đều cỏ 3 chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) là tâm (citta), tâm-sở 
(cetasika), sắc-pháp (rũpa). 

- Tâm (cỉtta) gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tâm-sở (cetasika) gồm có 52 tâm-sở. 

- sắc-pháp (rũpa) gồm có 28 sẳc-pháp. 

Mỗi người gồm có thân và tâm riêng biệt luôn 
luôn nương nhờ lẫn nhau, nếu khi tâm rời khỏi 
thân (chết) thì thân này liền trở thành tử thi. 

* Thân của mỗi người bình thường chỉ có 27 
sẳc-pháp mà thôi. 

- Nếu là người nam thì trừ sẳc-nữ-tỉnh. 

- Neu là người nữ thì trừ sẳc-nam-tỉnh. 

Trường hợp nếu người nào bị đui mù, câm 
điếc thì người ẩy bị giảm sẳc-pháp theo bệnh tật. 

* Tâm gồm có tâm (cỉtta) và tâm-sở (cetasỉka). 

- Tâm: cỉtta gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tâm-sở: cetasika gồm có 52 tâm-sở luôn luôn 
tuỳ thuộc vào tâm, có 4 trạng-thái. 

- Đồng sinh với tâm (ekuppãda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đoỉ-tượng với tâm (ekãlambana). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 



LƠI NÓI ĐẦU 


3 


Khỉ mỗi tâm phát sinh thì ẳt có một số tâm-sở 
đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng đoi- 
tượng với tâm, đồng nơi sinh với tâm. 

Mỗi chúng-sinh có sổ lượng tâm nhiều hoặc ít 
không giong nhau, tùy theo mỗi loài chúng-sinh, 
mỗi hạng chúng-sỉnh trong tam-giới gồm có 31 
cõi-giới với bổn loài là thaỉ-sỉnh, noãn-sinh, 
thấp-sinh, hóa-sỉnh. 

Vi-dỉệu-pháp hiện thực trong cuộc sống như 
thế nào? 


Đê tìm hiêu vê vân đê này, cân phải nêu ra 
các câu hỏi vẩn đáp như sau: 

V- Thấy sư hay không? 

Đ- Dạ, thấy ạ. 

V- Vậy, ai thấy? 

Đ- Dạ, con thấy ạ. 

V- Nhắm đôi mắt lại, con cỏ thấy hay không? 

Đ- Nham đôi mắt lại, con không thay ạ. 

V- Vừa rồi nói: ‘con thấy’ sao bây giờ nói: 
‘con không thay ’? 

Đ- Vừa roi mở mắt, nên con thấy, bây giờ 
nhắm mắt, nên con không thay ạ. 

V- Vậy, sự thấy đó là con thấy hay mắt thấy? 

Đ- Dạ, mắt thay, không phải con thay ạ. 

V- Khỉ mở đôi mắt nhưng tâm chăm chú suy 
nghĩ điều quan trọng nào đó, thì đôi mắt có thấy 
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được đôỉ-tượng trước mặt hay không? 

Đ- Dạ, mắt không thay ạ. 

V- Tại sao mở đôi mắt mà không thấy? 

Đ- Bởi vì tâm không chú ỷ tiếp nhận đổi-tượng 
trước mắt, dù cho mở đôi mắt cũng không thay ạ. 

V- Nếu nhắm đôi mắt, rồi tâm chú ỷ đến đổỉ- 
tượng thì có thay được đoi-tượng trước mặt hay 
không? 

Đ- Tâm không thay được ạ. 

Tóm lại những câu trả lời: 

* Con không thể thấy được, bởi vì con chỉ là 
danh từ chế định mà thôi, không có thật-tánh. 

* Chỉ có mắt cũng không thay được. 

* Chỉ có tâm cũng không thay được. 

Thấy là sự thật hiển nhiên, vậy, do nhờ tâm 
nào mà thay được? 

Để hiểu rõ câu hỏi khó hình dung này, nên nêu 
ra thỉ dụ cụ thế bằng câu hỏi vẩn đáp như sau: 

V- Con có từng nghe tiếng chuông hay không? 

Đ- Dạ, con đã từng nghe tiếng chuông ạ. 

V- Trong dùi chuông có tiếng chuông hay 
không? 

Đ- Trong dùi chuông không có tiếng chuông ạ. 

V- Trong cái chuông có tiếng chuông hay không? 

Đ- Trong cái chuông không có tiếng chuông ạ. 
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V- Vậy, tiêng chuông do đâu mà có? 

Đ- Tiếng chuông phát sinh do cái dùi chuông 
đánh đụng vào cái chuông. 

Cũng tương tự như vậy, đổi-tượng sắc 
(rũpãrammana) bên ngoài tiếp xúc với nhãn- 
tịnh-sẳc (cakkhupasãda) (mắt) bên trong, do sự 
tiếp xúc ấy, nên phát sinh nhãn-thức-tâm 
(cakkhuvihhãna) làm phận sự thấy đối-tượng sắc. 

Vì vậy, chỉ có mắt tốt (cakkhupasãda) bên 
trong không thấy được và chỉ có tâm cũng 
không thay được. 

Nếu khi đốỉ-tượng sắc (rũpãrammana) bên 
ngoài tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc (cakkhu- 
pasãda) (mắt tốt) bên trong, do sự tiếp xúc ẩy, 
nên phát sinh tâm ẩy gọi là nhãn-thức-tâm là 
tâm phát sinh do đối-tượng sắc bên ngoài tiếp 
xúc với nhãn-tịnh-sẳc (mắt) bên trong, cho nên, 
chỉ có nhãn-thức-tâm này làm phận sự thấy 
đổỉ-tượng sắc ấy được mà thôi. 

Ngoài nhãn-thức-tâm ra, không có chúng- 
sinh nào thấy đoỉ-tượng sắc ấy được. 

Nếu nói đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp 

(paramatthasacca) thì chỉ có nhãn-thức-tâm làm 
phận sự thấy đoi-tượng sắc mà thôi, không phải 
ta thay đổi-tượng sắc, cũng không phải người 
thấy đoi-tượng sắc, không phải chúng-sinh nào 
thấy đoi-tượng sắc được. 
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* Theo bộ Abhidhammatthasangaha: Vi-diệu- 
phảp-yếu-nghĩa, cakkhuvinnãụa: nhãn-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ bon nhân-duyên: 

1- Nhãn-tịnh-sẳc (mắt tốt) không bị mù. 

2- Đoi-tượng sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn- 
tịnh-sẳc. 

3- Ánh sáng đủ thấy được. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đoỉ-tượng sắc. 

Khi hội đủ bổn nhân-duyên ấy thì cakkhu- 
vỉnnãna: nhãn-thức-tâm phát sinh làm phận sự 

thấy đối-tượng sắc. 

Nhãn-thức-tâm phát sinh do nhân-duyên, nên 
thuộc về pháp-vô-ngã (anattã). 

Trong 89 tâm, chỉ có 2 nhãn-thức-tâm làm 
phận sự thấy đối-tượng sắc mà thôi, còn lại 87 
tâm không có phận sự thay đổi-tượng sắc. 

Nhãn-thức-tâm có 2 tâm thấy đổỉ-tượng sắc 
tỉnh chất khác nhau: 

- 1 nhãn-thức-tâm thuộc về thiện-quả vô- 
nhân-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp làm phận 
sự thấy đối-tượng sắc tốt đáng hài lòng. 

-1 nhãn-thức-tâm thuộc về bất-thỉện-quả vô- 
nhân-tâm là quả của bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
làm phận sự thấy đổì-tượng sắc xẩu không 
đáng hài lòng. 

- Tương tự như trên, đổỉ-tượng âm-thanh 
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(saddãrammana) bên ngoài tiêp xúc với nhĩ- 
tịnh-sẳc (sotapasãda) (tai) bên trong, do sự tiếp 
xúc ẩy, nên phát sinh nhĩ-thức-tâm (sotavihhãna) 
làm phận sự nghe đối-tượng âm-thanh. 

Vì vậy, chỉ cỏ tai tốt (sotapasãda) bên trong 
không nghe được và chỉ có tâm cũng không 
nghe được. 

Nếu khi đốỉ-tượng âm-thanh (saddãrammana) 
bên ngoài tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc (sotapasãda) 
(tai tốt) bên trong, do sự tiếp xúc ẩy, nên phát 
sinh tâm ẩy gọi là nhĩ-thức-tâm là tâm phát 
sinh do đối-tượng âm-thanh bên ngoài tiếp xúc 
với nhĩ-tịnh-sẳc (mắt) bên trong, cho nên, chỉ có 
nhĩ-thức-tâm này làm phận sự nghe đối-tượng 
âm-thanh ẩy được mà thôi. 

Ngoài nhĩ-thức-tâm ra, không có chúng-sinh 
nào nghe đốỉ-tượng âm-thanh ẩy được. 

Nếu nói đủng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp 

(paramatthasacca) thì chỉ có nhĩ-thức-tâm làm 
phận sự nghe đối-tượng âm-thanh mà thôi, 
không phải ta nghe đổỉ-tượng âm-thanh, cũng 
không phải người nghe đổi-tượng âm-thanh, 
không phải chúng-sinh nào nghe đổỉ-tượng âm- 
thanh cả. 

* Theo bộ Abhidhammatthasangaha: Vỉ-dỉệu- 
pháp-yếu-nghĩa, khi sotavihhãna: nhĩ-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 



8 


VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


1- Nhĩ-tịnh-săc (tai tôt) không bị điêc. 

2- Đổi-tượng âm-thanh rõ ràng tiếp xúc với 
nhĩ-tịnh-sẳc. 

3- Không gian không bị vật cản bao kín. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đổỉ-tượng 
âm-thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì sotaviũnãna, 
nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe đổi- 
tượng âm-thanh. 

Nhĩ-thức-tâm phát sinh do nhân-duyên, nên 
thuộc về pháp-vô-ngã (anattã). 

Trong 89 tâm, chỉ có 2 nhĩ-thức-tâm làm phận 
sự nghe đoi-tượng âm-thanh mà thôi, còn lại 87 
tâm không có phận sự nghe đốỉ-tượng âm-thanh. 

Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm nghe đổi-tượng âm- 
thanh tỉnh chất khác nhau: 

-1 nhĩ-thức-tâm thuộc về thỉện-quả vô-nhân- 
tâm là quả của đại-thiện-nghiệp làm phận sự 
nghe đoi-tượng âm-thanh hay đáng hài lòng. 

- 1 nhĩ-thức-tâm thuộc về bẩt-thỉện-quả vô- 
nhân-tâm là quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
làm phận sự nghe đoi-tượng âm-thanh dở không 
đáng hài lòng. 

Tương tự như trên: 

- Ghãnavihhãna: Tỷ-thức-tâm làm phận sự 
ngửi đốỉ-tượng mùi hương. 
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- Mvhavinnana: Thiệt-thức-tâm làm phận sự 
nếm đổỉ-tượng vị. 

- Kãyavinhãna: Thân-thức-tâm làm phận sự 
xúc-gỉác đoỉ-tượng xúc. 

Thật ra, 5 thức-tâm: Nhãn-thức-tâm, nhĩ- 
thức-tâm, tỷ-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thân-thức- 
tâm này chỉ có khả năng biết đoi-tượng chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà thôi, không 
thế biết đoi-tượng chế-định-pháp (pahhatti- 
dhamma). 

- Manovihhãna: Ỷ-thức-tâm làm phận sự biết 
đổỉ-tượng pháp gồm có đổi-tượng chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) và đoỉ-tượng chế- 
định-pháp (pahhattidhamma). 

Mỗi tâm phát sinh đều do nhân-duyên của mỗi 
tâm nên thuộc về pháp-vô-ngã (anattã). 

Tuy nhiên, nói theo sự-thật chế-định-pháp 
(sammutỉsacca) là sự-thật do ngôn ngữ chế định, 
vỉ dụ: nếu tiếng Việt thì nói rằng: 

- Ta thấy đổỉ-tượng sắc ấy, ... 

- Ta nghe đối-tượng âm-thanh ẩy, ... 

- Ta ngửi đốỉ-tượng mùi hương ẩy, ... 

- Ta nếm đổỉ-tượng vị ẩy, ... 

- Ta xúc-giác đổỉ-tượngxúc ấy, ... 

- Ta biết đổi-tượngpháp ấy, ... 

Nhưng nếu nói đúng theo sự-thật chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) không phải ta thấy 
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đổỉ-tượng sắc, mà sự-thật là cakkhuvinnana: 
nhãn-thức-tâm làm phận sự thay đốỉ-tượng sắc. 

- Không phải ta nghe đổỉ-tượng âm-thanh, mà 

sự-thật là sotavihhãna: nhĩ-thức-tâm làm phận 
• • • ^ • 

sự nghe đoỉ-tượng âm-thanh. 

- Không phải ta ngửi đổỉ-tượng mùi hương, 
mà sự-thật là ghãnavihhãna: tỷ-thức-tâm làm 
phận sự ngửi đốỉ-tượng mùi hương. 

- Không phải ta nếm đổi-tượng vị, mà sự-thật 
là jivhãvihhãna: thiệt-thức-tâm làm phận sự 
nếm đốỉ-tượng vị. 

- Không phải ta xúc-giác đổi-tượng xúc, mà 
sự-thật là kãyavinnãna: thân-thức-tâm làm phận 
sựxúc-giác đối-tượng xúc. 

- Không phải ta biết đổi-tượng pháp, mà sự- 
thật là manoviMãna: ỷ-thức-tâm làm phận sự 
biết đoi-tượng pháp, ... 

Như vậy, trong cuộc sổng hằng ngày đêm, đổi 
với mỗi người nói riêng, đoi với tất cả mọi 
chúng-sinh nói chung, đều sổng với vỉ-dỉệu- 
pháp, chết cũng với vỉ-dỉệu-pháp mà không một 
ai biết cả, cho đến khi có Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác xuất hiện trên thế gian, thuyết pháp 
giảng giải dạy dỗ các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, khi ẩy các chúng-sỉnh có duyên lành 
mới hiếu biết về vỉ-dỉệu-pháp này, nên mới hiếu 
biết về sự-thật chân-nghĩa-pháp này được. 
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Hiêu biêí sự-thật chân-nghĩa-pháp 

Trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác xuất hiện trên thế gian, tất cả mọi 
chúng-sinh trong các cõi-giới chỉ có biết về sự- 
thật chế-định-pháp (pahhattidhamma) gọi là 
sammutisacca là sự-thật do mỗi loại ngôn ngữ 
chế định mà thôi, hoàn toàn không có một vị 
đạo-sư nào có khả năng biết về sự-thật chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) cả. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
xuất hiện trên thế gian, Đức-Phật có trỉ-tuệ siêu 
việt thuyết pháp giảng giải dạy dỗ các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, hiểu biết về sự- 
thật chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) này. 

Vậy, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
hiếu biết sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) này được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc như thế nào? 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật hiểu 
biết về sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamdhamma) này, sẽ được sự lợi ích như sau: 

- Nếu khỉ thấy đổỉ-tượng sắc, thì có trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ nhãn-thức-tâm thấy 
đổỉ-tượng sắc, không phải là ta thấy đoi-tượng 
sắc hình dáng, nên diệt được tà-kỉến thay sai 
chấp lầm nơi chủ thế là nhãn-thức-tâm cho là 
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ta thấy, đồng thời diệt được tà-kỉến thấy sai 
chấp lầm nơi đối-tượng cho là tốt hoặc xấu, nên 
diệt được tham-áỉ trong đoi-tượng ẩy, cũng đồng 
thời diệt được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khi nghe đổỉ-tượng âm-thanh, thì cỏ trí- 
tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ nhĩ-thức-tâm nghe 
đổỉ-tượng âm-thanh, không phải là ta nghe đoi- 
tượng âm-thanh, nên diệt được tà-kỉến thay sai 
chấp lầm nơi chủ thế là nhĩ-thức-tâm cho là ta 
nghe, đồng thời diệt được tà-kỉến thay sai chấp 
lầm nơi đối-tượng cho là âm thanh hay hoặc dở, 
nên diệt được tham-áỉ trong đổỉ-tượng ẩy, cũng 
đồng thời diệt được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khỉ ngửi đổi-tượng mùi hương, thì có 
tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ tỷ-thức-tâm 
ngửi đoi-tượng mùi hương, không phải là ta 
ngửi đoỉ-tượng mùi hương, nên diệt được tà- 
kiến thấy sai chấp lầm nơi chủ thế là tỷ-thức- 
tâm cho là ta ngửi, đồng thời diệt được tà-kỉến 
thấy sai chấp lầm nơi đốỉ-tượng cho là thơm tho 
hoặc hôi thoi, nên diệt được tham-áỉ trong đổỉ- 
tượng ẩy, cũng đồng thời diệt được ngã-mạn 
cho là ta nữa. 

- Nếu khỉ nếm đổỉ-tượng vị, thì cỏ trí-tuệ- 
thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thỉệt-thức-tâm nếm 
đổi-tượng vị, không phải là ta nếm đoi-tượng vị, 
nên diệt được tà-kỉến thay sai chấp lầm nơi chủ 
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thể là thiệt-thức-tâm cho là ta nếm, đồng thời 
diệt được tà-kỉến thay sai chấp lầm nơi đốỉ- 
tượng cho là vị ngon hoặc vị dở, nên diệt được 
tham-áỉ trong đối-tượng ấy, cũng đồng thời diệt 
được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khỉ xúc-gỉác đổỉ-tượng xúc, thì có trí-tuệ- 
thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thân-thức-tâm xúc-gỉác 
đổỉ-tượng xúc, không phải là ta xúc-giác đoi- 
tượng xúc, nên diệt được tà-kỉến thấy sai chấp 
lầm nơi chủ thế là thân-thức-tâm cho là ta xúc- 
giác, đồng thời diệt được tà-kỉến thấy sai chẩp 
lầm nơi đối-tượng cho là mềm mại hoặc thô 
cứng, nên diệt được tham-áỉ trong đoi-tượng ẩy, 
cũng đồng thời diệt được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khi biết đổi-tượng pháp, thì có trỉ-tuệ- 
thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ ỷ-thức-tâm biết đối- 
tượng pháp, không phải là ta biết đổỉ-tượng 
pháp, nên diệt được tà-kỉến thay sai chấp lầm 
nơi chủ thế là ý-thức-tâm cho là ta biết, đồng 
thời diệt được tà-kỉến thay sai chấp lầm nơi đốỉ- 
tượng cho là hài lòng hoan-hỷ hoặc khố tâm sầu 
não, nên diệt được tham-áỉ trong đổỉ-tượng ẩy, 
cũng đồng thời diệt được ngã-mạn cho là ta 
nữa, v.v... 

Tà-kỉến, tham-áỉ, ngã-mạn ba pháp này gọi 
là papahcadhamma là pháp-trì-hoãn sự giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 
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Đức-Phật thuyêt-pháp giảng dạy các hàng 
thanh-văn đệ-tử nên co gắng tinh-tẩn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đế diệt tận tà-kỉến, tham- 
áỉ, ngã-mạn này. 

Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, 
điều trước tiên cần phải học hỏi hiếu biết rõ đốỉ- 
tượng thiền-tuệ đó là sẳc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
không phải là chế-định-pháp (pahhattidhamma). 

- Nếu sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chế-định- 
pháp (pannattidhamma) thì không có thật-tánh 
không phải là đối-tượng thỉền-tuệ, bởi vì không 
có sự sinh, sự diệt; không có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái khố, trạng-tháỉ 
vô-ngã. 

- Nếu sẳc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì có thật- 
tánh là đối-tượng thiền-tuệ, bởi vì có sự sinh, 
sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp, có 3 trạng- 
tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp. 

- sắc-pháp(rũpadhamma) gồm có 28 sẳc-pháp. 

- Danh-pháp (nãmadhamma) gồm có tâm (cỉtta) 
và tâm-sở (cetasika). 
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Tâm (cỉtta) gôm có 89 hoặc 121 tâm. Tâm-sở 
(cetasika) gồm có 52 tâm-sở luôn luôn tuỳ thuộc 
vào tâm, có 4 trạng-thái: 

- Đồng sinh với tâm (ekuppãda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đoi-tượng với tâm (ekãlambana). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

Khi mỗi tâm nào phát sinh thì chắc chắn có 
số tâm-sở đồng sinh với tâm ẩy, so tâm-sở ít 
hoặc nhiều tùy theo năng lực của mỗi tâm ẩy. 

Mỗi tâm với tâm-sở cỏ 3 sát-na-tâm: 

- Uppãdakkhana: Sảt-na-sinh. 

- Thitikhana: Sát-na-trụ. 

- Bhahgakhana: Sát-na-dỉệt. 

Đức-Phật dạy trong Chỉ-bộ-kỉnh, phần Ekaka- 
nipãta rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự diệt liên tục vô cùng mau lẹ 
như tâm. 

Trong bộ Chú-giải giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đầu ngón tay, tâm với tâm- 
sở sinh rồi diệt 1.000 tỷ lần. ” 

Tâm có 89 hoặc 121 được phân chia làm sáu 
loại tâm, biết 6 ãrammana: đoi-tượng, phát sinh 

* Chú-giải Sam. Khandhavagga, kinh Phenapindũpamãsuttavannanã. 
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do nương nhờ 6 vatthurũpa: nơi sinh của tâm với 
tâm-sở. Tâm phân chia theo phận sự có 14 
kicca: phận sự. 

Có sổ tâm cỏ 1 phận sự, có sổ tâm cỏ 2 phận 
sự, có sổ tâm có 3 phận sự, có so tâm có 4 phận 
sự, có so tâm có nhiều nhất 5 phận sự. 

Nếu có ai hỏi rằng: “tâm ở đâu? ” đó là câu 
hỏi không chỉ định rõ ràng, nên khó trả lời chỉnh 
xác được, mà nên đặt lại câu hỏi rằng: 

“Muốn biết tâm nào trong 89 hoặc 121 tâm? ” 

Bởi vì mỗi tâm với tâm-sở phát sinh do nương 
nhờ 6 nơi sinh (vatthu) khác nhau, biết 6 đổi- 
tượng (ãrammana) khác nhau, làm 14 phận sự 
(kicca) khác nhau, v.v... 

Đe hiểu biết về 6 loại tâm, 6 đốỉ-tượng của 
tâm, sáu nơi sinh của tâm, 14 phận sự của tâm, 
v.v... và 52 tâm-sở, 28 sẳc-pháp, ... thì độc giả 
nên học hỏi nghiên cứu bộ Vi-diệu-pháp yếu 
nghĩa (Abhidhammatthasahgaha). 

* Danh-pháp (nãmadhamma) gồm cỏ 89 
hoặc 121 tâm và 52 tâm-sở. 

* sẳc-pháp (rũpadhamma) gồm cỏ 28 sẳc-pháp. 

sẳc-pháp (rũpadhamma) phát sinh trong thân 
chúng-sinh do 4 nhân-duyên: 

1- Kamma: Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh 
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sẳc-pháp, đó là 25 loại nghiệp (trừ 4 vô-sẳc-gỉớỉ 
thiện-nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp). 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sẳc-pháp 
gọi là kammạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do 
nghiệp này trong thân của chúng-sinh suốt mỗi 
sát-na-tâm (khanacitta) kế từ khi tái-sinh, ... 

2- Cỉtta: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sẳc- 
pháp, có 75 tâm. 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sẳc-pháp gọi 
là cỉttạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do tâm trong 
thân của chúng-sỉnh suốt mỗi sát-na-sinh 
(uppãdakkhana) của tâm kế từ hộ-kiếp-tâm đầu 
tiên sau táỉ-sỉnh-tâm, v.v... 

3- Utu: Thời-tiết làm nhân-duyên phát sinh 
sẳc-pháp, đó là sự nóng, sự lạnh bên trong và 
bên ngoài thân. 

Thời-tỉết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát 
sinh sẳc-pháp gọi là utụịarũpa: sẳc-pháp phát 
sinh do nóng, lạnh trong thân của chúng-sinh 
suốt mỗi sát-na-trụ (thỉtỉkhana) của tâm kế từ 
tái-sinh-tâm, v.v... 

4- Ẵhãra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh 
sẳc-pháp, đó là chất bo trong các món vật-thực 
đã dùng vào trong thân của chúng-sinh. 

Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh sẳc-pháp, 

89 - 14 (10 thức tâm + 4 vô-sắc-giới quả tâm) = 75. 


1 
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gọi là ãhãrạịarũpa: sẳc-pháp phát sinh do vật- 
thực trong thân của chúng-sinh suốt mỗi sát-na- 
tâm, v.v... 

sấc-pháp phát sinh do tâm 

Tứ oai-nghi là sẳc-pháp phát sinh do tâm 
(cittaj arũpa). 

1- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi 

Oaỉ-nghỉ đi phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ đi. 

- Do tâm nghĩ đi, nên làm cho phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn 
thân chuyển động. 

- Toàn thân chuyến bước đi mỗi tư thế đi, 
dáng đi do năng lực của chất gió phát sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân đi ” hoặc “sắc đi ” là sẳc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

2- Nhãn-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ đứng. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chat gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo 
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mỗi tư thế đứng, dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân đứng ” hoặc “sắc đứng ” 
là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oaỉ-nghỉ ngồi phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ ngồi. 

- Do tâm nghĩ ngoi, nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chat gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân, phần trên ngồi yên, phần dưới co 
theo mỗi tư thế ngồi, dáng ngồi do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân ngồi ” hoặc “sắc ngồi” 
là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oaỉ-nghỉ nằm phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến do nhiều nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ nằm. 

- Do tâm nghĩ nằm, nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chat gió phát sinh do tâm ẩy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân nằm yên trên mặt phang theo mỗi 
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tư thê năm, dáng năm do năng lực của chât gió 
phát sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm ” hoặc “sắc nằm ” 
là sẳc-pháp phát sinh do tâm (cittajarũpa). 

Như vậy, đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp 

(paramatthasacca) thì không có ta đi, ta đứng, ta 
ngồi, ta nằm, không có người đi, người đứng, 
người ngồi, người nằm, mà sự-thật chỉ có thân 
đi, hoặc sắc đi, thân đứng, hoặc sắc đứng, thân 
ngoi, hoặc sắc ngồi, thân nằm, hoặc sắc nằm mà 
thôi, v.v... 

* Ngoài 4 oai-nghỉ chỉnh đi, đứng, ngồi, nằm 
ra, còn các oaỉ-nghỉ phụ khác như co tay vào, co 
chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v... đều là 
sẳc-pháp phát sinh do tâm cả (cittajarũpa). 

Đức-Phật vi: “sắc thân ” như “chiếc xe”; 
“tâm ” như “tài xế xe ”. 

Thật vậy, sắc thân của mỗi người gồm cỏ 27 
sắc-pháp mà thôi, nếu là người nam thì trừ sẳc- 
nữ-tỉnh hoặc nếu là người nữ thì trừ sẳc-nam- 
tỉnh, hoặc nếu người nào bị mắt mù, tai điếc thì 
sẳc-pháp giảm theo bệnh tật. 

Sắc thân hoàn toàn không biết 6 đổi-tượng, 
chỉ là nơi tiếp xúc 6 đổỉ-tượng làm nhân-duyên 
phát sinh tâm mà thôi. 

Vỉ như chiếc xe gồm có các bộ phận lớn nhỏ 
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được ráp lại với nhau không thê chạy mau, chạy 
chậm, rẽ phải, rẽ trái, v.v... Sở dĩ chiếc xe chạy 
mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trái, v.v... là do tài 
xế điều khiển. 

Cũng như vậy, sắc thân này gồm cỏ 27 sẳc- 
pháp không thế đi, đứng, ngồi, nằm, co tay vào, 
co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, v.v... Sở 
dĩ thân này có thế đi, đứng, ngồi, nằm, co tay 
vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, 
V. V... là do tâm điều khiến. 

Nếu trường hợp thiếu nhân-duyên hỗ trợ nào 
thì thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm, 
v.v... không thế phát sinh được. 

Vỉ dụ: Người bị bệnh tê liệt, dù tâm của họ 
muốn đi, đứng, ngồi, cử động, v.v... như người 
bình thường nhưng không thế được, bởi vì chất 
gió (vãyodhãtu) trong thân của họ không đủ 
năng lực đế cử động toàn thân được vì có chất 
đất (pathavĩdhãtu) và chất nước (ãpodhãtu) 
nặng nề trong thân. 

* Hơi thở ra, hơi thở vào, sự nói năng, v.v... 
cũng là sắc-pháp đều phát sinh do tâm cả thảy. 

Những điều đã trình bày đó là sự sinh hoạt 
hằng ngày bình thường xảy ra trong cuộc sổng 
hằng ngày của mỗi người nói riêng, đổi với tất 
cả chúng-sinh nói chung chỉ có tâm (citta), tâm- 
sở (cetasika), sắc-pháp (rũpadhamma) đó là 3 
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chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà thôi 
thuộc về vỉ-dỉệu-pháp (abhidhamma). Cho nên, 
vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sổng hằng 
ngày đêm của mỗi chúng-sinh. 

Tâm với tâm-sở gọi là danh-pháp (nãmadham- 
ma) là pháp không có hình dáng màu sắc rõ 
ràng, chỉ có khả năng biết bằng ỷ-thức-tâm mà 
thôi và sắc-pháp (rũpadhamma) là pháp rõ ràng 
có khả năng biết qua 6 loại tâm: nhãn-thức-tâm, 
nhĩ-thức-tâm, tỷ-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thân- 
thức-tâm, ỷ-thức-tâm tùy theo mỗi đổỉ-tượng, 
thuộc về pháp-vô-ngã (anattãdhamma) không 
phải là ta, cũng không phải là người, không phải 
là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh, mà chỉ có danh-pháp (nãmadhamma) 
và sắc-pháp (rũpadhamma) mà thôi, thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). Vì vậy, 
gọi là vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống. 

Như vậy, trong mỗi người chúng ta hiện hữu cỏ 
3 sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
là tâm, tâm-sở và sẳc-pháp. 

Trong quyển sách nhỏ “Vỉ-Dỉệu-Pháp Hiện 
Thực Trong Cuộc sống ” này, chỉ giảng giải về 
12 bẩt-thiện-tâm và 8 đại-thiện-tâm gồm cỏ 20 
tâm và 52 tâm-sở đồng sinh với 20 tâm là chỉnh, 
các dục-gỉớỉ tâm còn lại chỉ là phụ mà thôi. 
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Đôi với các hạng phàm-nhân trong đời có đủ 
12 bẩt-thỉện-tâm (ác-tâm), nếu khỉ bẩt-thỉện- 
tâm (ác-tâm) nào phát sinh, thì tạo bẩt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) và có 8 đạỉ-thỉện-tâm, nếu 
khi đại-thiện-tâm nào phát sinh, thì tạo đại- 
thỉện-nghỉệp bình thường trong cuộc song hằng 
đêm ngày của mỗi người. 

Ban đêm khi nằm ngủ say (không mộng mị) 
thì dòng hộ-kỉếp-tâm (bhavaủgacitta) thuộc về 
quả-tâm sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
đổỉ-tượng trong kiếp quá-khứ, nên không tạo ác- 
nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp nào cả, đến khi 
tỉnh giấc, thì có ác-tâm hoặc đại-thiện-tâm phát 
sinh biết đổỉ-tượng kiếp hiện-tại theo các lộ- 
trình-tâm, nên mới tạo ác-nghiệp hoặc đại- 
thiện-nghiệp. 

Mỗi người phàm-nhân trong cuộc sổng hằng 
đêm ngày trong đời khi thì bẩt-thỉện-tâm (ác- 
tâm) phát sinh tạo bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp), 
khi thì đạỉ-thỉện-tâm phát sinh tạo đạỉ-thỉện- 
nghiệp tuỳ theo nhân-duyên của mỗi tâm. 

- Người nào có bất-thỉện-tâm (ác-tâm) phát 
sinh tạo bất-thỉện-nghỉệp nào (ác-nghiệp nào) 
rồi, nếu bất-thiện-nghiệp ấy (ác-nghiệp ẩy) có 
cơ hội cho quả thì người ẩy phải chịu quả kho 
trong kiếp hiện-tại. 
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Sau khi người ây chêt, nêu bât-thiện-nghiệp 
ẩy (ác-nghiệp ẩy) trong 11 bẩt-thiện-tâm (trừ si- 
tâm hợp với phóng-tầm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
có 1 quả-tâm là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) gọi 
là ác-gỉới táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-gỉớỉ 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
kho của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-gỉớỉ ẩy, 
rồi táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi-gỉới nào tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ẩy. 

- Người nào có đại-thiện-tâm phát sinh tạo 
đạỉ-thỉện-nghỉệp nào rồi, nếu đại-thiện-nghiệp 
ẩy có cơ hội cho quả thì người ẩy được hưởng 
quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sau khỉ người ấy chết, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp 
ẩy trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 9 
quả-tâm là 8 đại-quả-tâm và 1 suy-xẻt-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện- 
nghiệp gọi là thiện-giớỉ táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉ- 
citta) thì làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau ỉ trong 7 


* Si-tâm hợp với phóng-tâm có năng lực yếu, nên không có khả 
năng cho quả tái-sinh kiếp sau, nhưng có thế cho quả sau khi 
đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 
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cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ẩy cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ẩy, 
mới rời khỏi cõi thiện-dục-giới ấy, rồi táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõi-giớỉ nào tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của chúng-sinh ẩy. 

* Bẩt-thiện-tăm (ác-tâm) có 12 tâm. 

* Đại-thiện-tãm có 8 tâm. 

Mỗi tâm nào phát sinh đều do các nhân-sỉnh 
của tâm ẩy, cho nên, độc giả nên tìm hiếu rõ các 
nhân-sinh của mỗi tâm ẩy. 

Vỉ dụ: Neu không muốn ác-tâm nào phát sinh, 
nên tránh xa nhân-sinh của ảc-tâm ấy, thì ác- 
tâm ẩy không phát sinh, không tạo ác-nghiệp ấy. 

Nếu muốn đại-thiện-tâm nào phát sinh, nên 
làm cho đủ nhân-sinh của đại-thiện-tâm ẩy, thì 
đại-thiện-tâm ấy phát sinh, tạo đại-thiện-nghiệp 
theo khả năng của mình. 

Thật ra, người thiện có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết ho- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có quyền chủ 
động lựa chọn tránh xa mọi ác-nghiệp, và có 
quyền chủ động lựa chọn tạo đại-thiện-nghiệp 
nào theo khả năng của mình. 
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Trong quyên sách nhỏ “Vỉ-Dỉệu-Pháp Hiện- 
Thực Trong Cuộc sống ” này giảng giải về 12 
bẩt-thiện-tâm, nhân-sinh của mỗi bẩt-thiện-tâm 
(ác-tâm), và nhân-dỉệt của mỗi bất-thỉện-tâm 
(ảc-tâm); giảng giải về 8 đại-thiện-tâm và nhân- 
sinh của mỗi đại-thiện-tâm; và giảng giải về 52 
tâm-sở, so tâm-sở nào đồng sinh với mỗi bất- 
thiện-tâm và mỗi đại-thiện-tâm, còn giảng giải 
thêm các tâm liên quan như 23 dục-giới quả-tâm 
và 11 dục-gỉớỉ duy-tác-tâm. Như vậy gồm có 54 
dục-giới-tâm mà thôi, không đề cập đến 15 sẳc- 
giới-tâm, 12 vô-sẳc-giới-tâm và 8 hoặc 40 siêu- 
tam-giới-tâm. 

Độc giả là người thỉện-trỉ hiểu biết nhân-sỉnh 
của mỗi ác-tâm và nhân-dỉệt của mỗi ác-tâm; 
hiếu biết nhân-sinh của mỗi đại-thiện-tâm, cho 
nên, người thiện-trỉ có 4 pháp tinh-tẩn như sau: 

- Tinh-tấn ngăn cản ác-tâm nào chưa phát 
sinh, thì không cho ác-tâm ấy phát sinh. 

- Tinh-tẩn diệt ác-tâm nào đã phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm cho đại-thiện-tâm phát sinh. 

- Tinh-tẩn làm tăng trưởng đại-thiện-tâm đã 
phát sinh. 

Bần sư đã cổ công Sim tầm gom nhặt từ nhiều 
nguồn tài liệu, đế trình bày giúp cho độc giả 

hiểu biết về 12 bẩt-thỉện-tâm tạo 10 bẩt-thỉện- 

• * • 

nghiệp (ác-nghiệp) bằng thân, bằng khấu, bằng 



LƠI NÓI ĐẦU 


27 


ý, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiêp 
sau (patisandhikãla) trong cõi ác-gỉới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), và trong thờỉ-kỳ sau 
khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chịu 
quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

Và hiểu biết về 8 đạỉ-thỉện-tâm tạo 10 đại- 
thỉện-nghỉệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ, và 
tạo 10 phước-thỉện puhhakriyãvatthu có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (pati- 
sandhỉkãla) làm 3 hạng người: người tam-nhân, 
người nhị-nhân, người vô-nhân cõi thiện-giới 
trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi 
trời dục-giới, và cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hỉện-tạỉ, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi thiện-dục-giới ẩy, chỉ 
được bẩy nhiêu! 

Tuy bần sư cố gắng hết sức mình giảng giải để 
cho độc giả hiếu về 12 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) và 
8 đại-thiện-tâm, song vì khả năng có hạn, nên 
chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, 
thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài khả năng hiếu 
biết của bần sư. 

Kính mong chư bậc thiện-trỉ có tâm-từ chỉ 
giáo, góp ỷ chân tình, đế tái bản lần sau cho 

được hoàn hảo. 

• 

Kỉnh xin quỷ bậc thỉện-tri xem soạn phẩm này 
như là của chung mà mỗi người trong chúng ta, 
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ai cũng có bôn phận đóng góp xây dựng, đê cho 
soạn phấm này được hoàn hảo, hầu mong đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần 
đông chúng ta. 

Bần sư kinh cẩn đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ẩy của chư bậc thiện-trỉ, 
và kỉnh xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

Quyển sách nhỏ “ Vỉ-Dỉệu-Pháp Hiện Thực 
Trong Cuộc sống ” được tái bản lần thứ nhì này 
được hoàn thành do nhờ Dhammavara sãmanera 
xem kỹ bản thảo, Dhammanandã upãsikã đã tận 
tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành 
quyến sách, lo việc ẩn hành và được Nhà xuất 
bản Tôn giáo cho phép ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (tỳ-khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng 
phần pháp thỉ thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahãthera 
là sư phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang), 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiền-Lâm, 
Huế) cùng chư Đạỉ-Trưởng-lão, đã dày công đem 
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Phật-gỉáo Nguyên-thủy (Theravãda) về truyền 
bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin 
kỉnh dâng phần phước-thiện thanh cao này đến 
chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, nước 
Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ con 
về pháp-học và phảp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

IdaĩỴi no hãtinaỉn hotu, sukhỉtã hontu hãtayo. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này, xỉn hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá khứ, cầu mong quỷ vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này đế thoát khỏi cảnh 
khố, được an-lạc lâu dài. 

Imam punhãbhãgam mãtã-pitu-ãcariya- 
hãti-mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, 
sabbepi te punnapattiĩỴi laddhãna sukhỉtã hontu, 
dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sỉnh, nhân-loại, chư-thiên trong các cõi trời 
dục-gỉớỉ, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ vị 
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thoát mọi cảnh khô, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 

IdữĩỴi me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát khố 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát 
kho sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không cho có cơ hội cho quả 
táỉ-sỉnh trong 4 cõi ác-giới: địa ngục, a-su-ra, 
ngạ quỷ, súc sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này chỉ hỗ trợ đạỉ- 
thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh trong 7 cõi thiện- 
giới: cõi người và 6 cõi trời dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đều là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thỉện-trỉ, lẳng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trỉ, tinh-tẩn bồi bo các pháp-hạnh ba-la- 
mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, đế mong 
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sớm chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đê, mong 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng 
con được nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liền phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, 
đế mong giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bon loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thành tâm hộ trì Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Phảp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh 
cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo, có chánh-kiến đúng đan, 
tin những bậc đáng tin, tôn kỉnh những bậc đáng 
tôn kỉnh, cúng-dường những bậc đáng được 
cúng-dường, ... 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
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chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả-báu ở cõi người (manussasampattỉ), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thế nào cũng không 
đắm say trong cõi người; hoặc dù có được thành 
tim quả-bảu ở cõi trời (devasampatti), hưởng 
được mọi an-lạc như thế nào cũng không đắm 
say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
chúng con chỉ có cầu mong sớm được thành tựu 
quả-báu chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãnasampatti) 
mà thôi, đế mong giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Icchitatn patthitaỉự amhatn, 
khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 
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- Niyatamicchãditthi: Tà-kiến cố-định.37 

1- Vô-quả-tà-kiến như thế nào?.38 

2- Vô-nhân tà-kiến như thế nào?.40 
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- Tà-kiến phát sinh do nhân nào?.43 

- Chánh-kiến phát sinh do nhân nào?.44 

- Chánh-kiến có năm loại.45 

- Nhận xét về tám tham-tâm.47 

- Quả của tham-tâm.48 

2. Dosamũlacitta: Tâm có nhân sân.49 

- Giải nghĩa từ PãỊi trong hai sân-tâm.50 
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- Bất-thiện-tâm với tâm-sở.72 

- Diệt 12 bất-thiện-tâm.73 
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* Dục-giói tịnh-hảo-tâm 
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1 - Dục-giới thiện-tâm (Kãmãvacarakusalacitta). 
- Giảng giải tám đại-thiện-tâm. 

a- Đại-thiện-tâm có tám tâm chia theo thọ. 

• • • 

- Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 

- Nhân phát sinh thọ hỷ. 

- Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả. 

- Nhân phát sinh thọ xả. 

b- Đại-thiện-tâm có tám tâm chia theo trí-tuệ 

- Đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

- Trí-tuệ phát sinh có ba cách. 

- Nhân họp với trí-tuệ (1). 

- Nhân hợp với trí-tuệ (2). 
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c- Đại-thiện-tâm có tám tâm chia theo tác-động 

- Đại-thiện-tâm không cần tác-động. 

- Nhân phát sinh không cần tác-động. 

- Đại-thiện-tâm cần tác-động. 

- Nhân phát sinh cần tác-động. 

- Đại-thiện-tâm chia theo thiện-nhân. 

- Đại-thiện-nghiệp. 
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- Đại-thiện-nghiệp phát sinh 

do nưong nhờ ba môn.105 

- Đại-thiện-nghiệp phát sinh 

do tạo 10 phước-thiện.106 

- Nhân phát sinh đại-thiện-tâm .108 

2. Dục-giới quả-tâm (Kãmãvacaravipãkacitta)... 108 
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- Giảng giải về tám đại-quả-tâm.110 

3. Duy-tác-tâm (Kriyacitta).112 

- Dục-giới duy-tác-tâm.113 

* Ahetukacitta: Vô-nhân-tâm.118 

1. Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm.119 

2. Thiện-quả vô-nhân-tâm.120 

3. Vô-nhân duy-tác-tâm.123 

- Giảng giải 18 vô-nhân-tâm.124 

1. Bảy bất-thiện-quả vô-nhân-tâm.124 

2. Tám thiện-quả vô-nhân-tâm.128 

- Nhận xét về bất-thiện-nghiệp và 

đại-thiện-nghiệp cho quả.131 

3. Vô-nhân duy-tác-tâm.133 
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* Tâm vói tâm-sở.147 
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- Phân chia tâm-sở.149 
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III- Sobhanacetasika: Tịnh-hảo tâm-sở.151 
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- Giảng giải 14 bât-thiện tâm-sở.175 

II.1- Mocatukacetasika: Nhóm si có 4 tâm-sở... 175 

II. 1.1- Mohacetasika: Si tâm-sở.175 

II. 1.2- Ahirikacetasika: Không biết hổ-thẹn tâm-sở. 177 
II. 1.3- Anottappacetasika; Không biết ghê-sợ tâm-sởl78 


II. 1.4- Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở... 179 

II.2- Lotikacetasika: Nhóm tham có 3 tâm-sở... 182 

11.2.1- Lobhacetasika: Tham tâm-sở.182 

11.2.2- Ditthicetasika: Tà-kiến tâm-sở.183 

11.2.3- Mãnacetasika; Ngã-mạn tâm-sở.184 

11.3- Docatukacetasika: Nhóm sân có 4 tâm-sở. 185 

11.3.1- Dosacetasika: Sân tâm-sở.186 

11.3.2- Issãcetasika: Ganh-tỵ tâm-sở.187 

11.3.3- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở ...188 

11.3.4- Kukkuccracetasika: Hối-hận tâm-sở.190 

11.4- Thidukacetasika: Nhóm buồn có 2 tâm-sở.... 191 

11.4.1- Thinacetasika: Buồn-chán tâm-sở.191 

11.4.2- Midhacetasika: Buồn-ngủ tâm-sở.191 

11.5- Vicikicchãcetasika; Nhómhoài-nghi có 1 tâm-sởl93 

11.5.1- Vicikicchãcetasika: Hoài-nghi tâm-sở.193 

III. Sobhanacetasika; Tịnh-hảo tâm-sở.196 

- Giảng giải 25 tịnh-hảo tâm-sở.199 
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đồng-sinh-toàn-tâm.199 

111.1.1- Saddhãcetasika: Tín tâm-sở.199 

111.1.2- Saticetasika: Niệm tâm-sở.201 
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III. 1.6- Adosacetasika: Vô-sân tâm-sở.206 

III. 1.7- Tatramajjhattatãcetasika: 

Trung-dung tâm-sở.208 

- 6 đôi tịnh-hảo tâm-sở.209 

111.2- Viraticetasika: Chế-ngự tâm-sở.218 

111.2.1- Sammãvãcãcetasika: 

Chánh-ngữ tâm-sở.218 

111.2.2- Sammãkammantãcetasika: 

Chánh-nghiệp tâm-sở.220 

111.2.3- Sammã-ãjĩvacetasika: 

Chánh-mạng tâm-sở.209 

- Tà-ngữ, tà-nghiệp, tà-mạng.222 

- Năng lực của mỗi chế-ngự.224 

- Tích cậu laggana.225 

111.3- Appamannãcetasika: Vô-lượng tâm-sở ....227 

111.3.1- Karunãcetasika: Bi tâm-sở.227 

111.3.2- Muditãcetasika: Hỷ tâm-sở.229 

111.4- PaMindriyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở.231 

- Aniyatayogĩcetasika: Bất-định tâm-sở.234 

- Giảng giải bất-định tâm-sở.237 

- Niyatayogĩcetasika: cố-định tâm-sở.243 

* Nghiệp và quả của nghiệp.245 

- Tác-ý gọi là nghiệp.246 

- Tác-ý không gọi là nghiệp.246 

- Tính chất của nghiệp.247 

- Tính chất quả của nghiệp.249 

* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp.251 

- Ác-nghiệp phát sinh do gốc ác-tâm.252 

- Ác-nghiệp uống ruợu, bia và các chất say.254 




























8 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


- Tính chất nghiêm trọng của người phạm 

điều-giới uống rượu, bia và các chất say ..260 

- Sự tai hại của sự uống rượu, 

bia và các chất say.269 

- Sự tai hại của khói thuốc lá.270 

- Tội-ác từ say rượu (tích Đức-Bồ-tát 

Dhammadhaj a)... 273 

- Sự tai hại của rượu, bia và các chất say.277 

* Akusalakamma: bất-thiện-nghiệp.278 

- Quả của 10 ác-nghiệp.279 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau.280 

b- Thời-kỳ sau khi tái-sinh.281 

- Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm.282 

* Thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp.284 

- Quả của 10 đại-thiện-nghiệp.288 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau.288 

b- Thời-kỳ sau khi tái-sinh.292 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm.293 

- Quả của 10 phước-thiện punnakriyavatthu ....294 

- Năng lực muncacetanã.295 

- Năng lực pubbacetanã và aparacetanã.296 

1 - Đại-thiện-nghiệp bậc cao như thế nào?.296 

2. Đại-thiện-nghiệp bậc thấp như thế nào?.297 

- Phân loại đại-thiện-nghiệp theo 

bậc cao và bậc thấp.300 

1. Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao.302 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau.302 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh.304 

2- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp.307 

3- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao.307 
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a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau.307 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh.309 

4- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp.311 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau.311 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh.312 

- Năng lực của 2 thời-kỳ tác-ý.312 

- Nhận xét về 3 hạng nguời trong đời.314 

- Quả của ác-nghiệp và quả của 

đại-thiện-nghiệp.320 

- Quả khố của ác-nghiệp ảnh huởng đến những 

nguời thân cận (tích Truởng-lão Losakatissa) .322 

- Quả an-lạc của thiện-nghiệp ảnh huởng đến 

những nguời thân cận (tích Ngài Sĩvali).336 

- Định mệnh hoặc số mệnh có thật hay không.351 

- Ba hạng nguời trong đời.351 

- Tiền-kiếp của nguời tam-nhân.352 

- Tiền-kiếp của nguời nhị-nhân.354 

- Tiền-kiếp của nguời vô-nhân cõi thiện-giới....357 

- Kiếp-hiện-tại của hạng nguời tam-nhân.359 

- Kiếp-hiện-tại của hạng nguời nhị-nhân.364 

- Kiếp-hiện-tại của hạng nguời vô-nhân.365 

* Cõi-giói chúng sinh.367 

I- Apãyabhũmi: Cõi ác-giới có bốn cõi.367 

Ll- Nirayabhũmi: Cõi địa-ngục.368 

- Mahãnaraka: Đại-địa-ngục có tám cõi.369 

- Ác-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục.372 

- Ác-nghiệp cho quả tái-sinh 

mỗi đại-địa-ngục.373 

- Nhận xét về hai loại ác-nghiệp trọng-tội.377 
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- Ussadanaraka hoặc CũỊanaraka: 

Tiểu-địa-ngục có bốn cõi.384 

1- Cõi địa-ngục hầm phẩn thối.384 

2- Cõi địa-ngục hầm tro nóng.386 

3- Cõi địa-ngục rừng cây gai bén nhọn .386 

4- Cõi địa-ngục sông nước mặn đầy gai nhọn..387 

- Yamalokanaraka có 10 cõi địa-ngục .388 

1- Cõi địa-ngục nồi đồng sôi.388 

2- Cõi địa-ngục rừng cây gai.388 

3- Cõi địa-ngục móng tay nhọn.389 

4- Cõi địa-ngục nồi sắt đồng.389 

5- Cõi địa-ngục sắt chảy đỏ rực .389 

6- Cõi địa-ngục có bốn hòn núi lớn chà sát ...389 

7- Cõi địa-ngục đói khát.389 

8- Cõi địa-ngục có độ lạnh.389 

9- Cõi địa-ngục bị chó cắn xé.389 

10- Cõi địa-ngục có hòn núi chạm vào nhau ..389 

- Nhận xét về ác-nghiệp nặng.390 

L2- Pettivisayabhũmi: Cõi ngạ-quỷ.396 

- Peta: Ngạ-quỷ có bốn loại.397 

- Chuyện loài ngạ-quỷ Kãlakancikapeta.398 

- Loài ngạ-quỷ nào nhận được phần 

phước-thiện của thí-chủ.399 

- Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến 

của đức-vua Bimbisãra.400 

- Peta: ngạ-quỷ có 12 loại.406 

- Peta: ngạ-quỷ có 21 loại.407 

- Nhận xét về loài ngạ-quỷ.408 

- Hồi hướng phước-thiện.412 

- Đồ biểu ý-môn-cận-tử-lộ-trình-tâm.417 
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1.3- Asurabhũmi: Cõi a-su-ra.422 

- Deva-asura: Chư-thiên A-su-ra, có sáu vị lớn...423 

- A-su-ra nghịch với đức-vua trời Sakka.424 

- Petti-asura: A-su-ra là ngạ-quỷ, có ba nhóm....425 

- Niraya-asura: A-su-ra là chúng-sinh địa-ngục ..426 


L4- Tiracchanabhumi; Loài súc-sinh.427 

- Nhận xét về loài súc-sinh.432 

II- Kãmasugatibhũmi; Cõi thiện dục-giới.435 

11.1- Manussabhũmi; Cõi người.436 

- Định nghĩa manussa.439 

- Manussa-manussa: 

Người như người thật như thế nào?.445 

- Manussa-deva: Người như 

chư-thiên như thế nào?.448 

- Manussa-tiracchãna: Người như 

loài súc-sinh như thế nào?.450 

- Manussa-peta: người như 

loài ngạ-quỷ như thế nào?.451 

- Manussa-nerayika: Người như chúng-sinh 

trong cõi địa-ngục như thế nào?.452 

- Cõi nam-thiện-bộ-châu.453 

- Con người chết vì bốn nguyên nhân.453 

11.2- Devabhũmi: Cõi trời dục-giới.456 

11.2.1- Cõi trời Tứ-đại-thiên-vương.456 

- Chư-thiên ác cõi Tứ-đại-thiên-vương.459 

11.2.2- Tãvatirnsãbhũmi: Cõi trời 

Tam-thập-tam-thiên.463 

- Vị trí của sáu cõi trời dục-giới.464 

- CũỊãmani cetiya và Sudhammasabhã .466 
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- Tính chất cõi trời Tam-thập-tam-thiên.467 

- Đức-vua-trời Sakka .470 

- Hội trường Sudhammasabhã .473 

- Đức-vua-trời Sakka tủi thân .474 

- Đức-vua-trời Sakka trở thành 

bậc thánh-nhập-lưu .478 

- Kiếp vị-lai của đức-vua-trời Sakka .479 

- Tích vị thiên-nam Rãhu-Asurinda.480 

11.2.3- Yãmãbhũmi: Cõi trời Dạ-ma-thiên.484 

11.2.4- Tusitãbhũmi: Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên ..485 

11.2.5- Nũnmãnaraĩĩbhũmi: Cõi ừời Hóa-lạc-thiên..488 

11.2.6- Paranimmitavasavattĩbhũmi: Cõi trời 

Tha-hóa-tự-tại-thiên.490 

- Ác-ma-thiên.491 

- Hiện-tượng của chư-thiên trước khi chết.493 

- Lựa chọn sinh trong sáu cõi trời dục-giới.494 

- Kinh Sakkapanhãsutta.495 

- Tích Dhammika upãsakavatthu.497 

- Kinh Dãnũpapattisutta.498 

- Quả khố của người phạm giới.500 

- Quả báu của người có giới.502 

* Ngăn ác-nghiệp không cho quả tái-sinh.505 

- Tích ngài trưởng-lão Aủgulimãla.512 

ĐOẠN KẾT 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sông 

Vi-diệu-pháp dịch từ chữ PãỊỉ Abhidhamma. 

* Abhidhamma ^ Abhi + dhamma 

- Abhi nghĩa là Vi-diệu. 

- Dhamma đó là paramatthadhamma: Chân- 
nghĩa-pháp là pháp có thật-tánh rõ ràng, không 
phải là chế-định-pháp. 

Abhidhamma nghĩa là Vi-diệu-pháp. 

Trong Tam-Tạng (TipitakapãỊi) có 3 tạng: 

1- VinayapitakapãỊi: Tạng-Luật PãỊi. 

2- Suttantapitakapãịi: Tạng-Kinh PãỊi. 

3- AbhidhammapitakapãỊi: Tạng-Vi-diệu-pháp 
PãỊi. 

* Tạng Abhidhammapitaka: Tạng-Vi-diệu-pháp 
PãỊi gồm có 7 bộ: 

1- Bộ DhammasanganĩpãỊi: Bộ Pháp-hội-tụ. 

2- Bộ VibhangapãỊi: Bộ Pháp-phân-tỉch. 

3- Bộ DhãtukathãpãỊi: Bộ Pháp-phân-loại. 

4- Bộ PuggalapannattipãỊi: Bộ chúng-sinh 
chế-định. 
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5- Bộ KathãvatthupãỊi: Bộ Pháp-luận-đê. 

6- Bộ YamakapãỊi: Bộ Pháp-song-đoi. 

7- Bộ PatthãnapãỊi: Bộ Pháp-duyên-hệ. 

Tạng Abhỉdhammapỉtaka gồm có 7 bộ lớn 
này được Đức-Phật Gotama thuyết giảng trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong hạ thứ 7 của 
Đức-Phật, suốt ba tháng mùa mưa ở cõi người 

* Bộ Abhidhammatthasangaha (Vi-diệu-pháp 
yếu-nghĩa) của Ngài trưởng-lão Anuruddha gồm 
có 9 chưong: 

1- Cỉttasahgaha: Tâm yếu-lược. 

2- Cetasikasaúgaha: Tâm-sởyếu-lược. 

3- Pakỉnnakasahgaha: Các pháp-chi yếu-lược. 

4- Vĩthisahgaha: Lộ-trình-tâm yếu-lược. 

5- Vĩthimuttasahgaha: Pháp ngoại lộ-trình- 
tâm yếu-lược. 

6- Rũpasahgaha: sẳc-pháp yếu-lược. 

7- Samuccayasangaha: Pháp nhóm-tống-hợp 
yếu-lược. 

8- Paccayasahgaha: Pháp-dưyên yếu-lược. 


* Ba tháng ở cõi người, so sánh với thời gian trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên khoảng 3 phút 36 giây, bởi vì 1 ngày 1 đêm trên 
cõi trời này bằng 100 năm ở cõi người. 

^ Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha biên soạn ba bộ là 
Paramatthavinicchaya, Nãmarũpapariccheda, Abhidhammat- 
thasaủgaha, trong khoảng thời gian sau thời Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãbuddhaghosa. 
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9- Kammatthanasangaha: Pháp-hành thiên 
yếu-lược. 

Chín chương tóm lược ý nghĩa cốt yếu của 
Tạng-Vi-diệu-pháp PãỊi gồm có 7 bộ gom lại có 
5 pháp chính là citta (tâm), cetasika (tâm-sở), 
rũpadhamma (sẳc-pháp), Nibbãna (Niết-bàn) và 
pahnattidhamma (chế-định-pháp). 

Citta, cetasika, rũpadhamma, Nibbãna gồm 4 
pháp gọi là paramatthadhamma: chân-nghĩa-pháp. 

Paramatthadhamma nghĩa là gì? 

* Paramatthadhamma: Parama+attha+dhamma. 

- Parama: Thật-tánh chân-thật không biến 
thể theo thời gian và không gian. 

- attha: Ý nghĩa sâu sắc. 

- dhamma: Pháp có 4 là citta, cetasika, rũpa- 
dhamma, Nibbãna. 

Paramatthadhamma là chân-nghĩa-pháp có 4 
pháp là citta: tâm, cetasỉka: tâm-sở, rũpadham- 
ma: sẳc-pháp, Nỉbbãna: Niết-bàn. 

Paramatthadhamma: Chân-nghĩa-pháp là pháp 
có 3 tính chất: 

* Chân-nghĩa-pháp có thật-tánh chân-thật 
không biến thể theo thời gian, không gian. Ví 
dụ: Tâm có trạng-thái biết đối-tượng, nhãn-thức- 
tâm có phận sự nhìn thấy đổi-tượng sắc, địa-đại 
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CÓ trạng-thái cứng hoặc mêm, v.v... trong thời 
quá-khứ, thời hiện-tại, thời vị-lai, tại nơi này, 
nơi khác vẫn không biến thể, vẫn có trạng-thái 
của nó như vậy. 

* Chân-nghĩa-pháp là pháp vô cùng vi-diệu 
mà chỉ có các bậc thiện-trí có trí-tuệ thiền-tuệ 
mới thấy rõ, biết rõ thật-tánh của chân-nghĩa- 
pháp mà thôi. 

* Chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là 
pháp làm nơi nương nhờ cho tất cả mọi chế- 
định-pháp (pahhattidhamma) bằng ngôn-ngữ, ý- 
nghĩa để hiểu biết lẫn nhau. 

Chân-nghĩa-pháp có 2 pháp: 

* Sahkhatadhamma: Phảp-hữu-vi đó là citta, 
cetasika, rũpa, là những pháp do 4 nhân-duyên 
cấu tạo là kamma: nghiệp, citta: tâm, utu: thờỉ- 
tiết, ãhãra: vật-thực. 

* Asahkhatadhamma: Pháp-vô-vi đó là Nibbãna, 
là pháp không do nhân-duyên nào cấu tạo. 

Citta: Tâm 

Cỉtta nghĩa là gì? 

Định nghĩa Cỉtta: Tâm 

“Ẵrammanatn cintetĩti cittaỉỊí. ” 

Trạng-tháỉ biết đổỉ-tượng gọi là tâm. 



Abhidhamma: Vi-Diệu-Pháp 


5 


Arammana: Đối-tượng có 6 loại: 

1- Rũpãrammana đó là đổỉ-tượng sắc, các 
hình dáng. 

2- Saddãrammana đó là đổỉ-tượng thanh, các 
loại âm thanh. 

3- Gandhãrammana đó là đốỉ-tượng hương, 
các thứ mùi hương. 

4- Rasãrammana đó là đốỉ-tượng vị, các thứ vị. 

5- Photthabbãrammana đó là đổi-tượng xúc 
(đất, lửa, gió), cứng mềm, nóng lạnh, phồng xẹp. 

6- Dhammãrammana đó là đoi-tượng pháp 
(tâm, tâm-sở, 5 tịnh-sẳc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn, 
và chế-định-pháp). 

Trong Chú-giải có những danh từ PãỊi đồng 
nghĩa với citta như sau: 

- Cỉtta là trạng-tháỉ biết đốỉ-tượng. 

- Mano là hướng đến đoi-tượng. 

- Hadaya là tích lũy bên trong tâm. 

- Mãnasa là trạng-thái hài lòng trong tâm. 

- Manãyatana là ãyatana liên kết. 

- Manỉndriya là indriya chủ. 

- Vinnãna là trạng-thải biết đoi-tượng. 

- Vinnãnakkhandha là thức-uân. 

- Manovinnãnadhãtu là tự-tánh biết đoỉ-tượng. 

Cỉtta thuộc về chân-nghĩa-pháp, có 4 trạng- 
thái riêng biệt (visesalakkhaụa) là lakkhana: trạng- 
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thái, rasa: phận sự, paccupatthana: quả hiện 
hữu, padatịhãna: nguyên-nhân gần phát sinh tâm. 

1- Vijãnanaỉakkhanam có trạng-thái biết các 
đối-tượng. 

2- Pubbahgamasasam có phận sự dẫn đầu 
trong tất cả các pháp. 

3- Sandhãnapaccupatthãnam có sự sinh, sự 
diệt liên tục không ngừng là quả hiện hữu. 

4- Nãmarũpapadatthãnam có sẳc-pháp, danh- 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh citta. 

Tính chất của tâm (citta) 

Tất cả các pháp đều do tâm dẫn đầu, tâm làm 
chủ, thành tựu tất cả các pháp đều do tâm. 

* Nguời nào có bẩt-thỉện-tâm (akusalacitta), 
nếu khi thân hành điều ác, khấu nói điều ác, ỷ 
nghĩ điều ác thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
khổ đối với nguời ấy trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

* Nguời nào có đại-thiện-tâm (mahãkusala- 
citta), nếu khi thân hành điều thiện, khấu nói 
điều thiện, ỷ nghĩ điều thiện thì đại-thiện-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả an-lạc đối với nguời ấy 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Tỉnh chất của tâm (cỉtta) là rất huyền diệu 
nhu sau: 



Abhidhamma: Vi-Diệu-Pháp 


7 


* Tâm huyên diệu băng việc làm 

Tất cả mọi công trình đồ sộ, mọi thứ máy móc 
hiện đại hiện hữu trong đời này được thành tựu 
đều do tâm tạo nên. 

* Tâm huyền diệu tự tâm 

Thật-tánh của tâm phân chia nhiều loại tâm 
như là bẩt-thiện-tâm, dục-gỉớỉ thiện-tâm, dục- 
giới quả-tâm, dục-giới duy-tác-tâm, vô-nhân- 
tâm, sẳc-giới thiện-tâm, sắc-giới quả-tâm, sẳc- 
giới duy-tác-tâm, vô-sẳc-giới thiện-tâm, vô-sẳc- 
giới quả-tâm, vô-sẳc-gỉới duy-tác-tâm, siêu-tam- 
giới-tâm đó là 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm. 

* Tâm huyền diệu do lưu trữ tất cả các nghiệp 
và mọi tật xẩu 

Mỗi chúng-sinh nào từ vô thủy trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, trải qua vô 
số kiếp, từ kiếp này sang kiếp kia, đã tạo tất cả 
mọi dục-giới thỉện-nghỉệp (đạỉ-thỉện-nghỉệp), mọi 
bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) dù nặng, dù nhẹ 
vẫn đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong 
mỗi tâm, không hề bị mất mát một mảy may nào 
cả. Mỗi kiếp dù cho thân thay đổi tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp, còn tâm vẫn sinh rồi 
diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, nên tất cả 
mọi dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp), 



8 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


mọi bât-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) dù nhẹ dù 
nặng, và mọi tật xấu đều đuợc luu trữ đầy đủ 
trọn vẹn ở trong mỗi tâm của mỗi chúng-sinh ấy. 

Nếu nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho 
quả ngay trong kiếp hiện-tại. 

Nếu nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla), và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla), kiếp hỉện-tạỉ, cứ tiếp tục nhu 
vậy, đối với tất cả mọi chúng-sinh cho đến kiếp 
chót của bậc Thánh A-ra-hán, truớc khi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

* Tâm huyền diệu do giữ gìn quả của nghiệp 
và phiền não 

Mỗi chúng-sinh đã tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
nào, mọi ác-nghiệp nào, dù nặng, dù nhẹ chắc 
chắn quả của nghiệp ẩy không bao giờ bị mất, 
dù nghiệp nhẹ, dù nghiệp nặng đã trải qua thời 
gian lâu bao nhiêu kiếp đi nữa, mọi nghiệp ấy có 
cơ hội vẫn cho quả của nghiệp ấy. 

* Tâm huyền diệu do hm trữ các thói quen tự 
nhiên của mỗi chúng-sinh 

Tâm khiến tạo công việc chuyên môn, nghề 
nghiệp, môn học, tài nghệ nào, v.v... đã trở 
thành thói quen đuợc luu trữ trong mỗi tâm sinh 
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rồi diệt liên tục, tâm trước diệt chuyển sang tâm 
sau sinh, do năng lực của các pháp-duyên 
anantarapaccaya: liên-tục-duyên, samanantara- 
paccaya: liên-tục-năng-duyên, ... cứ tiếp diễn 
như vậy từ kiếp này sang kiếp kia, từ kiếp quá- 
khứ đến kiếp hiện-tại. 

* Tâm huyền diệu do biết các đổỉ-tượng khác 
nhau 

Mỗi tâm phát sinh chỉ biết một đối-tượng duy 
nhất mà thôi. Theo Chú-giải, tâm sinh rồi diệt 
vô cùng mau lẹ. 

Ví dụ: Chỉ một lần búng đầu móng tay, tâm 
sinh rồi diệt 1.000 tỷ lần. 

Cho nên, khi tâm biết đổi-tượng sắc, khi biết 
đổỉ-tượng thanh, v.v... thay đối nhau trong 6 
đổỉ-tượng sắc, đoỉ-tượng thanh, đoi-tượng hương, 
đổi-tượng vị, đối-tượng xúc, đoỉ-tượng pháp tùy 
theo nhân-duyên của 6 lộ-trình-tâm. 

Số lượng của citta 

Cỉtta chỉ có một trạng-tháỉ là biết đổỉ-tượng 
mà thôi, nên citta: tâm chỉ có một mà thôi, bởi 
vì khi nào mỗi tâm phát sinh, khi ấy tâm chỉ biết 
một đối-tượng ấy mà thôi. 

Cỉtta: Tâm có khả năng biết đối-tượng khác 
nhau do năng lực của các cetasika: tâm-sở đồng 
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sinh với tâm, đông diệt với tâm, đông đôi-tượng 
với tâm, đồng nơi sinh với tâm, làm cho cỉtta có 
khả năng biết đối-tượng khác nhau. 

Cho nên, phân chia citta theo 4 cõi-giới gồm 
có 89 tâm hoặc 121 tâm. 

Bộ Abhidhammatthasangaha (Vi-diệu-pháp- 
yếu-nghĩa) của Ngài trưởng-lão Anuruddha có 9 
chương. 

* Chương cittasahgaha: Phần tâm-yếu-nghĩa: 
89 hoặc 121 tâm phân chia theo 4 cõi-giới: 

1- Dục-giói-tâm (kãmãvacaracitta) có 54 tâm, 
có 5 loại tâm: 

- Bẩt-thỉện-tâm (akusalacỉtta) có 12 tâm. 

- Vô-nhân-tâm (ahetukacitta) có 18 tâm. 

- Đại-thiện-tâm (mahãkusalacitta) có 8 tâm. 

- Đại-quả-tâm (mahãvipãkacitta) có 8 tâm. 

- Đại-duy-tác-tâm (mahãkriyacitta) có 8 tâm. 

2- sắc-giói-tâm (Rũpãvacaracitta) có 15 tâm, 
có 3 loại tâm: 

- sẳc-gỉớỉ thiền thỉện-tâm có 5 tâm. 

- sẳc-giới thiền quả-tâm có 5 tâm. 

- sẳc-giới thiền duy-tác-tâm có 5 tâm. 

3- Vô-sắc-giói-tâm (Arũpãvacaracitta) có 12 
tâm, có 3 loại tâm: 
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- Vô-săc-giới thiên thiện-tâm có 4 tâm. 

- Vô-sẳc-giới thiền quả-tâm có 4 tâm. 

- Vô-sẳc-giới thiền duy-tác-tâm có 4 tâm. 

4- Siêu-tam-giói-tâm (Lokuttaracitta) có 8 
tâm hoặc 40 tâm, có 2 loại tâm: 

- Sỉêu-tam-gỉớỉ-thỉện-tâm có 4 tâm hoặc 20 tâm 
gọi là 4 hoặc 20 Thảnh-đạo-tâm (Maggacitta). 

- Siêu-tam-giới-quả-tâm có 4 tâm hoặc 20 tâm 
gọi là 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm (Phalacitta). 

Quyển sách nhỏ “ Vỉ-Dỉệu-Pháp Hiện Thực 
Trong Cuộc sống ” này chỉ giảng giải về 12 bẩt- 
thỉện-tâm (akusalacỉtta) và 8 dục-gỉới thỉện- 
tâm (kãmãvacarakusaỉacitta) gọi là 8 đại-thiện- 
tâm là chính, bởi vì 20 loại tâm này thường phát 
sinh trong cuộc sống hằng ngày đối với các 
hàng phàm-nhân, bắt đầu từ khi thức giấc, suốt 
ngày, cho đến ban đêm nằm ngủ say, không có 
mộng mị. 

Tuy nhiên, giảng giải về 72 hất-thiện-tâm 
(ác-tâm) và 8 dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) 
này có liên quan đến các dục-giới-tâm khác như 
18 vô-nhân-tâm, 8 dục-giới quả-tâm (đại-quả- 
tâm), 8 dục-gỉớỉ duy-tác-tâm (đại-duy-tác-tâm). 
Như vậy gồm có tất cả 54 dục-giới-tâm mà thôi, 
không đề cập đến 15 sẳc-giới-tâm, 12 vô-sẳc- 
giới-tâm và 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 
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* Akusalacitta: Bất-thiện-tâm 

Bất-thiện-tâm có 12 tâm chia ra 3 loại tâm: 

- Lobhamũlacitta là tâm có nhân tham 
(lobhahetu) gọi là tham-tâm, có 8 tâm. 

- Dosamũlacitta là tâm có nhân sân (dosa- 
hetu) gọi là sân-tâm, có 2 tâm. 

- Mohamũlacỉtta là tâm có nhân si (moha- 
hetu) gọi là si-tâm, có 2 tâm. 

1- Lobhamũlacitta 

Lobhamũlacỉtta là bất-thiện-tâm có nhân 
tham (lobhahetu), hoặc bất-thiện-tâm có tham 
tâm-sở (lobhacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt 
các tâm-sở đồng sinh với bất-thỉện-tâm ấy, nên 
gọi là tham-tẫm (lobhacitta). 

Tham-tâm (lobhacitta) này có tham tâm-sở 
đứng đầu dắt dẫn các tâm-sở đồng sinh với 
tham-tâm. 

Tham tâm-sở (lobhacetasỉka) có 4 tính chất 
riêng biệt. 

1- Ẫrammanagahanalakkhano: Có trạng-thái 
chấp-thủ trong đối-tượng. 

2- Abhisangaraso: Có phận sự giữ chặt trong 
đối-tượng. 

3- Aparicãgapaccuịịhãno: Không buông bỏ 
đối-tượng là quả hiện hữu. 
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4- Sanyojanỉya dhammesu assãdadassana 
padatthãno: Các pháp ràng buộc đáng hài lòng là 
nhân-duyên gần phát sinh lobhacetasika. 

Lobhacitta: Tham-tâm phát sinh do nưong 
nhờ 3 pháp là vedanã: thọ trong đối-tượng, 
dìtthì: tà-kiến, sankhãra: tác-động, nên tham- 
tâm phân chia ra làm 8 tâm như sau: 

Lobhacitta có 8 tâm: 

1- Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam 
asankhãrikarn. 

Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với tà-kiến, không cần tác-động. 

2- Somanassasahagatatn ditthigatasampayuttaỉn 
sasahkhãrikaỉn. 

Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam 
asankhãrikam. 

Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tà-kiến, không cần tác-động. 

4- Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam 
sasankhãrikam. 

Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

5- Upekkhãsahagatam ditthigatasampayuttam 
asahkhãrikam. 
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Tham-tâm thứ năm đông sinh với thọ xả, hợp 
với tà-kiến, không cần tác-động. 

6- Upekkhãsahagatam ditthigatasampayuttaỉn 
sasahkhãrikatn. 

Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 

7- Upekkhãsahagatam ditthigatavippayuttam 
asankhãrikatn. 

Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cần tác-động. 

8- Upekkhãsahagatam ditthigatavippayuttam 
sasahkhãrỉkarn. 

Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

Giải nghĩa từ PãỊi trong 8 tham-tâm 

* Somanassasahagata: Somanassa+sahagata 

- Somanassa: Thọ hỷ: tham-tâm tiếp xúc với 
đối-tượng tốt đáng hài lòng nhiều, nên phát sinh 
thọ hỷ. 

- Sahagata: Đồng sinh với 

- Somanassasahagatam: Đồng sinh với thọ hỷ. 

* Upekkhãsahagatam: Upekkhã+sahagata 

- Upekkhã: Thọ xả: tham-tâm tiếp xúc với 
đối-tượng không tốt không xấu, hài lòng ít, nên 
phát sinh thọ xả. 

- Sahagata: Đồng sinh với 
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- Upekkhasahagatam: Đông sinh với thọ xả. 

* DỈỊthỉgatasampayutta: dỉtthỉgata+sampayutta 

- diịthigata: theo tà-kiến thấy sai, chấp lầm 

- sampayutta: hợp với 

- ditthigatasampayuttam: hợp với tà-kiến. 

* Ditthigatavippayutta: ditthigata+vippayutta 

- diịthigata: theo tà-kiến thấy sai, chấp lầm 

- vippayutta: không hợp với 

- ditthigatavippayuttam: không họp với tà-kiến. 

* Asahkhãrikam: a+sankhãrika 

• 

- a = na: không 

- sahkhãrika: tác-động 

- asahkhãrỉkam: không cần tác-động. 

* Sasahkhãrikam: (sa=saha) + sahkhãrika 

- saha: cùng với 

- sahkhãrỉka: tác-động 

- sasahkhãrỉkam: cần tác-động. 

Tham-tâm có 8 loại tâm do căn cứ vào 3 pháp: 
vedanã: thọ, dụthỉ: tà-kiến, sahkhãra: tác-động. 

* Tham-tâm có 8 tâm chia theo thọ: 

• 

- 4 tham-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 

- 4 tham-tâm đồng sinh với thọ xả. 

* Tham-tâm có 8 tâm chia theo tà-kỉến: 

- 4 tham-tâm họp với tà-kỉến. 

- 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 
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* Tham-tâm có 8 tâm chia theo tác-động: 

- 4 tham-tâm không cần tác-động. 

- 4 tham-tâm cần tác-động. 

* Nhân phát sinh 8 tham-tâm 

Tám tham-tâm phát sinh do 4 nhân: 

1- Lobhaparivãrakammapatisandhikatã: Sự 
tái-sinh của người với đại-quả-tâm có ảnh hưởng 
đến tham-tâm. 

2- Lobha ussannabhavato cavanatã: Sự chuyển 
kiếp (chết) của chúng-sinh từ cõi-giới có tham- 
tâm nhiều. 

3- Itịhãrammanasamãyogo: Tiếp xúc với đối- 
tượng tốt đáng hài lòng. 

4- Ussãdadassanam: Thấy đối-tượng thật 
đáng hài lòng ham thích. 

Nếu hội đủ 4 nhân này thì tham-tâm phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm đồng sinh vói thọ hỷ 

Tham-tâm đồng sinh với thọ hỷ do 4 nhân: 

1- Somanassapatisandhikatã: Sự tái-sinh của 
người với đại quả-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 

2- Agambhĩrapakatikã: Không có tâm suy xét 
sâu sắc trong đối-tượng. 

3- Itthãrammanasamãyogo: Tiếp xúc với đối- 
tượng tốt đáng hài lòng. 
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4- Byasanamutti: Không gặp 5 điêu thiệt hại: 

- Nãtibyasana: Sự thiệt hại về thân quyến. 

- Bhogabyasana: Sự thiệt hại về của cải tài sản. 

- Rogabyasana: Sự tai hại do bệnh nặng. 

- Dựthibyasana: Sự tai hại do tà-kiến. 

- Sĩlabyasana: Sự tai hại do phạm giới. 

Nếu hội đủ 4 nhân này thì tham-tâm đồng 
sinh với thọ hỷ phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm đồng sinh vói thọ xả 

Tham-tâm đồng sinh với thọ xả do 5 nhân: 

1- Upekkhãpaịisandhikatã: Sự tái-sinh của 
nguời với đại quả-tâm đồng sinh với thọ xả. 

2- Gambhĩrapakatỉkã: Có tâm suy xét sâu sắc 
trong đối-tuợng. 

3- Majjhattãrammanasamãyogo: Tiếp xúc 
với đối-tuợng không tốt không xấu (bậc trung). 

4- Byasanamutti: Không gặp 5 điều thiệt hại. 

5- Mũgadhãtukatã: Nguời có tính si-mê. 

Nếu hội đủ 5 nhân này thì tham-tâm đồng 
sinh với thọ xả phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm họp vói tà-kiến 

Tham-tâm họp với tà-kiến do 5 nhân: 

1- Dỉtthỉjjhãsayatã: Tâm tính hay có tà-kiến. 

2- Ditthivippannapuggalasevanatã: Thuờng 
hay gần gũi thân cận với nguời có tà-kiến. 
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5- Saddhammavimukhatã: Không thích nghe 
chánh-pháp. 

4- Micchãvitakkabahulatã: Hướng tâm nghĩ 
sai lầm nhiều về tà-kiến. 

5- Ayonỉso ummajjanam: Phát sinh suy nghĩ 
điều không họp pháp. 

Nếu hội đủ 5 nhân này thì tham-tâm họp với 
tà-kiến phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm không họp vói tà-kiến 

Tham-tâm không họp với tà-kiến do 5 nhân: 

1- Sassata ucchedadiịthi anajjhãsayatã: 
Thường-kiến và đoạn-kiến không có trong tâm 
tính từ tiền-kiếp. 

2- Dỉtthỉvỉppannapuggala asevanatã: Không 
gần gũi thân cận với người có tà-kiến. 

3- Saddhammasammukhatã: Thích nghe 
chánh-pháp. 

4- Sammãvitakkabahulatã: Hướng tâm đúng 
đắn về ch ánh-kiến. 

5- Ayonỉso na ummajjanam: Không phát sinh 
suy nghĩ điều không họp pháp. 

Nếu hội đủ 5 nhân này thì tham-tâm không 
họp với tà-kiến phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm không cần tác động 

Tham-tâm không cần tác động phát sinh do 6 
nhân: 
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1- Asankhãrỉkakammạịanỉtapatỉsandhỉkatã: Sự 
tái-sinh của người có ảnh hưởng từ ác-nghiệp 
không cần tác động. 

2- Kalalakãyacittatã: Thân và tâm được an-lạc. 

3- Sĩtunhãdĩnatn khamanabahulatã: Có túih chịu 
đựng sự nóng, sự lạnh, v.v... trở thành thói quen. 

4- Kattabbakammesu ditthãnisamsatã: Đã 

• • • 

từng thấy rõ hiệu quả trong công việc nên làm. 

5- Kammesu cinnavasitã: Có tính chuyên 
môn trong công việc làm ấy. 

6- Utubhojanãdisappãyalãbho: Có được đầy 
đủ thuận lợi về thời tiết, vật thực, v.v... 

Nếu hội đủ 6 nhân này thì tham-tâm không 
cần tác động phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm cần tác động 

Tham-tâm cần tác động phát sinh do 6 nhân: 

1 - Sasankhãrỉkakammajanỉtapatỉsandhỉkatã: 
Sự tái-sinh của người có ảnh hưởng từ ác-nghiệp 
cần tác động. 

2- Akalalakãyacỉttatã: Thân và tâm không 
được an-lạc. 

3- Sĩtunhãdĩnatn akhamanabahulatã: Không 
có tính chịu đựng sự nóng, sự lạnh, v.v... trở 
thành thói quen. 

4- Akattabbakammesu ditthãnisamsatã: Không 
từng thấy hiệu quả trong công việc nên làm. 
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5- Kammesu acỉnnavasỉta: Không có tính 
chuyên môn trong công việc làm ấy. 

6- Utubhọịanãdi asappãyalãbho: Không có 
được đầy đủ thuận lợi về thời tiết, vật thực, v.v... 

Nếu hội đủ 6 nhân này thì tham-tâm cần tác 
động phát sinh. 

Giảng giải về 8 tham-tâm 

Do nguyên nhân nào gọi là tham-tâm? 

Bẩt-thiện-tâm nào có nhân tham (lobhahetu) 
hoặc có tham tâm-sở (lobhacetasika) nhiều 
năng lực dắt dẫn các tâm-sở khác đồng sinh với 
tham-tâm ẩy biết đổỉ-tượng tốt đáng hài lòng, 
gọi tâm ẩy là tham-tâm (lobhacỉtta). 

Tham-tâm có nhân tham (lobhahetu) và chắc 
chắn cũng có nhân sỉ (mohahetu) hoặc có tham 
tâm-sở (lobhacetasỉka) và chắc chắn cũng có sỉ 
tâm-sở (mohacetasika) che phủ thật-tánh của 
đối-tượng, nên tham-tâm mù quáng muốn được 
đối-tượng tốt đáng hài lòng ấy để mong đem lại 
sự an-lạc cho mình. 

Lobhacitta (tham-tâm) phát sinh do nương 
nhờ 3 pháp căn bản: 

1- Vedanã (thọ tâm-sở) đó là somanassa- 
sahagata (đồng sinh với thọ hỷ) và upekkhã- 
sahagata (đồng sinh với thọ xả). 

2- Ditthi (tà-kỉến tầm-sở) đó là dụthỉgata- 
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sampayutta (hợp với tà-kiên) và dỉtthỉgatavỉppa- 
yutta (không hợp với tà-kiến). 

3- Sankhãrỉka (tác-động) đó là asankhãrika 
không cần tác-động và sasahkhãrỉka cần tác- 
động. Cho nên tham-tâm chia ra làm 8 loại tâm. 

* Somanassasahagata: Đồng sinh với thọ hỷ. 

Kh i 4 tham-tâm biết đối-tượng tốt thật đáng 
hài lòng nhiều nên đồng sinh với thọ hỷ. 

* Upekkhãsahagata: Đồng sinh với thọ xả. 

Khi 4 tham-tâm biết đối-tượng không tốt, 
không xấu, hài lòng vừa phải, không đến nỗi 
hoan-hỷ nên chỉ đồng sinh với thọ xả mà thôi. 

* Ditthigatasampayutta: Hợp với tà-kỉến. 

Khi 4 tham-tâm họp với tà-kỉến nghĩa là tà- 
kiến tâm-sở (dụthicetasika) đồng sinh với 4 
tham-tâm thấy sai, chấp lầm nơi đối-tượng và 
chủ thế (tâm biết đổỉ-tượng) cho là ta (ngã), tà- 
kiến này gọi là micchãditthi. 

Tà-kiến thấy sai, chấp lầm như thế nào? 

Micchãditthi; Tà-kiến 

• • 

Tà-kiến có nhiều loại: 

- Trong bộ Patỉsambhỉdãmagga, phần ditthi- 
kathã có 20 loại tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn. 

- Trong kỉnh Brahmajãlasutta có 62 loại 

^ Dĩ.Sĩlakkhandhavagga, Brahmajãlasutta và Sãmamaphalasutta. 
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tà-kiên và kinh Samannaphalasutta có 3 loại tà- 
kiến cố-định. 

Tà-kiên là gì? 

Định nghĩa: 

Micchã passatĩ’ti micchãdiịthi. 

Trạng-thái thay sai sự thật gọi là tà-kiến, đó 

là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến. 

Như vậy, tà-kiến là thấy sai, biết sai sự thật, 
rồi chấp lầm cho là sự thật. 

Ngũ-uẩn chấp-thủ có 5 uẩn là: 

1- sẳc-uẩn chẩp-thủ đó là 28 sẳc-pháp 
thuộc về sẳc-pháp. 

2 - Thọ-uấn chẩp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng 
sinh với 81 tam-gỉớỉ-tâm 

3- Tưởng-uấn chẩp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

4- Hành-uẩn chẩp-thủ gồm có 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 
tam-gỉớỉ-tâm. 

5- Thức-uấn chẩp-thủ gồm có 81 tam-gỉới-tâm. 

(Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
thuộc về danh-uẩn.) 

Trong bộ Patỉsambhỉdãmagga, phần ditthi- 
kathã trình bày tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
có 20 loại. 
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* Sakkayaditthi; Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ 

Sakkãyadỉtthỉ: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ- 
uấn chẩp-thủ cho là ta (ngã). 

1- Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uẩn chấp-thủ 

có 4 loại: 

- sẳc-uẩn là ta. - Ta có sẳc-uẩn. 

- sẳc-uấn trong ta. - Ta trong sẳc-uấn. 

2- Tà-kiến chấp ngã trong thọ-uẩn chấp-thủ 

có 4 loại: 

- Thọ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- Thọ-uẩn trong ta. - Ta trong thọ-uẩn. 

3- Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẩn chấp-thủ 

có 4 loại: 

- Tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uấn trong ta. - Ta trong tưởng-uấn. 

4- Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẩn chấp-thủ 

có 4 loại: 

- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uấn trong ta. - Ta trong hành-uấn. 

5- Tà-kiến chấp ngã trong thức-uẩn chấp-thủ có 

4 loại: 

- Thức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uấn trong ta. - Ta trong thức-uấn. 

Đó là 2Ớ loại tà-kiển chẩp-ngã trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ: sẳc-uấn chẩp-thủ, thọ-uấn chẩp-thủ, 
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tưởng-uân châp-thủ, hành-uân châp-thủ, thức- 
uẩn chẩp-thủ đối với tất cả các hàng chúng-sinh 
thuộc về hạng phàm-nhân (chưa phải bậc 
Thánh-nhân) trong tam-giới. 

- Tất cả chúng-sỉnh cỏ ngũ-uẫn trong 11 cõi 
dục-giới. 

- Tất cả phạm-thiên có ngũ-uấn trong 15 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên). 

- Tất cả phạm-thiên có nhẩt-uấn là sắc-uấn 
trong tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Vô-tưởng- 
thiên. 

- Tất cả phạm-thiên có tứ-uấn là thọ-uấn, 
tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn trong 4 tầng 
trời vô-sẳc-giới phạm-thiên. 

Sakkãyadỉtthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ- 
uấn chấp-thủ cho là ta này có ảnh hưởng thế 
nào đổi với mọi chúng-sinh? 

Tà-kỉến chấp ngã trong ngũ-uẩn chẩp-thủ 
cho là ta đó là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến. 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm 
nhân đều có loại sakkãyadỉtthỉ: tà-kiến chấp ngã 
trong ngũ-uấn chấp-thủ cho là ta. Sakkãyaditthi 
không có ảnh huởng, không có cản trở nào đối 
với những nguời tạo mọi phước-thiện như 
phước-thiện bo-thỉ, phước-thiện giữ-giới, 
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phước-thiện hành-thiên, v.v..., cũng không cản 
trở đối với các hành-giả thực hành pháp-hành 
thiền-định, không cản trở sự chứng đắc 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm, cũng không cản trở chứng đắc 5 
phép-thần-thông thế-gian (ỉokiya abhihhã). 

Cho nên, tà-kỉến chấp ngã trong ngũ-uẫn 
chẩp-thủ cho là ta không cản trở dục-gỉớỉ thiện- 
nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới; không 
cản trở sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên; không cản trở vô-sẳc-giới 
thiện-nghiệp trong 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm cho 
quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên. 

Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn cản trở 

pháp-hành thiền-tuệ 

Sakkãyadỉtthỉ: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ- 
uấn chấp-thủ cho là ta, ngã này chỉ có cản trở 
đối với các hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ mà thôi, bởi vì đổi-tượng thiền-tuệ là 
ngũ-uấn chẩp-thủ: sẳc-uấn chẩp-thủ, thọ-uấn 
chẩp-thủ, tưởng-uấn chấp-thủ, hành-uấn chấp- 
thủ, thức-uấn chẩp-thủ hoặc sẳc-pháp, danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
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dhamma) có thật-tánh của các săc-pháp, các 
danh-pháp rõ ràng đều là pháp-vô-ngã, không 
phải là ta, không phải là người, không phải là 
đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh,... nhưng tà-kiến chấp ngã trong 
ngũ-uấn chẩp-thủ cho là ta, là người, là đàn 
ông, là đàn bà, chúng-sinh, v.v... cho nên, tà- 
kiến chấp ngã trong ngũ-uấn chẩp-thủ chỉ làm 
cản trở đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 

thỉền-tuệ mà thôi. 

♦ 

* Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ 

1- Tà-kỉến thấy sai chấp lầm trong sẳc-uẩn 
chẩp-thủ cho là ta như thế nào? 

sắc-uẫn chẩp-thủ đó là thân gồm có 28 sẳc- 
pháp: 

- sẳc-uẫn chẩp-thủ trong thân của người nam 
gồm có 27 sẳc-pháp (trừ sắc-nữ-tính). 

- sắc-uẫn chẩp-thủ trong thân của người nữ 
gồm có 27 sẳc-pháp (trừ sắc-nam-tính). 

Ví dụ: Khi đi, khỉ đứng, khỉ ngồi, khi nằm, ... 
Đúng theo sự-thật của chân-nghĩa-pháp 
(paramatthasacca) thì chỉ có thân đi, thân đứng, 
thân ngồi, thân nằm mà thôi. 

Thân thuộc về sắc-uẩn (sẳc-pháp), nên gọi là 
sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm mà thôi. 
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- Nếu khi thân đi hoặc sắc đi thì tà-kỉến thấy 
sai chấp lầm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Ta đi vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có 
sắc đi mà thôi. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta đi là 
vì tà-kỉến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến thay sai chấp lầm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sẳc-pháp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), 
không có ngã. 

Nhu vậy, ngã (ta) vốn không có thật, nên 
không có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai 
chấp lầm nơi sắc đi thuộc về sẳc-uẫn đó là sẳc- 
pháp cho là ta đi. 

Nhu vậy, tà-kỉến có thật nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sẳc- 
pháp danh-pháp tam-giới, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của 
sẳc-pháp danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
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Thánh-đạo, Nhập-lmi Thánh-quả, Nỉết-bàn, 

diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kỉến (dụthỉ) 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và hoàỉ-nghỉ 
(vicikicchã) trong si-tâm hợp với hoài-nghi 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lim vĩnh viễn không còn tà-kiến thay sai chấp 
lầm trong sắc-uấn chẩp-thủ (cùng với 4 danh- 
uẩn) cho là ta, là ngã, đồng thời không còn thay 
sai chấp lầm cho là người, là đàn ông, là đàn 
bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tưong tự như vậy, 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, bậc Thánh 
Nhập-lim không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc đứng cho là ta đứng nữa. 

- Khi thân ngồi hoặc sắc ngồi, bậc Thánh 
Nhập-hm không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc ngồi cho là ta ngồi nữa. 

- Khi thân nằm hoặc sắc nằm, bậc Thánh 
Nhập-hm không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc nằm cho là ta nằm nữa... 

2- Tà-kiến thấy sai chấp lầm trong thọ-uẩn 
chẩp-thủ cho là ta như thế nào? 

Thọ-uẩn chẩp-thủ đó là thọ tâm-sở (vedanã- 
cetasika) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. Thọ 
tâm-sở có trạng-thái cảm thọ trong đối-tượng, có 

3 loại thọ: 
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- Dukkhavedana: Thọ khô là cảm thọ khô khó 
chịu trong đối-tượng xấu. 

- Sukhavedanã: Thọ lạc là cảm thọ lạc dễ chịu 
trong đối-tuợng tốt. 

- Adukkhamasukhavedanã: Thọ không khổ 
không lạc là cảm thọ không khổ không lạc trong 
đối-tuợng không xấu không tốt. 

Ba loại thọ này là thọ-uẫn thuộc về danh- 
pháp. 

- Nếu khi cảm thọ khổ (dukkhavedanã) thì tà- 
kiến thay sai chấp lầm nơi thọ khố cho là ta khố. 

- Nếu khi cảm thọ lạc (sukhavedanã) thì tà- 
kiến thay sai chấp lầm nơi thọ lạc cho là ta an-lạc. 

- Nếu khi cảm thọ không khổ không lạc 
(adukkhamasukhavedanã) thì tà-kiến thay sai 
chẩp lầm nơi thọ không kho không lạc cho là ta 
không khổ không lạc. 

Ta khổ, ta an-lạc, ... vốn không có thật, sự thật 
đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 

thì chỉ có thọ-uẫn cảm thọ mà thôi. 

• 

Sở dĩ cỏ sự thấy sai chấp lầm cho là ta khổ, 
ta an-lạc, ... là vì tà-kỉến đồng sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi thọ- 
uẩn chẩp-thủ cho là ta kho, ta an-lạc, ... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp 
đều là pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 
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Như vậy, ngã vôn không có thật nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai 
chấp lầm nơi thọ-uẫn chẩp-thủ thuộc về danh- 
pháp cho là ta kho, ta an-lạc, ... 

Như vậy, tà-kỉến có thật nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sẳc-phảp danh-pháp tam-giới, trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung : trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp danh-pháp tam-giới, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-Iưu Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được hai loại phiền-não là tà-kỉến 
(diịthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, và 
hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến 
thay sai chấp lầm trong thọ-uấn chẩp-thủ (cùng 
với 4 uấn còn lại) cho là ta, là ngã, đồng thời 
không còn thay sai chấp lầm cho là người, là 
đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 
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5- Tà-kỉên thây sai châp lâm trong tưởng-uãn 
chẩp-thủ cho là ta như thế nào? 

Tưởng-uẩn chẩp-thủ đó là tưởng tâm-sở 

(sahhãcetasika) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

Tưởng tâm-sở có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 
đối-tưọng đó là: 

- Rũpasahhã: sắc tưởng là tưởng nhớ đổỉ- 
tượng sắc. 

- Saddasahhã: Thanh tưởng là tưởng nhớ đoỉ- 
tượng âm-thanh. 

- Gandhasahhã: Hương tưởng là tưởng nhớ 
đoỉ-tượng hương. 

- Rasasaỉỉnã: Vị tưởng là tưởng nhớ đổỉ-tượng vị. 

- Photthabbasahhã: Xúc tưởng là tưởng nhớ 
đổỉ-tượng xúc. 

- Dhammasahhã: Pháp tưởng là tưởng nhớ 
đoỉ-tượng các pháp. 

Sáu loại tưởng này là tưởng-uấn thuộc về 
danh-pháp. 

- Nếu khi tưởng nhớ đến đối-tưọng sắc thì tà- 
kiến thay sai chấp lầm nơi sắc tưởng cho là ta 
tưởng sắc. 

Ta tưởng sắc vốn không có thật, sự-thật đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì 
chỉ có tưởng-uẩn mà thôi. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta tưởng 
là vì tà-kỉến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với 
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tà-kiên thây sai châp lâm nơi tưởng-uân chãp- 
thủ cho là ta tưởng. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), 
không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật nên không 
có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai 
chấp lầm nơi tưởng-uẫn chẩp-thủ thuộc về 
danh-pháp cho là ta tưởng. 

Như vậy, tà-kỉến có thật nên chắc chắn cỏ 
phương pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sẳc-pháp danh-pháp tam-giới, trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung : trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp danh-pháp tam-giới, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà- 
kiến (ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, 
và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoàỉ-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến 
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thấy sai chấp lầm trong tưởng-uẫn chẩp-thủ 
(cùng với 4 uấn còn lại) cho là ta, là ngã, đồng 
thời không còn thay sai chấp lầm cho là người, 
là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

4- Tà-kiến thấy sai chấp lầm trong hành-uẫn 
chẩp-thủ cho là ta như thế nào? 

Hành-uẩn chẩp-thủ đó là 50 tâm-sở (cetasika) 
(trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 
81 tam-giới-tâm. Trong 50 tâm-sở có tảc-ỷ tâm- 
sở (cetanãcetasika) dẫn đầu tạo thỉện-nghỉệp, 
hoặc tạo ác-nghiệp. 

- Nếu khi tạo thỉện-nghỉệp thì tà-kỉến thấy sai 
chấp lầm nơi hành-uẫn chẩp-thủ cho là ta tạo 
thỉện-nghỉệp. 

- Nếu khi tạo ác-nghỉệp thì tà-kỉến thấy sai 
chấp lầm nơi hành-uẩn chẩp-thủ cho là ta tạo 
ác-nghiệp. 

Ta tạo thỉện-nghỉệp, ta tạo ác-nghiệp, ... vốn 

không có thật, sự-thật đúng theo chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có hành-uấn 
tạo thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp mà thôi. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta tạo 

thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghỉệp... là vì tà-kiến 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thay 
sai chấp lầm nơi hành-uấn chẩp-thủ cho là ta 
tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp, ... 
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Đúng theo thật-tánh của tât cả mọi danh-pháp, 
mọi sẳc-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), 
không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật nên không 
có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai 
chấp lầm nơi hành-uẩn chẩp-thủ thuộc về 
danh-pháp cho là ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo 
ác-nghiệp, ... 

Như vậy, tà-kỉến có thật nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sẳc-pháp danh-pháp tam-giới, trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung : trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp danh-pháp tam-giới, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà- 
kiến (ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, 
và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh-Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến 
thấy sai chấp lầm trong hành-uấn chẩp-thủ 
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(cùng với 4 uân còn lại) cho là ta, là ngã, đông 
thời không còn thay sai chấp lầm cho là người, 
là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

5- Tà-kiến thấy sai chấp lầm trong thức-uẫn 
chẩp-thủ cho là ta như thế nào? 

Thức-uẩn chẩp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm 
chia ra 6 loại thức tâm: 

- Cakkhuvihhãna: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm. 

- Sotavihhãna: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm. 

- Ghãnavihhãna: Tỷ-thức-tâm có 2 tâm. 

- Mvhãvihhãna: Thiệt-thức-tâm có 2 tâm. 

- Kãyavihhãna: Thân-thức-tâm có 2 tâm. 

- Manovihhãna: Ỷ-thức-tâm có 71 tâm. 

Sáu loại tâm này gọi là thức-uẩn thuộc về 
danh-pháp. 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm có phận sự thấy 
đổỉ-tượng sắc thì tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi 
nhãn-thức-tâm cho là ta thấy sắc. 

Ta thấy sắc vốn không có thật, sự-thật đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì 
chỉ có nhãn-thức-tâm thấy sắc mà thôi, nhãn- 
thức-tâm thuộc về thức-uấn. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta thấy 
sắc là vì tà-kỉến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến thay sai chấp lầm nơi nhãn-thức- 
tâm thuộc về thức-uẫn cho là ta thay sắc. 
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Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), 
không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật nên không 
có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai 
chấp lầm nơi nhãn-thức-tâm thuộc về thức-uẩn 
chẩp-thủ thuộc về danh-pháp cho là ta thấy sắc. 

Như vậy, tà-kỉến có thật nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sẳc-pháp danh-pháp tam-giới, trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của 
sẳc-pháp danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kỉến (dụthỉ) 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, và hoàỉ-nghỉ 
(vicikicchã) trong sỉ-tâm hợp với hoài-nghi 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến thay sai chấp 
lầm trong thức-uấn chấp-thủ (cùng với 4 uấn 
còn lại) cho là ta, là ngã, đồng thời không còn 
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thấy sai chấp lầm cho là người, là đàn ông, là 
đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe âm-thanh, thì 
bậc Thánh Nhập-hm không còn tà-kiến thấy sai 
chấp lầm nơi nhĩ-thức-tâm cho là ta nghe âm- 
thanh nữa. 

- Neu khi tỷ-thức-tâm ngửi mùi hương, thì 
bậc Thánh Nhập-hm không còn tà-kiến thấy sai 
chấp lầm nơi tỷ-thức-tâm cho là ta ngửi mùi 
hương nữa. 

- Nếu khi thỉệt-thức-tâm nêm vị, thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi thiệt-thức-tâm cho là ta nếm vị nữa. 

- Neu khi thân-thức-tâm xúc-gỉác cứng mềm, 
... thì bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kỉến 
thấy sai chấp lầm nơi thân-thức-tâm cho là ta 
xúc-giác cứng mềm, ... nữa. 

- Neu khi ý-thức-tâm biết các pháp, thì bậc 
Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai chấp 
lầm nơi ỷ-thức-tâm cho là ta biết các pháp nữa. 

* Niyatamicchãditthi: Tà-kiến cổ-định là tà- 
kiến chẩp-thủ cố-định, không thay đối. 

Tà-kiến cố-định có 3 loại: 

- Natthikaditthi: Vô-quả tà-kiến. 

- Ahetukadỉtthỉ: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyadỉtthỉ: Vô-hành tà-kiến. 
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1- Vô-quả tà-kiên như thê nào? 

Natthỉkadỉtthỉ: Vô-quả tà-kiến cổ-định là tà 
kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi 
rằng: “Không có quả của nghiệp. ” 

Người có vô-quả tà-kiến co-định này thấy sai 
chấp lầm rằng: “Không có quả khố của ác-nghiệp, 
cũng không có quả an-lạc của thiện-nghiệp. 
Người đã tạo ác-nghiệp hoặc đã tạo thiện-nghiệp 
rồi đều không có quả kho của ác-nghiệp, cũng 
không có quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Tất cả chúng-sinh chết rồi là hết, không có 
nghiệp nào cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. ” 

Người có vô-quả tà-kiến cổ-định này còn gọi 
là đoạn-kỉến (ucchedadiịthi) chết là hết, không 
có kiếp sau. 

Như trong bài kinh Sãmannaphalasutta vị 
đạo-sư ngoại đạo Ạịitakesakambala có tà thuyết 
natthỉkadỉtthỉ: vô-quả tà-kiến cổ-định thấy sai, 
chấp lầm rằng: “không có quả của nghiệp ” như sau: 

1- Natthi dinnaĩỴi: Tà-kiến thay sai rằng: 
Phước-thiện bổ-thỉ không có quả tốt, an-lạc. 

2- Natthi yitịham: Tà-kíến thấy sai rằng: Phước- 
thiện cúng dường không có quả tốt, an-lạc. 

3- Natthi hutam: Tà-kiến thấy sai rằng: 
Phước-thiện cúng dường, đón rước cũng không 
có quả tốt, an-lạc. 


* Di. Silakkhandhavagga, kinh Samannaphalasutta. 
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4- Natthi sukatadukkatanarn kammanam 
phalam vipãkam: Tà-kỉến thấy sai rằng: Đã tạo 
thiện-nghiệp, ác-nghiệp roi, không có quả an-lạc 
của thỉện-nghỉệp, không có quả kho của ác-nghiệp. 

5- Natthi ayam loko: Tà-kỉến thấy sai rằng: 
Không có cõi-giới này nghĩa là không có chúng- 
sinh táỉ-sỉnh đến cõỉ-giới này. 

6- Natthỉ paro loko: Tà-kiến thấy sai rằng: 
Không có cõi-giới khác nghĩa là chúng-sinh chết 
rồi là hết, không có tái-sinh kiếp sau trong cõi- 
giới khác. 

7- Natthỉ mãtã: Tà-kỉến thấy sai rằng: Tạo 
phước, tạo tội đổi với mẹ của mình, không có 
quả tốt, quả xấu. 

8- Natthỉ pỉtã: Tà-kỉến thấy sai rằng: Tạo 
phước, tạo tội đoi với cha của mình, không có 
quả tốt, quả xấu. 

9- Natthi sattã opapãtikã: Tà-kiến thấy sai 
rằng: Không có các loài chúng-sỉnh hóa-sinh to 
lớn ngay tức thì như chư-thiên cõi dục-gỉớỉ, chư 
phạm-thiên cõi sắc-giới, chúng-sinh địa-ngục, 
loài ngạ-quỷ, loài a-su-ra. 

10- Natthi loke samanabrahmanã samaggatã 
sammãpaịipannã ye imahca lokam parahca 
lokaĩỴi abhihhã sacchỉkatvã pavedenti: Tà-kiến 
thấy sai rằng: Trong đời này, không có các Sa- 
môn, Bà-la-môn thực-hành phảp-hành thiền- 



40 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sẳc-gỉới, 
các bậc thiền vô-sẳc-giới, chứng đắc các phép- 
thần-thông; thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
thay rõ, biết rõ cõi-giới này, các cõi-giới khác. 

Người có vô-quả tà-kỉến cổ-định này là người 
phủ nhận quả của ác-nghiệp, quả của thiện- 
nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận nhân là ác- 
nghiệp, thiện-nghiệp. 

2- Vô-nhãn tà-kiến như thế nào? 

Ahetukadỉtthi: Vô-nhân tà-kiến cổ-định là tà- 
kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi 
rằng: “Không có nhân là không có nghiệp. ” 

Người có vô-nhân tà-kỉến cổ-định thấy sai 
chấp lầm rằng: “Không có nghiệp sinh cho quả 
(janakahetu), cũng không có nghiệp hỗ trợ cho 
quả của nghiệp. Nghĩa là không có thỉện-nghỉệp 
cho quả an-lạc, không có ác-nghiệp cho quả 
kho; cũng không có thỉện-nghỉệp ho trợ cho quả 
của nghiệp, không có ác-nghiệp hỗ trợ cho quả 
của nghiệp. ” 

Như vậy, người có vô-nhân tà-kiến cổ-định 
thấy sai chấp lầm rằng: “Tất cả mọi chúng-sinh 
hiện hữu trong cõi đời này theo tự nhiên, không 
do quả của thiện-nghiệp, không do quả của ác- 
nghiệp nào cả. Tất cả mọi chúng-sinh bị ô nhiễm 
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tự nhiên, đên thời-kỳ được trong sạch thanh-tịnh 
tự nhiên. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh là 
người ác và người thiện, kẻ ngu và bậc trí, trải 
qua tử sinh luân-hồi nhiều đời nhiều kiếp, đến 
thời-kỳ nào đó cũng đều giải thoát kho cả thảy. ” 

Như trong bài kinh Sãmannaphalasutta vị 
đạo-sư ngoại đạo Makkhalỉgosãla có tà thuyết 
Ahetukadỉtthỉ: vô-nhân tà-kiến cổ-định thấy sai, 
chấp lầm rằng: “Không có nhân là không có 
nghiệp ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào 
làm cho tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm. Tất cả 
chúng-sinh bị ô nhiễm tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm 
cho tất cả chúng-sinh được trong sạch thanh- 
tịnh. Tất cả chúng-sinh được trong sạch thanh- 
tịnh tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, không có 
nghiệp của người khác. Tất cả chúng-sinh sổng 
tùy thuộc vào sự may, sự rủi, thọ kho tự nhiên, 
thọ lạc tự nhiên. 

- Tất cả chúng-sinh là người ác, người thiện, 
kẻ ngu, bậc trí, trải qua tử sinh luân-hồi nhiều 
đời nhiều kiếp, đến thời-kỳ nào đó cũng đều giải 
thoát kho cả thảy. ” 


* Di. Silakkhandhavagga, kinh Samannaphalasutta. 
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Người có vô-nhân tà-kiên cô-định này là 
người phủ nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận quả an-lạc 
của thiện-nghiệp, quả kho của ác-nghiệp. 

3- Vô-hành tà-kiến như thế nào? 

Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kỉến cổ-định là tà- 
kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi 
rằng: “Không có hành ác, không có hành thiện. ” 

Người có vô-hành tà-kỉến cổ-định thấy sai chấp 
lầm rằng: “Người tạo ác-nghiệp không có hành 
ác, người tạo thiện-nghiệp không có hành thiện. 
Hành chỉ là hành mà thôi, không có hành ác, 
không có hành thiện. ” 

Như trong bài kinh Sãmannaphalasutta vị 
đạo-sư ngoại đạo Puranakassapa có tà thuyết 
Akừiyaditthi: vô-hành tà-kiến co-định thấy sai, 
chấp lầm rằng: “Không có hành ác, không có 
hành thiện ” như sau: 

• Tự mình hành ác, sai khiến người hành ác 
đều không có hành ác như: 

- Tự mình sát-sỉnh, sai khiến người khác sát- 
sinh đều không có hành ác sát-sinh. 

- Tự mình trộm-cẳp, sai khiến người khác 
trộm-cẳp đều không có hành ác trộm-cẳp, v.v... 

- Tự mình bố-thỉ, khuyên dạy người khác bổ- 
thỉ đều không có hành thiện bo-thỉ. 
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- Tự mình cúng dường, khuyên dạy người 
khác cúng dường đều không có hành thiện cúng 
dường, v.v... 

Người có vô-hành tà-kiến cổ-định này là 
người phủ nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận quả của 
thiện-nghiệp, ác-nghiệp. 

Ba loại tà-kỉến cổ-định này là ác-nghiệp cực 
kỳ nặng hơn 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội là 
giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm 
bầm máu bàn chân của Đức Phật và chia rẽ chư 
tỳ-khim-Tăng, bởi vì, người có loại tà-kiến cố- 
định này hoàn toàn không tin nghiệp và quả của 
nghiệp của họ. 

Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nhưng sự thật người ấy đã tạo ác-nghiệp 
cực kỳ nặng, nên sau khi người ấy chết, chắc 
chắn ác-nghiệp tà-kiến cố-định ấy có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa- 
ngụcAvĩci, phải chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời 
gian lâu dài, không có hạn định. 

Tà-kỉến phát sinh do nhân nào? 

Trong Chi-bộ-kinh, phần 2 chi-pháp, Đức 
Phật thuyết dạy rằng: 

“Dveme bhikkhave, paccayã micchãdiịthiyã 
uppãdãya. Katame dve? 
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Parato ca ghoso, ayonỉso ca manasikãro. Ime 
kho bhikkhave, dve paccayã micchãdiịthiyã 
uppãdãya. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Hai nhân duyên phát sinh 
tà-kiến. Hai nhân duyên ẩy là gì? 

1- Parato ca ghoso: Lẳng nghe tà-pháp từ 
hạng người có tà-kiến. 

2- Ayoniso ca manasikãro: Do sỉ mê biết sai 
lầm trong tâm không đúng theo thật-tánh của 
các pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Hai nhân duyên này 
phát sinh tà-kiến. 

Chánh-kỉến phát sinh do nhân nào? 

“Dveme bhikkhave, paccayã sammãdiuhiyã 
uppãdãya. Katame dve? 

Parato ca ghoso, yoniso ca manasikãro. Ime 
kho bhikkhve, dve paccayã sammãditthiyã 
uppãdãya. ” 

- Này chư tỳ-khimỉ Hai nhân duyên phát sinh 
chánh-kiến. Hai nhân duyên ẩy là gì? 

1- Parato ca ghoso: Lẳng nghe chánh-pháp 
từ Đức-Phật, chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, các bậc thiện-trỉ. 


^ Aủguttaranikaya, DukanipataPaỊi, Asaduppajahavagga. 
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2- Yoniso ca manasikaro: Do nhờ trí-tuệ hiêu 
biết trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp. 

- Này chư tỳ-khimỉ Hai nhân duyên này phát 
sinh chánh-kiến. 

Chánh-kiến có 5 loại: 

1- Kammassakatã sammãdỉtthỉ: Chánh-kiến 

• • 

sở-nghiệp nghĩa là trỉ-tuệ thay đúng, biết đúng 
thiện-nghiệp và ác-nghiệp mà mình đã tạo rồi là 
của riêng mình. 

2- Vipassanã sammãdiịthi: Chánh-kiến thiền- 
tuệ nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thay rõ, 
biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp danh-pháp là 
pháp vô-ngã, thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sẳc-pháp danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-phảp danh-phảp 
tam-gỉớỉ. 

3- Magga sammãdụthỉ: Chánh-kiến Thánh-đạo- 
tuệ nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới chứng 
đắc 4 Thánh-đạo-tuệ, có đổi-tượng Niết-bàn siêu- 
tam-giới. 

4- Phala sammãdiịthi: Chánh-kiến Thánh-quả- 
tuệ nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới chứng 
đắc 4 Thánh-quả-tuệ, có đoi-tượng Niết-bàn siêu- 
tam-giới. 

5- Paccavekkhanã sammãdiịthi: Chảnh-kiến 
quán-triệt nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ quán-triệt 
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Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn đã chứng đăc; 
quán-triệt phiền-não đã diệt tận và phiền não 
chưa diệt được. 

* Ditthigatavippayutta: Không hợp với tà-kiến 

- Đối với các hạng phàm-nhân khi 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến nghĩa là không có tà-kiến 
tâm-sở (dỉtthỉcetasỉka) đồng sinh với 4 tham-tâm 
này, nên không thấy sai, không chấp lầm, nhưng 
không có nghĩa là 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến này thấy đúng, biết đúng, mà chỉ là không 
quan tâm, không liên quan đến tà-kiến thấy sai, 
chấp lầm mà thôi. 

- Nếu có ngã-mạn tâm-sở (mãnacetasỉka) 
đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến 
này thì tự cho ta hơn người, hoặc bằng người, 
hoặc kém thua người. 

Thật ra, chỉ có bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt 
tận được 4 tham-tâm hợp với tà-kiến rồi, nên 
mới vĩnh viễn không còn tà-kiến thấy sai, chấp 
lầm nơi cả chủ-thể lẫn các đối-tượng nữa. 

* Asankhãrỉka: Không cần tác-động 

Khi 4 tham-tâm phát sinh không cần tác-động 
có nghĩa là tham-tâm phát sinh do chính tự mình 
tác-động, không cần nương nhờ đến người khác 
tác-động. 

Cho nên, 4 tham-tâm này có nhiều năng lực. 



Akusalacitta: Bât-Thiện-Tâm 


47 


* Sasankharỉka: Cân tác-động 

Khi 4 tham-tâm phát sinh cần tác-động có 
nghĩa là tham-tâm phát sinh do nương nhờ đến 
người khác tác-động, sai khiến, chính tự mình 
không có khả năng tác-động. 

Cho nên, 4 tham-tâm này có ít năng lực. 

Tác-động có 3 cách: 

1- Kãyapayoga: Thân-tác-động là tác-động 
bằng thân như nắm tay, chỉ tay, vẫy tay, gật đầu. 

2- Vacĩpayoga: Khấu-tác-động là tác-động 
bằng khẩu, dùng lời thuyết phục, nói lời ca tụng, 
nói lời động viên khuyến khích, v.v... 

3- Manopayoga: Ý-tác-động là tác-động bằng 
tâm, tự mình tác-động mình, do suy nghĩ sâu sắc 
thấy rõ, biết rõ sự lợi ích, nên phát sinh tâm hài 
lòng trong công việc ấy. 

Trường họp hành-giả thực-hành pháp-hành- 
thiền-định hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
luôn luôn cần đến ý-tác-động. 

Nếu tự mình tác-động mình thì có đủ 3 cách 
là kãyapayoga, vacĩpayoga và manopayoga. 

Nếu có người khác tác-động thì chỉ có hai 
cách là kãyapayoga và vacĩpayoga mà thôi. 

Nhận xét về 8 tham-tâm 

Trong 8 tham-tâm, “tham-tâm thứ nhất đồng 
sinh với thọ hỷ, hợp với tà-kỉến, không cần tác- 
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động ” gồm có 19 tâm-sở đồng sinh với tham- 
tâm thứ nhất này. 

Trong 19 tâm-sở này, có tác-ỷ tâm-sở gọi là 
ác-nghiệp. Ác-nghiệp trong tham-tâm thứ nhất 
thuộc về ác-nghiệp nặng hơn 7 tham-tâm còn 
lại, bởi vì tham-tâm thứ nhất này đồng sinh với 
thọ hỷ, họp với tà-kiến, không cần tác-động. 

Và “tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kỉến, cần tác-động ” gồm có 
20 tâm-sở đồng sinh với tham-tâm thứ tám này. 

Trong 20 tâm-sở này, có tác-ỷ tâm-sở gọi là 
ác-nghiệp. Ác-nghiệp trong tham-tâm thứ tám 
thuộc về ác-nghiệp nhẹ hơn 7 tham-tâm còn lại, 
bởi vì tham-tâm thứ tám này đồng sinh với thọ 
xả, không họp với tà-kiến, cần tác-động. 

Quả của tham-tâm 

* Tham-tâm ậobhacỉtta) là bất-thiện-tâm có 
tham tâm-sở (lobhacetasika) nhiều năng lực dẫn 
dắt các tâm-sở đồng sinh với tham-tâm. Tham 
tâm-sở gọi là tham-ái (taụhã), là nhân sinh khổ 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với tham-tâm tạo ác- 
nghiệp. Neu ác-nghiệp trong tham-tâm ẩy có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả của ác-nghiệp trong tham-tâm gọi là 
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tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi 
ngạ-quỷ, hoặc trong cõi a-su-ra, chịu quả khổ 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát 
ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

2- Dosamũỉãcitta 

Dosamũlacỉtta là bất-thiện-tâm có nhân sân 
(dosahetu) hoặc bất-thiện-tâm có sân tâm-sở 
(dosacetasỉka) nhiều năng lực dẫn dắt các tâm- 
sở đồng sinh với bẩt-thiện-tâm ẩy nên gọi là sân- 
tâm (dosacitta). 

Sân-tâm (dosacitta) này có sân tâm-sở đứng 
đầu dắt dẫn các tâm-sở đồng sinh với sân-tâm. 

Sân tâm-sở (dosacetasika) có 4 tính chất 
riêng biệt: 

1- Canậikalakkhano có trạng-thái hung dữ. 

2- Nissayadahanaraso có phận sự làm nóng 
nảy thiêu đốt trong tâm của mình và nguời khác. 

3- Dũsanapaccutthãno gây tai hại đến đối- 
tuợng là quả hiện hữu. 

4- Ẩghãtavatthupadatthãno có đối-tuợng hận 
thù là nhân-duyên gần phát sinh dosacetasỉka. 

Dosacitta: Sân-tâm phát sinh do nuơng nhờ 3 
pháp là domanassa: thọ im, patigha: hận thù, 
sankhãm: tác-động, nên sân-tâm phân chia ra 
làm 2 tâm nhu sau: 
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1- Domanassasahagatam paịighasampayuttarn 
asankhãrikam. 

Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, không cần tác-động. 

2- Domanassasahagatam patighasampayuttam 
sasahkhãrỉkam. 

Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, họp với 
hận, cần tác-động. 

Giải nghĩa từ PãỊi trong 2 sân-tâm 

* Domanassasahagata: domanassa+sahagata 

- Domanassa: Thọ ưu: sân-tâm tiếp xúc với 
đối-tượng xấu, cảm nhận nỗi khổ tâm nên phát 
sinh thọ ưu. 

- Sahagata: đồng sinh với 

- Domanassasahagatam: đồng sinh với thọ ưu. 

* Patighasampayutta: patigha + sampayutta 

- patigha: hận thù. 

- sampayutta: hợp với. 

- Patighasampayuttam: hợp với hận. 

* asahkhãrikam: không cần tác-động. 

* sasahkhãrỉkam: cần tác-động. 

Dosacitta (Sân-tâm) có 2 tâm: 

1- Sân-tâm đồng sinh với thọ ưu, họp với hận, 
không cần tác-động. 

2- Sân-tâm đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
cần tác-động. 
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* Nhân phát sinh 2 sân-tâm 

Hai sân-tâm phát sinh do 5 nhân: 

1- Dosajjhãsayatã: Người có tính hay sân hận. 

2- Agambhĩrapakatitã: Thói quen không suy 
xét sâu sắc, không tế nhị. 

3- Appassutatã: Người có ít học hỏi, kém 
hiểu biết trong các thiện-pháp. 

4- Anitthãrammanasamãyogo: Tiếp xúc với 
đối-tượng xấu không hài lòng. 

5- Ẫghãtavatthusamãyogo: Tiếp xúc với đối- 
tượng hận thù với mình hoặc người thân của mình. 

Giảng giải vê 2 sân-tâm 

Do nguyên nhân nào gọi là sân-tâm ? 

Bẩt-thiện-tâm nào cỏ nhân sân (dosahetu), 
hoặc có sân tâm-sở (dosacetasika) nhiều năng 
lực dắt dẫn các tâm-sở đồng sinh với bat-thiện- 
tâm ẩy biết đổỉ-tượng xẩu, phát sinh kho tâm, 
gọi bẩt-thiện-tâm ẩy là sân-tâm (dosacitta). 

Sân-tâm có nhân sân (dosahetu) chắc chắn 
cũng có nhân sỉ (mohahetu) hoặc có sân tâm-sở 
(dosacetasika) chắc chắn có si tâm-sở (moha- 
cetasika) che phủ thật-tánh của đối-tượng nên 
sân-tâm mù quáng gây tai hại đối-tượng. 

Dosacitta (Sân-tâm) phát sinh do nương nhờ 
3 pháp căn bản: 
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1- Vedanã (Thọ tâm-sở) đó là domanassa- 
vedanã: thọ ưu. Domanassasahagatam: đồng 
sinh với thọ ưu. 

2- Patỉgha (Sân hận) đó là sân tâm-sở. 

Patỉghasampayutta: Hợp với hận. 

3- Sankhãrỉka (Tác-động) đó là asahkhãrỉka 
không cần tác-động, sasahkhãrỉka cần tác-động. 

Cho nên, sân-tâm phân chia ra làm 2 loại. 

* Domanassasahagata: Đồng sinh với thọ ưu 

Khi 2 sân-tâm biết đối-tượng xấu, cảm nhận 
nỗi khổ tâm khó chịu, nóng nảy, sầu não, v.v... 
đó là domanassa: thọ ưu thuộc về vedanãcetasika. 

Thọ tâm-sở (Vedanã) có 5 loại: 

1- Dukkhavedanã: Thọ khổ. 

2- Sukhavedanã: Thọ lạc. 

3- Somanassavedanã: Thọ hỷ. 

4- Domanassavedanã: Thọ ưu. 

5- Upekkhãvedanã: Thọ xả. 

* Domanassavedanã: Thọ ưu này chỉ đồng 
sinh với 2 sân-tâm mà thôi, không đồng sinh với 
tâm nào khác cả. Cho nên, khi nào sân-tâm phát 
sinh thì khi ấy chắc chắn có domanassavedanã: 
thọ ưu đong sinh. 

Vì vậy, gọi là domanassasahagata: Đồng sinh 
với thọ ưu. 

* Patighasampayutta: Hợp với hận 
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Khi 2 sân-tâm hợp với hận nghĩa là khi sân- 
tâm tiếp xúc với đối-tượng xấu thì paịỉgha sân 
hận, khổ tâm khó chịu gây tai hại, phá hoại đối- 
tuợng xấu ấy. 

Patigha này là dosacetasỉka: sân tâm-sở luôn 
luôn chỉ đồng sinh với domanassavedanã mà 
thôi, không đồng sinh với vedanã nào khác. 

Domanassavedanã và patỉgha có 2 tính chất 

thật-tánh khác nhau nhu sau: 

• 

- Domanassavedanã là 1 trong 5 loại vedanã- 
cetasika: thọ tâm-sở thuộc về vedanã-kkhandha: 
thọ-uẩn thụ huởng đối-tuợng xấu, cảm giác nỗi 
khổ tâm. 

- Patigha đó là dosacetasika thuộc về 
sahkhãrakkhandha: hành-uấn gây tai hại, phá 
hoại đối-tuợng xấu ấy. 

Domanassavedanã và paịigha tuy có 2 tính 
chất thật-tánh khác nhau, nhung do năng lực 
của dosacỉttuppãda (các tâm-sở đồng sinh với 
sân-tâm) cho nên khi sân-tâm phát sinh thì ẳt có 
domanassavedanã và patỉgha luôn luôn đồng 
sinh với sân-tâm ấy. 

* Asankhãrỉka: Không cần tác-động 

Khi sân-tâm tiếp xúc với đối-tuợng xấu, quá 
bực tức, sân hận patỉgha có năng lực mạnh, sân- 
tâm tự mình phát sinh với asahkhãrỉka không 
cần tác-động. 
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Cho nên, sân-tâm này có năng lực mạnh, ác- 
nghiệp trong sân-tâm này rất nặng. 

* Sasankhãrỉka: cần tác-động 

Khi sân-tâm tiếp xúc với đối-tượng xấu, sân 
hận patigha có năng lực yếu, khi có nguời khác 
đến tác-động nên sân-tâm mới phát sinh với 
sasahkhãrika cần tác-động. 

Cho nên, sân-tâm này có năng lực yếu, ác- 
nghiệp trong sân-tâm này nhẹ. 

* Nguyên nhân gần để phát sinh sân-tâm 

Nguyên nhân gần để phát sinh 2 sân-tâm đó là 
anitịhãrammana: đoỉ-tượng xẩu và ãghãta-vatthu: 
đổỉ-tượng hận thù. 

Ãghãtavatthu (Đối-tuợng hận thù) có 10 loại: 

1- Hận thù do nghĩ rằng: Người ẩy đã từng 
gây tai hại cho ta. 

2- Hận thù do nghĩ rằng: Người ẩy đang gây 
tai hại cho ta. 

3- Hận thù do nghĩ rằng: Người ẩy sẽ gây tai 

hại cho ta. 

• 

4- Hận thù do nghĩ rằng: Người ẩy đã từng gây 
tai hại cho người thân yêu của ta. 

5- Hận thù do nghĩ rằng: Người ẩy đang gây 
tai hại cho người thân yêu của ta. 

6- Hận thù do nghĩ rằng: Người ẩy sẽ gây tai 
hại cho người thân yêu của ta. 
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7- Hận thù do nghĩ răng: Người ây đã từng 
làm lợi ích cho kẻ thù của ta. 

8- Hận thù do nghĩ rằng: Người ẩy đang làm 

lợi ích cho kẻ thù của ta. 

• 

9- Hận thù do nghĩ rằng: Người ẩy sẽ làm lợi 
ích cho kẻ thù của ta. 

10- Hận thù do gặp phải rủi như vấp ngã đau, 
đạp gai đâm vào bàn chân đau, v.v ... 

Nhận xét về 2 sân-tâm 

Sân-tâm có 2 tâm: 

* Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, không cần tác-động. 

* Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cần tác-động. 

- Tâm-sở đồng sinh với sân-tâm thứ nhất có 
20 tâm-sở, trong 20 tâm-sở này có tác-ý tâm-sở 
(cetanãcetasika) gọi là ác-nghiệp, cho nên ác- 
nghiệp này thuộc về ác-nghiệp nặng nhất, bởi 
vì sân-tâm này đồng sinh với thọ ưu, họp với hận 
không cần tác-động, có năng lực mạnh. 

- Tâm-sở đồng sinh với sân-tâm thứ nhì có 22 
tâm-sở có hai tâm-sở thina: buồn-chán và middha: 
buồn-ngủ, nên làm sân-tâm có năng lực yếu. 

Trong 22 tâm-sở này có tác-ỷ tâm-sở (cetanã- 
cetasika) gọi là ác-nghiệp. Hc-nghiệp này thuộc 
về ác-nghiệp nhẹ nhất, bởi vì sân-tâm này đồng 
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sinh với thọ ưu, họp với hận, cãn tác-động, có 
năng lực yếu. 

Trình bày 2 sân-tâm tiếp theo sau 8 tham-tâm 
bởi vì tham-tâm là nhân, sân-tâm là quả, nếu 
không có tham-tâm thì chắc chắn cũng không có 
sân-tâm. 

Thật vậy, bậc Thánh Bẩt-laỉ diệt tận được 
tham-ái trong 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc trong cõi dục-giới, cũng đồng thời diệt tận 
được 2 sân-tâm không còn dư sót nữa. 

Bậc Thánh-Bẩt-laỉ chỉ còn tham-áỉ trong các 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm, các tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, các tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên mà 
thôi. Cho nên bậc Thánh Bẩt-lai không còn tái- 
sinh kiếp sau trở lại trong cõi dục-giới, mà chỉ 
có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm bậc cao cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc thiền sắc-gỉớỉ 
quả-tâm bậc cao gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc- 
giới phạm-thiên tương xứng với sắc-gỉới quả- 
tâm ẩy mà thôi, rồi chắc chắn sẽ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Quả của sân-tâm 

* Sân-tâm (dosacỉtta) là bất-thiện-tâm có sân 
tâm-sở (dosacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt các 
tâm-sở đồng sinh với sân-tâm làm khổ tâm trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với sân-tâm tạo ác- 
nghiệp. Neu ác-nghiệp trong sân-tâm ẩy có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (pati- 
sandhỉkãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả của ác-nghiệp trong sân-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi 
địa-ngục chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

3- Mohamũlacitta 

Mohamũlacỉtta là bất-thiện-tâm có nhân sỉ 
(mohahetu) hoặc bất-thiện-tâm có sỉ tâm-sở 
(mohacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt các tâm- 
sở đồng sinh với bất-thiện-tâm ấy, nên gọi là si- 
tâm (mohacitta). 

Si-tâm (mohacitta) này có sỉ tâm-sở đứng đầu 
dắt dẫn các tâm-sở đồng sinh với si-tâm. 

Si tâm-sở (mohacetasỉka) có 4 tính chất riêng 
biệt của si tâm-sở: 

1- Ahãnalakkhano: Có trạng-thái không biết tứ 
Thánh-đế. 
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2- Arammanasabhavacchadanaraso: Có phận 
sự làm che phủ thật-tánh của các đối-tượng. 

3- Andhakãrapaccutthãno: Có tính chất làm 
tối tăm là quả hiện hữu. 

4- Ayonisomanasíkãrapadaịthãno: Do si-mê hiếu 
biết trong tâm không đúng theo thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh mohacetasika. 

Mohacitta: Si-tâm phát sinh chỉ nuơng nhờ 
upekkhãvedanã: thọ xả, họp với vicikicchã, hoặc 
uddhacca, cho nên si-tâm phân chia ra làm 2 tâm 
nhu sau: 

1- Upekkhãsahagatam vicikicchãsampayuttam. 
Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với 

hoài-nghi. 

2- Upekkhãsahagatam uddhaccasampayuttam. 
Si-tâm thứ nhì đong sinh với thọ xả, hợp với 

phóng-tâm. 

Giải nghĩa từ PãỊi trong 2 si-tâm 

* Upekkhãsahagata: upekkhã + sahagata 

- upekkhã: thọ xả 

- sahagata: đồng sinh với 

- upekkhãsahagatatn: đong sinh với thọ xả. 

* Vicikicchãsampayutta: vicikicchã+sampayutta 

- vicikicchã: hoài-nghi 

- sampayutta: hợp với 

- vicikicchãsampayuttaỉn: hợp với hoài-nghi. 
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* Uddhaccasampayutta: uddhacca+sampayutta 

- uddhacca: phóng-tâm 

- sampayutta: hợp với 

- uddhaccasampayuttatn: hợp với phóng-tâm. 

Giảng giải vê 2 si-tâm 

1- Si-tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với hoàỉ-nghỉ. 

2- Si-tâm đồng sinh với thọ xả, hợp vớiphóng-tâm. 

* Upekkhãsahagatam: Đồng sinh với thọ xả 

Hai sỉ-tâm đồng sinh với thọ xả có tính chất 
khác với 4 tham-tâm đồng sinh với thọ xả. 

Si-tâm đồng sinh với thọ xả dù tiếp xúc với 
đối-tượng tốt hoặc xấu vẫn bình thản, bởi vì si- 
mê không biết nhận thức giá trị của đối-tượng ấy. 

Còn 4 tham-tâm hợp với thọ xả là khi tiếp 
xúc với đối-tượng không tốt không xấu, 4 tham- 
tâm hài lòng ít, nên không đủ để phát sinh thọ hỷ. 

* Vicikicchãsampayuttaỉn: Hợp với hoài-nghi 

Hoài-nghi có hai loại: 

1- Nivaraụavicikicchã: Hoài-nghi là pháp 
chuớng-ngại của mọi thiện-pháp. 

2- Patirũpakavicikicchã: Hoài-nghi về những 
môn học chua hiểu rõ, hoài-nghi về nguời, vật, 
v.v... không gọi là hoài-nghi trong si-tâm. 

Si-tâm hợp với hoàỉ-nghỉ đó là nivarana- 
vicikicchã làm chuớng-ngại chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn; có 8 loại hoài-nghi: 
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1- Buddhe kankhati: Hoài-nghi vê Đức-Phật 
rằng: Đức-Phật có thật hay không? Có phải 
người ta chế-định Đức-Phật ra đế tôn thờ, ... 

Hoài-nghi về 9 ân-Đức-Phật rằng: 

Đức-Phật có 9 ân-đức là “Araham, Sammã- 
sambuddho, Vijjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidũ, 
Anuttaro purisadammasãrathi, Satthã devamanus- 
sãnam, Buddho, Bhagavã ” có thật vậy hay không? 

2- Dhamme kahkhatỉ: Hoài-nghi về Đức-Pháp 
rằng: Đức-Phật thuyết giảng 6 ân-Đức-Pháp là 
“Svãkkhãto Bhagavato dhammo, sandụthỉko, 
akãliko, ehipassiko, opaneyyiko, paccattam 
vedỉtabbo vihhũhi” có thật vậy hay không? 

3- Samghe kahkhatỉ: Hoàỉ-nghỉ về Đức-Tăng 
rằng: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
có 9 ân-Đức-Tăng là “Suppaịipanno Bhagavato 
sãvakasarngho, ụịuppatipanno Bhagavato sãvaka- 
samgho, nãyappaịipanno Bhagavato sãvaka- 
samgho, sãmĩcippaịipanno Bhagavato sãvaka- 
samgho. Yadidam cattãri purisayugãni aịịha 
purisapuggalã esa Bhagavato sãvakasamgho, 
ãhưneyyo, pãhưneyyo, dakkhineyyo, aíyaỉikaranĩyo, 
anuttaram puMakkhettam lokassa ” có thật vậy 
hay không? 


* Tim hiểu ỷ nghĩa 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức- 
Tăng trong bộ Nền-Tảng-Phật-giáo quyển II, Quy-Y Tam-Bảo 
cùng soạn giả. 
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4- Sikkhãya kankhati: Hoài-nghi vê 3 sikkhã 
là adhisĩlasikkhã: thực-hành pháp-hành giới bậc 
cao, adhicittasikkhã: thực-hành pháp-hành 
thiền-định bậc cao, adhipannãsikkhã: thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ bậc cao trở thảnh bậc 
Thánh-nhân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, có thật vậy hay không? 

5- Pubbante kankhati: Hoài-nghi về ngũ-uẩn 
đã từng có trong kiếp trước thật hay không? 
Hoặc kiếp trước có thật vậy hay không? 

6- Aparante kankhatỉ: Hoài-nghi về ngũ-uẩn 
sẽ có trong kiếp sau thật hay không? Hoặc kiếp 
sau có thật vậy hay không? 

7- Pubbantãparante kankhatỉ: Hoài-nghi về 
ngũ-uẩn kiếp trước, kiếp sau có thật hay không? 
Hoặc kiếp trước, kiếp sau có thật vậy hay không? 

8- Paịiccasamuppãde kankhatỉ: Hoài-nghi về 
pháp thập-nhị-duyên-sinh: 

“Avijjãpaccyã sankhãrã, 

Sankhãrapaccayã vỉnnãnam...” 

(Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh, 

Do hành làm duyên, nên thức sinh ...) 


' Tim hiểu đầy đủ pháp này trong quyển “Tim Hiểu Pháp-Hành 
Thiền-Tuệ” cùng soạn giả. 



62 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


Những pháp phát sinh theo nhân và quả liên 
hoàn với nhau, quả của pháp truớc rồi làm nhân 
của pháp sau, cứ nhu vậy diễn tiến không có 
pháp bắt đầu và cũng không có pháp cuối cùng, 
có thật vậy hay không? 

Sỉ-tâm hợp với 8 điều hoài-nghi này, ngoài ra, 
những điều hoài-nghi khác không phải là hoài- 
nghi trong si-tâm. 

* Uddhaccasampayuttam: Hợp với phóng-tâm 

Si-tâm hợp với phóng-tâm là tâm bị động tiếp 
nhận các đối-tuợng lộn xộn, tâm không ổn định, 
chua hết chuyện này đã sang qua chuyện khác, 
định-tâm các đối-tuợng không rõ ràng. Cho nên 
ác-nghiệp trong sỉ-tâm hợp với phóng-tâm có ít 
năng lực. 

Phóng-tâm và hốỉ-hận là 1 trong 5 pháp- 
chuớng-ngại gây trở ngại cho mọi thiện-pháp 
không thể phát sinh đuợc. 

Nhân sinh hoài-nghi 

Hoài-nghi phát sinh do hai nguyên-nhân là: 

1- Ayonỉsomanasikãra: Si-mê hiểu biết trong 
tâm không đúng theo thật-tánh của các pháp. 

2- Hoài-nghi nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, E)ức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo; hoài-nghi kiếp truớc, 
kiếp sau, ... 
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Nhân diệt hoài-nghi 

Hoài-nghi diệt do 2 nguyên-nhân là: 

1- Yonỉsomanasỉkãra: Trí-tuệ hiểu biết rõ 
trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp. 

2- Trí-tuệ hiểu biết rõ các pháp: Thiện-pháp, 
bất-thiện-pháp, pháp nên hành, pháp không nên 
hành, pháp nên phát triển, pháp nên diệt, v.v... 

Pháp diệt hoài-nghi 

Diệt hoài-nghi có 6 pháp là: 

1- Nghe nhiều hiểu rộng. 

2- Parỉpucchakatã: Ham thích học hỏi. 

3- Vinaye pakatannatã: Tinh thông trong Tạng 
Luật. 

4- Adhimokkhabahulatã: Quyết định sáng suốt. 

5- Kalyãnamỉttatã: Có bạn thiện trí tốt. 

6- Sappãyakathã: Nghe lời giáo-huấn hay, hiểu 
rõ không còn hoài-nghi nữa. 

Nhân sinh phóng-tâm 

Phóng-tâm phát sinh do 2 nguyên-nhân là: 

1- Ayonỉsomanasỉkãra: Si-mê hiểu biết trong 
tâm không đúng theo thật-tánh của các pháp. 

2- Phóng-tâm là tâm bị động tiếp nhận các 
đối-tuợng lộn xộn, tâm không ổn định, chua hết 
chuyện này sang chuyện khác, không tự chủ đuợc. 



64 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


Nhân diệt phóng-tâm 

Phóng-tâm diệt do 2 nguyên-nhân là: 

1- Yonisomanasỉkãra: Trí-tuệ hiểu biết rõ 
trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp. 

2- Thỉện-tâm thanh-tịnh an trú trong đổi-tượng. 

Pháp diệt phóng-tâm 

Diệt phóng-tâm có 6 pháp là: 

1- Bahussutã: Nghe nhiều hiểu rộng. 

2- Parỉpucchakatã: Ham thích học hỏi. 

3- Vinaye pakatannatã: Tinh thông trong 
Tạng Luật. 

4- Buddhasevỉtã: Thực-hành theo lời giáo huấn 
của Đức-Phật. 

5- Kalyãnamỉttatã: Có bạn thiện trí tốt. 

6- Sappãyakathã: Nghe lời giáo-huấn hay, tâm 
ổn định, thanh-tịnh. 

Nhận xét về 2 si-tâm 

Si-tâm có 2 tâm: 

- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi. 

- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với 
phóng-tâm. 

* Si-tâm có 2 tâm, không có tham tâm-sở 
đồng sinh, cũng không có sân tâm-sở đồng sinh, 
chỉ có si tâm-sở đồng sinh với 2 si-tâm mà thôi, 
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khi tiêp xúc với đôi-tượng tôt, không biêt tôt, 
nên không đồng sinh với thọ hỷ; hoặc khi tiếp 
xúc với đối-tượng xấu, cũng không biết xấu, nên 
không đồng sinh với thọ im. Cho nên, 2 si-tâm 
này chỉ đồng sinh với thọ xả mà thôi. 

* Sỉ-tâm thứ nhất hợp với hoàỉ-nghỉ và sỉ-tâm 
thứ nhì hợp với phóng-tâm. 

- Nếu si-tâm họp với hoài-nghỉ trong đối- 
tuợng thì dù không tác-động (asahkhãrika) hoặc 
dù có tác-động (sasankhãrika) cũng không có gì 
đặc biệt. 

- Nếu si-tâm họp với phóng-tâm trong các đối- 
tuợng lộn xộn thì tâm bị động, chua hết chuyện 
này đã sang chuyện khác nên mất tự chủ, không 
có nhiều năng lực. Cho nên dù không tác-động 
(asahkhãrỉka) hoặc dù có tác-động (sasankhãrika) 
cũng không có gì đặc biệt. 

Vì vậy, 2 si-tâm đều không có asahkhãrỉka và 
sasahkhãrỉka. Còn 8 tham-tâm và 2 sân-tâm, nếu 
bất-thiện-tâm nào không có tác-động asahkhãrỉka 
thì tạo ác-nghiệp nặng, nếu bất-thiện-tâm nào có 
tác-động sasankhãrika thì tạo ác-nghiệp nhẹ. 

* Si-tâm có 2 tâm, không họp với tà-kỉển 
(diịthi) và hận (patỉgha), bởi vì 2 si-tâm vốn 
không biết tính-chất của đối-tuợng đúng theo sự 
thật, vả lại, 2 si-tâm đồng sinh với thọ xả 
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(upekkha) nên không hài lòng cũng không bực 
tức trong đối-tượng. 

Còn tà-kiến (dụthi) phát sinh do hài lòng nơi 
đối-tượng và hận (paịỉgha) phát sinh do bực tức 
trong đối-tượng. Cho nên, 2 si-tâm không họp 
với tà-kiến (như 4 tham-tâm) hoặc không họp 
với hận (như 2 sân-tâm). 

Sỉ tâm-sở (mohacetasika) gọi là vô-mỉnh (avijjã) 
phát sinh do 4 pháp ãsava: 4 pháp trầm-luân 
(ngũ-dục trầm-luân, kiếp trầm-luân, tà-kiến 
trầm-luân, vô-minh trầm-luân). 

“Ẫsavasamudayã avijjãsamudayo. ” 

Do sự sinh của 4 pháp trầm-luân, nên cỏ sự 
sinh của vô-minh. 

* Tâm-sở đồng sinh với sỉ-tâm thứ nhất cỏ 15 
tâm-sở, có hoàỉ-nghỉ, tác-ỷ tâm-sở (cetanã 
cetasika) gọi là ác-nghiệp. Neu ác-nghiệp này có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau thì 
sinh trong loài súc-sinh. 

* Tâm-sở đồng sinh với sỉ-tâm thứ nhì cỏ 15 
tâm-sở, có phóng-tâm, tảc-ỹ tâm-sở (cetanãcesika) 
gọi là ác-nghiệp nhẹ không có khả năng cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau, mà chỉ có khả 
năng cho quả sau thời-kỳ tái-sinh mà thôi. 

* Abhidhammapitaka, bộ Vibhanga PãỊi. 
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Quả của si-tâm 

* Si-tâm (mohacỉtta) là bất-thiện-tâm có sỉ 
tâm-sở (mohacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt 
các tâm-sở đồng sinh với si-tâm không chỉ không 
biết thật-tánh của các pháp, mà còn không biết 
tính-chất tốt xấu của các đối-tuợng nữa, làm cho 
tâm si mê trong kiếp hiện-tại và các kiếp vị-lai. 

Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với sỉ-tâm tạo ác- 
nghiệp. Neu ác-nghiệp trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có suy-xét-tâm đồng 
sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp trong si- 
tâm hợp với hoàỉ-nghỉ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (pati- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
loài súc-sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi loài súc-sinh. 

Giảng giải về 12 bất-thiện-tâm 

Bẩt-thiện-tâm (akusalacỉtta) có 12 tâm, tác-ỷ 
tâm-sở (cetanãcetasika) đồng sinh với 12 bất- 
thiện-tâm tạo 10 bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp: 
akusalakamma) phát sinh do nuơng nhờ 3 môn: 
thân-môn, khẩu-môn, ý-môn. 

* Bẩt-thỉện-nghỉệp phát sinh do nuơng nhờ nơi 
thân-môn gọi là thân bẩt-thiện-nghiệp (akusala- 
kãyakamma) hoặc gọi là thân ác-nghiệp, có 3 loại 
nghiệp là: 
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1- Pãnãtipãta: Ac-nghiệp sát-sinh. 

2- Adinnãdãna: Ảc-nghiệp trộm-cẳp. 

3- Kãmesumicchãrãra: Ác-nghiệp tà-dâm. 

* Bẩt-thỉện-nghỉệp phát sinh do nưong nhờ nơi 
khẩu-môn gọi là khau bẩt-thiện-nghiệp (akusala- 
vacĩkamma) hoặc gọi là khẩu ác-nghiệp, có 4 
loại nghiệp là: 

1- Musãvãda: Ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ. 

2- Pisunavãcã: Ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

3- Pharusavãcã: Ác-nghiệp nói lời thô tục. 

4- Samphappalãpa: Ảc-nghiệp nói lời vô ích. 

* Bất-thỉện-nghỉệp phát sinh do nương nhờ 
nơi ý-môn gọi là ỷ bẩt-thiện-nghiệp (akusala- 
manokamma) hoặc gọi là ý ác-nghỉệp, có 3 loại 
nghiệp là: 

1- Abhijjhã: Ác-nghỉệp tham lam của cải của 
người khác. 

2- Byãpãda: Ảc-nghiệp thù hận người khác. 

3- Micchãdiịthi: Ác-nghiệp tà-kiến thấy sai 
chấp lầm. 

Bất-thiện-tâm tạo ác-nghiệp 

* Tám tham-tâm tạo ác-nghiệp bằng thân, 
bằng khẩu, bằng ý, có 7 loại ác-nghiệp: 

- Thân ác-nghỉệp có hai loại: Ác-nghỉệp trộm- 
cẳp, ác-nghiệp tà-dâm. 



Akusalacitta: Bât-Thiện-Tâm 


69 


- Khâu ác-nghiệp có 3 loại: Ac-nghiệp nói-dôi, 
ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời vô ích. 

- Ỷ ác-nghỉệp có hai loại: Ác-nghỉệp tham 
lam, ác-nghiệp tà-kiến. 

* Hai sân-tâm tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng 
khẩu, bằng ý, có 7 loại ác-nghiệp: 

- Thân ác-nghỉệp có 2 loại: Ác-nghỉệp sát-sinh, 
ác-nghiệp trộm-cẳp. 

- Khẩu ác-nghỉệp có 4 loại: Ác-nghỉệp nói- 
dối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời 
thô tục, ác-nghiệp nói lời vô ích. 

- Ỷ ác-nghỉệp có 1 loại: Ác-nghỉệp thù hận. 

* Hai si-tâm tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng 
khẩu, bằng ý có 10 loại ác-nghiệp: thân ác- 
nghiệp có 3 loại, khấu ác-nghiệp có 4 loại, ỷ ác- 
nghiệp có 3 loại. 

Ác-nghiệp vói ác-tâm 

* Ba ác-nghiệp: Ác-nghỉệp sát-sỉnh, ác-nghỉệp 
nói lời thô-tục, ác-nghiệp thù-hận phát sinh do 
năng lực của sân-tâm, có sân tâm-sở dẫn đầu. 

* Ba ác-nghỉệp: Ác-nghỉệp tà-dâm, ác-nghỉệp 
tham lam, ác-nghiệp tà-kiến phát sinh do năng 
lực của tham-tâm, có tham tâm-sở dẫn đầu. 

* Bốn ác-nghỉệp: Ác-nghỉệp trộm-cẳp, ác- 
nghiệp nói-dối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác- 
nghiệp nói lời vô ích phát sinh khi thì do năng 
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lực của tham-tâm ham muôn lợi lộc; khi thì do 
năng lực của sân-tâm như trộm-cẳp đem vất bỏ 
vì ghét người chủ nhân, nói-doi, nói lời chia rẽ, 
nói lời vô ích để gây thiệt hại cho người khác. 

Thật ra, 10 ác-nghỉệp này phát sinh trực-tiếp 
do nương nhờ tham-tâm và sân-tâm. Còn sỉ-tâm 
tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý; có 
10 loại ác-nghiệp chỉ là cách gián-tiếp mà thôi, 
bởi vì 7 ớ ác-nghiệp phát sinh đều do vô-minh 
làm nhân. 

* Tham-tâm phát sinh có tham tâm-sở dẫn 
đầu, có si tâm-sở hỗ trợ. 

* Sân-tâm phát sinh có sân tâm-sở dẫn đầu, 
có si tâm-sở hỗ trợ. 

* Si-tâm phát sinh chỉ có si tâm-sở dẫn đầu 
mà thôi. 

Nhân sinh bất-thiện-tâm 

Bẩt-thiện-tâm gồm có 12 tâm phát sinh do 
ayonisomanasikãra: do si-mê biết sai lầm trong 
tâm không đúng theo thật-tánh của các pháp. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào khác làm nhân của bất-thiện-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, thiện-pháp đã phát sinh 
thì bị suy thoái như ayonisomanasikãra. 

- Này chư tỳ-khưuỉ Người nào có ayoniso- 
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manasỉkara, bât-thiện-pháp chưa phát sinh thì phát 
sinh, thỉện-pháp đã phát sinh thì bị suy thoái 

Ayonisomanasikãra phát sinh do 5 nhân: 

1- Pubbe akatapuhhatã: Không tích lũy phước- 
thiện trong kiếp trước. 

2- Appatirũpadesavãsa: Song ở noi không thuận 
lợi, không có bậc thiện-trỉ, không có Phật-giáo. 

3- Asappurisupanissaya: Không gần gũi thân 
cận với bậc thiện-trỉ trong Phật-giáo. 

4- Asaddhammassavana: Không lẳng nghe 
chánh-phảp của bậc thiện-trỉ. 

5- Attamicchãpanidhi: Tâm biết sai lầm trong 
ác pháp. 

Ayonỉsomanasỉkãra phát sinh do 5 nhân này, 
nhân đầu tiên là không tích lũy phước-thiện 
trong những kiếp trước, nên kiếp hiện-tại sinh 
sống nơi chốn không thuận lợi, không có Phật- 
giáo, không được gần gũi thân cận với bậc thiện- 
trí trong Phật-giáo, không có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của bậc thiện-trí. Cho nên, người ấy 
có si-mê, biết sai lầm trong tâm không đúng theo 
thật-tánh của các pháp, làm nhân cho bất-thiện- 
tâm chưa sinh thì phát sinh, thiện-tâm đã sinh thì 
bị suy thoái. 

Vì vậy, ayonỉsomanasỉkãra là nhân phát sinh 
bất-thiện-tâm. 


^ Ang, Ekakanipata, Viriyarambhadivagga. 
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* Tâm vói tâm-sở 

Tâm (cỉtta) gồm có 89 hoặc 121 tâm và tâm- 
sở (cetasika) gồm có 52 tâm-sở. Tâm với tâm-sở 
không thể tách rời nhau được, hễ khi có tâm nào 
phát sinh, ắt hẳn có một số tâm-sở tưong xứng 
đồng sinh với tâm ấy, bởi vì tâm-sở có 4 trạng- 
thái là đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng 
đổỉ-tượng với tâm, đồng nơi sinh với tâm. 

Bất-thiện-tâm vói tâm-sở 

12 bất-thiện-tâm có 2 loại tâm-sở ẫồng sinh: 

Ỉ-Ahhasamãnãcetasika: Đồng-sỉnh-toàn-tâm 
tâm-sởvà đồng-sỉnh-tùy-tâm tâm-sở, có 13 tâm-sở. 

2- Akusalacetasỉka: Bất-thỉện tâm-sở, có 14 
tâm-sở. 

Như vậy, trong 12 bất-thiện-tâm chỉ có 27 
tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm mà thôi. 

* Tham-tâm có 8 tâm: 

Trong 8 tham-tâm, mỗi tham-tâm có một số 
tâm-sở đồng sinh với mỗi tham-tâm như sau: 

1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, không cần tác-động, có 19 tâm-sở 
đồng sinh với tham-tâm này là 75 ahhasamãnã- 
cetasika + 4 mocatukacetasika + 1 lobhacetasika 
+ 1 dỉtthỉcetasỉka, gồm có 19 tâm-sở 


1 •• 

Tìm hiêu nghĩa và tên tâm-sở trong phân giảng giải 52 tâm-sở sau. 
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2- Tham-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, cần tác-động, có 21 tâm-sở đồng 
sinh với tham-tâm này đó là 13 ahhasamãnã- 
cetasỉka + 4 mocatukacetasika + 1 lobhacetasika 
+ 1 dụthicetasika + 2 thidukacetasika, gồm có 
21 tâm-sở. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, không cần tác-động, có 
19 tâm-sở đồng sinh với tham-tâm này đó là 75 
ahhasamãnãcetasika + 4 mocatukacetasika + 1 
lobhacetasika +1 mãnacetasika, gồm có 19 tâm-sở. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
họp với tà-kiến, cần tác-động, có 21 tâm-sở đồng 
sinh với tham-tâm này đó là 13 ahhasamãnã- 
cetasika + 4 mocatukacetasika + 1 ỉobhacetasika +1 
mãnacetasika + 2 thidukacetasika, gồm có 21 tâm-sở. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, họp 
với tà-kiển, không cần tác-động, có 18 tâm-sở đồng 
sinh với tham-tâm này đó là 12 ahhasamãnã- 
cetasika (trừpĩticetasika) +4 mocatukacetasika+ 
1 lobhacetasika +1 dụthicetasỉka, gồm có 18 tâm-sở. 

6- Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, họp 
với tà-kiến, cần tác-động, có 20 tâm-sở đồng sinh 
với tham-tâm này đó là 12 ahhasamãnãcetasika 
(trừ pĩticetasika) + 4 mocatukacetasika + 1 lobha- 
cetasika + 1 ditịhicetasika + 2 thidukacetasika, 
gồm có 20 tâm-sở. 
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7- Tham-tâm thứ bảy đông sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cần tác-động có 
18 tâm-sở đồng sinh với tham-tâm này đó là 12 
ahhasamãnãcetasika (trừpĩticetasika) + 4 mocatuka- 
cetasika + 1 lobhacetasika + 1 mãnacetasika, 
gồm có 18 tâm-sở. 

8- Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, cần tác-động, có 20 tâm-sở 
đồng sinh vói tham-tâm này đó là 72 ahhasamãnã- 
cetasỉka (trừ pĩticetasika) + 4 mocatukacetasika 
+ 1 lobhacetasỉka + 1 mãnacetasika + 2 thiduka- 
cetasika, gồm có 20 tâm-sở. 

* Sân-tâm có 2 tâm: 

Trong 2 sân-tâm, mỗi sân-tâm có một số tâm-sở 
đồng sinh với sân-tâm như sau: 

7- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, không cần tác-động, có 20 tâm-sở đồng 
sinh với sân-tâm này đó là 72 ahhasamãnã- 
cetasika (trừ pĩticetasika) + 4 mocatukacetasika 
+ 4 docatukacetasika, gồm có 20 tâm-sở. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cần tác-động, có 22 tâm-sở đồng sinh 
với sân-tâm này đó là 72 ahhasamãnãcetasika 
(trừ pĩticetasika) + 4 mocatukacetasika+4 docatuka- 
cetasika+2 thidukacetasika, gồm có 22 tâm-sở. 


* Sỉ-tâm có 2 tâm: 
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Trong 2 si-tâm, mỗi si-tâm có một số tâm-sở 
đồng sinh với si-tâm như sau: 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi, có 15 tâm-sở đồng sinh với si-tâm 
này đó là 7 ớ ahhasamãnãcetasika (trừpĩticetasika 
adhimokkhacetasika, chandacetasika) + 4 mocatuka 
-cetasika +1 vicikicchãcetasika, gồm có 15 tâm-sở. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp 
với phóng-tâm, có 15 tâm-sở đồng sinh với si- 
tâm này đó là 11 ahhasamãnãcetasika (trừ 
pĩticetasika, chandacetasika) + 4 mocatuka- 
cetasika, gồm có 15 tâm-sở. 

Trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm), mỗi bất- 
thiện-tâm (ác-tâm) phát sinh ắt có một số tâm-sở 
tương xứng đồng sinh với bất-thiện-tâm (ác-tâm) 
hỗ trợ làm phận sự của ác-tâm ấy. 

* Diệt 12 bất-thiện-tâm 

12 bẩt-thiện-tãm (ác-tãm) là ác-pháp nên diệt. 

Hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) đã tạo và tích lũy đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp trong quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại này, có giới-hạnh 
trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ, đế thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc mỗi Thánh-đạo, mỗi Thánh-quả và 
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Niết-bàn, có khả năng diệt tận được bẩt-thỉện- 
tâm (ác-tâm) như sau: 

1- Chứng đẳc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-hm 
Thánh-quả và Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 5 loại bẩt-thiện-tâm là 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và 1 si-tâm hợp với hoài-nghi không còn 
nữa, trở thành bậc Thánh Nhập-ỉưu. 

2- Chứng đắc đến Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt- 
lai Thánh-quả và Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 2 loại bất-thiện-tâm là 2 sãn-tãm loại thô 
không còn nữa, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

3- Chứng đắc đến Bất-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ 
Thảnh-quả và Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 2 loại bất-thỉện-tâm là 2 sân-tâm loại vỉ-tế 
không còn nữa, trở thảnh bậc Thánh Bẩt-lai. 

4- Chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, có khả năng diệt 
tận được 5 loại bẩt-thiện-tâm còn lại là 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp với 
phóng-tâm không còn dư sót nữa, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

* Diệt 14 bất-thiện tâm-sở 

Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 14 bẩt-thỉện 
tâm-sở. 

Bẩt-thiện tâm-sở có 14 loại tâm-sở chia ra 5 
nhóm: 
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Lotikacetasika; Nhóm tham có 3 tâm-sở: 

- Lobhacetasika: Tham tâm-sở. 

- Ditịhicetasika: Tà-kiến tâm-sở. 

- Mãnacetasika: Ngã-mạn tâm-sở. 

Ba tâm-sở này đồng sinh với 8 tham-tâm. 

Docatukacetasika; Nhóm sân có 4 tâm-sở: 

- Dosacetasika: Sân tâm-sở. 

- Issãcetasika: Ganh-tỵ tâm-sở. 

- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở. 

- Kukkaccacetasika: Hổi-hận tâm-sở. 

• 

Bốn tâm-sở này đồng sinh với 2 sân-tâm. 

Mocatukacetasika: Nhóm si có 4 tâm-sở: 

- Mohacetasika: Si tâm-sở. 

- Ahirikacetasika: Không biết ho-thẹn tội-loi 
tâm-sở. 

- Anottappacetasika: Không biết ghê-sợ tội-Iỗi 
tâm-sở. 

- Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở. 

Bốn tâm-sở này đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm. 

Thidukacetasika: Nhóm buồn có 2 tâm-sở: 

- Thinacetasỉka: Buồn-chán tâm-sở. 

- Mỉddhacetasỉka: Buồn-ngủ tâm-sở. 

Hai tâm-sở này đồng sinh với 5 bất-thiện-tâm 
cần tác-động. 

Vicikicchãcetasika: Nhóm nghi có 1 tâm-sở: 
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- Vicikicchacetasika: Hoài-nghi tâm-sở chỉ 
đồng sinh với si-tâm họp với hoài-nghi mà thôi. 

* Mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được bẩt-thiện tâm-sở như sau: 

1- Nhập-ỉưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 

tận được 4 bẩt-thiện tâm-sở là tà-kiến tâm-sở, 

• • • ^ 

hoàỉ-nghỉ tâm-sở, ganh-tị tâm-sở, keo-kiệt tâm- 
sở không còn nữa. 

2- Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 2 bẩt-thiện tâm-sở loại thô là sân tâm- 
sở, hối-hận tâm-sở loại thô không còn nữa. 

3- Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 

được 2 bẩt-thiện tâm-sở loại vi-tế là sân tâm-sở, 

• • • ' 

hổi-hận tâm-sở loại vi-tế không còn nữa. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 8 bẩt-thiện tâm-sở còn lại là tham 
tâm-sở, ngã-mạn tâm-sở, si tâm-sở, phóng-tâm 
tâm-sở, buồn-chán tâm-sở, buồn-ngủ tâm-sở, 
không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ tầm-sở, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi tâm-sở không còn dư sót nữa. 

* Diệt 10 loại phiền-não 

Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 10 loại phỉền-não. 

Trong 14 bẩt-thỉện tâm-sở cỏ 10 tâm-sở gọi là 
10 loại phỉền-não là tham, sân, si, tà-kiến, ngã- 
mạn, hoàỉ-nghỉ, buồn-chản, phóng-tâm, không 
biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, không biết ghê-sợ tội-lỗi. 
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* Mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được phiền-não như sau: 

1- Nhập-ỉưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến (dụthi) và 
hoàỉ-nghỉ (vicỉkicchã) không còn nữa. 

2- Nhẩt-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 1 loại phiền-não thô là sân (dosa) loại 
thô không còn nữa. 

3- Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 1 loại phỉền-não vỉ-tế là sân (dosa) loại 
vi-tế không còn nữa. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 7 loại phiền-não còn lại là tham 
(lobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), phóng-tâm 
(uddhacca), buồn-chán (thina), không biết hố- 
thẹn tộỉ-lỗỉ (ahirika), không biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ 
(anottappa) không còn dư sót nữa. 

* Diệt 10 loại ác-nghiệp 

Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 10 loại ác-nghiệp. 

Trong 27 tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện- 
tâm, có tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika) đồng sinh 
với bất-thiện-tâm gọi là bất-thỉện-nghỉệp (ảc- 
nghiệp). 

Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) đó là tác-ỷ tâm- 
sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm tạo 10 ác- 
nghỉệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ như sau: 
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* Thân ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghỉệp sát-sỉnh. 

- Ảc-nghiệp trộm-cẳp. 

- Ảc-nghiệp tà-dâm. 

* Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

- Ảc-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ảc-nghiệp nói lời vô ích. 

* Ý ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghỉệp tham-lam tài sản của người khác. 

- Ác-nghiệp thù-hận người khác. 

- Ác-nghỉệp tà-kiến thay sai chấp lầm. 

Đó là 7Ỡ ác-nghỉệp được tạo bằng thân, bằng 
khẩu, bằng ỷ. 

* Mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
ác-nghiệp như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 5 loại ác-nghỉệp là ác-nghiệp sảt-sinh, 
ác-nghiệp trộm-cẳp, ác-nghiệp tà-dâm, ác- 
nghiệp nói-dối, ác-nghiệp tà-kiến không còn nữa. 

2- Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 5 loại ác-nghiệp loại thô là ác-nghiệp 
nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, ác- 
nghiệp thù hận không còn nữa. 
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5- Bât-laỉ Thảnh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 5 loại ác-nghỉệp loại vỉ-tế là ác-nghiệp nói 
lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, ác-nghiệp 
thù-hận không còn nữa. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 2 loại ác-nghiệp còn lại là ác-nghiệp 
nói lời vô ích, ác-nghiệp tham-lam không còn 
dư sót. 

Tóm lại, A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được 5 loại bẩt-thiện-tâm còn lại, 8 loại bất- 
thỉện-tâm-sở còn lại, 7 loại phỉền-não còn lại, 2 
loại ác-nghiệp còn lại, mọi tham-ái không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Đến khi bậc Thánh A-ra-hán hết tuổi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Tóm lại, tất cả mọi chúng-sinh thuộc về hạng 
phàm-nhân vẫn còn đầy đủ 72 bất-thỉện-tâm. 

Nếu chúng-sinh nào không biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tảc-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với bất-thiện-tâm nào thì tạo bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) ấy. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
trong ác-tâm có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 4 cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong 
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cõi ác-giới cho đên khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Như vậy, tất cả mọi chúng-sinh trong 4 cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) đều 
do quả của ác-nghiệp khác nhau mà chính tiền- 
kiếp của tất cả mọi chúng-sinh ấy đã tạo trong 
những kiếp quá-khứ. 

Ngoài ác-nghỉệp của chúng-sỉnh ẩy trong ác- 
tâm ra, chắc chắn không có một ai có quyền 
năng đày đọa chúng-sinh nào sinh trong cõi ác- 
giới nào cả. 

Đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 12 ác- 
tâm không còn nữa, nên tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Dục-Giói Tịnh-Hảo-Tâm 

(Kãmãvacarasobhaọacitta) 

Dục-gỉới tịnh-hảo-tâm (kãmãvacarasobhana- 
citta) là tâm phần nhiều phát sinh trong cõi dục- 
giới, bởi vì có tịnh-hảo tâm-sở (sobhanacetasika) 
đồng sinh với dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

Dục-gỉới tịnh-hảo-tâm có 24 tâm chia 3 loại tâm: 

1- Dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) có 8 tâm. 

2- Dục-giới quả-tâm (đại-quả-tâm) có 8 tâm. 

3- Dục-giới duy-tác-tâm (đại-duy-tác-tâm) có 
8 tâm. 

Giảng Giải: 

1-Kãmãvacarakusalacitta (Mahãkusalacitta) 

Kãmãvacarakusalacỉtta: Dục-giới thiện-tâm gọi 
là mahãkusalacitta: đại-thiện-tâm. 

Định-nghĩa kusalacitta rằng: 

Kucchite pãpadhamme salayati kampeti 
viddhaĩỴisetĩti kusalam. 

Tâm nào làm tiêu diệt ác-pháp mà chư bậc 
thiện-trỉ ghê tởm, tâm ẩy gọi là thỉện-tâm (kusala- 
citta). Thiện-tâm là tâm tốt, không bị ô nhiễm 
bởi phiền-não, không có lỗi, cho quả an-lạc. 

Kusalacitta; Thiện-tâm có 5 ý nghĩa: 

- Arogayattha: Nghĩa là không có bệnh là 
không có phiền-não tham, sân, si, ... làm kho tâm. 
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Phiên-não tham, sân, si gọi là bệnh, bởi vìphiên- 
não làm kho tâm, kho thân đổi với chúng-sinh. 

- Sundarattha: Nghĩa là tốt lành là sự lợi ích, 
sự an-lạc đoi với chúng-sinh. 

- Chekattha: Nghĩa là khôn ngoan, người có 
thiện-tâm nói năng hành động đàng hoàng tử tế. 

- Anavajjattha: Nghĩa là không có lỗi, không 
đáng chê trách gì cả. 

- Sukhavipãka: Có quả an-lạc đáng hài lòng. 

Kãmãvacarakusalacitta (Mahãkusalacitta) 

Dục-gỉới thỉện-tâm (kãmãvacarakusalacitta) 
gọi là đại-thiện-tâm (mahãkusalacỉtta) phát sinh 
do nưong nhờ 3 pháp là vedanã: thọ, ỉiãna: trí- 
tuệ, saửkhãra: tác-động, nên đại-thiện-tâm phân 
chia ra có 8 loại tâm như sau: 

Đại-thiện-tâm có 8 tâm: 

1- Somanassasahagatam hãnasampayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-thỉện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Somanassasahagatam hãnasampayuttam 
sasahkhãrikam. 

Đại-thỉện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam hãnavippayuttatn 
asahkhãrikatn. 
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Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Somanassasahagatam hãnavippayuttam 
sasahkhãrỉkam. 

Đại-thỉện-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Upekkhãsahagatam hãnasampayuttam 
asahkhãrikam. 

Đạỉ-thỉện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Upekkhãsahagatam hãnasampayuttam 
sasankhãrikam. 

Đại-thỉện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Upekkhãsahagatam nãnavippayuttam 
asahkhãrikaỉn. 

Đạỉ-thỉện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Upekkhãsahagatam hãnavippayuttam 
sasahkhãrikatn. 

Đại-thỉện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

Giảng giải 8 đại-thiện-tâm 

* Somanassasahagata: somanassa+sahagata 

- somanassa: thọ hỷ 

- sahagata: đồng sinh với 

- Somanassasahagatam: đồng sinh với thọ hỷ. 
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* Upekkhã sahagata: upekkhã + sahagata 

- upekkhã: thọ xả 

- Upekkhãsahagatatn: đong sinh với thọ xả. 

* nãnasampayutta: hãna + sampayutta 

- hãna: trỉ-tuệ 

- sampayutta: hợp với 

- Nãnasampayuttarn: hợp với trỉ-tuệ. 

* hãnavippayutta: hãna + vippayutta 

- hãna: trỉ-tuệ 

- vippayutta: không hợp với 

- Nãnavippayuttam: không hợp với trỉ-tuệ. 

* Asankhãrikam: không cần tác-động. 

* Sasankhãrikarỵi: cần tác-động. 

Nguyên-nhân dục-gỉới thỉện-tâm (kãmavacara- 
kusalacitta) gọi là đạỉ-thỉện-tâm (mahãkusala- 
citta) như sau: 

Mahãkusalacỉtta: Đại-thiện-tâm có 8 tâm, 
có tác-ỷ thiện trong đại-thiện-tâm không có lỗi, 
cho quả an-lạc, đặc biệt có quả-tâm phát sinh 
nhiều hơn sức mình, nghĩa là tác-ỷ thiện trong 8 
đại-thiện-tâm (mahãkusalacỉtta) có quả là 8 đại- 
quả-tâm (mahãvipãkacitta) và 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm (ahetukakusalavipãkacitta) gồm có 16 
quả-tâm. 

Đại-thiện-tâm phát sinh có khả năng biết 6 
đối-tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tốt 
đáng hài-lòng đối với các loài chúng-sinh trong 
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tam-giới gôm có 30 cõi-giới từ cõi địa-ngục cho 
đến cõi trời vô-sẳc-gỉới Phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thiên (trừ chư phạm-thiên trong tầng trời sẳc- 
giới Vô-tưởng-thiên) tùy theo khả năng của mỗi 
chúng-sinh trong mỗi cõi-giới. 

Đại-thiện-tâm có thể phát sinh đối với các 
chúng-sinh trong cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong 6 cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trong 15 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới Vô- 
tưởng-thiên) và chư phạm-thiên trong 4 tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Đạỉ-thỉện-tâm là tâm làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ cho 10 phước-thiện, cho pháp-hành 
giới, cho pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 4 bậc 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm; cho pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

Đạỉ-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có khả năng đạt 
đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuhãna 
đặc biệt tiếp nhận đối-tượng Niết-bàn siêu-tam- 
giới, và còn làm phận sự paccavekkhanahãna 
quán-triệt Thánh-đạo, Thảnh-quả đã chứng đắc, 
Niết-bàn đã chứng ngộ, phiền-não đã diệt tận 
rồi và phiền-não nào chưa diệt tận được. 

Dục-gỉớỉ thỉện-tâm (kãmavacarakusalacitta) 
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CÓ khả năng đặc biệt biêt rộng lớn như vậy, cho 
nên gọi là đạỉ-thỉện-tâm (mahãkusalacỉtta). 

Đại-thiện-tâm có 8 loại tâm do nương nhờ nơi 
3 pháp là vedanã: thọ, nãna: trí-tuệ, sankhãra: 
tảc-động, nếu phân chia theo mỗi pháp thì có 2 
loại tâm như sau: 

a- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo thọ: 

- 4 đại-thỉện-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 

- 4 đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả. 

b- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo trí-tuệ: 

- 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

• • • ^ • 

- 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

c- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo tác-động: 

- 4 đại-thỉện-tâm không cần tác-động. 

- 4 đại-thiện-tâm cần tác-động. 

Giảng Giải 

a- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo thọ; 

• • • 

- 4 đạỉ-thỉện-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 

- 4 đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả. 

* Đại-thiện-tâm đồng sinh vói thọ hỷ 

Nếu khi người đang tạo phước-thiện nào với 
đại-thiện-tâm nào có đức-tin (saddhã) trong 
sạch nhiều, vô cùng hoan-hỷ trong phước-thiện 
ấy, thì đại-thiện-tâm ấy đong sinh với thọ hỷ 
(somanassavedanã). 
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Đại-thỉện-tâm đồng sinh với thọ hỷ có nhiều 
năng lực hơn đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả. 

* Nhân phát sinh thọ hỷ 

Đạỉ-thỉện-tâm đồng sinh với thọ hỷ có 6 nhân: 

1- Somanassapatisandhikatã: Tái-sinh-tâm 
đồng sinh với thọ hỷ. 

2- Saddhãbahulatã: Có nhiều đức-tin. 

3- Visuddhadụthitã: Có chánh-kiến thanh-tịnh. 

• • • 

4- Ẫnisamsadassãvitã: Thấy rõ quả báu của 
đại-thiện-nghiệp ấy. 

5- Itthãmmmanasamãyogo: Tiếp xúc với đối- 
tuợng tốt đáng hài lòng. 

6- KassacipiỊãbhãvo: Không gặp điều bất lợi, 
điều thiệt hại nào cả. 

* Đại-thiện-tâm đồng sinh vói thọ xả 

Nếu khi nguời đang tạo phuớc-thiện nào với 
đại-thiện-tâm nào có đức-tin (saddhã) trong sạch 
ít, hoan-hỷ ít trong phuớc-thiện ấy, thì đại-thiện- 
tâm ẩy đồng sinh với thọ xả (upekkhãvedanã). 

Đại-thỉện-tâm đồng sinh với thọ xả có ít năng 
lực hơn đại-thiện-tâm đong sinh với thọ hỷ. 

* Nhân phát sinh thọ xả 

Đạỉ-thỉện-tâm đồng sinh với thọ xả có 6 nhân: 

1- Upekkhãpatỉsandhỉkatã: Tái-sinh-tâm đồng 
sinh với thọ xả. 
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2- Appasaddhatã: Có ít đức-tin. 

3- Avisuddhadụthitã: Có chánh-kiến không 
thanh-tịnh. 

4- Ẩnisatnsa adassãvitã: Không thấy rõ quả 
báu của đại-thiện-nghiệp ấy. 

5- Majjhattãrammanasamãyogo: Tiếp xúc với 
đối-tuợng trung bình không tốt, không xấu. 

6- KassacipiỊikatã: Gặp điều bất lợi, điều 
thiệt hại nào đó. 

Đại-thỉện-tâm đồng sinh với thọ xả có ít năng 
lực hon đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 

* Sự khác nhau của thọ hỷ, thọ xả trong đạỉ- 
thiện-tâm với bẩt-thiện-tâm (ác-tâm): 

- Thọ hỷ đồng sinh với 4 đại-thỉện-tâm là đạỉ- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nhiều trong phước- 
thiện hoặc trong đại-thiện-nghiệp ấy, nên đại- 
thỉện-nghỉệp ấy có nhiều năng lực, có nhiều quả 
báu đáng hài lòng nhiều. 

- Thọ hỷ đồng sinh với 4 tham-tâm là ác-tâm 
hoan-hỷ trong ảc-pháp hoặc trong ác-nghiệp ấy, 
nên ác-nghiệp ấy là nặng, có nhiều quả khố 
đáng kinh sợ. 

- Thọ xả đồng sinh với 4 đại-thiện-tãm là đạỉ- 
thiện-tâm hoan-hỷ ít trong phước-thiện hoặc 
trong đại-thiện-nghiệp ấy, nên đại-thiện-nghiệp 
ấy có ít năng lực, có ít quả báu đáng hài lòng. 
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- Thọ xả đông sinh với 4 tham-tâm là ảc-tâm 
hoan-hỷ ỉt trong ác-pháp ẩy hoặc trong ác- 
nghiệp ẩy, nên ác-nghiệp ẩy là nhẹ, có ít quả khố. 

b- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo trí-tuệ; 

• • • 

- 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

• • • ^ • 

- 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

* Đại-thiện-tâm họp vói trí-tuệ 

Nếu nguời tạo phuớc-thiện nào với đại-thiện- 
tâm nào hợp với trí-tuệ hiểu biết rõ sự thật chỉ có 
nghiệp là của riêng mình mà thôi, thì đại-thiện- 
tâm ẩy hợp với trỉ-tuệ (nãnasampayutta). 

Đại-thỉện-tâm hợp với trỉ-tuệ có nhiều năng 
lực hơn đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

Trỉ-tuệ đồng sinh với đại-thỉện-tâm có 2 loại 
trí-tuệ là: 

- Kammassakatãnãna: Trỉ-tuệ hiểu biết rõ 
nghiệp là của riêng mình. 

- Lokỉyavỉpassanãnãna: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ 
tam-giới. 

1- Kammassakatãnãna: Trỉ-tuệ hiểu biết rõ 
nghiệp là của riêng mình. 

Bậc thiện-trí có trí-tuệ hiểu biết rõ chỉ có tất 
cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp mà mình 
đã tạo rồi là của riêng mình thật sự mà thôi. 
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Ngoài tât cả mọi nghiệp ây ra, còn lại những 
của cải tài-sản khác trong đời này đều thuộc về 
của chung của mọi nguời. 

Tuy nhiên, nếu nguời nào đã từng tạo phuớc- 
thiện bố-thí trong kiếp quá-khứ thì kiếp hiện-tại 
người ẩy có quyền sở hữu tạm thời của cải tài- 
sản ẩy, đuợc huởng quả báu của đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy trong khoảng thời gian lâu hoặc 
mau tùy theo quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy. 

Ví dụ: Đẩt đai thuộc về của chung, không 
phải là của riêng một ai cả, nhung nếu nguời nào 
đã từng tạo phuớc-thiện bố-thí trong kiếp quá- 
khứ thì kiếp hiện-tại nguời ấy có quyền sở hữu 
tạm thời phần đất đai ẩy, đuợc huởng quả báu 
của đại-thiện-nghiệp bố-thí đó là phần đất đai ẩy 
trong khoảng thời gian lâu hoặc mau tùy theo 
quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy, đến khi mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy, thì phần đất đai ấy 
lại thuộc về của nguời khác. 

Nếu nguời thiện-trí nào có trỉ-tuệ kammas- 
sakatãnãna biết sử dụng phần tiền của nào mà 
mình đang tạm thời có quyền sở hữu, đem ra tạo 
phuớc-thiện bố-thí thì đạỉ-thỉện-nghỉệp bổ-thi ấy 
vĩnh viễn thuộc về của riêng nguời ấy. 

Nhu vậy, nguời thiện-trí ấy biết biến đổi của 
cải tạm thời trở thành đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ 
quý báu vĩnh-viễn thuộc về của riêng mình. 
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Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng sau khi chết, nghiệp nào có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới nào trong 31 
cõi-giới, thuộc về hạng chúng-sinh nào trong 
bốn loài chúng-sinh, hoàn toàn tùy thuộc vào 
nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại đã từng tạo 
mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp của mỗi 
chúng-sinh từ kiếp này sang kiếp kia, tất cả mọi 
nghiệp ấy dù nặng dù nhẹ cũng đều được tích 
lũy, được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm, 
không hề mất mát một mảy may nào cả. 

Nếu đại-thỉện-nghỉệp nào trong đạỉ-thỉện-tâm 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 trong 7 cõi 
thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục- 
giới, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, 
mới rời khỏi cõi thiện-dục-giới. 

Nếu ác-nghỉệp nào trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ- 
kãla) có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉ- 
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citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khố trong cõi ác-giới ẩy, cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi 
ác-giới. 

Nguời có kammassakatãhãna: Trỉ-tuệ hiểu 
biết rõ nghiệp là của riêng mình là nguời có 
chánh-kiến thấy đúng, biết đúng theo 10 pháp 
chánh-kiến. 

Dasavatthusammãditthi; 

• • 

1- Atthỉ dinnam: Chánh-kiến thấy đúng rằng: 
Phước-thiện bổ-thỉ có quả tốt, quả an-lạc. 

2- Atthi yittham: Chánh-kiến thấy đúng rằng: 
Phước-thiện cúng-dường có quả tốt, quả an-lạc. 

3- Atthi hutam: Chánh-kiến thấy đúng rằng: 
Đón rước, tiếp đãi có quả tốt, quả an-lạc. 

4- Atthi sukatadukkatãnam kammãnarn 
phalam vipãko: Chánh-kiến thấy đúng rằng: Đã 
tạo thiện-nghiệp, ác-nghiệp roi, thiện-nghiệp cho 
quả an-lạc, ác-nghiệp cho quả kho. 

5- Atthi ayam loko: Chánh-kiến thấy đúng 
rằng: Có cõi-giới này nghĩa là có chúng-sinh 
táỉ-sỉnh đến cõi-giới này. 

6- Atthỉ paro loko: Chánh-kiến thấy đúng 
rằng: Có cõi-giới khác nghĩa là sau khi chúng- 
sinh chết, nghiệp của họ cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi-giới khác. 
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7- Atthi mãtã: Chánh-kiên thây đúng răng: 
Đổi xử tốt với mẹ có quả tốt, quả an-lạc; đổi xử 
xẩu với mẹ có quả xẩu, quả kho. 

8- Atthỉ pỉtã: Chánh-kiến thấy đúng rằng: Đối 
xử tốt với cha có quả tốt, quả an-lạc; đổi xử xẩu 
với cha có quả xẩu, quả khố. 

9- Atthỉ sattã opapãtỉkã: Chánh-kiến thấy 
đúng rằng: Có các chúng-sinh loài hóa-sinh to 
lớn ngay tức thì như chư-thiên trong 6 cõi trời 
dục-gỉớỉ, chư phạm-thiên trong 16 cõi trời sẳc- 
gỉớỉ, 4 cõi trời vô-sẳc-giới, chúng-sinh địa-ngục, 
ngạ-quỷ, a-su-ra. 

10- Atthi loke samanabrãhmanã samaggatã 
sammãpaịipannã ye imahca lokam parahca lokam 
abhihhã sacchikatvã pavedenti: Chánh-kiến thấy 
đúng rằng: Trong đời này, có sa-môn, bà-la-môn 
thực-hành phảp-hành thiền-định dẫn đến chứng 
đắc 5 bậc thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 
chứng đắc các phép-thần-thông, thay rõ biết rõ 
cõi-gỉớỉ này, cõi-giới khác, rồi thuyết giảng cho 
mọi người cùng biết, đó là điều có thật. 

Lokiyavipassanãnãụa: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới 

Trí-tuệ phát sinh có 3 cách: 

1- Sutamayapannã: Trỉ-tuệ phát sinh do lắng 
nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, học hỏi, 
nghiên cứu chánh-pháp, gọi là trí-tuệ phát sinh 
do học (sutamayapahhã). 
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2- Cintãmayapannã: Trí-tuệ phát sinh do 
nghe nhiều hiểu rộng, học hỏi, nghiên cứu 
chánh-pháp của bậc thiện-trí làm nền tảng, rồi 
trí-tuệ suy xét, tu duy sâu sắc về chánh-pháp, gọi 
là trỉ-tuệ phát sinh do tư duy (cintãmayapannã). 

3- Bhãvanãmayapannã: Trỉ-tuệ phát sinh do 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến phát 
sinh từ trỉ-tuệ thứ nhất gọi là nãmarũpa- 
paricchedahãna: trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ phân 
tích rõ thật-tánh của danh-pháp sẳc-pháp đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là 
pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, 
không phải đàn ông, không phải đàn bà, không 
phải chúng-sinh, v.v... mà chỉ là sẳc-pháp, 
danh-pháp mà thôi, và các trỉ-tuệ-thiền-tuệ tuần 
tự phát sinh tiếp theo đến, 

Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ thứ 4 gọi là uddayabbayã- 
nupassanãhãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh sự diệt của sẳc-pháp danh-pháp hiện-tại 
do nhân-dưyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên 
thay rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại, v.v... cho đến, 

Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuĩiãna: 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ có khả năng đặc biệt thay rõ, 
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biết rõ đổỉ-tượng Nỉết-bàn siêu-tam-giới, với đại- 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, nên vẫn còn lokiya- 
vipassanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới. 

* Nhân họp vói trí-tuệ (1) 


Đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 4 nhân: 

♦ ♦ ♦ X ♦ 



tái-sinh đâu thai làm người với đại-quả-tâm hợp 
với trỉ-tuệ. 

2- Abyãpajjalokupapattỉyã: Kiếp tái-sinh không 
có phiền muộn, tâm mong mỏi trong thiện-pháp. 

3- Kỉlesadũratã: Tránh xa mọi phiền-não. 

4- Indriyaparipãkatã: Có 5 tuệ-chủ đầy đủ. 

* Nhân họp vói trí-tuệ (2) 

Đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có 7 nhân: 

• • • ^ • 

1- Paripucchakatã: Thường tìm hiểu học hỏi 
trong chánh-pháp. 

2- Vatthuvisuddhakariyatã: Thân tâm trong 
sạch lẫn các thứ vật dụng sạch sẽ. 

3- Indriyasamattapaịipãdanatã: Giữ gìn 5 pháp- 
chủ (tín, tấn, niệm, định, tuệ) đều đặn với nhau. 

4- Duppannapuggalaparỉvajjanã: Tránh xa 
hạng người thiểu trí. 

5- Pannãvantapuggalasevanã: Thường hay 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trí. 

6- Gambhĩranãnacariyapaccavekkhanã: Ham 
thích suy xét, tư-duy các chánh-pháp sâu sắc. 
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7- Tadadhimuttata: Thường hướng tâm tìm 
hiểu chánh-pháp để phát sinh trí-tuệ. 

* Đại-thiện-tâm không họp vói trí-tuệ 

Nếu người tạo phước-thiện nào với đại-thiện- 
tâm nào chỉ có đức-tin (saddhã) mà không họp 
với trí-tuệ, không có kammassakatãnãna thì đại- 
thiện-tâm ẩy không hợp với trỉ-tuệ (nãna- 
vippayutta). 

Như trường họp người tạo phước-thiện bố-thí 
theo truyền thống của gia-đình, nên chỉ có đức- 
tin mà không có trỉ-tuệ đồng sinh với đại-thiện- 
tâm ẩy; hoặc khi có bạn thân đến tác-động, 
khuyến khích tạo phước-thiện bố-thí, người ấy 
phát sinh đức-tin tạo phước-thiện bố-thí theo bạn 
thân mà không hiếu biết về kammassakatãnãna, 
nên đại-thiện-tâm ẩy không hợp với trỉ-tuệ. 

Đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ có ít năng 
lực hon đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

» ♦ ♦ ♦ X ♦ 

* Nhân không họp vói trí-tuệ (1) 

Đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ có 4 nhân: 

1- Pahhã asamvattanỉkakammupanỉssayatã: 
Kh i tái-sinh đầu thai làm người với đại-quả-tâm 
không hợp với trỉ-tuệ. 

2- Sabyãpajjalokupapattỉyã: Kiếp tái-sinh có 
phiền muộn, không mong mỏi trong thiện-pháp. 

3- Kdesãdũratã: Không ứánh xa mọi phiền-não. 
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4- Indriya aparipãkatã: Có 5 pháp-chủ kém. 

* Nhân không họp vói trí-tuệ (2) 

Đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ có 7 nhân: 

1- Aparỉpucchakatã: Không thích tìm hiểu 
học hỏi trong chánh-pháp. 

2- Vatthu avỉsuddhakarỉyatã: Thân tâm không 
trong sạch lẫn các thứ vật dụng không sạch sẽ. 

3- Indriya asamattapatipãdanatã: Có 5 pháp- 
chủ (tín, tấn, niệm, định, tuệ) không đều đặn. 

4- Duppannapuggalasevanã: Thuờng hay gần 
gũi thân cận với hạng nguời thiểu-trí. 

5- Pannãvantapuggalaparivajjanã: Không gần 
gũi thân cận với bậc thiện-trí. 

6- Gambhĩranãnacariya apaccavekkhanã: 
Không thích suy xét các chánh-pháp sâu sắc. 

7- Atadadhimuttatã: Không huớng tâm tìm 
hiểu chánh-pháp. 

c- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo tác-động 

- 4 đạỉ-thỉện-tâm không cần tác-động. 

- 4 đại-thiện-tâm cần tác-động. 

* Đại-thiện-tâm không cần tác-động 

Nếu nguời tạo phuớc-thiện nào với sự hiểu 
biết trong chánh-pháp, rồi tự tác-động bằng thân, 
khẩu, ý tạo phuớc-thiện ấy, không có nguời khác 
tác-động thì đại-thiện-tâm ẩy phát sinh không 
cần tác-động (asankhãrikam). 
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Đại-thỉện-tâm không cần tác-động có nhiều 
năng lực hon đại-thiện-tâm cần tác-động. 

* Nhân phát sinh không cần tác-động 

Đại-thỉện-tâm phát sinh không cần tác-động 
có 6 nhân: 

1- Asahkhãrikakammajanỉtapatisandhikatã: 
Tái-sinh-tâm phát sinh từ đại-thiện-nghiệp 
không cần tác-động. 

2- Kallakãyacỉttatã: Có thân tâm an-lạc. 

5- Sĩtunhãdĩnam khamanabahulatã: Có đức- 

• • 

tính nhẫn-nại chịu đựng thời tiết nóng, lạnh, v.v... 

4- Kattabbakammesu ditthãnisarỵisasatã: 
Hiểu biết rõ quả báu của đại-thiện-nghiệp sẽ làm. 

5- Kammesu ciụnavasitã: Có tính chuyên 
môn trong đại-thiện-nghiệp mà mình làm. 

6- Utubhojanãdĩsappãyalãbho: Đuợc thời tiết 
tốt, vật thực đầy đủ, v.v... 

Nếu trường-hợp cỏ bạn thân đến tác-động, 
khuyến khích tạo phước-thiện thì người ẩy nên 
suy xét thế nào, đế cho đại-thiện-tâm trở thành 
không cần tác-động? 

Nếu khi nghe bạn thân đến tác-động, khuyến 
khích làm phuớc thiện nào thì nguời ấy nên suy 
xét rằng: 

Phước-thỉện ẩy là phước-thỉện nên làm. Đây 
là cơ hội tốt của ta, ta nên tạo phước-thiện ẩy. 
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Nêu khi suy xét nhu vậy thì nguời ây đã chuyên 
từ thế bị động sang thế chủ động, rồi tạo phuớc- 
thiện ấy với đại-thiện-tâm không cần tác-động. 

Ví nhu truờng họp Đức-Bồ-tát thiên-nam 
Setaketu, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đang 
an hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời Tusita 
(Đâu-suẩt-đà-thiên). Khi ấy, các Đức-vua trời 
trong 6 cõi trời dục-gỉớỉ cùng chư-thiên, chư 
Đức phạm-thiên trên các cõi trời sẳc-giới ngự 
đến hầu, chắp tay cung kỉnh thỉnh Đức-Bồ-tát 
Setaketu xuống tái-sinh đầu thai làm người, đế 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thuyết- 
pháp tế độ chúng-sinh giải thoát kho tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Kh i nghe lời thỉnh cầu của chu-thiên, chu 
phạm-thiên nhu vậy, Đức-Bồ-tát chua nhận lời 
thỉnh cầu ấy, mà Đức-Bồ-tát suy xét trong thời 
quá-khứ rằng: 

Đức-Bồ-tát kiếp chót táỉ-sỉnh đầu thai xuống 
làm người đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác đã xem xét như thế nào? 

Theo lệ thuờng, chu Đức-Bồ-tát kiếp chót 
xuống tái-sinh đầu thai làm nguời, thuờng xem 
xét 5 điều: 

1- Xem xét về thờỉ-kỳ tuổi thọ con người. 

2- Xem xét về châu đến táỉ-sỉnh. 
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5- Xem xét vê xứ sở đên tái-sinh. 

4- Xem xét về dòng họ nơi táỉ-sỉnh. 

5- Xem xét về mẫu-hậu để táỉ-sỉnh đầu thai/^^ 

• 

Sau khi xem xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bồ- 
tát Setaketu quyết định xuống tái-sinh đầu thai 
làm nguời, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, nên Đức-Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này chư-thỉên, chư phạm-thỉên! Ta đồng ỷ 
nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Ta sẽ xuống 
táỉ-sỉnh đầu thai làm người trong cõi Nam-thiện 
bộ-châu, tại Trung-xứ, kinh-thành Kapilavatthu, 
trong dòng dõi Sakya, Đức-vua Suddhodana là 
Đức Phụ-vương, Chánh-cung hoàng-hậu Mahã- 
mãyãdevĩ là mẫu-hậu của Ta. 

Nghe Đức-Bồ-tát Setaketu truyền dạy nhu 
vậy, tất cả chu-thiên, phạm-thiên vô cùng hoan- 
hỷ cùng nhau tán duơng ca tụng Đức-Bồ-tát, rồi 
chắp tay cung kính xin phép trở về cõi-giới của 
mỗi vị. 

Sau khi Đức-Bồ-tát thỉên-nam Setaketu quyết 
định chuyến-kiếp (cuti: chết) từ cõi trời Tusita, 
đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm thứ nhất 
đong sinh với thọ hỷ, hợp với trỉ-tuệ, không cần 
tác-động cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 


' Tim hiểu bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển I Tam-Bảo, giảng giải 
đầy đủ trong phần thỉnh Đức-Bồ-tát giáng thế, cùng soạn giả. 
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(patỉsandhikãla) có đại-quả-tâm thứ nhất đồng 
sinh với thọ hỷ, hợp với trí-tuệ, không cần tác- 
động gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh đầu thai vào lòng bà Chảnh-cung 
hoàng-hậu Mahãmãyãdevĩ vào canh chót đêm 
rằm tháng 6 (âm lịch). 

* Đại-thiện-tâm cần tác-độns 

Nếu người tạo phước-thiện nào do nhờ người 
khác đến tác-động bằng thân, bằng khẩu, khuyến 
khích tạo phước-thiện ấy, thì đại-thiện-tâm ẩy 
phát sinh cần tác-động (sasankhãrikam). 

Đại-thỉện-tâm cần tác-động có ít năng lực 
hơn đại-thiện-tâm không cần tác-động. 

* Nhân phát sinh cần tác-động 

Đại-thỉện-tâm phát sinh cần tác-động có 6 nhân: 

1 - Sasahkhãrỉkakammajanỉtapatỉsandhỉkatã: 
Kh i tái-sinh đầu thai làm người với đại-thiện- 
nghiệp cần tác-động. 

2- Akallakãyacỉttatã: Thân tâm không có an-lạc. 

3- SĩtunhãdĩnaĩỴi akhamanabahulatã: Không có 
đức-tính nhẫn-nại chịu đựng thời tiết nóng, lạnh. 

4- Kattabbakammesu aditthãnisaỉnsasatã: 

• • • 

Không biết rõ quả báu của đại-thiện-nghiệp mà 
mình làm. 

5- Kammesu acinnavasitã: Không có tính 
chuyên môn trong đại-thiện-nghiệp mà mình làm. 
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6- Utubhojanadi asappayalabho: Gặp thời 
tiết xấu, vật thực thiếu thốn, v.v... 

Đại-thiện-tâm chia theo thiện-nhân 

• • • 

- Thiện-nhân (kusalahetu) có 3 nhân là vô- 
tham ậobhahetu), vô-sân (dosahetu), vô-sỉ (moha- 
hetu) (trỉ-tuệ). 

Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo nhân (hetu), 
có 2 loại: 

1- Tihetukakusalacitta: 4 đại-thiện-tâm có đủ 
tam-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-sỉ (trỉ-tuệ). 

2- Dvihetukakusalacitta: 4 đại-thiện-tâm chỉ 
có nhị-nhân là vô-tham, vô-sân, không có vô-si 
(trí-tuệ). 

Nếu khi đang tạo phước-thỉện bổ-thỉ, phước- 
thiện giữ giới, phước-thiện hành-thiền, v.v... với 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ kammassakatãnãna 

♦ ♦ ♦ X ♦ • 

hoặc lokỉyavỉpassanãnãna, thì gọi là tihetuka- 
kusalacỉtta: 4 đại-thiện-tâm có đủ tam-nhân là 
vô-tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ). 

Nếu khi đang tạo phước-thỉện bổ-thỉ, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, v.v... với 
đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ kammas- 
sakatãnãna hoặc lokỉyavỉpassanãnãna, thì gọi là 
dvihetukakusalacitta: 4 đại-thiện-tâm chỉ có nhị- 
nhân là vô-tham, vô-sãn, không có vô-si (trí-tuệ). 
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Đại-Thiện-Nghiệp 

Đạỉ-thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanã- 
cetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo đại- 
thiện-nghiệp. 

Đại-thiện-nghiệp phát sinh có 2 cách: 

- Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 3 
môn: thân-môn, khấu-môn, ỷ-môn tạo 10 đạỉ- 
thỉện-nghỉệp (mahãkusalakamma). 

- Đại-thiện-nghiệp phát sinh do tạo 10 
phước-thiện (punnakriyãvatthu). 

• Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nuxmg nhờ 3 môn 

• Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
thân-môn gọi là thân đại-thiện-nghiệp, có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

• Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
khấu-môn gọi là khấu đại-thiện-nghiệp, có 4 loại: 

- Đạỉ-thỉện-nghỉệp không nóỉ-dổỉ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

• Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
ỷ-môn gọi là;; đại-thiện-nghiệp, có 3 loại: 
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- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiến thay đúng, 
hiếu đúng theo thật-tánh của các pháp. 

* Đại-thiện-nghiệp phát sinh do tạo 10 phước- 
thiện (punnakriyãvatthu) 

Đại-thiện-nghiệp phát sinh do tạo 10 phước- 
thiện (punnakriyãvatthu): 

1- Dãnakusala: Phước-thỉện bổ-thỉ. 

2- Sĩlakusala: Phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanãkusala: Phước-thỉện hành-thỉền là 
hành pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

4- Apacãyanakusala: Phước-thiện cung-kỉnh 
những bậc đáng tôn kỉnh. 

5- Veyyãvaccakusala: Phước-thỉện hỗ-trợ 
trong việc tạo mọiphước-thiện. 

6- Pattidãnakusala: Phước-thỉện hồỉ-hướng 
phần phước-thiện của mình đến cho những 
chúng-sinh khác. 

7- Pattãnumodanakusala: Phước-thiện hoan- 
hỷ nhận phần phước-thỉện của người khác hồỉ- 
hướng, hoặc chia sẻ. 

8- Dhammasavanakusala: Phước-thiện nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật. 
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9- Dhammadesanakusala: Phước-thiện thuyêt- 
pháp là thuyết giảng chánh-phảp của Đức-Phật. 

10- Ditthijukammakusala: Phước-thiện chánh- 

kiến đó là kammassakatãsammãdỉtthỉ: chánh-kiến 

• • 

thay đúng, hiếu đúng nghiệp là của riêng mình. 

Puhhakriyãvatthu có 10 pháp đều thuộc về ý- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có đối-tuợng 
theo mỗi phuớc-thiện ấy. 

10 phước-thiện này đuợc gom lại thành 3 nhóm: 

1- Nhóm phước-thỉện bổ-thỉ gồm có 3 pháp: 

- Phước-thỉện bố-thi. 

- Phước-thỉện hồỉ-hướng. 

- Phước-thiện hoan-hỷ. 

2- Nhóm phước-thiện gỉữ-gỉới gồm có 3 pháp: 

- Phước-thiện giữ-giới. 

- Phước-thiện cung-kỉnh. 

- Phước-thiện hỗ-trợ. 

3- Nhómphước-thỉện hành-thỉền gồm có 4 pháp: 

- Phước-thỉện hành-thỉền. 

- Phước-thiện nghe pháp. 

- Phước-thiện thuyết-pháp. 

- Phước-thiện chánh-kiến. 

Tuy nhiên, phước-thỉện chánh-kỉển rất cần 
cho cả 3 nhóm, để hỗ trợ cho mỗi phuớc-thiện 
có nhiều năng lực trở thành tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp. 
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Nhân phát sinh đại-thiện-tâm 

Đại-thiện-tâm phát sinh do nương nhờ nơi 
‘yonisomanasikãra’ trỉ-tuệ biết rõ trong tâm 
đúng theo thật-tánh của các pháp. 

Để có yonisomanasỉkãra, cần phải nưong nhờ 
cả nhân quá-khứ lẫn nhân hiện-tại, có 5 điều: 

1- Pubbekatapuhhatã: Đã từng tạo phước- 
thiện tích lũy từ những kiếp quả-khứ. 

2- Paịirũpadesavãsa: Sinh song ở nơi thuận 
lợi có Phật-giảo. 

3- Sappurisupanissaya: Được gần gũi thân 
cận với bậc thiện-trỉ trong Phật-giáo. 

4- Saddhammassavana: Lẳng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật. 

5- Attasammãpanidhi: Tâm biết đúng trong 
chánh-pháp. 

Yonisomanasikãra phát sinh cần phải có đủ 5 
điều, nhân đầu tiên là do nương nhờ phước-thiện 
đã từng tích lũy từ những kiếp quá-khứ, còn lại 
4 nhân sau do nương nhờ trong kiếp hiện-tại, 
người thiện cần phải hội đủ 5 nhân để cho 
yonisomanasikãra phát sinh. 

2- Kãmãvacaravipãkacitta (Mahãvipãkacitta) 

Kãmãvacaravipãkacitta: Dục-giới quả-tâm gọi 
là mahãvỉpãkacỉtta: đại-quả-tâm, có 8 tâm là 
quả của đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện- 
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tâm nên mỗi đại-quả-tâm đều tưong xứng với 
mỗi đại-thiện-tâm do nương nhờ 3 pháp là 
vedanã: thọ, nãna: trỉ-tuệ, sankhãra: tác-động; 
có 8 loại tâm như sau: 

Mahãvipãkacitta (Đại-quả-tâm) có 8 tâm: 

1- Somanassasahagatam nãnasampayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Somanassasahagatam hãnasampayuttam 
sasankhãrikatn. 

Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam hãnavippayuttam 
asankhãrikam. 

Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Somanassasahagatam hãnavippayuttani 
sasahkhãrikarỵi. 

Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Upekkhãsahagatam hãnasampayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 
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6- Upekkhasahagatam nanasampayuttarn 
sasankhãrikatn. 

Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Upekkhãsahagatam hãnavippayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Upekkhãsahagatatn hãnavippayuttam 
sasahkhãrỉkam. 

Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

Phận sự của 8 đại-quả-tâm 

Đại-quả-tâm có 8 tâm là quả của đại-thiện- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-quả-tâm làm 
4 phận sự như sau: 

1- Patisandhỉkicca: Phận sự tái-sinh kiếp sau. 

2- Bhavahgakicca: Phận sự hộ kiếp hiện-tại. 

3- Cutikỉcca: Phận sự kết thúc kiếp hiện-tại. 

4- Tadãrammanakicca: Phận sự tiếp nhận đổi- 
tượng từ tác-hành-tâm (ịavanacitta) 2 sát-na-tâm. 

Giảng Giải 

- Tám đạỉ-quả-tâm làm 3 phận sự tái-sinh 
kiếp sau, phận sự hộ kiếp hiện-tại, phận sự kết 
thúc kiếp hiện-tại như thế nào? 
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Người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, tránh xa mọi ác-nghiệp, tạo 10 đại- 
thiện-nghiệp bằng thân, khấu, ỷ hoặc tạo 10 
phước-thiện bo-thỉ, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiền, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, đạỉ-thỉện-nghiệp 
trong 8 đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) có 8 đạỉ-quả-tâm 
gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) có 1 trong 
8 đại-quả-tâm nào cùng với 5 sắc-pháp là sắc- 
thân (kãyarũpa), sắc nam-tính (hoặc sắc nữ-tỉnh) 
(bhãvarũpa), hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là 
nơi sinh của ỷ-thức-tâm, phát sinh một sát-na- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikicca) đầu thai làm người, liền tiếp 
theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hỉện-tạỉ, chính đạỉ-quả-tâm 
ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) làm 
phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp người ẩy 
cho đến hết tuổi thọ phút giây cuối cùng, cũng 
chính đại-quả-tâm ấy trở thảnh tử-tâm 
(cuticitta) làm phận sự kết thúc kiếp hiện-tại 
(cutikicca) của kiếp người ấy. 

* Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trẻ trung không già, không bệnh trên 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới ấy. 
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- 8 đạỉ-quả-tãm làm phận sự tadãrammana- 
kicca tiếp nhận đổi tượng từ tác-hành-tâm 
(javanacitta) có 2 sát-na-tâm như thế nào? 

Mỗi ngũ môn dục-gỉớỉ lộ-trình-tâm đầy đủ có 
các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự trải qua 17 sát- 
na-tâm theo tuổi thọ của đối-tuợng dục-giới, kể 
từ sát-na-tâm hộ-kỉếp-tâm quá-khứ cho đến 7 
sát-na-tâm javanacỉtta: tác-hành-tâm, tiếp theo 
2 sát-na-tâm tadãrammanacitta: tiếp-đoi-tượng- 
tâm, còn 2 sát-na-tâm nữa đủ 17 sát-na-tâm, 
chấm dứt ngũ môn dục-giới lộ-trình-tâm ẩy. 

3- Kriyacitta: Duy-Tác-Tâm 

Kriyacitta: Duy-tác-tâm là tâm không phải là 
thiện-tâm, cũng không phải là bẩt-thiện-tâm, 
cũng không phải là quả-tâm, mà chỉ là tâm làm 
phận sự biết đối-tuợng qua 6 môn mà thôi. 

Kriyacitta: Dưy-tác-tâm có 2 loại: 

1- Ahetukakriyacitta: Vô-nhân duy-tác-tâm có 3 
tâm thuộc về vô-nhãn-tãm không phải là thỉện- 
tâm, bất-thỉện-tâm, quả-tâm, chỉ là tâm làm phận 
sự tiếp nhận đối-tuợng qua 6 môn (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý) mà thôi. 

2- Sahetukakriyacitta: Hữu-nhân dưy-tác-tâm 
gồm có 17 tâm là tâm họp với thiện-nhân của 


Vô-nhân-tâm là tâm không họp với 6 nhân: 3 ác-nhân, 3 thiện-nhân. 


1 



Kamavacaravipakacitta: Dục-Giới-Quả-Tâm 


113 


bậc Thánh A-ra-hán không còn vô-minh và 
tham-ái, nên 17 duy-tác-tâm này cốt để hành- 
động bằng thân, nói-năng bằng khẩu, suy-nghĩ 
bằng ý của bậc Thánh A-ra-hán, không tạo 
nghiệp nên không cho quả trong kiếp vị-lai. 

Kriyacitta: Duy-tác-tâm gồm có 20 tâm: 

- Vô-nhân duy-tác-tâm có 3 tâm. 

- Dục-giới duy-tác-tâm có 8 tâm. 

- sẳc-giới duy-tác-tâm có 5 tâm. 

- Vô-sẳc-giới duy-tác-tâm có 4 tâm. 

* Trong quyển sách nhỏ này chỉ giảng giải về 
8 dục-giới duy-tác-tâm và 3 vô-nhân duy-tác- 
tâm gồm có 11 duy-tác-tâm mà thôi. 

Dục-Giói Duy-Tác-Tâm 

Sahetukakãmavacarakrỉyacỉtta: Hữu-nhân 
dục-giới duy-tác-tâm hoặc gọi là mahãkrỉya- 
citta: đại-duy-tác-tâm, có 8 tâm chỉ thuộc về tâm 
của bậc Thánh A-ra-hán mà thôi, không phải là 
tâm của các hạng phàm-nhân và chu bậc Thánh 
Nhập-luu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bất-lai. 

Đại-duy-tác-tâm phát sinh trong 7 cõi thiện- 
dục-giới là cõi nguời và 6 cõi trời dục-giới, 15 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc- 
giới Vô-tuởng-thiên) và 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên. 
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Đại-duy-tác-tâm có 8 tâm này hầu hết tương 
tự như 8 đại-thiện-tâm, nhưng chỉ có khác nhau 
là 8 đại-duy-tác-tâm chỉ phát sinh đối với chư 
bậc Thánh A-ra-hán mà thôi, còn 8 đại-thiện- 
tâm phát sinh đối với nhiều hạng chúng-sinh 
nhất là hạng thiện-trí phàm-nhân và 3 bậc 
Thánh-nhân: bậc Thánh Nhập-hm, bậc Thánh 
Nhẩt-laỉ, bậc Thánh Bất-laỉ. 

Đạỉ-duy-tác-tâm nương nhờ 3 pháp: Đồng 
sinh với thọ (vedanã), hợp với trỉ-tuệ (hãna), tác- 
động (sahkhãrỉka), nên phân chia có 8 tâm: 

Đại-duy-tác-tâm có 8 tâm: 

1- Somanassasahagatarỵi hãnasampayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ 
hỷ, hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Somanassasahagatam hãnasampayuttam 
sasankhãrikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam hãnavippayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Somanassasahagatam hãnavippayuttam 
sasankhãrikam. 
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Đại-duy-tác-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Upekkhãsahagatam hãnasampayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ năm đồng sinh với thọ 
xả, hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Upekkhãsahagatam hãnasampayuttam 
sasahkhãrỉkam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ 
xả, hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Upekkhãsahagatam nãnavippayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Upekkhãsahagatam hãnavippayuttam 
sasankhãrikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ tám đồng sinh với thọ 
xả, không hợp với trí, cần tác-động. 

Giảng Giải 

Bậc Thánh A-ra-hán và ba bậc Thánh-nhân: 
bậc Thánh Nhập-lim, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc 
Thánh Bẩt-lai, các hạng thiện-trỉ phàm-nhân 
đều có khả năng tạo mọi phước-thiện với các 
đại-thiện-tâm ví như: 
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“Somanassasahagatarn nanasampayuttam 
asankhãrikam...” 

‘‘Đạỉ-thỉện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động... ” 

Thật ra, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
phát sinh do vô-minh làm duyên, như trong 
paịiccasamuppãda trình bày rằng: 

‘‘Avijjãpaccayã sahkhãrã sambhavantỉ... ” 

Mọi pháp-hành đó là bất-thỉện-nghỉệp, dục- 
giới thiện-nghiệp, sẳc-giới thiện-nghiệp, vô-sẳc- 
giới thiện-nghiệp đều phát sinh do vô-minh làm 
duyên. 

Như vậy, đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được mọi vô-minh (avijjã) và mọi tham-ái 
(taụhã) không còn dư sót, nên khi tạo mọi 
phước-thiện không trở thành đại-thiện-nghiệp. 
Cho nên, bậc Thánh A-ra-hán tạo mọi phước- 
thiện gọi là mahãkrỉyacỉtta: đại-duy-tác-tâm là 
tâm tạo phước-thiện mà không có quả của 
phước-thiện trong kiếp vị-lai, bởi vì bậc Thánh 
A-ra-hán kiếp này là kiếp chót, sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

* Đối với 3 bậc Thánh-nhân vẫn còn ít vổ- 
minh (avijjã) và tham-ái (tanhã), nên khi tạo 
phước-thiện nào thì có đại-thiện-nghiệp ấy, chắc 
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chắn có quả của đại-thiện-nghiệp ấy cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn kiếp vị-lai, bởi vì 3 bậc Thánh- 
nhân vẫn còn tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện- 
dục-giới, 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, 4 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, có giới hạn tùy 
theo mỗi bậc Thánh-nhân, rồi chắc chắn sẽ trở 
thảnh bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Mahãkrỉyacỉtta: Đại-duy-tác-tâm có 8 tâm: 4 
tâm hợp với trỉ-tuệ và 4 tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

Nhu vậy, bậc Thánh A-ra-hán có 4 đại-duy- 
tác-tâm hợp với trỉ-tuệ, đó là điều dễ hiếu, còn 
trong truờng họp nào bậc Thánh A-ra-hán có 4 
đại-duy-tác-tâm không hợp với trỉ-tuệ? 

Trong truờng-họp bậc Thánh-A-ra-hán sử 
dụng những oai nghi bình thuờng theo thói quen 
nhu đi, đứng, ngồi, nằm, co tay vào, duỗi tay ra, 
co chân vào, duỗi chân ra, đại tiện, tiểu tiện, 
v.v... chỉ cần có saticetasika: niệm tâm-sở cũng 
đủ, nên đại-duy-tác-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

* Đối với các hạng thiện-trí phàm-nhân và 
các hạng chúng-sinh khác vẫn còn đầy đủ vô- 
minh (avijjã) và tham-ái (tanhã), khi tạo mọi 
phuớc-thiện nào thì có đại-thiện-nghiệp ấy, có 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn vô số kiếp vị-lai không có giới hạn. 
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Ahetukacitta: Vô-Nhân-Tâm 

Ahetukacitta: Vô-nhân-tâm là tâm không họp 
với nhân. 

Hetu: Nhân có 6 nhân chia ra 2 loại: 

- Akusalahetu: Bẩt-thỉện-nhân có 3 nhân là 
lobhahetu: nhân tham, dosahetu: nhân sân, 
mohahetu: nhân si. 

- Kusalahetu: Thỉện-nhân có 3 nhân là 
alobhahetu: nhân vô-tham, adosahetu: nhân vô- 
sân, amohahetu: nhân vô-si (trỉ-tuệ). 

- Những tâm nào họp với bất-thiện-nhân hoặc 
thiện-nhân thì những tâm ấy gọi là sahetukacitta: 
hữu-nhân-tâm. 

- Những tâm nào không họp với nhân nào 
trong 6 nhân thì những tâm ấy gọi là ahetuka- 
citta: vô-nhân-tâm. 

Ahetukacitta: Vô-nhân-tâm có 18 tâm chia ra 
làm 3 loại: 

1- Akusalavỉpãkacỉtta: Bẩt-thỉện-quả vô-nhân- 
tâm có 7 tâm là quả của bất-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) trong 12 bất-thiện-tâm (12 ác-tâm). 

2- Ahetukakusalavipãkacitta: Thiện-quả vô- 
nhân-tâm có 8 tâm, là quả của đại-thiện-nghiệp 
trong 8 đại-thiện-tâm. 

3- Ahetukakriyacitta: Vô-nhân duy-tác-tâm có 
3 tâm là tâm làm phận sự, không có quả. 
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1- Akusalavipakacitta 

Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm 

Akusalavìpãkacìtta: Bẩt-thỉện-quả vô-nhân-tâm 
là quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 
bất-thiện-tâm (12 ác-tâm) đã tạo trong thời quá- 
khứ, cho quả có 7 bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm. 

Akusalavipãkacitta; 

Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm; 

1- Upekkhãsahagatam akusalavipãkãtn 

cakkhuvinnãnatn. 

• • 

Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của bẩt-thiện-nghiệp, thay đoỉ-tượng sắc xấu. 

2- Upekkhãsahagatam akusalavipãkãĩỴi 
sotavỉnnãnam. 

Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
bất-thiện-nghiệp, nghe đổỉ-tượng âm-thanh dở. 

3- Upekkhãsahagatam akusalavipãkãĩỴi 
ghãnavihhãnam. 

Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
bat-thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương hôi. 

4- Upekkhãsahagatam akusalavipãkãm 
jivhãvihhãnaỉn. 

Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của bẩt-thiện-nghiệp. nếm đốỉ-tượng vị dở. 

5- Dukkhasahagatatn akusalavipãkãm 
kãyavihhãnam. 
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Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khô là quả 
của bat-thiện-nghiệp, xúc giác đoi-tượng xúc thô. 

6- UpekkhãsahagataĩỴi akusalavipãkãm 
sampaticchanacittam. 

Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của bẩt-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đốỉ-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) xẩu. 

7- Upekkhãsahagatam akusalavipãkãtn 

santĩranacittatn. 

• • 

Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
bẩt-thiện-nghiệp, suy xét 5 đoi-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) xẩu. 

2- Ahetukakusalavipãkacitta 

Thiện-quả vô-nhân-tâm 

Ahetukakusalavỉpãkacỉtta: Thiện-quả vô- 
nhân-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiện-tâm đã tạo trong thời quá-khứ, cho quả 
có 8 thiện-quả vô-nhân-tâm. 

Ahetukakusalavipãkacitta; 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

1- Upekkhãsahagatani kusalavipãkãm 
cakkhuvinnãnatn. 

Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt 

2- Upekkhãsahagatam kusalavỉpãkãm 
sotavinnãnam. 
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Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nghe đoi-tượng âm-thanh hay. 

3- Upekkhãsahagatam kusalavipãkãtn 
ghãnavinnãnam. 

Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, ngửi đổi-tượng hương thơm. 

4- Upekkhãsahagatam kusalavỉpãkãm 
jivhãvihhãnam: 

Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nếm đốỉ-tượng vị ngon. 

5- Sukhasahagatam kusalavipãkãĩỴi 
kãyavihhãnam. 

Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là quả 
của đại-thiện-nghiệp, xúc giác đốỉ-tượng xúc tốt 

6- UpekkhãsahagataĩỴi kusalavipãkãm 
sampaticchanacittaỉn: 

Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đổi-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) tốt 

7- Upekkhãsahagatam kusalavipãkãm 
santĩranacittaỉự: 

Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) tốt. 

8- Somanassasahagatam kusalavipãkãỉự 
santĩranacittam: 
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Suy-xét-tâm đông sinh với thọ hỷ là quả của 
đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đổỉ-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt. 

* Do nguyên-nhân nào quả-tâm của bẩt- 
thiện-nghiệp gọi là akusalavỉpãkacỉtta: bất-thiện- 
quả vô-nhân-tâm và do nguyên-nhân nào quả- 
tâm của đại-thiện-nghiệp gọi là ahetukakusala- 
vỉpãkacỉtta: thiện-quả vô-nhân-tâm? 

- Do nguyên-nhân bẩt-thỉện-nghỉệp trong 12 
bất-thỉện-tâm có năng lực yếu chỉ có khả năng 
cho quả bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm mà thôi, nên 
gọi là akusalavỉpãkacỉtta: bất-thiện-quả vô- 
nhân-tâm, bởi vì bất-thiện-nghiệp trong 12 bất- 
thiện-tâm đều có phóng-tâm tâm-sở (uddhacca- 
cetasika) làm cho bất-thiện-nghiệp yếu, nên 
không có khả năng cho quả-tâm hữu-nhân. 

- Do nguyên-nhân đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiện-tâm có năng lực yếu, bởi vì phiền-não 
phát sinh xen lẫn, thì cho quả có 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm, nên gọi là ahetukakusalavỉpãka- 
citta: thiện-quả vô-nhân-tâm. 

Nếu đại-thỉện-nghỉệp trong 8 đạỉ-thỉện-tâm có 
nhiều năng lực do không có phiền-não nào xen 
lẫn, thì cho quả có 8 hữu-nhãn thỉện-quả-tâm 
(sahetukakusalavipãkacitta) đó là 8 đạỉ-quả-tâm 
hợp với vô-tham, vô-sân, vô-si. 
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Như vậy, bât-thiện-nghiệp trong 12 bât-thiện- 
tâm chỉ có khả năng cho một loại quả-tâm là 7 
bất-thỉện-quả vô-nhân-tâm mà thôi, nên gọi là 

akusalavỉpãkacỉtta. 

* Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có 
khả năng cho 2 loại quả-tâm là 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm và 8 đại-quả-tâm, nên gọi là ahetuka- 
kusalavỉpãkacỉtta: thiện-quả vô-nhân-tâm đế 
phân biệt 2 loại quả-tâm của đại-thiện-nghiệp. 

3- Ahetukakriyacitta: Vô-nhân duy-tác-tâm 

Ahetukakrỉyacỉtta: Vô-nhân duy-tác-tâm là 
tâm phát sinh làm phận sự của mình , tâm này 
không họp với bẩt-thiện-nhân (akusalahetu) 
(tham, sân, si) cũng không hợp với thiện-nhân 
(kusalahetu) (vô-tham, vô-sân, vô-si), nên không 
phải là bất-thiện-tâm cũng không phải là đại- 
thiện-tâm, cũng không phải là quả-tâm của tâm 
nào cả. Vì vậy, tâm này gọi là vô-nhân duy-tác- 
tàm chỉ có làm phận sự, mà không có quả. 

Ahetukakriyacitta: Vô-nhân duy-tác-tâm có 3 
tâm: 

1- Upekkhãsahagatam pahcadvãravajjanacittam: 

Ngũ-môn-hướng-tâm đồng sinh với thọ xả, tiếp 
xúc 5 đổi-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc) trong 
ngũ-môn đế ngũ-môn lộ-trình-tâm phát sinh. 

2- Upekkhãsahagatam manodvãravajjanacittam: 
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Y-môn-hướng-tâm đông sinh với thọ xả, tiêp 
xúc 6 đốỉ-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp) trong ỷ môn, đế ỷ môn lộ-trình-tâm phát 
sinh, hoặc là tâm làm phận sự quyết định 5 đối- 
tượng trong ngũ môn, đế ngũ môn lộ-trình-tâm 
phát sinh. 

3- Somanassasahagatam hasituppãdacittam: 

Tâm mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán đồng 
sinh với thọ hỷ. 

Giảng giải 18 vô-nhân-tâm 

1- Bảy bất-thiện-quả vô-nhân-tâm là quả 

của bẩt-thiện-nghiệp trong 12 bất-thỉện-tâm (12 
ác-tâm) có hai tên gọi: vinnãnam và cittam. 

* Gọi vỉĩinãna có 5 tâm là: 

• 

- Cakkhuvỉnnãna: Nhãn-thức-tãm là tâm phát 
sinh do nương nhờ nhãn-môn, làm phận sự thấy 
đối-tượng sắc xấu. 

- Sotavỉnnãna: Nhĩ-thức-tãm là tâm phát sinh 
do nương nhờ nhĩ-môn, làm phận sự nghe đối- 
tượng âm-thanh không hay. 

- Ghãnavỉnnãna: Tỷ-thức-tâm là tâm phát sinh 
do nương nhờ tỷ-môn, làm phận sự ngửi đối-tượng 
hương mùi hôi. 

- dỉvhãvỉnnãna: Thiệt-thức-tâm là tâm phát 
sinh do nương nhờ thiệt-môn, làm phận sự nếm 
đối-tượng vị không ngon. 
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- Kãyavinnãna: Thân-thức-tâm là tâm phát si nh 
do nưong nhờ thân-môn, làm phận sự xúc-giác 
đối-tượng xúc thô... 

* Bảy bẩt-thỉện-quả vô-nhân-tâm tiếp nhận 5 
đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu, không 
đáng hài lòng. 

Danh từ chế định gọi 5 thức-tâm này là 
cakkhuvinnãna, ... do nương nhờ nơi 5 môn 
(cakkhudvãra, ...) và 5 nơi sinh (cakkhuvatthu)... 
của 5 thức-tâm đều là sẳc-phảp (rũpadhamma) 
nên gọi là vinnãna cho dễ hiểu. 

* Gọi cỉttam có 2 tâm là: 

- Sampatỉcchanacitta: Tỉểp-nhận-tâm. 

- Santĩranacitta: Suy-xét-tâm. 

Danh từ chế định gọi 2 tâm này do nương nhờ 
phận sự của tâm (kỉcca) thuộc về danh-pháp 
(nãmadhamma) nên gọi là citta. 

* Vedanã: Thọ đồng sinh với 7 bẩt-thỉện-quả 
vô-nhân-tâm tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xấu, không đáng hài lòng, có 2 
loại thọ là thọ xả (upekkhãvedanã) và thọ khố 
(dukkhavedanã). 

* Cakkhuvinnãna, sotaviMãna, ghãnavihnãna, 
jivhãvihnãna, sampaịicchanacitta, santĩranacitta 
gồm có 6 tâm này đồng sinh với thọ xả (upekkhã- 
sahagata) (không kho không lạc), bởi vì 6 tâm 
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này phát sinh do nưong nhờ sẳc-phụ-thuộc tiếp 
xúc với sẳc-phụ-thuộc (upãdãyarũpa) như đốỉ- 
tượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh-sẳc, v.v... nên 
không có đủ cảm giác kho hoặc lạc. Ví như 
bông gòn tiếp xúc với bông gòn rất nhẹ. 

* Kãyavihhãna là thức-tâm đồng sinh với thọ 
khố (dukkhasahagata), bởi vì thân-thức-tâm phát 
sinh do nương nhờ đối-tượng xúc thô (3 đại: 
địa-đại, hỏa-đại, phong-đại (trừ thủy-đại) tiếp 
xúc với thân-tịnh-sẳc (kãyapasãdarũpa) nên có 
cảm giác khố. Ví như cái búa đập mạnh bông 
gòn đặt trên tẩm đá. 

* Trong bộ Abhidhammatthasangaha: Vi- 
diệu-pháp yếu-nghĩa giảng giải rằng: 

Photthabbãrammana: Đổỉ-tượng xúc chỉ có 3 
sẳc-pháp mà thôi là: 

- Pathavĩphotthabbãrammana: Đối-tượng xúc 
là địa-đại cứng hoặc mềm. 

- Tejophotthabbãrammana: Đối-tượng xúc là 
hỏa-đạỉ nóng hoặc lạnh. 

- Vãyophotthabbãrammana: Đổỉ-tượng xúc là 
phong-đạiphồng hoặc xẹp. 

Trong sắc tứ đại, chỉ có 3 đại là sắc địa-đạỉ, 
sắc hỏa-đại, sắc phong-đại có thế tiếp xúc với 
thân-tịnh-sẳc (kãyapasãdarũpa) để phát sinh 
thân-thức-tâm có phận sự biết đổi-tượng xúc 
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(sắc địa-đại cứng hoặc mềm, sắc hỏa-đạỉ nóng 
hoặc lạnh, và sắc phong-đạỉ phồng hoặc xẹp) 
mà thôi. 

Còn sắc thủy-đại không phải là đổi-tượng 
xúc, nên thân-thức-tâm không thể biết được sẳc 
thủy-đại, bởi vì sắc thủy-đạỉ thuộc về đổi-tượng 
pháp rất vi-tế, nên chỉ có ỷ-thức-tâm biết sẳc 
thủy-đại mà thôi. 

Thật vậy, trong bộ Ảbhidhammavibhãvinĩtĩkã 
giảng giải rằng: 

“Ẵpodhãtuyã sukhumabhãvena phusitam 
askkuneyyattaỉỊí vuttaĩìi. ” 

sẳc thuỷ-đại có thật-tánh rất vi-tế, nên thân- 
tịnh-sẳc không thế tiếp xúc với sắc thuỷ-đại được. 

Sắc tứ đại gồm có 4 sẳc-pháp là sắc địa-đạỉ, 
sắc thủy-đại, sắc hỏa-đại, sắc phong-đại không 
thể tách rời nhau được. Trong sẳc tứ đại này, 
nếu sẳc đại nào có số lượng nhiều hơn 3 đại kia, 
thì gọi tên sẳc đại ẩy. 

Ví dụ: Trong sắc tứ đại, nếu sắc thủy-đạỉ có 
số lượng nhiều hơn sẳc địa-đạỉ, sắc hỏa-đại, sắc 
phong-đại thì gọi là sắc thủy-đại. 

Sắc thủy-đạỉ đó là chất nước có thật-tánh rất 
vi-tế, nên thân-thức-tâm không phát sinh biết 
được chất nước. 
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Thật vậy, * khi thân-thức-tâm tiêp xúc với 
chất nước nóng, nước lạnh đó là chất lửa gọi là 
hỏa-đại. 

* Khi thân-thức-tâm tiếp xúc với chẩt nước 
đông đặc (nước đá) đó là chất đất cứng, mềm 
gọi là địa-đại. 

* Khi thân-thức-tâm tiếp xúc với chất nước 
lay động, phồng xẹp đó là chất gió gọi là phong- 
đại. 

Ví dụ: Người uống nước như thế nào? 

Nếu người uống nước nóng, nước lạnh, thì 
nóng hoặc lạnh đó là chất lửa gọi là hỏa-đại; 
người nuốt nước chuyến động chảy vào trong 
bụng phồng, xẹp đó là chất gió gọi là phong-đại; 
người ngậm nước đá cứng, mềm đó là chất đất 
gọi là địa-đại. Cho nên, thân-thức-tâm xúc-gỉác 
địa-đại cứng mềm, xúc-giác hỏa-đại nóng lạnh, 
xúc-gỉác phong-đạỉphồng xẹp chuyến động. 

* Tuy nhiên các nhà khoa học khám phá 
nước là một họp chất hóa học của oxy và hydro, 
có công thức hóa học là H 2 O (2 nguyên tử hydro 
và 1 nguyên tử oxy). 

2- Tám thiện-quả vô-nhân-tâm là quả của 

đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm, cũng có 2 
tên gọi: vinnãnam và cittatn, giải thích tương tự 
như 7 bất-thiện-quả vô-nhân-tâm. 
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* Vedanã: Thọ đông sinh với 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, hưong, 
vị, xúc tốt, đáng hài lòng, có 3 loại thọ là thọ xả 
(upekkhãvedanã), thọ lạc (sukhavedanã) và thọ 
hỷ (somanassavedanã). 

* Cakkhuvinnãna, sotavinnãna, ghãnavinnãna, 
jivhãvinnãna, sampaticchanacitta, gồm có 5 tâm 
này đồng sinh với thọ xả (upekkhãsahagata) 
(không kho không lạc) cách giải thích như bẩt- 
thiện-quả vô-nhân-tâm đồng sinh với thọ xả. 

* Kãyavihhãna là thức-tâm đồng sinh với thọ 
lạc (sukhasahagata), bởi vì thân-thức-tâm phát 
sinh do nương nhờ đoi-tượng xúc mềm mại tiếp 
xúc với thân-tịnh-sẳc (kãyapasãdarũpa), nên có 
cảm giác an-lạc. 

* Thỉện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm nhiều 
hơn bất-thiện-quả vô-nhân-tâm 1 quả-tâm, bởi 
vì santĩranacỉtta là thiện-quả vô-nhân suy-xét- 
tâm làm phận sự suy xét đối-tượng tốt, đáng hài 
lòng là quả của đại-thiện-nghiệp, có 2 loại đối- 
tượng tốt: 

- Itthamajjhattãrammana: Đổỉ-tượng tốt 
trung bình. 

- Ati-itịhãrammana: Đoi-tượng tốt đặc biệt. 

* Nếu khi thỉện-quả vô-nhân suy-xét-tâm làm 
phận sự suy xét đổi-tượng tốt trung bình thì tâm 
này không đủ để đồng sinh với thọ hỷ, chỉ đồng 
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sinh với thọ xả, nên gọi là upekkhãsahagatatn 
sanũranakusalavỉpãkacỉttani : thiện-quả vô-nhân 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả. 

* Nếu khi thỉện-quả vô-nhân suy-xét-tâm làm 
phận sự suy xét đổi-tượng tốt đặc biệt thì tâm 
này đồng sinh với thọ hỷ, nên gọi là somanassa- 
sahagatam santĩranakusalavipãkacittam: thiện- 
quả vô-nhân suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 

Nhung bẩt-thỉện-quả vô-nhân suy-xét-tâm 

làm phận sự suy xét dù đổỉ-tượng xẩu trung bình 
(anitthamajjhattãrammana) dù đoỉ-tượng xẩu 
thậm tệ (ati-aniịthãrammana) thì tâm này cũng 
chỉ đồng sinh với thọ xả mà thôi, bởi vì bẩt- 
thiện-quả vô-nhân suy-xẻt-tâm làm phận sự suy 
xét dù đổỉ-tượng xẩu thậm tệ (ati-anitthã- 
rammana) thì tâm này cũng không thể đồng sinh 
với thọ ưu (domassavedanã) đuợc, bởi vì thọ ưu 
chỉ có đồng sinh với 2 sân-tâm mà thôi. 

Vì vậy, bẩt-thỉện-quả vô-nhân-tâm chỉ cỏ 7 
quả-tâm mà thôi. 

Cách gọi chung cakkhuviMãna, sotaviMãna, 
ghãnavinnãna, kãyavinnãna thuộc về 5 bẩt- 
thiện-quả vô-nhân-tâm và 5 thiện-quả vô-nhân- 
tâm gom lại gọi là dvipancavinnãnacitta: 10 
thức-tâm phát sinh do nuơng nhờ nhãn-môn, 
nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn, thân-môn. 
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Nhận xét về bất-thiện-nghiệp và 

đại-thiện-nghiệp cho quả 

* Bẩt-thỉện-nghỉệp trong 12 bất-thỉện-tâm 
cho quả chỉ có akusalavỉpãkacỉtta: bẩt-thiện-quả 
vô-nhân-tâm có 7 quả-tâm thuộc về vô-nhân-tâm 
(ahetukacitta) mà thôi, bởi vì bẩt-thiện-nghiệp 
trong 12 bẩt-thiện-tâm đều có phóng-tâm tâm-sở 
(uddhaccacetasika) làm giảm năng lực cho quả 
của bẩt-thiện-nghiệp không có khả năng cho quả 
là hữu-nhân-tâm (sahetukacitta) đuợc. 

Vì vậy, bất-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện- 
tâm chỉ cho quả có 7 bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm 
thuộc về vô-nhân-tâm (ahetukacitta) mà thôi. 

*Nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp trong 8 đại-thỉện-tâm 
tạo 10 phước-thiện trải qua ba thời-kỳ tác-ý: 

- Pubbacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ẩy. 

- Muncacetanã: Tác-tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện ẩy. 

- Aparacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong rồi. 

- Nguời thiện tạo phuớc-thiện nào nếu trải 
qua ba thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì tham-ải, ngã- 
mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phuớc-thiện ấy trở 
thành đại-thiện-nghiệp có ít năng lực. Neu đại- 
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thiện-nghiệp ây có cơ hội thì cho quả có 8 thỉện- 
quả vô-nhân-tâm. 

- Người thiện tạo phước-thiện nào nếu trải 
qua ba thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch, không có tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, không làm cho 
đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện ấy trở 
thành đại-thiện-nghiệp có nhiều năng lực. Neu 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả có 8 
đại-quả-tâm. 

Cho nên, đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện- 
tâm cho quả cỏ 16 quả-tâm là 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm và 8 đại-quả-tâm. 

Tất cả chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài từ vô-thủy trải qua vô số kiếp cho đến 
kiếp hiện-tại này, phần thân (sẳc-uẩn) thay đổi 
theo từng mỗi kiếp tùy theo quả của nghiệp của 
mỗi chúng-sinh, còn phần tâm (4 danh-uẩn) vẫn 
sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, từ 
vô-thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại 
này, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) dù nặng dù nhẹ cũng 
đều được tích lũy, lưu trữ ở trong tâm, không hề 
bị mất mát, bị thất lạc một mảy may nào cả. 

* Trong kiếp hỉện-tạỉ, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp 
nào có cơ hội cho quả thì nhãn-thức-tâm hợp với 
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thọ xả nhìn thây đôi-tượng săc tôt, đáng hài 
lòng, v.v... thân-thức-tâm hợp với thọ lạc xúc- 
giác đối-tượng xúc mềm mại đáng hài lòng, 

v.v... 

Hoặc nếu ác-nghỉệp nào có cơ hội cho quả thì 
nhãn-thức-tâm nhìn thấy đối-tuợng sắc xấu, 
không đáng hài lòng, v.v... thân-thức-tâm hợp 
với thọ khổ xúc-giác đối-tuợng xúc thô cứng, 
không đáng hài lòng, v.v... 

3- Vô-nhân duy-tác-tâm (Ahetukakriyacitta) 

Vô-nhân duy-tác-tâm là tâm phát sinh làm 
phận sự không họp với nhân. 

Vô-nhân duy-tác-tâm chỉ phát sinh làm phận 
sự, không phải là thiện-tâm, cũng không phải là 
bất-thiện-tâm, cũng không phải là quả-tâm của 
tâm nào cả. 

Ahetukakriyacitta: Vô-nhân duy-tác-tâm có 3 
tâm: 

1- Upekkhãsahagatampahcadvãravajjanacittam: 

Ngũ-môn-hướng-tâm đồng sinh với thọ xả, suy 
xét 5 đoi-tượng trong ngũ môn. 

2- Upekkhãsahagatam manodvãravajjanacittam: 

Ỷ-môn-hướng-tâm đồng sinh với thọ xả, suy 
xét 6 đoỉ-tượng trong ỷ môn, hoặc quyết định 5 
đổỉ-tượng trong ngũ-môn-lộ-trình-tâm. 
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5- Somanassasahagatarn hasituppãdacittarn: 

Tâm mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán đồng 
sinh với thọ hỷ phát sinh trong 6 môn (Không 
phát sinh đổi với các chúng-sinh khác). 

Giảng giải 3 vô-nhân duy-tác-tâm 

1- Pahcadvãrãvajjanacitta: Ngũ-môn hướng- 
tâm đồng sinh với thọ xả làm phận sự tiếp nhận 
5 đoỉ-tượng mới (sắc, thanh, hương, vị, xúc) 
xẩu hoặc tốt tiếp xúc tưong xứng với môn 
(dvãra), mở cửa cho ngũ-môn-lộ-trình-tâm 
(pahcadvãravĩthicitta) tưong xứng phát sinh. 

Ví dụ: * Ngũ-môn hướng-tâm làm phận sự 
tiếp nhận đoi-tượng sẳc mới xấu hoặc tốt tiếp 
xúc tương xứng với nhãn-môn, mở cửa cho nhãn- 
môn-lộ-trình-tâm phát sinh. 

* Ngũ-môn-hướng-tâm làm phận sự tiếp nhận 
đối-tượng âm-thanh mới xấu hoặc tốt tiếp xúc 
tương xứng với nhĩ-môn, mở cửa cho nhĩ-môn- 
lộ-trình-tâm phát sinh. 

* Ngũ-môn hướng-tâm làm phận sự tiếp nhận 
đối-tượng hương mới xấu hoặc tốt tiếp xúc 
tương xứng với tỷ-môn, mở cửa cho tỷ-môn-lộ- 
trình-tâm phát sinh. 

* Ngũ-môn hướng-tâm làm phận sự tiếp nhận 
đối-tượng vị mới xấu hoặc tốt tiếp xúc tương 
xứng với thiệt-môn, mở cửa cho thiệt-môn-lộ- 
trình-tâm phát sinh. 



Ahetukacitta: Vô-Nhân-Tâm 


135 


* Ngũ-môn hướng-tâm làm phận sự tiêp nhận 
đối-tượng xúc mới xấu hoặc tốt tiếp xúc tưong 
xứng với thân-môn, mở cửa cho thân-môn-lộ- 
trình-tâm phát sinh. 

2- Manodvãrãvajjanacitta: Ỷ-môn hướng- 
tâm đồng sinh với thọ xả làm phận sự tiếp nhận 
1 trong 6 đối-tượng mới (sẳc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp) xẩu hoặc tốt tiếp xúc với ỷ-môn 
(manodvãra) mở cửa cho ỷ-môn-lộ-trình-tâm 
phát sinh. 

* Ỷ-môn hướng-tâm đồng sinh với thọ xả còn 
làm phận sự quyết định (voịịhabbanakicca) đổi- 
tượng xẩu hoặc tốt cho ngũ-môn-lộ-trình-tâm. 

3- Hasỉtuppãdacỉtta: Tâm mỉm cười của bậc 
Thánh A-ra-hán đồng sinh với thọ hỷ phát sinh 
trong 6 môn (Không phát sinh đổi với các 
chúng-sinh khác). 

Bậc Thánh A-ra-hán có thiên-nhãn-thông 
(dibbacakkhu-abhihhã) nhìn thấy loài ngạ-quỷ 
có thân hình kỳ dị với duy-tác thần-thông-tâm 1 
sát-na-tâm, tiếp theo suy xét với đại-duy-tác- 
tâm hợp với trỉ-tuệ rằng: “Ta đã thoát khỏi kiếp 
loài ngạ-quỷ này rồi. ” 

Sau khi suy xét nhu vậy, tâm mỉm cười của 
bậc Thảnh A-ra-hán (hasỉtuppãdacỉtta) phát sinh. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã chứng đắc tỉền-kiếp- 
thông (pubbenivãsãnusatihãna), thiên-nhãn-thông 
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dibbacakkhuũana) dễ dàng có hasỉtuppadacỉtta: 
tâm mỉm cười của bậc Thánh-A-ra-hán phát sinh. 

Mỉm cưòi và cưòi 

Mỉm cười và cười có 6 loại: 

1- Sita: Tâm mỉm cười trên mặt không lộ hàm 
răng, đó là sự mỉm cười của Đức-Phật. 

2- Hasita: Tâm mỉm cười lộ chút ít hàm răng, 
đó là sự mỉm cười của bậc Thánh-A-ra-hán. 

Ngoài bậc Thánh A-ra-hán ra, tâm mỉm cười 
của bậc Thánh Bẩt-lai, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc 
Thảnh Nhập-ỉưu, hoặc hạng thiện-trỉ phàm-nhân 
đều họp với thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si). 

3- Vỉhasỉta: Tâm cười ra tiếng nho-nhỏ phát 
sinh đối với 3 bậc Thánh-nhân: bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt- 
lai, hạng thiện-trí phàm-nhân, đó là đại-thiện- 
tâm đồng sinh với thọ hỷ họp với thiện-nhân 
(vô-tham, vô-sân, vô-si). 

4- Atỉhasỉta: Tâm cười ra tiếng lớn phát sinh 
đối với 2 bậc Thánh-nhân: bậc Thánh Nhập-lưu, 
bậc Thánh Nhất-lai, hạng thiện-trí phàm-nhân 
đó là đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ họp với 
thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si). 

5- Apahasita: Tâm cười làm cho thân mình 
nghiêng ngả chỉ phát sinh đối với hạng phàm- 
nhân mà thôi. 
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6- Upahasita: Tâm cười làm trào ra nước măt 
chỉ phát sinh đối với hạng phàm-nhân mà thôi. 

Trong 6 loại cười này có hai loại cười chỉ có 
đối với Đức-Phật và bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 

* Tâm mỉm cười trên mặt không lộ hàm răng 
gọi là sỉta, đối với Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

* Tâm mỉm cười lộ chút ít hàm răng gọi là 
hasita, đối với chư bậc Thánh A-ra-hán. 

Hai loại tâm mỉm cười này phát sinh làm phận 
sự, mà không quan tâm nơi đối-tượng, nên tâm 
này có năng lực yếu đặc biệt phát sinh không họp 
với nhân (hetu), gọi là hasituppãdacitta, thuộc 
về loại vô-nhân-tâm. 

* Bốn loại tâm cười còn lại, tâm có năng lực 
mạnh, chấp-thủ nơi đối-tượng, nên tâm này phát 
sinh họp với nhân gọi là sahetukacỉtta: tâm có nhân. 

Sankhãra trong ahetukacitta 

Trong bộ Abhidhammatthasahgaha, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha trình bày trong phần 
ahetukacỉtta: vô-nhân-tâm có 18 tâm, không ưì nh 
bày thuộc về loại asahkhãrikacitta: tâm cần tác- 
động hoặc sasankhãrikacitta: tâm không cần 
tác-động nào cả. 

Theo các bộ khác có ý kiến khác nhau về 
sahkhãrikacitta trong ahetukacitta được tóm 
lược theo 3 cách như sau: 
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* Trong bộ Mũlatĩkã và bộ Abhidhammattha- 
vibhãvinĩịĩkã có ý kiến rằng: “Ahetukacitta: vô- 
nhân-tâm có 18 tâm đều là sankhãravimutti, 18 vô- 
nhân-tâm đều là không có sahkhãra nào cả ”, bởi 
vì trong bộ Abhỉdhammatthasahgaha không ứình 
bày asahkhãrikacitta và sasankhãrikacitta nào cả. 

* Trong bộ Paramatthadĩpanĩtĩkã có ý kiến 
rằng: ‘‘Ahetukacitta: vô-nhân-tâm có 18 tâm có 
asahkhãrikacitta hoặc sasahkhãrikacitta. ” 

* Bậc Tỉền-bổỉ có ý kiến rằng: “Ahetukacỉtta: 
vô-nhân-tâm có 18 tâm thuộc về asahkhãrika- 
citta”, bởi vì nhãn-thức-tâm tự nhìn thay đối- 
tượng sắc, nhĩ-thức-tâm tự nghe đoi-tượng thanh, 
tỷ-thức-tâm tự ngửi đoi-tượng hương, thiệt-thức- 
tâm tự nếm đoỉ-tượng vị, thân-thức-tâm tự xúc- 
giác đổi-tượng xúc, v.v... do nuơng nhờ 
upattỉhetu: nhân-duyên, khiến cho tâm ẩy phát 
sinh, cho nên 18 vô-nhân-tâm này thuộc về 
asahkhãrikacitta: không cần tác-động. 

Ahetukacỉtta: Vô-nhân-tâm là tâm không có 6 
nhân (hetu): 3 bất-thiện-nhân: nhân tham, nhân 
sân, nhân si, và 3 thiện-nhân: nhân vô-tham, 
nhân vô-sân, nhân vô-si (trỉ-tuệ). 6 nhân này gọi 
là sampayuttahetu: nhân hợp với tâm. 

Nếu tâm nào có bất-thỉện-nhân (akusalahetu) 
hoặc thiện-nhân (kusalahetu) họp với tâm ấy thì 
tâm ấy gọi là sahetukacitta: hữu-nhân-tâm. 
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Ahetukacỉtta: Vô-nhân-tâm là tâm không họp 
với sampayuttahetu: nhân hợp với tâm, nhưng 
tất cả các pháp đều phát sinh từ nhân (hetup- 
pabhava), nhân này không phải là sampayutta- 
hetu (sáu nhân họp với tâm), nhưng có nhân- 
duyên khiến cho tâm phát sinh gọi là upattihetu. 

Cho nên, 18 ahetukacitta: Vô-nhân-tâm phát 
sinh đều do nương nhờ upattihetu: nhân-duyên, 
khiến cho mỗi tâm phát sinh. 

Upattihetu của 18 ahetukacitta 

Mỗi vô-nhân-tâm phát sinh cần phải hội đủ 
nhân-duyên của mỗi tâm, nếu trường-họp thiếu 
một nhân-duyên nào thì vô-nhân-tâm ấy không 
thể phát sinh được. 

Theo bộ Abhidhammatthasahgaha: Vi-diệu- 
pháp yếu-nghĩa giảng giải rằng: 

* Nhân duyên phát sinh 2 nhãn-thức-tâm 

- Cakkhuvinnãna: Nhãn-thức-tãm có 2 tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Cakkhupasãda: Nhãn-tịnh-sắc tốt (mắt 
không bị bệnh). 

2- Rũpãrammana: Đối-tượng sắc rõ ràng tiếp 
xúc với nhãn-tịnh-sắc (mắt). 

3- Ẵloka: Ảnh sáng rõ ràng. 

4- Manasikãra: Chú tâm đó là ngũ-môn 
hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng sắc ấy. 
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Nêu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhãn- 
thức-tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận 
sự nhìn thấy đối-tượng sắc ấy. 

* Nhãn-thức-tãm có 2 tâm: 

- Nhãn-thức-tâm là quả-tâm của bất-thiện-nghiệp 
nhìn thấy đối-tượng sắc xấu, không đáng hài lòng. 

- Nhãn-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện- 
nghiệp nhìn thấy đối-tuợng sắc tốt, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 2 nhĩ-thức-tâm 

- Sotavinnãụa: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Sotapasãda: Nhĩ-tịnh-sắc tốt (tai không bị điếc). 

2- Saddãrammana: Đối-tuợng âm-thanh rõ 
ràng tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc (lỗ tai). 

3- Vivarãkãsa: Khoảng trống không gian 
không có vật cản. 

4- Manasỉkãra: Chú tâm đó là ngũ-môn 
hướng-tâm đến đối-tuợng âm-thanh ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhĩ- 
thức-tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận 
sự nghe đối-tuợng âm-thanh ấy. 

* Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm: 

- Nhĩ-thức-tâm là quả-tâm của bất-thiện-nghiệp 
nghe đối-tuợng âm-thanh dở, không đáng hài lòng. 

- Nhĩ-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp 
nghe đối-tuợng âm-thanh hay, đáng hài lòng. 
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* Nhân duyên phát sinh 2 tỷ-thức-tâm 

Ghãnavinnãụa: Tỷ-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Ghãnapasãda: Tỷ-tịnh-sắc tốt (mũi không 
bị bệnh). 

2- Gandhãrammana: Đối-tượng hương rõ 
ràng tiếp xúc với tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi). 

3- Vãyodhãtu: Phong-đại (gió) thổi đưa mùi 
hưong đến mũi. 

4- Manasỉkãra: Chú tâm đó là ngũ-môn 
hướng-tâm đến đối-tượng hưong ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì tỷ-thức- 
tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
ngửi đối-tượng hưong ấy. 

* Tỷ-thức-tâm có 2 tâm: 

- Tỷ-thức-tâm là quả-tâm của bất-thiện-nghiệp 
ngửi đối-tượng mùi hôi, không đáng hài lòng. 

- Tỷ-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp 
ngửi đối-tượng hưong thơm tốt, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 2 thiệt-thức-tâm 

divhãvinnãụa: Thiệt-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- dỉvhãpasãda: Thiệt-tịnh-sắc tốt (lưỡi 
không bị bệnh). 

2- Rasãrammana: Đối-tượng vị rõ ràng tiếp 
xúc với thiệt-tịnh-sắc (lưỡi). 
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3- Ẫpodhãtu: Thủy-đại (nước miếng ừong miệng). 

4- Manasỉkãra: Chú tâm đó là ngũ-môn hướng- 
tâm đến đối-tượng vị ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì thỉệt-thức 
tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự nếm 
đối-tượng vị ấy. 

* Thỉệt-thức-tâm có 2 tâm: 

- Thiệt-thức-tâm là quả-tâm của bất-thiện- 
nghiệp nếm đối-tượng vị dở, không đáng hài lòng. 

- Thiệt-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện- 
nghiệp nếm đối-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 2 thân-thức-tâm 

Kãyavinnãna: Thân-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Kãyapasãda: Thân-tịnh-sắc tốt (thân khoẻ 
mạnh không bị bại liệt). 

2- Phoịthabbãrammana: Đối-tượng xúc (cứng, 
mềm, nóng, lạnh, căng, phồng) rõ ràng tiếp xúc 
với thân-tịnh-sắc (thân). 

3- Thaddhapathavĩdhãtu: Địa-đại cứng, ... 

4- Manasỉkãra: Chú tâm đó là ngũ-môn 
hướng-tâm đến đối-tượng xúc ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì thân- 
thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
xúc-giác đối-tượng xúc ấy. 

* Thân-thức-tâm có 2 tâm: 
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- Thân-thức-tâm là quả-tâm của bât-thiện-nghiệp 
xúc-giác đối-tượng xúc xấu, không đáng hài lòng. 

- Thân-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện- 
nghiệp xúc-giác đối-tượng xúc tốt, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 3 ý-tự-tánh 

Manodhãtu: Ỷ-tự-tánh-tâm gồm có 3 tâm: 

- Pancadvãrãvajjanacỉtía: Ngũ-môn hướng-tâm. 

- Sampatỉcchanacỉtta: Tiếp-nhận-tâm có 2 tâm. 
Ba tâm này phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Pancadvãra: 5 môn đó là nhãn-môn, nhĩ- 
môn, tỷ-môn, thiệt-môn, thân-môn tốt. 

2- Pancãrammana: 5 đối-tượng (sẳc, thanh, 
hương, vị, xúc). 

3- Hadayavatthu: sắc -pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm. 

4- Manasikãra: Chú tâm đến đối-tượng ấy. 

Nếu hội đủ 4 nhân-duyên này thì manodhãtu có 
3 tâm, mỗi tâm phát sinh tùy theo nhân-duyên, làm 
phận sự của mình đối với đối-tuợng ấy. 

* Manodhãtu có 3 tâm: 

- Ngũ-môn hướng-tâm phát sinh làm phận sự 
tiếp nhận 1 trong 5 đổi-tượng mới (sẳc, thanh, 
hương, vị, xúc) xẩu hoặc tốt tiếp xúc tuơng xứng 
với môn (dvãra), mở cửa cho ngũ-môn-lộ-trình- 
tâm (pancadvãravĩthicitta) tuơng xứng phát sinh. 

- Tiếp-nhận-tâm là quả-tâm của bất-thiện-nghiệp 
tiếp nhận đối-tuợng xấu, không đáng hài lòng. 
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- Tiêp-nhận-tâm là quả-tâm của đại-thiện- 
nghiệp tiếp nhận đối-tượng tốt, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 5 ý-thức-tự-tánh 

Manovỉnnãnadhãtu Ỷ-thức-tự-tánh gồm 
có 5 tâm trong 18 vô-nhân-tâm là: 

- Manodvãravajjanacitta: Ý-môn hướng-tâm. 

- Santĩranacitta: Suy-xét-tâm gồm có 3 tâm. 

- Hasỉtuppãdacỉtta: Tâm mỉm cười của bậc 
Thánh A-ra-hán. 5 tâm này phát sinh do hội đủ 4 
nhân-duyên: 

1- Dvãra: 6 môn đó là nhãn-môn, nhĩ-môn, 
tỷ-môn, thiệt-môn, thân-môn, ỷ-môn. 

2- Ẵrammana: 6 đối-tượng (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). 

3- Hadayavatthu: sắc -pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm. 

4- Manasikãra: Chú tâm đến đối-tượng ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì mano- 
vỉnnãnadhãtu có 5 tâm, mỗi tâm phát sinh tùy 
theo nhân-duyên làm phận sự của mình. 

Cho nên, 18 vô-nhân-tâm là tâm không họp 
với sampayuttahetu (u nhân hợp với tâm), nhưng 
mỗi vô-nhân-tâm phát sinh đều do nhân-duyên 
gọi là upattìhetu: nhân-duyên phát sinh. 

' Manovinnãụadhãtu có 76 hoặc 108 tâm (trừ 10 thức-tâm và 3 
ỷ-tự-tánh-tâm ‘manodhãtu’). 
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Như vậy, cakkhuvỉniiãna: Nhãn-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự nhìn thấy đối-tượng sẳc, 
hình dáng là do hội đủ 4 nhân-duyên của nhãn- 
thức-tâm, nếu trường-họp thiếu nhân-duyên nào 
thì nhãn-thức-tâm không thể phát sinh được. 

Cũng như vậy, mỗi tâm với tâm-sở phát sinh 
đều do hội đủ nhân-duyên của tâm ấy. 

Tất cả các pháp-hữu-vi phát sinh đều do từ 
nhân-duyên, cho nên, tất cả các pháp-hữu-vi đều 
là pháp-vô-ngã (anattã), không phải là ta, không 
phải là người, không phải là đàn ông, không 
phải là đàn bà, không phải là chúng-sinh nào 
cả, thật-tánh của tất cả các pháp-hữu-vi chỉ là 
sẳc-pháp hoặc danh-pháp mà thôi. 

Sở dĩ các hàng phàm-nhân thấy sai chấp lầm 
nơi sẳc-pháp hoặc nơi danh-pháp cho là ta, là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh, 
v.v... là vì do vô-mỉnh (avijjã) che phủ thật-tánh 
của sẳc-pháp hoặc danh-pháp, do tà-kiến (diuhi) 
thấy sai chấp lầm nơi sắc-pháp hoặc nơi danh- 
pháp cho là ta, là người, là đàn ông, là đàn bà, 
là chúng-sinh, v.v... 

Như vậy, ta hoặc ngã không có thật, nên 
không có phương pháp diệt ngã. 

Tà-kỉến (diịthỉ) là một loại phiền-não cỏ thật, 
nên có phương pháp diệt tà-kiến. 
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Thật vậy, hành-giả là hạng người tam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nơi nưong 
nhờ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát 
sinh trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc- 
phảp danh-pháp, trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết 
rõ sự sinh sự diệt của sẳc-pháp danh-pháp tam- 
giới, tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp danh-pháp 
tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-hm Thánh- 
đạo, Nhập-hm Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được hai loại phiền-não là tà-kỉến (dụthỉ) và 
hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn có 
tà-kỉến thay sai chấp lầm nơi sắc-pháp, nơi 
danh-pháp cho là ta, là ngã, là người, là đàn 
ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái- 
sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới là cõi nguời và 
cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc 
chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 
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Tâm Vói Tâm-SỞ 

Kh i tâm nào phát sinh luôn luôn có một số 
tâm-sở tuong xứng đồng sinh với tâm ấy. 

* Citta: Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

* Cetasika: Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở. 

Tiếp theo sẽ trình bày 52 tâm-sở. 

Trong bộ Abhidhammatthasahgaha: Vi-diệu- 
phảp-yếu-nghĩa, chuơng thứ nhì Cetasika- 
sangaha: Tâm-sở yếu-lược gồm có 52 tâm-sở. 

Tâm-sở như thế nào? 

Cetasika: Tâm-sở là 1 trong 4 chân-nghĩa-phảp 
(paramatthadhamma) citta, cetasika, rũpa, nibbãna. 

Cetasỉka: Tâm-sở có 52 tâm luôn luôn nương 
nhờ nơi tâm phát sinh (cittanissitalakkhanam). 

Cetasika: Tâm-sở có 4 ữạng-thái đối với tâm 

1- Ekuppãda: Đồng sinh với tâm. 

2- Ekanirodha: Đồng diệt với tâm. 

3- Ekãrammana: Đồng đổi-tượng với tâm. 

4- Ekavatthuka: Đồng nơi sinh với tâm. 

Nhu vậy, tâm với tâm-sở đồng sinh với nhau, 
tâm-sở luôn luôn nuơng nhờ nơi tâm, đồng sinh 
với tâm. Tâm-sở đơn phuơng không thể phát sinh, 
và tâm phát sinh không thể thiếu tâm-sở đuợc. 

Trạng-thái đặc biệt của tâm-sở chân-nghĩa- 
pháp có 4 pháp lakkhanãdicatuka: 
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1- Cittanissitalakkhanam: Có trạng-thái nưong 
nhờ nơi tâm. 

2- Ảviyoguppadãnarasam: Có phận sự đồng 
sinh với tâm. 

3- Ekãmmmanapaccupatthãnaỉn: Nhận biết 
cùng đối-tượng với tâm là quả hiện hữu. 

4- Cittuppãdapadatthãnam: Sự phát sinh của 
tâm là nguyên-nhân gần phát sinh tâm-sở. 

Tâm và tâm-sở thuộc về danh-pháp (nãma- 
dhamma) nên tâm với tâm-sở đồng sinh với nhau. 

Tâm (citta) chỉ có một trạng-tháỉ biết đốỉ- 
tượng mà thôi, tâm-sở (cetasika) có trạng-thái 
phục vụ hỗ trợ cho tâm biết đối-tuợng khác nhau 
theo năng lực của tâm-sở. 

Tuy tâm-sở có trạng-thái hỗ trợ cho tâm biết 
đối-tuợng nhu vậy, nhung tâm vẫn là chủ, là nơi 
nuơng nhờ của tâm-sở phát sinh. Tâm với tâm-sở 
họp với nhau gọi là sampayuttadhamma. 

Số lượng tâm-sở 

Trong bộ Abhidhammatthasangaha: Vi-diệu- 
pháp-yếu-nghĩa, chương thứ nhất Cittasahgaha: 
Tâm-yếu-lược gồm có 89 hoặc 121 tâm, đó là 
tính theo bốn loại tâm khác nhau, biết 6 đối- 
tượng khác nhau, theo 3 cõi-giới khác nhau, ... 
nên phân chia ra có 89 hoặc 121 tâm. 

Thật ra, tâm chỉ có một trạng-thái biết đối- 
tượng mà thôi. 
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* Chương thứ nhì Cetasỉkasahgaha: Tâm-sở- 
yếu-lược gồm có 52 tâm-sở, đó là tính theo 
trạng-thái riêng của mỗi tâm-sở. 

Mỗi tâm-sở đều có 4 pháp lakkhanãdỉcatuka là 
lakkhana: trạng-thái, rasa: phận sự, paccupaị- 
thãna: quả hiện hữu, padaịthãna: nguyên-nhân 
gần phát sinh tâm-sở ẩy. 

Cho nên, 52 tâm-sở có 52 trạng-thái riêng của 
mỗi tâm-sở. 


Phân chia tâm-sở 

52 tâm-sở phân chia ra làm 3 nhóm: 

1- Ahhasamãnãcetasika: Đồng-sỉnh toàn-tâm, 
tùy-tâm tâm-sở gồm có 13 tâm-sở. 

2- Akusalacetasỉka: Bất-thỉện tâm-sở gồm có 
14 tâm-sở. 

3- Sobhanacetasỉka: Tịnh-hảo tâm-sở gồm có 
25 tâm-sở. 

I- Ahhasamãnacetasika; Đồng-sinh toàn-tâm, 
tùy-tâm tâm-sở 

Ahhasamãnacetasika: Đồng-sỉnh toàn-tâm, tùy- 
tâm tâm-sở gồm có 13 tâm-sở chia ra 2 loại: 

- Sabbacittasãdhãranacetasika: Đồng-sỉnh-toàn- 
tâm tâm-sở có 7 tâm-sở. 

- Pakinnakacetasika: Đồng-sinh-tùy-tâm tâm- 
sở có 6 tâm-sở. 
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* Sabbacittasãdhãraọacetasika; Đông-sinh-toàn- 
tâm tâm-sở có 7 tâm-sở: 

1- Phassacetasika: Xúc tâm-sở. 

2- Vedanãcetasika: Thọ tâm-sở. 

3- Sannãcetasika: Tưởng tâm-sở. 

4- Cetanãcetasỉka: Tác-ỷ tâm-sở. 

5- Ekaggatãcetasika: Nhẩt-tâm tâm-sở. 

6- Jĩvitindriyacetasika: Danh-mạng-chủ tâm-sở. 

7- Manasikãracetasika: Chú-ỷ tâm-sở. 

Bảy tâm-sở này đồng sinh với tất cả các tâm 
gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

* Pakỉnnakacetasika; Đồng-sinh-tùy-tâm tâm- 
sở có 6 tâm-sở: 

1- Vitakkacetasika: Hướng-tâm tâm-sở. 

2- Vicãracetasika: Quan-sát tâm-sở. 

3- Adhỉmokkhacetasỉka: Quyết-định tâm-sở. 

4- Vĩriyacetasika: Tinh-tẩn tâm-sở. 

5- Pĩtỉcetasỉka: Hỷ tâm-sở. 

6- Chandacetasika: Nguyện-vọng tâm-sở. 

Sáu tâm-sở này đồng sinh rải rác tùy theo các 
tâm họp với nhau đuợc. 

II- Akusalacetasika; Bất-thiện tâm-sở 

Bẩt-thiện tâm-sở gồm có 14 tâm-sở đồng 
sinh với 12 bất-thiện-tâm, chia ra 5 nhỏm: 

A- Mocatukacetasika: Nhóm si có 4 tâm-sở: 

1- Mohacetasika: Si tâm-sở. 

2- Ahirikacetasika: Không-hố-thẹn tâm-sở. 
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5- Anottappacetasika: Không-ghê-sợ tâm-sở. 
4- Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở. 

Bốn tâm-sở này đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm. 

B- Lotikacetasika; Nhóm tham có 3 tâm-sở: 

1- Lobhacetasika: Tham tâm-sở. 

2- Dỉtthỉcetasỉka: Tà-kiến tâm-sở. 

• • 

3- Mãnacetasika: Ngã-mạn tâm-sở. 

Ba tâm-sở này đồng sinh với 8 tham-tâm. 

C- Dosatukacetasika: Nhóm sân có 4 tâm-sở: 

1- Dosacetasika: Sân tâm-sở. 

2- Issãcetasika: Ganh-tỵ tâm-sở. 

3- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở. 

4- Kukkuccacetasika: Hổi-hận tâm-sở. 

Bốn tâm-sở này đồng sinh với 2 sân-tâm. 

D- Thidukacetasika; Nhóm buồn có 2 tâm-sở: 

1- Thỉnacetasỉka: Buồn-chán tâm-sở. 

2- Middhacetasika: Buồn-ngủ tâm-sở. 

Hai tâm-sở này đồng sinh với 5 bất-thiện-tâm 
cần tác-động. 

Đ-Vicikicchãcetasika: Nhóm nghi có 1 tâm-sở: 

1- Vicikicchãcetasika: Hoài-nghi tâm-sở chỉ 
đồng sinh với si-tâm họp với hoài-nghi mà thôi. 

III- Sobhanacetasika: Tịnh-hảo tâm-sở 

Tịnh-hảo tâm-sở gồm có 25 tâm-sở đồng 
sinh với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, chia ra 4 loại: 

- Sobhanasãdhãranacetasika có 19 tâm-sở. 

• • 
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- Vỉraticetasika có 3 tâm-sở. 

- Appamannãcetasika có 2 tâm-sở. 

- Pannindriyacetasika có 1 tâm-sở. 

1- Sobhaọasãdhãranacetasika: Đồng-sinh-toàn- 
tâm tịnh-hảo tâm-sở có 19 tâm-sở: 

1- Saddhãcetasika: Tín tâm-sở. 

2- Saticetasika: Niệm tâm-sở. 

• 

3- Hiricetasika: Ho-thẹn tâm-sở. 

• 

4- Ottappacetasika: Ghê-sợ tâm-sở. 

5- Alobhacetasika: Vô-tham tâm-sở. 

6- Adosacetasika: Vô-sân tâm-sở. 

7- Tatramajjhattatãcetasỉka: Trung-dung tâm-sở. 

8- Kãyapassaddhỉcetasika: Tam-uấn an-tịnh 
tâm-sở. 

9- Cittapassaddhicetasika: Thức-uấn an-tịnh 
tâm-sở. 

10- Kãyalahutãcetasika: Tam-uấn nhẹ-nhàng 
tâm-sở. 

11- Cittalahutãcetasika: Thức-uấn nhẹ-nhàng 
tâm-sở. 

12- Kãyamudutãcetasika: Tam-uấn mềm-mại 
tâm-sở. 

13- Cittamudutãcetasika: Thức-uấn mềm-mại 
tâm-sở. 

14- Kãyakammannatãcetasika: Tam-uấn uyến- 
chuyển tâm-sở. 

15- Cittakammannatãcetasika: Thức-uấn uyến- 
chuyển tâm-sở. 



Tâm Với Tâm-SỞ 


153 


16- Kayapagunnatacetasika: Tam-uân thuân- 
thục tâm-sở. 

17- Cittapãgunnatãcetasỉka: Thức-uẩn thuần- 
thục tâm-sở. 

18- Kãyụịukatãcetasika: Tam-uẩn ngay-thật 
tâm-sở. 

19- Cittụịukatãcetasika: Thức-uấn ngay-thật 
tâm-sở. 

19 tâm-sở này đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh- 
hảo-tâm. 

2- Viraticetasika: Chế ngự tâm-sở có 3 tâm-sở: 

1- Sammãvãcãcetasỉka: Chánh-ngữ tâm-sở. 

2- Sammãkammantacetasỉka: Chánh-nghiệp 
tâm-sở. 

3- Sammã ặịĩvacetasika: Chánh-mạng tâm-sở. 

Ba tâm-sở này đồng sinh với 8 dục-giới thiện- 
tâm và 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

3- Appamannãcetasika: Vô-lượng tâm-sở có 2 
tâm-sở: 

1- Karunãcetasika: Bi tâm-sở. 

2- Muditãcetasika: Hỷ tâm-sở. 

Hai tâm-sở này đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 
8 đại-duy-tác-tâm và đệ-nhất-thiền sắc-giới, đệ- 
nhị-thiền sắc-giới, đệ-tam-thiền sắc-giới, đệ-tứ- 
thiền sắc-giới. 
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4- Pannindriyacetasika có 1 tâm-sở 

- Pannỉndrỉyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở đồng 
sinh với 12 dục-giới tịnh-hảo-tâm họp với trí- 
tuệ, 15 sắc-giới-tâm, 12 vô-sắc-giới-tâm, 8 hoặc 
40 siêu-tam-giới-tâm. 

Giảng giải 52 tâm-sở 

Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở chia 3 nhỏm: 

- AMasamãnacetasika: Đồng-sinh toàn-tâm, 
tuỳ-tâm tâm-sở gồm có 13 tâm-sở. 

- Akusalacetasỉka: Bất-thỉện tâm-sở gồm có 14 
tâm-sở. 

- Sobhanacetasỉka: Tịnh-hảo tâm-sở gồm có 
25 tâm-sở. 

I- Anííasamãnacetasika gồm có 13 tâm-sở 

này đồng sinh cùng với cả akusalacetasika lẫn 

sobhanacetasỉka. 

Còn akusalacetasỉka không đồng sinh cùng 
với sobhanacetasỉka và sobhanacetasika cũng 
không đồng sinh cùng với akusalacetasika. 

Aĩinasamãnacetasỉka gồm có 13 tâm-sở này 
chia ra 2 loại: 

- Sabbacỉttasãdhãranacetasika: Đồng-sỉnh- 
toàn-tâm tâm-sở có 7 tâm-sở. 

- Pakinnakacetasỉka: Đồng-sỉnh-tuỳ-tâm tâm- 
sở có 6 tâm-sở. 
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1.1- Sabbacittasadharanacetasika 

Sabbacỉttasãdhãranacetasika: Đồng-sỉnh-toàn- 
tâm tâm-sở có 7 tâm-sở đồng sinh với tất cả 89 

hoặc 121 tâm. 7 tâm-sở là: 

• 

1.1.1- Phassacetasika: Xúc tâm-sở là tâm-sở 
tiếp xúc với đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của phassacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Phussanalakkhano: Sự tiếp xúc với đối- 
tượng là trạng-thái của xúc tâm-sở. 

2- Sanghattanaraso: Sự liên kết ba pháp là 
đoi-tượng, môn, thức-tâm lại với nhau là phận 
sự của xúc tâm-sở. 

3- Sannipãtapaccupatthãno: Sự tụ hội lại với 
nhau là quả hiện hữu của xúc tâm-sở. 

4- Ẫpãtagatavisayapadatthãno: Sự tiếp cận 
trực tiếp với đối-tuợng là nguyên-nhân gần phát 
sinh phassacetasika. 

Phassacetasỉka: Xúc tâm-sở có trạng-thái tiếp 
xúc với đối-tuợng. Xúc tâm-sở thuộc về danh- 
pháp có phận sự liên kết đoỉ-tượng với môn, đế 
thức-tâm phát sinh. Liên kết nhu sau: 

- Đoi-tượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh-sẳc đế 
nhãn-thức-tâm phát sinh nhìn thấy đoi-tượng sắc. 

- Đoi-tượng âm-thanh tiếp xúc với nhĩ-tịnh- 
sẳc đế nhĩ-thức-tâm phát sinh nghe đoi-tượng 
âm-thanh, v.v... 
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Cho có 6 loại: 

1- Cakkhusamphassa: Nhãn-xúc. 

2- Sotasamphassa: Nhĩ-xúc. 

3- Ghãnasamsamphassa: Tỷ-xúc. 

4- Jivhãsamphassa: Thiệt-xúc. 

5- Kãyasamphassa: Thân-xúc. 

6- Manosamphassa: Ỷ-xúc. 

* Xúc tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

1.1.2- Vedanãcetasika: Thọ tâm-sở là tâm-sở 
cảm thọ trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của vedanãcetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Anubhavanalakkhanã: Sự cảm thọ đối-tượng 
là trạng-thái của thọ tâm-sở. 

2- Visayarasasambhogarasã: Sự hưởng vị 
của đối-tượng là phận sự của thọ tâm-sở. 

3- Sukhadukkhapaccupatịhãnã: Sự cảm thọ 
lạc hoặc khổ là quả hiện hữu của thọ tâm-sở. 

4- Phassapadatthãnã: Có phassa là nguyên- 
nhân gần phát sinh vedanãcetasỉka. 

Vedanãcetasika: Thọ tâm-sở nhận biết hoặc cảm 
thọ trong đối-tượng, nếu phân loại theo cảm thọ 
trong đổỉ-tượng tốt, đoỉ-tượng xẩu, đổỉ-tượng 
trung bình, không tốt không xẩu thì có 3 loại thọ: 

1- Cảm thọ an-lạc trong đốỉ-tượng tổt gọi là 
sukhavedanã: thọ lạc. 
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2- Cảm thọ khô trong đôỉ-tượng xâu gọi là 
dukkhavedanã: thọ khô. 

3- Cảm thọ không lạc không kho trong đốỉ- 
tượng trung bình gọi là adukkhamasukha- 
vedanã: thọ không kho không lạc. 

Phân loại thọ có 3 loại theo đối-tượng gọi là 
ãrammanãnubhavanalakkhananaya. 

Nhưng nếu phân loại theo thân và tâm cảm 
thọ trong đối-tượng thì có 5 loại thọ: 

* Thân có 2 loại thọ: 

- Thân an-lạc gọi là sukhavedanã: thọ lạc. 

- Thân đau khố gọi là dukkhavedanã: thọ khố. 

* Tâm có 3 loại thọ: 

- Tâm an-lạc gọi là somanassavedanã: thọ hỷ. 

- Tâm đau kho gọi là domanassavedanã: thọ ưu. 

- Tâm không kho không lạc gọi là upekkhã- 
vedanã: thọ xả, thọ không kho không lạc. 

Phân loại thọ có 5 loại theo thân và tâm làm 
chủ gọi là Indriyabhedanaya: phân loại theo thân 
và tâm chủ. 

Vedanã có 6 loại: 

ỉ-Cakkhusamphassạịãvedanã: Nhãn-xúc sinh thọ. 

2- Sotasamphassajãvedanã: Nhĩ-xúc sinh thọ. 

3- Ghãnasamphassạịãvedanã: Tỷ-xúc sinh thọ. 

4- Jivhãsamphassajãvedanã: Thiệt-xúc sinh thọ. 

5- Kãyasamphassạịãvedanã: Thân-xúc sinh thọ. 

6- Manosamphassajãvedanã: Ỷ-xúc sinh thọ. 
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* Vedanacetasika: Thọ tâm-sở là 1 uân gọi là 
vedanãkkhandha: thọ-uẫn. 

* Thọ tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

1.1.3- Saũnãcetasika: Tưởng tâm-sở là tâm- 
sở tưởng nhớ trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của sannãcetasỉka có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Satỹdnanaỉakkhanã: Sự tưởng nhớ đối-tượng 
là trạng-thái của tưởng tâm-sở. 

2- Punasahjãnanapaccayanimittakamnamsã: 
Sự làm dấu tích để về sau ghi nhớ lại là phận-sự 
của tưởng tâm-sở. 

3- Yathãgahita nimittavasenãbhinivesakarana- 
paccupatthãnã: Sự tưởng nhớ lại được dấu tích đã có 
từ trước như vậy là quả hiện hữu của tưởng tâm-sở. 

4- Yathã upatthitavisayapadatthãnã: Đối- 
tượng hiện hữu đúng như vậy là nguyên-nhân 
gần phát sinh sahhãcetasika. 

Sahhãcetasika: Tưởng tâm-sở ghi nhớ lại 6 
đối-tượng: 

1- Rũpasahhã: sẳc-tưởng. 

2- Saddasahhã: Thanh-tưởng. 

3- Gandhasahhã: Hương-tưởng. 

4- Rasasahhã: Vị-tưởng. 

5- Photthabbasahhã: Xúc-tưởng. 

6- Dhammasahhã: Pháp-tưởng. 
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* Sannacetasika: Tưởng tâm-sở là 1 uân gọi 
là sannãkkhandha: tưởng-uấn. 

* Tưởng tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

1.1.4- Cetanãcetasika: Tác-ỷ tâm-sở là tâm-sở tác 
động tâm với tâm-sở đồng sinh tạo tác theo ý định. 

Trạng-thái riêng biệt của cetanãcetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Cetanãbhãvalakkhanã: Tính chất cố ý là 
trạng-thải của tác-ỷ tâm-sở. 

2- Ẫyũhanarasã: Sự cố gắng tinh-tấn tạo tác 
là phận sự của tác-ỷ tâm-sở. 

3- Samvidhãnapaccupatthãnã: Sự sắp đặt 
điều hành là quả hiện hữu của tác-ý tâm-sở. 

4- Sesakhandhattayapadatthãnã: Có 3 uấn còn 
lại (thọ-uẩn, tuởng-uẩn, thức-uẩn) là nguyên- 
nhân gần phát sinh cetanãcetasỉka. 

Cetanãcetasỉka: Tác-ỷ tâm-sở có trạng-thái tác- 
động tâm với tâm-sở đồng sinh tạo tác theo ý định. 

Cetanãcetasỉka tảc-ỷ tâm-sở thuộc về hành- 
uấn (sankhãrakkhandha), khi hành-uấn phát sinh 
thì có 3 uẩn còn lại (thọ-uẩn, tuởng-uẩn, thức- 
uẩn) đồng sinh với nhau. 

Tác-ỷ tâm-sở ẫồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

* Nếu khi cetanãcetasỉka: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 12 bất-thỉện-tâm thì tạo 12 bất-thỉện-nghỉệp. 
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* Nếu tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-gỉớỉ 
thiện-tâm, 5 sẳc-giới thiện-tâm, 4 vô-sẳc-gỉới 
thiện-tâm, 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện-tâm thì 
tạo thiện-nghiệp tuỳ theo mỗi loại tâm. 

Như Đức-Phật dạy: 

“Cetanã 'hữĩỴi bhikkhave, kammatn vadãmi, 
cetayỉtvã kammatn karotỉ kãyena vãcãya manasã. 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khỉ đã có tác-ỷ rồi tạo 
nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ. 

Vì vậy, Như-lai dạy: “Tác-ỷ gọi là nghiệp. ” 

1.1.5- Ekaggatãcetasika: Nhẩt-tâm tâm-sở là 
tâm-sở định-tâm trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của ekaggatãcetasika có 
4 pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Avikkhepalakkhanã: Sự định-tâm trong đối- 
tượng là trạng-thái của nhẩt-tâm tâm-sở. 

2- Sahajãtãnam sampindanarasã: Sự tổng họp các 
tâm-sở đồng sinh là phận-sự của nhẩt-tâm tâm-sở. 

3- Upasamapaccupaịịhãnã: Sự an tịnh là quả 
hiện hữu của nhất-tâm tâm-sở. 

4- Sukhapadaịịhãnã: Thọ lạc là nguyên-nhân 
gần phát sinh ekaggatãcetasika. 

Ekaggatãcetasỉka: Nhẩt-tâm tâm-sở đồng sinh 
với dục-giới-tâm thì định-tâm trong 6 đối-tượng. 


* Anguttaranikaya, Chakkanipata, kinh Nibbedhikasutta. 
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* Nêu khi nhât-tâm tâm-sở đông sinh với săc- 
giới-tâm, vô-sẳc-gỉớỉ-tâm thì chỉ có 1 đổỉ-tượng 
thiền-định duy nhất mà thôi. 

* Khi nhẩt-tâm tâm-sở đồng sinh với siêu- 
tam-giới-tâm thì chỉ có đổỉ-tượng Nỉết-bàn siêu- 
tam-gỉớỉ mà thôi. 

* Nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với 89 hoặclll tâm 

1.1.6- Jĩvitindriyacetasika: Danh-mạng-chủ 
tâm-sở là tâm-sở giữ gìn, bảo hộ tâm với tâm-sở 
đồng sinh đuợc duy trì mãi mãi. 

Trạng-thái riêng biệt của jĩvitindriyacetasika 
có 4 pháp lakkhanãdicatuka: 

1- SahajãtãnaĩỴi anupãỉanaỉakkhanatn: Sự giữ 
gìn, bảo hộ các pháp đồng sinh là trạng-thái của 
danh-mạng-chủ tâm-sở. 

2- Tesữĩìi pavattanarasatn: Sự phát triến của 
các pháp đồng sinh là phận-sự của danh-mạng- 
chủ tâm-sở. 

3- Tesanne thapanapaccupatthãnaỉn: Sự bảo 
tồn đuợc các pháp đồng sinh là quả hiện hữu của 
danh-mạng-chủ tâm-sở. 

4- Sesakhandhattayapadatthãnam: Có 3 uẩn 
còn lại (thọ-uẩn, tuởng-uẩn, thức-uẩn) là 
nguyên-nhân gần phát sinh jĩvitindriyacetasika. 

dĩvitindriyacetasika: Danh-mạng-chủ tâm-sở 
có phận sự giữ gìn, bảo hộ các tâm với tâm-sở 
đồng sinh đuợc duy trì mãi. 
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* Danh-mạng-chủ tâm-sở đông sinh với 89 
hoặc 121 tâm. 

1.1.7- Manasikãracetasika: Chú-ỷ tâm-sở là 
tâm-sở liên kết tâm và tâm-sở với đối-tượng. Ví 
như khi đổi-tượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh- 
sẳc, nên cakkhuvihhãna: nhãn-thức-tâm phát 
sinh có dm-ỷ tâm-sở đồng sinh với nhãn-thức- 
tâm ấy, v.v... 

Trạng-thái riêng biệt của manasikãracetasika 
có 4 pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Sãraụalakkhaụo: Làm cho tâm với tâm-sở 
đồng sinh chú ý đến đối-tượng là trạng-thái của 
chú-ỷ tâm-sở. 

2- Sampayuttãnam aramane samyojanamso: 
Liên kết tâm và tâm-sở đồng sinh với đối-tượng 
là phận sự của chú-ý tâm-sở. 

3- Ẫrammanãbhimukhĩbhãvapaccupatịhãno: 
Làm cho tâm và tâm-sở đồng sinh luôn luôn 
hướng trực tiếp đến đối-tượng là quả hiện hữu 
của chú-ỷ tâm-sở. 

4- Ẵrammanapadatthãno : Có các đối-tượng 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai và ngoài 3 thời là nguyên- 
nhân gần phát sinh manasikãracetasika. 

* Chú-ỷ tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

Như vậy, 7 tâm-sở này đều đồng sinh với tất cả 
hoặc 121 tâm cả thảy, không ngoại trừ tâm nào. 
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1.2- Pakỉnnakacetasika 

• • 

Pakinnakacetasika: Đồng-sỉnh-tuỳ-tâm tâm- 
sở có 6 tâm-sở. Tâm-sở này đồng sinh với tâm 
thích họp và không đồng sinh với tâm không 
thích họp rải rác trong bẩt-thiện-tâm, thiện-tâm, 
quả-tâm, duy-tác-tâm, bẩt-tịnh-hảo-tâm, tịnh- 
hảo-tâm, tam-giới-tâm, siêu-tam-giới-tâm. 

Pakinnakacetasỉka đồng-sinh-tuỳ-tâm tâm-sở 
không phải đồng sinh toàn tâm như sabbacitta- 
sãdhãranacetasika. 

Pakinnakacetasika: Đồng-sinh-tuỳ-tâm tâm-sở 
có 6 tâm-sở như sau: 

I.2.I- Vỉtakkacetasỉka: Hướng-tâm tâm-sở là 
tâm-sở hướng-tâm đến đối-tượng, nghĩa là tâm- 
sở này cùng với tâm và các tâm-sở khác suy 
tưởng trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của vitakkacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Ẫrammane cittassa abhiniropanalakkhano: 
Hướng tâm đến đối-tượng là trạng-thái của 
hướng-tâm tâm-sở. 

2- Ẫhanaparỉyãhanaraso: Làm cho tâm luôn 
luôn tiếp xúc với đối-tượng là phận-sự của 
hướng-tâm tâm-sở. 

3- Ẫrammane cittassa ãnayanapaccupaịthãno: 
Hướng tâm đến với đối-tượng là quả hiện hữu 
của hướng-tâm tâm-sở. 
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4- Sesakhandhattayapadatthãno Có 3 uẩn 
còn lại (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn) là 
nguyên-nhân gần phát sinh vitakkacetasika. 

* Vitakkacetasỉka: Hướng-tâm tâm-sở có trạng- 
thái hướng tâm đến 6 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp). 

Vitakka có trong các pháp 

* Vitakka có trong 3 tà-tư-duy: 

- Kãmavitakka: Tư-duy ừong ngũ-dục (sẳc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục). 

- Byãpãdavỉtakka: Tư-duy làm kho người. 

- Vỉhỉmsavỉtakka: Tư-duy làm hại người. 

* Vitakka có trong 3 chánh-tư-duy: 

- Nekkhammavitakka: Tư-dưy thoát ra khỏi 
ngũ-dục. 

- Abyãpãdavitakka: Tư-dưy không làm khố người. 

- Avihimsavitakka: Tư-dưy không làm hại người. 

* Vitakkacetasika: Hướng-tâm tâm-sở là 1 
trong 5 chi-thiền (ihãnaốga) của đệ-nhẩt-thiền 
sẳc-gỉớỉ-tâm, có đối-tượng thiền-định. 

* Vỉtakkacetasỉka: Hướng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 55 tâm: 

-12 hất-thỉện-tâm. 

- 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 


* Có trong bộ khác, không có trong Atthakatha. 
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- 5 đệ-nhât-thiên săc-gỉớỉ-tâm. 

- 8 đệ-nhẩt-thiền siêu-tam-giới-tâm. 

Gồm có 55 tâm. 

* Vỉtakkacetasỉka: Hướng-tâm tâm-sở không 
sinh trong 66 tâm: 

-10 thức-tâm thuộc về vô-nhân-tâm, bởi vì 
đối-tượng rõ ràng. 

- 3 đệ-nhị-thiền, 3 đệ-tam-thiền, 3 đệ-tứ-thiền, 
3 đệ-ngũ-thiền sẳc-gỉớỉ-tâm, bởi vì vitakka là 
chi-thiền thô. 

-12 vô-sẳc-gỉớỉ-tâm. 

- 8 đệ-nhị-thỉền, 8 đệ-tam-thiền, 8 đệ-tứ-thiền, 
8 đệ-ngũ-thiền siêu-tam-giới-tâm. 

1.2.2- Vicãracetasika: Quan-sát tâm-sở là 
tâm-sở quan-sát nơi đối-tượng, nghĩa là tâm-sở 
này cùng với tâm và tâm-sở đồng sinh quan-sát 
nơi đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của vicãracetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Ẫrammanãnumujjanalakkhano: Quan sát 
đến đối-tượng là trạng-thái của quan-sát tâm-sở. 

2- Sahajãtãnuyojanaraso: Làm cho các pháp 
đồng sinh cùng họp nơi đối-tượng là phận sự 
của quan-sát tâm-sở. 

3- Anuppabandhapaccupaịthãno: Gắn bó tâm 
với tâm-sở nơi đối-tượng là quả hiện hữu của 
quan-sát tâm-sở. 
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4- Sesakhandhattayapadatthãno: Có 3 uân còn 
lại (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn) là nguyên- 
nhân gần phát sinh vỉcãracetasỉka. 

* Vicãracetasika: Quan-sát tâm-sở có trạng- 
thái quan-sát nơi 6 đối-tượng (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). 

* Vicãracetasika: Quan-sát tâm-sở là 1 trong 5 
chi-thiền Ohãnaốga) của đệ-nhẩt và đệ-nhị-thỉền 
sẳc-giới-tâm, có đối-tượng thiền-định. 

* Vỉcãracetasỉka: Quan-sát tâm-sở đồng sinh 
với 66 tâm: 

-12 bẩt-thỉện-tâm. 

- 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

- 3 đệ-nhẩt-thiền, 3 đệ-nhị-thiền sẳc-giới-tâm. 

- 8 đệ-nhẩt-thiền, 8 đệ-nhị-thiền siêu-tam- 
giới-tâm, gồm có 66 tâm. 

* Vicãracetasika: Quan-sát tâm-sở không sinh 
trong 55 tâm: 

-10 thức-tâm thuộc về vô-nhân-tâm. 

- 3 đệ-tam-thỉền, 3 đệ-tứ-thỉền, 3 đệ-ngũ-thỉền 
sẳc-giới-tâm, bởi vì vicãra là chi-thiền thô. 

-12 vô-sẳc-giới-tâm. 

- 8 đệ-tam-thỉền, 8 đệ-tứ-thỉền, 8 đệ-ngũ-thiền 
siêu-tam-giới-tâm. 

* Vỉtakka và vỉcãra là 2 chi-thiền, mỗi chi- 
thiền có tính chất thô và vi-tế được ví dụ như sau: 
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Đánh chuông phát ra tiếng chuông đầu tiên 
thô, ví nhu vitakka, tiếp theo tiếng chuông ngân 
vi-tế, ví nhu vỉcãra. 

1.2.3- Adhỉmokkhacetasỉka: Quyết-định tâm- 
sở là tâm-sở không hoài-nghi, quyết-định tuyệt 
đối trong đối-tuợng, dù đối-tuợng tốt hoặc xấu, 
hành ác hoặc hành thiện, cũng quyết-định đuợc 
do năng lực của adhimokkhacetasika. 

Trạng-thái riêng biệt của adhỉmokkhacetasỉka 
có 4 pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Sanniịthãnalakkhano: Quyết định trong 
đối-tuợng là trạng-thái của quyết-định tâm-sở. 

2- Asatnsappanamso: Quyết tâm trong đối- 
tuợng là phận sự của quyết-định tâm-sở. 

3- Vinicchayapaccupatthãno: Sự quyết-định 
là quả hiện hữu của quyết-định tâm-sở. 

4- Sannittheyyadhammapadatthãno: Có pháp 
(đối-tuợng) cần quyết định là nguyên-nhân gần 
phát sinh adhimokkhacetasika. 

Trong bộ Visuddhimagga, adhimokkha nghĩa 
là quyết tâm tin tưởng. Adhimokkha này nguợc 
lại với hoài-nghi, bởi vì vicikicchã có trạng-thái 
nghi ngờ bong đối-tuợng, còn adhimokkha quyết 
tâm tin tuởng trong đối-tuợng. 

* Adhỉmokkhacetasỉka: Qưyết-định tâm-sở 
đồng sinh với 78 hoặc 110 tâm: 

-11 bất-thỉện-tâm (trừ si-tâm hợp vói hoài-nghi). 
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- 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

-15 sẳc-gỉớỉ-tâm. 

-12 vô-sẳc-giới-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, gồm có 78 hoặc 
110 tâm. 

* Adhỉmokkhacetasỉka: Quyết-định tâm-sở 
không đồng sinh với 11 tâm: 

-1 si-tâm hợp với hoài-nghi. 

-10 thức-tâm thuộc về vô-nhân-tâm. 

L2.4- Vĩriyacetasika: Tỉnh-tẩn tâm-sở là tâm- 
sở cố gắng tinh-tấn không ngừng theo đối- 
tượng, nghĩa là kiên trì chịu đựng mọi sự khó 
khăn, không thoái chí nản lòng trong công việc 
thiện hoặc bất thiện. 

Trạng-thái riêng biệt của vĩriyacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Ussãhanalakkhanatn: Kiên trì chịu đựng 
mọi khó khăn là trạng-thái của tinh-tẩn tâm-sở. 

2- Sahajãtãĩiữĩn upatthambhanarasatn: Hỗ- 
trợ các tâm với tâm-sở đồng sinh với tinh-tấn 
không thoái chí là phận sự của tinh-tẩn tâm-sở. 

3- Asatnsĩdanapaccupatthãnam: Không thoái 
chí nản lòng là quả hiện hữu của tinh-tẩn tâm-sở. 

4- Saỉnvegavatthupadatthãnam: Động tâm do 
8 pháp khố là sinh, lão, bệnh, tử, ác-đạo, kiếp 
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quả-khứ, kiêp vị-lai, sông kiêp hiện-tại, nên cô 
gắng tinh-tấn giải thoát khố là nguyên-nhân gần 
phát sinh vĩriyacetasika. 

* Vĩriyacetasika: Tỉnh-tẩn tâm-sở đồng sinh 
với 73 hoặc 105 tâm: 

-12 bẩt-thiện-tãm. 

- Ỷ-môn-hướng-tâm. 

- Tâm mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán. 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

-15 sẳc-gỉớỉ-tâm. 

-12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, gồm có 73 
hoặc 105 tâm. 

* Vìrỉyacetasỉka: Tinh-tẩn tâm-sở không đồng 
sinh với 16 tâm: 

-16 vô-nhân-tâm (trừ ỷ-môn-hướng-tâm và 
tâm mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán). 

1.2.5- Pĩticetasika: Hỷ tâm-sở là tâm-sở hoan- 
hỷ trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của pĩticetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Sampỉyãyanalakkhanã: Hoan-hỷ trong đối- 
tượng là trạng-thái của hỷ tâm-sở. 

2- Kãyacỉttapĩnanarasã: Làm cho thân và tâm 
an-lạc sung sướng là phận sự của hỷ tâm-sở. 
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5- Odagyapaccupatthana: Cảm giác vui mừng 
khôn xiết là quả hiện hữu của hỷ tâm-sở. 

4- Sesakhandhattayapadatthãno: Có 3 uẩn còn 
lại (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn) là nguyên- 
nhân gần phát sinh pĩtỉcetasỉka. 

Nguời nào khi pĩtỉ hỷ phát sinh, nguời ấy có 
cảm giác vui mừng, mặt mày hớn hở, thân và 
tâm an-lạc, không cảm giác mệt mỏi, đó là 
trạng-thái của pĩti hỷ. Cho nên, pĩticetasika phát 
sinh cần phải nuong nhờ thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
thức-uẩn là nguyên-nhân gần. 

Pĩticetasika phát sinh chỉ nuong nhờ sukha- 
vedanã: thọ lạc mà thôi, cho nên pĩti và sukha 
có trạng-thái khác nhau. Tuy nhiên pĩtỉ phát sinh 
nơi nào, sukha cũng phát sinh nơi ấy, nhung 
sukha phát sinh nơi nào, pĩti có thể không phát 
sinh nơi ấy. Pĩtỉcetasỉka có trạng-thái tuơng tự 
nhu somanassavedanã (thọ hỷ), nhung pĩti- 
cetasỉka không giống somanassavedanã, bởi vì 
pĩticetasika thuộc về hành-uấn, còn somanassa- 
vedanã thuộc về thọ-uấn. 

Pĩticetasika có 5 loại: 

1- Khuddakãpĩti: Hỷ chút ít cảm giác nổi da gà. 

2- Khanỉkãpĩtỉ: Hỷ mỗi sát-na cảm nhận nhu 
tia chóp. 
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5- Okkantỉkãpĩtỉ: Hỷ có trạng-thái rung người 
qua lại như ngồi trên thuyền có sóng nhấp nhô. 

4- Ubbegãpĩti: Hỷ có trạng-thái làm cho thân 
tâm nhẹ nhàng bay bổng lên. 

5- Pharanãpĩti: Hỷ có trạng-thái tỏa khắp 
toàn thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu. 

* Pĩti là 1 chi-thiền sắc-giới-tâm. 

* Pĩticetasỉka: Hỷ tâm-sở đồng sinh với 51 tâm. 

- 4 tham-tâm đồng sinh với hỷ. 

-1 suy-xét-tâm đồng sinh với hỷ. 

-1 tâm mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán. 
-12 dục-gỉớỉ tịnh-hảo-tâm đồng sinh với hỷ. 

- 3 đệ-nhẩt-thiền, 3 đệ-nhị-thiền, 3 đệ-tam-thiền 
sẳc-gỉớỉ-tâm. 

- 8 đệ-nhất-thỉền, 8 đệ-nhị-thiền, 8 đệ-tam-thiền 
siêu-tam-giới-tâm. Gồm có 51 tâm. 

* Pĩticetasika: Hỷ tâm-sở không đồng sinh với 
70 tâm: 

- 4 tham-tâm đồng sinh với xả. 

- 2 sân-tâm. 

- 2 si-tâm. 

-14 vô-nhân-tâm đồng sinh với xả. 

- 2 thân-thức-tâm. 

-12 dục-giới tịnh-hảo-tâm đồng sinh với xả. 

- 3 đệ-tứ-thiền, 3 đệ-ngũ-thiền sẳc-gỉớỉ-tâm. 

-12 vô-sẳc-gỉớỉ-tâm. 

- 8 đệ-tứ-thiền, 8 đệ-ngũ-thiền siêu-tam-giới-tâm. 
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1.2.6- Chandacetasỉka: Nguyện-vọng tâm-sở 
là tâm-sở mong muốn tha thiết trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của chandacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Kattukamyatãlakkhano: Mong ước để đạt 
đến là trạng-thái của nguyện-vọng tâm-sở. 

2- Ẫrammanapariyesanaraso: Tìm kiếm đối- 
tượng là phận sự của nguyện-vọng tâm-sở. 

3- Ẫrammanena atthikatã paccupaUhãno: 
Mong ước nơi đối-tượng nào là quả hiện hữu của 
nguyện-vọng tâm-sở. 

4- Ẵrammanapadatthãno: Có đối-tượng là 
nguyên-nhân gần phát sinh chandacetasika. 

Chandacetasika: Nguyện-vọng tâm-sở, có trạng- 
thái mong ước để biết đối-tượng. Ví như: 

- Mong ước có đối-tượng sắc để thấy. 

- Mong ước có đối-tượng âm-thanh để nghe. 

- Mong ước có đối-tượng hương để ngửi. 

- Mong ước có đối-tượng vị để nếm, v.v... 

Nếu mong ước đối-tượng nào thì tìm kiếm 
đối-tượng ấy, để thưởng thức đối-tượng theo 
tâm mong ước của mình. 

Chandacetasika: Nguyện-vọng tâm-sở với 
lobhacetasika: tham tâm-sở có trạng-thái mong 
ước nơi đối-tượng gần tương tự nhau, nhưng sự 
mong ước đối-tượng của chandacetasika khác 
với sự mong ước đối-tượng của lobhacetasika. 
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Sự mong ước của chandacetasika không 
chấp-thủ trong đối-tượng, còn sự mong ước của 
lobhacetasika chấp-thủ trong đối-tượng. 

Ví dụ: Một người mong ước dùng món ăn 
ngon với lobhacetasika, dùng xong phát sinh 
tham-tâm chấp-thủ trong vị ngon. 

Một người mong ước dùng món thuốc trị bệnh 
với chandacetasika, khi hết bệnh, không phát 
sinh tâm chấp-thủ trong món thuốc ấy nữa. 

* Chandacetasỉka: Nguyện-vọng tâm-sở đồng 
sinh với 69 hoặc 101 tâm: 

-10 bẩt-thỉện-tâm (trừ 2 sỉ-tâm). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

-15 sẳc-gỉớỉ-tâm. 

-12 vô-sẳc-gỉớỉ-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, gồm có 69 

hoặc 101 tâm. 

• 

* Chandacetasỉka: Nguyện-vọng tâm-sở không 
đồng sinh với 20 tâm: 

- 2 si-tâm. 

-18 vô-nhân-tâm. 

* Pakỉnnakacetasỉka: Đồng-sinh-tuỳ-tâm tâm- 
sở có 6 tâm-sở.' vitakkacetasika, vicãracetasika, 
adhimokkhacetasika, vĩrỉyacetasỉka, pĩticetasika, 
chandacetasika là tâm-sở đồng sinh rải rác tuỳ 
tâm nào thích họp, không đồng sinh với tâm 
không thích họp. 
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II- Akusalacetasika; Bất-thiện tâm-sở 

Akusalacetasika: Bẩt-thỉện tâm-sở là loại ác- 
tâm-sở, khi đồng sinh với tâm nào thì làm cho 
tâm ấy bị ô nhiễm, nóng nảy, tâm ấy trở thành 
bẩt-thiện-tâm. 

Akusalacetasỉka: Bẩt-thỉện tâm-sở có 14 tâm- 
sở chỉ đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) 
mà thôi, không đồng sinh với tâm nào khác như 
18 vô-nhân-tâm, 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm. 

Akusalacetasỉka: Bẩt-thỉện tâm-sở có 14 tâm- 
sở chia ra làm 5 nhỏm: 

n.l- Mocatukacetasika; Nhóm si có 4 tâm-sở: 

1- Mohacetasika: Si tâm-sở. 

2- Ahirikacetasika: Không hổ-thẹn tâm-sở. 

3- Anottappacetasika: Không ghê-sợ tâm-sở. 

4- Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở. 

n.2- Lotikacetasika: Nhóm tham có 3 tâm-sở: 

1- Lobhacetasỉka: Tham tâm-sở. 

2- Dựthicetasika: Tà-kiến tâm-sở. 

3- Mãnacetasika: Ngã-mạn tâm-sở. 

n.3- Docatukacetasika: Nhóm sân có 4 tâm-sở: 

1- Dosacetasỉka: Sân tâm-sở. 

2- Issãcetasika: Ganh-tỵ tâm-sở. 

3- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở. 

4- Kukkuccacetasỉka: Hối-hận tâm-sở. 
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n.4- Thidukacetasika: Nhóm buồn có 2 tâm-sở: 

1- Thỉnacetasỉka: Buồn-chán tâm-sở. 

2- Middhacetasika: Buồn-ngủ tâm-sở. 

n.5- Vicikicchãcetasika: Nhóm vicikicchã 1 tâm-sở: 

1- Vỉcỉkỉcchãcetasỉka: Hoài-nghi tâm-sở. 

Giảng giải 14 bất-thiện tâm-sở 

n.l- Mocatukacetasika; Nhóm si có 4 tâm-sở: 

mohacetasika, ahirikacetasika, anottappacetasika, 
uddhaccacetasika, thì mohacetasika: si tâm-sở là 
gốc dẫn đầu, đều đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm. 

II. 1.1- Mohacetasika: Si tâm-sở là tâm-sở si- 
mê không biết rõ thật-tánh của các pháp đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Trạng-thái riêng của mohacetasika có 4 pháp 
lakkhanãdic atuka: 

1- Anãnalakkhano: Không biết thật-tánh của các 
pháp chân-nghĩa-pháp là trạng-thái của si tâm-sở. 

2- Ẫrammana sabhãvacchãdanaraso: Làm 
che phủ thật-tánh của các đối-tuợng là phận sự 
của sỉ tâm-sở. 

3- Andhakãrapaccupatthãno: Tính chất làm 
tối tăm là quả hiện hữu của si tâm-sở. 

4- Ayonisomanasikãrapadatthãno: Do si-mê 
không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh mohacetasika. 
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Mohacetasika: Si tâm-sở này còn gọi là 
avijjã: vô-minh trái nghĩa với vijjã: minh đó là 
pannã: trỉ-tuệ tâm-sở. 

Mohacetasika: Si tâm-sở gọi là vô-minh không 
có nghĩa là không biết gì cả. Thật ra, vô-minh 
chỉ không biết thật-tánh của các pháp đúng 
theo paramatthadhamma: chân-nghĩa-pháp mà 
thôi. Avijjã: vô-minh không biết 8 pháp là: 

1- Dukkhe anãnam: Không biết ngũ-uẩn chẩp- 
thủ là kho-đế. 

2- Dukkhasamudaye ahãnam: Không biết 
tham-ái là nhân sinh kho-đế. 

3- Dukkhanirodhe ahãnatn: Không biết Niết- 
bàn là pháp diệt kho-đế. 

4- Dukkhanirodhagãminĩpatipadã ahãnam: 
Không biết bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn diệt kho-đế. 

5- Pubbante anãnam: Không biết ngũ-uấn, 12 
xứ, 18 tự-tánh đã sinh trong kiếp quá-khứ. 

6- Aprante ahãnatn: Không biết ngũ-uấn, 12 
xứ, 18 tự-tánh sẽ sinh trong kiếp vị-lai. 

7- Pubbantãprante ahãnatn: Không biết ngũ- 
uấn, 12 xứ, 18 tự-tánh đã sinh trong kiếp quá- 
khứ và sẽ sinh trong kiếp vị-lai. 

8- Idappaccayatã paịiccasamuppannesu dham- 
mesu ahãnatn: Không biết các pháp nhân quả 
liên hoàn theo thập-nhị-duyên-sinh. 
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Mohacetasỉka: Sỉ tâm-sở là nguồn gốc của 
mọi bất-thiện-pháp (ác-pháp). 

* Mohacetasỉka: Sỉ tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt- 
thiện-tâm, không đồng sinh với 77 tâm còn lại. 

II. 1.2- Ahỉrỉkacetasỉka : Không biết hổ-thẹn 
tâm-sở là tâm-sở tự mình không biết hổ-thẹn tội- 
lỗi khi thân hành 3 ác-nghiệp, khấu nói 4 ác- 
nghiệp, ỷ nghĩ 3 ác-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của ahirikacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Kãyaduccaritãdĩhi ajigucchanalakkhanam 
vã) alajjãlakkhanam: Không chán ghét thân 
hành ác, v.v... hoặc không biết hổ-thẹn tội-lỗi là 
trạng-thái của không biết hố-thẹn tâm-sở. 

2- Pãpãnatn karanarasam: Tạo ác-nghiệp là 
phận sự của không biết hố-thẹn tâm-sở. 

3- Asahkocanapaccupatthãnam: Không thoái 
chí trong việc tạo ác-nghiệp là quả hiện hữu của 
không biết ho-thẹn tâm-sở. 

4- Atta agãravapadaịthãnam: Không biết tự 
tôn trọng mình là nguyên-nhân gần phát sinh 
ahirikacetasika. 

* Ahỉrỉkacetasỉka là tâm-sở không biết hổ- 
thẹn tội-lỗi, nên thân hành 3 ác-nghiệp, khấu nói 
4 ác-nghiệp, ỷ nghĩ 3 ác-nghiệp do tự mình 
không có tính tự trọng. 
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* Ahỉrỉkacetasỉka đồng sinh với 12 bẩt-thỉện- 
tâm, không đồng sinh với 77 tâm còn lại. 

II. 1.3- Anottappacetasỉka: Không biết ghê-sợ 
tâm-sở là tâm-sở không biết ghê-sợ tội-lỗi khi 
thân hành 3 ác-nghiệp, khấu nói 4 ác-nghiệp, ỷ 
nghĩ 3 ác-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của anottappacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Kãyaduccaritãdĩhi asãrajjaỉakkhanam (vã) 
anuttãsalakkhanam: Không ghê sợ thân hành ác, 
v.v... hoặc không biết ghê sợ tội-lỗi là trạng- 
thái của không biết ghê-sợ tâm-sở. 

2- Pãpãnatn karanarasatn: Tạo ác-nghiệp là 
phận sự của không biết ghê-sợ tâm-sở. 

3- Asahkocanapaccupatthãnam: Không thoái 
chí trong việc tạo ác-nghiệp là quả hiện hữu của 
không biết ghê-sợ tâm-sở. 

4- Para agãravapadatthãnam: Không biết tôn 
trọng nguời khác là nguyên-nhân gần phát sinh 
anottappacetasika. 

* Anottappacetasỉka: Không biết ghê-sợ tội- 
lỗi tâm-sở phát sinh, nên thân hành 3 ác-nghiệp, 
khấu nói 4 ác-nghiệp, ỷ nghĩ 3 ác-nghiệp, do 
không biết kính trọng nguời khác, không biết sợ 
bậc thiện-trí chê trách, không biết sợ sa đọa 4 
cõi ác-giới: cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, cõi ngạ- 
quỷ, loài súc-sinh. 
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* Anottappacetasỉka đồng sinh với 12 bẩt- 
thiện-tâm, không đồng sinh với 77 tâm còn lại. 

Ahirikacetasika và anottappacetasika là 2 
tâm-sở có nhiều pháp tương tự nhau, nhưng tính 
chất riêng của mỗi tâm-sở khác nhau như 
ahirikacetasika là tâm-sở không có tính tự trọng, 
nên dám làm mọi ác-pháp; còn anottappa- 
cetasika là tâm-sở không biết kính trọng người 
khác, không sợ bậc thiện-trí chê trách, không biết 
sợ trong 4 cõi ác-giới, nên dám làm mọi ác-pháp. 

Ahirikacetasika và anottappacetasika là 2 tâm- 
sở có nhiều năng lực trong sự tạo mọi ác-pháp. 

II. 1.4- Uddhaccacetasỉka: Phóng-tâm tâm-sở 
là tâm-sở không yên tịnh, bị động phóng-tâm 
theo đối-tượng. 

Trạng-thái riêng của uddhaccacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Avũpasamalakkhanam: Không an tịnh là 
trạng-thái của phóng-tâm tâm-sở. 

2- Anavatthãnarasam: Không trụ trong đối- 
tượng nào duy nhất là phận sự của phóng-tâm 
tâm-sở. 

3- Bhantatta paccupatthãnam: Phóng tâm đến 
đối-tượng khác là quả hiện hữu của phóng-tâm 
tâm-sở. 
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4- Ayonisomanasikãrapadatthãnam: Do si- 
mê không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của 
các pháp là nhân-duyên gần phát sinh uddhacca- 
cetasika. 

* Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở là 1 
trong 4 tâm-sở (mohacetasika, ahirikacetasika, 
anottappacetasika, uddhaccacetasika) đồng sinh 
với tất cả 12 bất-thiện-tâm. 

* Ekaggatãcetasika: Nhẩt-tâm tâm-sở là 1 ứong 
7 tâm-sở đồng sinh với tất cả 89 hoặc 121 tâm. 

Như vậy, 2 tâm-sở: Phóng-tâm tâm-sở và 
nhẩt-tâm tâm-sở đều đồng sinh với 12 bất-thỉện- 
tâm, nhưng 2 tâm-sở này có trạng-thái trái 
ngược nhau. Vậy, nên hiếu như thế nào? 

Theo trạng-tháỉ của tâm với tâm-sở sinh rồi 
diệt liên tục không ngừng, mỗi tâm với tâm-sở 
chỉ có tiếp nhận 1 đổỉ-tượng mà thôi. 

* Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở chỉ đồng 
sinh với 12 bẩt-thiện-tâm mà thôi, khi mỗi bẩt- 
thiện-tâm phát sinh tiếp nhận đổi-tượng không vững 
chắc, bởi vì do năng lực của phóng-tâm tâm-sở. 

* Ekaggatãcetasỉka: Nhẩt-tâm tâm-sở đồng 
sinh với tất cả 89 hoặc 121 tâm, có trạng-thải 
định tâm trong đổi-tượng. 

Tuy nhẩt-tâm tâm-sở có trạng-thái định tâm 
trong đoi-tượng như vậy, nhưng khi nhẩt-tâm 
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tâm-sở đông sinh với 12 bât-thiện-tâm thì nhât- 
tâm tâm-sở bị suy giảm, do năng lực của phóng- 
tâm tâm-sở, cho nên nhẩt-tâm tâm-sở đồng sinh 
với mỗi bẩt-thiện-tâm có định tâm không có năng 
lực nhiều, nên bị yếu kém trong mỗi đổỉ-tượng. 

Tuy nhiên, khỉ ekaggatãcetasỉka: Nhất-tâm 
tâm-sở đồng sinh với thiện-tâm càng cao thì 
định-tâm càng có nhiều năng lực. 

Thật vậy, nếu nhẩt-tâm tâm-sở đồng sinh với 
5 sẳc-giới thiện-tâm, hoặc 4 vô-sẳc-giới thiện- 
tâm, hoặc 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện-tâm thì 
định tâm có nhiều năng lực phi thường. 

* Uddhaccacetasỉka: Phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với tất cả 12 bẩt-thiện-tâm, hoàn toàn bị 
động, bởi vì phóng tâm luôn luôn thay đổi đối- 
tuợng, tiếp nhận không vững vàng trong đối- 
tuợng, do năng lực của phóng-tâm tâm-sở, nên 
bẩt-thiện-nghiệp bị yếu. 

Thật vậy, trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, chỉ 
có bất-thiện-nghiệp trong 11 bất-thỉện-tâm (trừ 
si-tâm hợp với phóng-tâm) có khả năng cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong 4 cõi ác-gỉớỉ. 

Còn bẩt-thỉện-nghỉệp trong sỉ-tâm hợp với 
phóng-tâm không có đủ khả năng cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) mà 
chỉ có khả năng cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, mà thôi. 
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* Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở đông 
sinh với 12 bất-thiện-tâm, không đồng sinh với 
77 tâm còn lại. 

II.2- Lotikacetasika; Nhóm tham có 3 tâm- 

sở: lobhacetasika, diịthicetasika, mãnacetasika, 
có lobhacetasika là gốc dẫn đầu, chỉ đồng sinh 
với 8 tham-tâm mà thôi, tùy theo mỗi tâm-sở. 

/7.2.7- Lobhacetasika: Tham tâm-sở là tâm- 
sở tham muốn, chấp-thủ trong đối-tuợng. 

Trạng-thái riêng của lobhacetasika có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

7- Ẵrammanaggahanalakkhano: Chấp-thủ 
trong đối-tuợng là trạng-thái của tham tâm-sở. 

2- Abhisahgaraso: Chấp chặt trong đối-tuợng 
là phận sự của tham tâm-sở. 

3- Aparicãgapaccupaịịhãno: Không buông bỏ 
đối-tuợng là quả hiện hữu của tham tâm-sở. 

4- Samyojaniyadhammesu assãdadassana- 
padaịthãno: Cảm thấy hài lòng trong các pháp ràng 
buộc là nhân-duyên gần phát sinh lobhacetasika. 

Trong bộ Paramatthadĩpanĩtĩkã trình bày 10 
danh-từ đồng nghĩa với lobha nhu sau: 

7- Tanhã: Tham-ái. 

2- Rãga: Yêu thương. 

3- Kãma: Ham muốn. 

4- Nandi: Hoan-hỷ. 

5- Abhijjhã: Tham muốn. 



Giảng Giải 52 Tâm-SỞ 


183 


6- Janetti: Sinh mọi phiên-não. 

7- Ponobbhavika: Dan dắt táỉ-sỉnh kiếp sau. 

8- Icchã: Tham vọng. 

9- Ẫsã: Hy vọng. 

10- Samyọịana: Ràng buộc. 

* Lobhacetasỉka: Tham tâm-sở đồng sinh với 
8 tham tâm, không đồng sinh với 81 tâm còn lại. 

II. 2.2- Ditthicetasika: Tà-kiến tâm-sở là tâm- 

• • 

sở thấy sai chấp lầm nơi các đối-tượng, không 
đúng theo thật-tánh của các pháp. 

Tà-kiển tâm-sở là hoàn toàn trái ngược với trỉ- 
tuệ tâm-sở thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp. 

Trạng-thái riêng của dỉtthỉcetasỉka có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

1- Ayonỉso abhỉnỉvesalakkhano: Tà-kiến chấp 
thủ do si-mê là trạng-thải của tà-kiến tâm-sở. 

2- Parãmãsarasã: Chấp thủ sai lầm trái với 
thật-tánh các pháp là phận sự của tà-kiến tâm-sở. 

3- Mỉcchãbhỉnỉvesapaccupaịthãnã: Chấp thủ theo 
tà-kiến sai lầm là quả hiện hữu của tà-kỉến tâm-sở. 

4- Ariyãnatn adassanakãmatãtipadaUhãnã: 
Không muốn nhìn thấy các bậc Thánh-nhân là 
nguyên-nhân gần phát sinh dỉtthỉcetasỉka. 

Ditthi: Tà-kiến có 2 loại: 

- Sãmahhadiưhi: Tà-kiến phổ thông. 

- Visesadiịthi: Tà-kiến đặc biệt. 
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1- Sãmannaditthi: Tà-kiên phô thông đó là 
sakkãyadỉtthỉ tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uấn 
cho là ta, người, đàn ông, đàn bà, chúng-sinh, 
v.v... đối với tất cả chúng-sinh còn là phàm 
nhân, gồm có nhân-loại, chư-thiên, chư phạm- 
thiên, v.v... 

2- Visesadiưhi: Tà-kiến đặc biệt đó là niyata- 

♦ ♦ ♦ ♦ ^ 

dỉtthỉ tà-kiến chẩp-thủ-cổ-định, hoàn toàn không 
tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, có 3 loại: 

- Natthikadiịthi: Vô-quả tà-kiến. 

- Ahetukadiịịhi: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyadỉtthỉ: Vô-hành tà-kiến. 

* Natthỉkadỉtthỉ: Vô-quả tà-kỉến cổ-định là 
tà-kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay 
đổi rằng: “Không có quả của nghiệp.” 

* Ahetukadỉtthỉ: Vô-nhân tà-kiến co-định là 
tà-kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay 
đổi rằng: “Không có nhân là không có nghiệp.” 

* Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kỉến cố-định là tà- 
kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi 
rằng: “Không có hành ác, không có hành thiện.” 

* Dựthỉcetasỉka: Tà-kỉến tâm-sở đồng sinh với 
4 tham-tâm hợp với tà-kiến, không đồng sinh với 
85 tâm còn lại. 

ỉỉ.2.3- Mãnacetasỉka: Ngã-mạn tâm-sở là 
tâm-sở tự đề cao mình hơn người, hoặc bằng 
người, hoặc kém thua người. 
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Trạng-thái riêng của manacetasika có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

1- Unnatỉlakkhano: Tự đề cao mình hơn 
người là trạng-thái của ngã-mạn tâm-sở. 

2- Sampaggaraso: Tự so sánh mình với người 
là phận sự của ngã-mạn tâm-sở. 

3- Ketukamyatãpaccupatthãno: Mong muốn 
bậc cao như ngon cờ là quả hiện hữu của ngã- 
mạn tâm-sở. 

4- Ditthivippayuttalobhapadatịhãno: Có tham- 
tâm không họp với tà-kiến là nguyên-nhân gần 
phát sinh mãnacetasika. 

Người có tham-tâm họp với ngã-mạn có tính 
tự cao, khinh thường người khác, cứng đầu khó 
dạy nên không có tính khiêm tốn. 

* Mãnacetasỉka: Ngã-mạn tâm-sở đồng sinh 
với 8 tham-tâm không hợp với tà-kiến, không 
đồng sinh với 85 tâm còn lại. 

Nhóm tham có 3 tâm-sở: lobhacetasika, dụthi- 
cetasika, mãnacetasika, có lobhacetasika là gốc 
dẫn đầu, đồng sinh với 8 tham-tâm tùy theo mỗi 
tâm-sở. 

n.3- Docatukacetasika: Nhóm sân có 4 tâm-sở: 

dosacetasika, issãcetasika, macchariyacetasika, 
kukkuccacetasika có dosacetasika là gốc dẫn đầu, 
chỉ đồng sinh với 2 sân-tâm mà thôi. 
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II. 3.1- Dosacetasika: Sân tâm-sở là tâm-sở 
hung dữ, gây tai hại đối-tượng. 

Trạng-thái riêng của dosacetasỉka có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

1- Canậikkalakkhano: Có tính hung dữ là 
trạng-thái của sân tâm-sở. 

2- Attano nissayadahanaraso (vã)visappanaraso: 
Sự nóng nảy thiêu đốt trong tâm của mình hoặc 
sự bực bội, bực tức trong tâm là phận sự của sân 
tâm-sở. 

3- Dussanapaccupatthãno: Gây tai hại đến 
đối-tuợng là quả hiện hữu của sân tâm-sở. 

4- Ẵghãtavatthupadatthãno: Có đối-tuợng 
hận thù (ãghãtavatthu) là nhân-duyên gần phát 
sinh dosacetasỉka. 

Ãghãtavatthu: Đối-tuợng hận thù có 10: 

1- Hận thù do nghĩ rằng; Người ấy đã từng 
gây tai hại cho ta. 

2- Hận thù do nghĩ rằng; Người ẩy đang gây 

tai hại cho ta. 

• 

3- Hận thù do nghĩ rằng; Người ấy sẽ gây tai 

hại cho ta. 

• 

4- Hận thù do nghĩ rằng; Người ấy đã từng 
gây tai hại cho người thân yêu của ta. 

5- Hận thù do nghĩ rằng; Người ấy đang gây 
tai hại cho người thân yêu của ta. 
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6- Hận thù do nghĩ răng; Người ây sẽ gây tai 
hại cho người thân yêu của ta. 

7- Hận thù do nghĩ rằng; Người ấy đã từng 

làm lợi ích cho kẻ thù của ta. 

• 

8- Hận thù do nghĩ rằng; Người ấy đang làm 

lợi ích cho kẻ thù của ta. 

• 

9- Hận thù do nghĩ rằng; Người ẩy sẽ làm lợi 
ích cho kẻ thù của ta. 

10- Hận thù do gặp phải rủi như vấp ngã đau, 
đạp gai đâm vào bàn chân đau, v.v... 

Ãghãtavatthu có 10 loại là nguyên nhân gần 
phát sinh dosacetasỉka (sân tâm-sở) trong dosa- 
citta (sân-tâm) không hài lòng đối-tượng ấy, nên 
có trạng-thái khổ tâm, nóng giận, ghét bỏ, buồn 
khổ, khóc than, sợ sệt, v.v... tự làm khổ mình, 
làm khổ người, gây tai hại cho người, ... 

* Dosacetasỉka: Sân tâm-sở chỉ đồng sinh với 
2 sân-tâm mà thôi, không đồng sinh với 87 tâm 
còn lại. 

II. 3.2- Issãcetasika: Ganh-tỵ tâm-sở là tâm- 
sở ganh-tỵ không vừa lòng trong của cải tài sản 
hoặc sắc đẹp hoặc địa vị cao sang, chức trọng 
quyền cao của người khác. 

Trạng-thái riêng của issãcetasika có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

1- Parasampattĩnam ussũyanalakkhanã: Ganh 
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tỵ của cải, danh vọng của người khác là trạng- 
thái của ganh-tỵ tâm-sở. 

2- Tattheva anabhỉratỉrasã: Tâm không có 
hoan-hỷ của cải, danh vọng của người khác là 
phận-sự của ganh-tỵ tâm-sở. 

3- Tato vimukhabhãvapaccupaUhãnã: Tính 
ngoảnh mặt tránh xa của cải, danh vọng của 
người khác là quả hiện hữu của ganh-tỵ tâm-sở. 

4- Parasampattipadaịthãnã: Của cải, danh 
vọng của người khác là nguyên-nhân gần phát 
sinh issãcetasika. 

Nếu không vừa lòng quả phước-thỉện của người 
khác thì không có lỗi. Còn nếu không vừa lòng 
với ý nghĩ rằng: “Người ấy không xứng đáng có 
được như vậy ” thì gọi là issã: ganh-tỵ, nên có lỗi. 

Nếu tỉnh ỉssã: ganh-tỵ này có tính chất ràng 
buộc chúng-sinh trong kiếp tử sinh luân-hồi thì trở 
thành issãsamyọịana: pháp-ràng-buộc do ganh-tỵ. 

* Issãcetasika: Ganh-tỵ tâm-sở chỉ đồng sinh 
với 2 sân-tâm mà thôi, không đồng sinh với 87 
tâm còn lại. 

II. 3.3- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở 
là tâm-sở keo kiệt bủn xỉn trong của cải tài sản, 
hoặc sự hiểu biết của mình. 

Trạng-thái riêng của macchariyacetasika có 
bốn pháp lakkhanãdicatuka: 
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1- Attanosampattĩnarn nigũhanalakkhanam: 
Tính giấu giếm của cải tài-sản của mình là 
trạng-thái của keo-kiệt tâm-sở. 

2- Tasatn yeva parehi sãdhãranabhãva- 
akkhamanarasam: Có tính không muốn của cải 
tài-sản của mình làm của chung với nguời khác 
là phận-sự của keo-kiệt tâm-sở. 

3- Sankocanapaccutthãnam (vã) katakancuka- 
paccutthãnaỉn: Thấy nguời hành khất, nét mặt 
cau có, hoặc tâm keo kiệt bủn xỉn là quả hiện 
hữu của keo-kiệt tâm-sở. 

4- Ảttasampattipadatthãnam: Của cải tài-sản 
của mình là nguyên-nhân gần phát sinh 
macchariyacetasika. 

* Macchariya tính keo-kiệt bủn-xỉn có 5 loại: 

1- Ẫvãsamacchariya: Keo-kiệt trong chỗ ở. 

2- Kulamacchariya: Keo-kiệt trong gia đình. 

3- Lãbhamaccharỉya: Keo-kiệt trong của cải. 

4- Vannamacchariya: Keo-kiệt trong sắc đẹp. 

5- Dhammamaccharỉya: Keo-kiệt trong pháp. 

Nếu maccharỉya tỉnh keo-kỉệt này có tính chất 
ràng buộc chúng-sinh trong kiếp tử sinh luân-hồi 
thì trở thành macchariyasamyojana: pháp-ràng- 
buộc do keo-kiệt. 

* Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở chỉ 
đồng sinh với 2 sân-tâm mà thôi, không đồng 
sinh với 87 tâm còn lại. 
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Iỉ.3.4- Kukkuccacetasỉka: Hôi-hận tâm-sở là 
tâm-sở ăn năn hối-hận khổ tâm vì đã tạo ác- 
nghiệp mà không tạo đại-thiện-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của kukkuccacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Pacchãnutãpalakkhanam: Nóng nảy khổ 
tâm về sau là trạng-thái của hoỉ-hận tâm-sở. 

2- Katãkatãnusocanarasam: Thường phát 
sinh tâm sầu não, ăn năn ân hận vì đã tạo ác- 
nghiệp mà không tạo đại-thiện-nghiệp là phận- 
sự của hoi-hận tâm-sở. 

3- Vippatisãrapaccupatthãnam: Tâm nóng 
nảy hối hận là quả hiện hữu của hoỉ-hận tâm- 
sở. 

4- Katãkatapadatthãnaỉn: Đã tạo ác-nghiệp, 
không tạo đại-thiện-nghiệp là nguyên-nhân gần 
phát sinh kukkuccacetasika. 

Sở dĩ kukkuccacetasika phát sinh là vì si-mê 
không biết quả khổ của ác-nghiệp, không biết 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp. Vì vậy, ác- 
nghiệp không nên tạo thì đã tạo, còn đại-thiện- 
nghiệp nên tạo thì lại không tạo. 

* Kukkuccacetasỉka: Hổỉ-hận tâm-sở chỉ đồng 
sinh với 2 sân-tâm mà thôi, không đồng sinh với 
87 tâm còn lại. 
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II.4- Thidukacetasika: Nhóm buôn có 2 tâm- 
sở là thinacetasika và middhacetasỉka, có thina- 
cetasika là gốc dẫn đầu. 

Nếu có 2 tâm-sở thỉnacetasika và mỉddha- 
cetasika phát sinh thì 2 tâm-sở này đồng sinh 
với nhau (sahakadãcỉcetasỉka) trong 5 bất-thiện- 
tâm cần tác-động: 

- 4 tham-tâm cần tác-động. 

-1 sân-tâm cần tác-động. 

11.4.1- Thỉnacetasỉka: Buồn-chán tâm-sở là tâm- 
sở làm cho tâm buồn-chán muốn buông bỏ đối- 
tuợng, tâm không muốn tinh-tấn biết đối-tuợng. 

Trạng-thái riêng của thinacetasika có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

1- Anussãhalakkhanam: Không có cố gắng là 
trạng-thái của buồn-chán tâm-sở. 

2- Vĩrỉyavỉnodanarasam: Làm tiêu tan sự 
tinh-tấn là phận-sự của buồn-chán tâm-sở. 

3- Satnsĩdanapaccupatthãnam: Sự thoái chí 
nản lòng là quả hiện hữu của buồn-chán tâm-sở. 

4- Ayonisomanasikãrapadatthãnam: Do si-mê 
không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh thinacetasika. 

11.4.2- Middhacetasỉka: Buồn-ngủ tâm-sở là tâm- 
sở buồn-ngủ làm cho tâm-sở đồng sinh buông bỏ 
đối-tuợng, tâm không biết rõ đối-tuợng nữa. 
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Trạng-thái riêng của middhacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Akammannatãlakkhanam: Không có thích 
ứng trong công việc là trạng-thái của buồn-ngủ 
tâm-sở. 

2- Onahanarasam: Buông bỏ các pháp đồng 
sinh là phận-sự của buồn-ngủ tâm-sở. 

3- Lĩnatãpaccupatthãnam (vã) capalãyikãniddã 
paccupatthãnam: Sự lười biếng tiếp nhận đối- 
tượng hoặc buồn ngủ là quả hiện hữu của buồn- 
ngủ tâm-sở. 

4- Ayonisomanasikãmpadatthãnaỉn: Do si-mê 
không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh middhacetasika. 

* Thinacetasika: Buồn-chán tâm-sở làm cho 
tâm đồng sinh muốn buông bỏ đối-tượng. 

* Middhacetasỉka: Buồn-ngủ tâm-sở làm cho 
các tâm-sở đồng sinh buông bỏ đối-tượng. 

Hai tâm-sở này luôn luôn đồng sinh với nhau ví 
dụ: Ngọn đèn dầu gần tắt thì ánh sáng mờ dần đến 
tắt hẳn như thế nào, cũng như vậy, thinacetasika 
buồn-chán tâm-sở và middhacetasika buồn-ngủ 
tâm-sở là 2 tâm-sở đồng sinh với tâm có phận sự 
làm cho tâm với tâm-sở đồng sinh buông bỏ đối- 
tượng trong các lộ-trình-tâm, thỉnh thoảng rơi 
xuống hộ-kiếp-tâm (bhavahgacitta), ngủ gật. 
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Thinacetasika: Buôn-chán tâm-sở và middha- 
cetasika: buồn-ngủ tâm-sở cùng đồng sinh với 5 
bẩt-thiện-tâm cần tác-động: 4 tham-tâm cần tác- 
động và 1 sân-tâm cần tác-động, không đồng 
sinh với 84 tâm còn lại. 

n.5- Vicikicchãcetasika: Nhóm vicikicchã 1 tâm-sở 

Vỉcỉkỉcchãcetasỉka: Hoài-nghi tâm-sở là tâm- 
sở hoài-nghi nơi các đối-tượng như hoài-nghi 
nơi 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức- 
Tăng, hoài-nghi nghiệp và quả của nghiệp, v.v 
... Hoài-nghi tâm-sở này chỉ đồng sinh với si- 
tâm hợp với hoài-nghi mà thôi. 

Trạng-thái riêng của vicikicchãcetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Sarỵisayalakkhanã: Hoài-nghi là trạng-thái 
của hoàỉ-nghỉ tâm-sở. 

2- Kampanarasã: Sự nghi ngờ trong đối- 
tượng là phận-sự của hoài-nghi tâm-sở. 

3- Anicchayapaccupatthãnã: Không quyết 
định được là quả hiện hữu của hoài-nghi tâm-sở. 

4- Ayonisomanasikãrapadatthãnatn: Si-mê 
hiểu biết trong tâm không đúng theo thật-tánh 
của các pháp là nhân-duyên gần phát sinh 
vicikicchãcetasika. 

* Vicikicchãcetasika: Hoài-nghi tâm-sở không 
phải là hoài-nghi các môn học hoặc hoài-nghi 
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trong các pháp-chê-định (pannattidhamma), mà 
thật ra chỉ có hoài-nghi trong 8 pháp sau: 

1- Hoài-nghi trong 9 ân-Đức-Phật. 

2- Hoài-nghi trong 6 ân-Đức-Pháp. 

3- Hoài-nghi trong 9 ân-Đức-Tăng. 

4- Hoài-nghi trong 3 phảp-hành giới, định, tuệ. 

5- Hoài-nghi trong ngũ-uấn,... kiếp quá-khứ. 

6- Hoài-nghi trong ngũ-uấn,... kiếp vị-lai. 

7- Hoài-nghi trong ngũ-uấn,... kiếp quá-khứ 
và kiếp vị-lai. 

8- Hoài-nghi trong pháp thập-nhị-duyên-sỉnh. 

Ngoài hoài-nghi 8 pháp này ra, nếu có hoài- 
nghi về các môn học, các chế-định-pháp, v.v... 
vì chua hiểu biết rõ thì không phải là hoài-nghi 
tâm-sở (vicỉkicchãcetasika) đồng sinh với sỉ-tâm 
hợp với hoài-nghi. 

* Vicikicchãcetasika: Hoài-nghi tâm-sở chỉ 
đồng sinh với si-tâm họp với hoài-nghi mà thôi, 
không đồng sinh với 88 tâm còn lại. 

Akusalacetasika: Bẩt-thỉện tâm-sở có 14 tâm- 
sở chỉ đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm mà thôi, 
tạo mọi ác-nghiệp bằng thân, khấu, ỷ, nên tự làm 
khổ mình trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, 
làm khổ nguời và làm khổ chúng-sinh nữa. 

Nếu không muốn tự làm khổ mình , cũng không 


1 • • • 1 ' • 

Xem giảng giải trong phân 2 si-tâm trước. 
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muôn làm khô mọi người, mọi chúng-sinh thì chỉ 
có cách giữ gìn giới của mình cho được trong 
sạch và trọn vẹn mà thôi, thậm chí chỉ cần giữ 
gìn ngũ-gỉới cho được trong sạch trọn vẹn thì 
tránh xa 10 ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ý: tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp, tránh xa 4 khấu ác-nghiệp, 
tránh xa 5 7 ác-nghiệp, đồng thời tạo 3 thân đại- 
thỉện-nghỉệp, tạo 4 khấu đại-thiện-nghiệp, tạo 3 
ý đại-thiện-nghiệp, nên không tự làm khổ mình, 
không làm khổ mọi người, mọi chúng-sinh lớn 
nhỏ khác trong đời. 

Thật ra, người thiện giữ gìn ngũ-giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn, tạo đạỉ- 
thỉện-nghỉệp giữ-giới, đó là việc rất dễ dàng đối 
với tất cả mọi người trong đời, bởi vì trong khả 
năng bình thường của mọi người Còn người 
ác phạm điều-giới nào đủ chi-pháp của điều-giới 
ấy, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, đó là việc rất khó 
khăn mà không phải là ai cũng có thể tạo ác- 
nghiệp điều-giới ấy được. 

Cho nên, người thiện có đạỉ-thỉện-tâm biết 
hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, 
biết giữ gìn các điều-giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn, tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
giữ-giới thuộc về của riêng mình. 


' Tim hiểu rõ trong quyển “Ngũ-Giới Là Thuờng-Giới Của 
Mọi Người Trong Đời” cùng soạn giả. 
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ITT- Sobhanacetasika; Tịnh-Hảo Tâm-SỞ 

Sobhanacetasika: Tịnh-hảo tâm-sở là tâm-sở 
tốt lành, khi đồng sinh với tâm nào làm cho tâm 
ấy tốt lành, trong sáng, không bị ô nhiễm, nên 
gọi là sobhaụacetasika: tịnh-hảo tâm-sở. 

* Sobhaạacetasika: Tịnh-hảo tâm-sở gồm có 
25 tâm-sở đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh-hảo- 
tâm (sobhanacitta). 

Citta: Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm chia ra 2 
loại tâm: 

* Asobhanacỉtta: Bất-tịnh-hảo-tâm cỏ 30 tâm 

-12 hất-thiện-tăm. 

-18 vô-nhân-tâm. 

Trong 30 tâm này đều không có tịnh-hảo tâm- 
sở (sobhanacetasika) nào đồng sinh, nên gọi 30 
tâm này là bất-tịnh-hảo-tâm. 

* Sobhaụacitta: Tịnh-hảo-tâm gồm có 59 
hoặc 91 tâm: 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

-15 sẳc-giới-tâm. 

-12 vô-sẳc-giới-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

Trong 59 hoặc 91 tâm này, mỗi tâm có một số 
tịnh-hảo tâm-sở (sobhanacetasika) đồng sinh, 
nên gọi 59 hoặc 91 tâm này là tịnh-hảo-tâm 
(sobhanacitta). 
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Sobhanacetasika; Tịnh-hảo tâm-sở 

Tịnh-hảo tâm-sở gồm có 25 tâm-sở chia ra 4 
loại như sau: 

- Sobhanasãdhãranacetasika có 19 tâm-sở. 

- Viraticetasika có 3 tâm-sở. 

- Appamannãcetasika có 2 tâm-sở. 

- Pannindriyacetasika có 1 tâm-sở. 

III. 1- Sobhanasãdhãranacetasika: Tịnh-hảo 
tâm-sở đồng sinh toàn-tịnh-hảo-tâm gồm có 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm (sobhanacỉtta), có 19 tịnh- 
hảo tâm-sở như sau: 

1- Saddhãcetasika: Tín tâm-sở. 

2- Saticetasika: Niệm tâm-sở. 

• 

3- Hỉrĩcetasỉka: Hổ-thẹn tâm-sở. 

• 

4- Ottappacetasika: Ghê-sợ tâm-sở. 

5- Alobhacetasika: Vô-tham tâm-sở. 

6- Adosacetasỉka: Vô-sân tâm-sở. 

7- Tatramajjhattatãcetasỉka: Trung-dung tâm-sở. 

8- Kãyapassaddhicetasika: Tam-uấn an-tịnh 
tâm-sở. 

9- Cittapassaddhicetasika: Thức-uấn an-tịnh 
tâm-sở. 

10- Kãyalahutãcetasika: Tam-uấn nhẹ-nhàng 
tâm-sở. 

11- Cittalahutãcetasika: Thức-uấn nhẹ-nhàng 
tâm-sở. 
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12- Kãyamudutãcetasỉka: Tam-uân nhu-nhưyên 
tâm-sở. 

13- Cittamudutãcetasika: Thức-uấn nhu-nhuyển 
tâm-sở. 

14- Kãyakammannatãcetasỉka: Tam-uấn uyến- 
chuyển tâm-sở. 

15- Cittakammannatãcetasika: Thức-uấn uyến- 
chuyển tâm-sở. 

16- Kãyapãgunnatãcetasika: Tam-uấn thuần- 
thục tâm-sở. 

17- Cỉttapãgunnatãcetasika: Thức-uẩn thuần- 
thục tâm-sở. 

18- Kãyụịukatãcetasika: Tam-uẩn trung-thực 
tâm-sở. 

19- Cittụịukatãcetasika: Thức-uấn trung-thực 
tâm-sở. 

19 tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 hoặc 
91 tịnh-hảo-tâm. 

III.2- Vỉratketíisỉka: Chế ngựtâm-sởcó 3 tâm-sở 

1- Sammãvãcãcetasika: Chánh-ngữ tâm-sở. 

2- Sammãkammantacetasika: Chánh-nghiệp 
tâm-sở. 

3- Sammã-ãjĩvacetasỉka: Chánh-mạng tâm-sở. 

IU. 3- Appamannãcetasika: Vô-lượng tâm-sở có 
2 tâm-sở 

1- Karunãcetasika: Bi tâm-sở. 

2- Muditãcetasika: Hỷ tâm-sở. 
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III.4- Panĩiindriyacetasika có 1 tâm-sở 

1- Pannindriyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở. 

Giảng giải 25 tịnh-hảo tâm-sở 

III. 1- Sobhanasãdhãranacetasika: Tịnh-hảo 
tâm-sở đồng-sinh-toàn-tâm, có 19 tâm-sở: 

III. 1.1- Saddhãcetasika: Tín tâm-sở là tâm-sở 
tin với đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin 
nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Trạng-thái riêng của saddhãcetasỉka có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Saddhahanalakkhanã: Có đức-tin trong 
sạch nơi đáng tin là trạng-thái của tín tâm-sở. 

2- Pasãdanarasã: Làm cho các tâm với tâm- 
sở đồng sinh trở nên trong sạch là phận-sự của 
tín tâm-sở. 

3- Akãlussiyapaccupatịhãnã: Tâm không bị ô 
nhiễm, tâm trong sáng là quả hiện hữu của tín 
tâm-sở. 

4- Saddheyyavatthupadaịthãnã: Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo và 
nghiệp và quả của nghiệp là nguyên-nhân gần 
gần phát sinh tín tâm-sở. 

Saddhã: Đức-tỉn dẫn đầu cho mọi thiện-pháp 
phát sinh, đó là dục-giới thiện-pháp, sắc-giới 
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thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-pháp, cho đên 
siêu-tam-giới thiện-phảp phát sinh, tăng trưởng. 

Saddhã: Đức-tin phát sinh do nhân-duyên, 
mà nhân-duyên gần phát sinh saddhã đó là ân- 
đức Tam-bảo: 9 ân-đức-Phật-bảo, 6 ân-đức- 
Pháp-bảo, 9 ân-đức-Tăng-bảo; tin nơi nghiệp và 
quả của nghiệp. 

Saddhã: Đức-tin là tin nơi đáng tin, và không 
tin nơi không đáng tin. Nơi đáng tin có 4 pháp: 

* Kammasaddhã: Tin nghiệp có 2 loại: thiện- 
nghiệp và bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

* Vỉpãkasaddhã: Tin quả của nghiệp rằng: 
thiện-nghiệp cho quả an-lạc, bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) cho quả khổ. 

* Kammassakatãsaddhã: Tin nghiệp là của riêng 
ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp 
sinh ta ra, nghiệp là thân quyến của ta, nghiệp 
là nơi nương nhờ của ta, khi ta tạo nghiệp nào: 
thiện-nghiệp hoặc bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp), 
chỉnh ta là người hưởng quả an-lạc của thiện- 
nghiệp hoặc chịu quả khố của ác-nghiệp ẩy. 

* Tathãgatabodhisaddhã: Tin nơi sự chứng 
đắc của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Nếu người nào tin nơi không đáng tin thì gọi 
là cuồng-tín, cho nên đức-tin phải đi đôi với trí- 
tuệ thì gọi là chánh-tín. 
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* Saddhãcetasika: Tín tâm-sở đông sinh với 
59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 
30 bất-tịnh-hảo-tâm. 

III. 1.2- Saticetasika: Niệm tâm-sở là tâm-sở 
niệm vững vàng trong 6 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp). 

Trạng-thái riêng của saticetasika có 4 pháp 
lakkhanãdic atuka: 

1- Apilãpanalakkhanã: Niệm vững vàng trong 
đối-tượng là trạng-thái của niệm tâm-sở. 

2- Asammoharasã: Sự không quên, sự ghi nhớ 
là phận-sự của niệm tâm-sở. 

3- Visayãbhimukhabhãvapaccupatthãnã: Sự 
ghi nhớ khăng khít trực tiếp nơi đối-tượng là 
quả hiện hữu của niệm tâm-sở. 

4- Thirasannãpadaịthãnã (vã) kãyãdỉsatỉpat- 
thãnapadatthãnã: Ghi nhớ chắc chắn hoặc có 
tứ-niệm-xứ là thân niệm-xứ, thọ niệm-xứ, tâm 
niệm-xứ, pháp niệm-xứ là nguyên-nhân gần 
phát sinh saticetasika. 

* Tuy nhiên, sati trong satipatthãna thì sati 
trở thành sammãsati: chánh-niệm trong bổn 
đổỉ-tượng là: 

- Thân nỉệm-xứ: Thân là đổỉ-tượng của chánh- 
niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-giác. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-giác. 
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- Tâm niệm-xứ: Tãm là đôỉ-tượng của chánh- 
niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đoi-tượng của chánh- 
niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-giác. 

* Saticetasika: Niệm tâm-sở đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bất-tịnh-hảo-tâm. 

III. 1.3- Hirkeừtsika: Hổ-thẹn tâm-sở là tâm-sở tự 
mình biết hổ-thẹn tội-lỗi, xa lánh mọi ác-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của hiricetasika có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

1- Pãpato jỉgucchanalakkhanã: Ghét bỏ, tránh 
xa ác-nghiệp là trạng-thái của ho-thẹn tâm-sở. 

2- Pãparỵi akaranarỵi: Không tạo ác-nghiệp là 
phận-sự của ho-thẹn tâm-sở. 

3- Pãpato sahkocanapaccupaịịhãnã: Hố-thẹn 
tội-lỗi nên tránh xa ác-nghiệp là quả hiện hữu 
của ho-thẹn tâm-sở. 

4- Attagãravapadatthãnaỉn: Đức tính tôn 
trọng chính mình là nguyên-nhân gần phát sinh 
hiricetasika. 

* Hìrìcetasìka: Hổ-thẹn tâm-sở đồng sinh với 
59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 
30 bất-tịnh-hảo-tâm. 

III. 1.4- Ottappacetasika: Ghê-sợ tâm-sở là 
tâm-sở kính trọng người khác nên biết ghê-sợ tội 
lỗi, xa lánh mọi hành ác-nghiệp. 
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Trạng-thái riêng của ottappacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Uttãsanaỉakkhanaỉn: Biết ghê sợ ác-nghiệp 
là trạng-thái của ghê-sợ tâm-sở. 

2- Pãpãnatn akaranarasam: Không tạo ác- 
nghiệp là phận-sự của ghê-sợ tâm-sở. 

3- Pãpato sankocanapaccupatthãnam: Biết 
ghê-sợ tội lỗi nên tránh xa ác-nghiệp là quả hiện 
hữu của ghê-sợ tâm-sở. 

4- Paragãravapadatthãnatn: Đức tính tôn 
trọng người khác là nguyên-nhân gần phát sinh 
ottappacetasika. 

* Ottappacetasỉka: Ghê-sợ tâm-sở đồng sinh 
với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh 
với 30 bất-tịnh-hảo-tâm. 

Hirỉ và ottappa là 2 tâm-sở đồng sinh với 59 
hoặc 91 tâm xa lánh, tránh xa mọi ác-nghiệp, tội- 
lỗi do thân hành-ác, khẩu nói-ác, ý nghĩ-ác, bởi vì 
hiri có trạng-thái hổ-thẹn tội-lỗi do tính tự trọng, 
nên không dám tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý; còn ottappa có trạng-thái ghê-sợ tội-lỗi do 
biết kính-trọng người khác, sợ 4 cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) nên không dám 
tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. 

* Hỉrỉ phát sinh do nhân-duyên tự mình biết 
hổ-thẹn tội lỗi, biết tự trọng do nương nhờ nhân- 
duyên bên trong của mình như sau: 
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- Kula: Biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ do nghĩ đến dòng 
họ của mình. 

- Vaya: Biết ho-thẹn tội-loi do nghĩ đến tuối 
tác mình. 

- Bahussuta: Biết hố-thẹn tội-ỉỗi do nghĩ đến 
tài năng hiếu biết của mình. 

- dãtimahaggata: Biết ho-thẹn tội-Iỗi do nghĩ 
đến kiếp cao quỷ của mình. 

- Satthumahaggata: Biết ho-thẹn tội-ỉỗi do 
nghĩ đến Đức-Phật, thầy tố, cha, mẹ,... cao 
thượng của mình. 

- Dãyajjamahaggata: Biết hố-thẹn tội-ỉỗi do 
nghĩ đến mình là người thừa kế di sản cao quỷ. 

- Sabrahmacãrĩmahaggata: Biết ho-thẹn tộỉ- 
loi do nghĩ đến những bạn hữu đồng phạm hạnh 
cao thượng. 

- Surabhãva: Biết ho-thẹn tội-ỉỗi do nghĩ đến 
tỉnh dũng cảm của mình. 

* Ottappa phát sinh do nhân-duyên biết ghê- 
sợ tội-ỉỗi, biết kỉnh trọng người khác do nưong 
nhờ nhân-duyên bên ngoài như sau: 

- Attãnuvãdabhaya: Biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ do tự 
chê trách mình. 

- Paravãdãnubhaya: Biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ do sợ 
chư bậc thiện-trỉ chê trách mình. 

- Danậabhaya: Biết ghê-sợ tội-lỗỉ do sợ hình 
phạt đau khổ. 
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- Duggatibhaya: Biết ghê-sợ tộỉ-lỗi do sợ khổ 
trong 4 cõi ác-giới: cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, 
cõi ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

Hiri và ottappa là 2 tâm-sở biết hổ-thẹn tộỉ- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, không dám tạo mọi ác- 
nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, nên không 
tự làm khổ mình, không làm khổ tất cả mọi 
chúng-sinh khác. 

Cho nên, hiri và ottappa là 2 pháp hộ trì, giữ 
gìn tất cả mọi chúng-sinh. 

in.1.5- Ahbhacetasika: Vô-tham tâm-sở là tâm-sở 
không tham muốn, không dính mắc trong đối-tuợng. 

Trạng-thái riêng của alobhacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Alaggabhãvalakkhano (vã) agedhalakkhano: 
Không dính mắc trong đối-tuợng hoặc không say 
đắm trong đối-tuợng là trạng-thái của vô-tham 
tâm-sở. 

2- Aparỉggaharaso: Không chấp thủ trong 
đối-tuợng là phận-sự của vô-tham tâm-sở. 

3- Anallĩnabhãvapaccupaịthãno: Không dính 
mắc, không chấp thủ trong đối-tuợng là quả hiện 
hữu của vô-tham tâm-sở. 

4- Yonỉsomanasỉkãrapadatthãno: Trí-tuệ biết 
rõ trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp là 
nhân-duyên gần phát sinh alobhacetasika. 



206 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


Alobhacetasika: Vô-tham tâm-sở có tính chât 
hoàn toàn trái ngược với lobhacetasỉka tham 
tâm-sở. Cho nên, người có vô-tham tâm-sở đồng 
sinh với tịnh-hảo-tâm không tham muốn, không 
chấp-thủ trong đối-tượng. 

* Alobhacetasỉka: Vô-tham tâm-sở đồng sinh 
với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh 
với 30 bất-tịnh-hảo-tâm. 

III. 1.6- Adosacetasika: Vô-sân tâm-sở là tâm- 
sở không làm hại đối-tượng, không hận thù, 
không tự làm khổ mình, khổ chúng-sinh. 

Trạng-thái riêng của adosacetasika có 4 pháp 
lakkhanãdic atuka: 

1- Acanậikalakkhano : Tính không hung dữ, 
tính hiền hậu là trạng-thái của vô-sân tâm-sở. 

2- Ẫghãtavỉnayaraso: Diệt được mọi thù hận 
là phận-sự của vô-sân tâm-sở. 

3- Somabhãvapaccupaịthãno: Sự mát mẻ 
trong sáng như vầng trăng rằm là quả hiện hữu 
của vô-sân tâm-sở. 

4- Yonisomanasikãrapadaịthãno: Trí-tuệ biết 
rõ trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp là 
nhân-duyên gần phát sinh adosacetasika. 

Adosacetasỉka vô-sân tâm-sở có tính chất hoàn 
toàn trái ngược với dosacetasỉka sân tâm-sở. 

* Adosacetasika vô-sân tâm-sở có liên quan 
đến 2 pháp: khanti và mettã. 
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* Khantì: Pháp nhân-nại có chi-pháp là adosa- 
cetasika: vô-sân tâm-sở, đồng sinh với đại- 
thiện-tâm thuộc về tịnh-hảo-tâm chịu đựng mọi 
đối-tuợng xấu trong hoàn cảnh bất bình, bị vu 
oan giá họa, phải chịu mọi cảnh khổ, v.v... mà 
vẫn không hề phát sinh sân-tâm không hài lòng 
trong đối-tuợng ấy. Đó là do năng lực của 
adosacetasika: vô-sân tâm-sở. 

* Mettã: Tâm từ là 1 trong 4 đề-mục thiền-định 
vô-lượng-tâm (appamannã). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục niệm rải tâm từ đến chúng-sinh vô-lượng, có 
chi-pháp là adosacetasỉka: vô-sân tâm-sở, đồng sinh 
với tịnh-hảo-tâm có đối-tuợng piyamanãpasatta- 
pannatti: chúng-sinh đáng yêu, đáng kỉnh là 
đối-tuợng thiền-định của đề-mục niệm rải tâm từ. 

* Đe-mục niệm rải tâm từ này chỉ có khả 
năng chứng đắc từ đệ-nhẩt-thiền sắc-giới cho 
đến đệ-tứ-thiền sẳc-giới mà thôi, không thể 
chứng đắc đệ-ngũ-thiền sắc-giới, bởi vì đề-mục- 
thiền-định này cần có chi-thiền lạc, mà đệ-ngũ- 
thiền sẳc-giới có 2 chi-thiền là xả và nhẩt-tâm. 

Nếu khi hành-giả tụng kỉnh, niệm ân-Đức-Phật 
dù có adosacetasỉka: vô-sân tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm thuộc về tịnh-hảo-tâm, cũng 
không gọi là mettã: tâm từ đuợc, bởi vì, đối- 
tuợng của đề-mục thiền-định niệm rải tâm từ là 
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chúng-sinh đáng yêu, đáng kính, không phải là 
đối-tượng ân-Đức-Phật. 

* Adosacetasika: Vô-sân tâm-sở đồng sinh 
với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh 
với 30 bất-tịnh-hảo-tâm. 

III. 1.7- Tatramajjhattatãcetasika: Trung-dung 
tâm-sở là tâm-sở trung dung giữa tâm với tâm-sở 
đồng sinh không hơn không kém, giữ gìn các 
tâm với tâm-sở đồng sinh đồng đều nhau. 

Trạng-thái riêng của tatramajjhattatãcetasika 
có 4 pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Cittacetasikãnatn samavãhitalakkhanã: 
Giữ gìn tâm với tâm-sở đồng sinh đồng đều 
nhau là trạng-thái của trung-dung tâm-sở. 

2- ũnãdhỉkatãnỉvãranarasã: Giữ gìn không để 
tâm với tâm-sở đồng sinh hon hoặc kém nhau là 
phận-sự của trung-dung tâm-sở. 

3- Majjhattabhãvapaccupatthãnã: Tính chất 
trung-dung đối với tâm với tâm-sở là quả hiện 
hữu của trung-dung tâm-sở. 

4- Sampayuttãnarnpadatthãnã: Tâm với các 
tâm-sở đồng sinh là nguyên-nhân gần phát sinh 
tatramajjhattatãcetasika. 

Tatramajjhattatãcetasika: Trung-dung tâm-sở 
có trạng-thái giữ gìn các tâm với tâm-sở đồng 
sinh đồng đều nhau không hơn không kém. 
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Ví như người đánh xe ngựa với hai con ngựa 
báu có sức mạnh đồng đều nhau, chiếc xe ngựa 
chạy đều, nên người đánh xe không đánh, không 
la hai con ngựa, mà chỉ cần đặt tâm tmng-dung 
dõi theo hai con ngựa mà thôi. 

* Tatramajjhattatãcetasika: Trung-dung tâm-sở 
còn là chi-pháp của đề-mục thiền-định upekkhã- 
appamannã: niệm rải tâm xả đến chúng-sinh vô- 
lượng có đối-tượng là majjhattasattapannatti: 
hạng chúng-sinh không thương không ghét. 

* Tatramajjhattatãcetasika: Trung-dung tâm- 
sở đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, 
không đồng sinh với 30 bất-tịnh-hảo-tâm. 

Sáu đôi tịnh-hảo tâm-sở 

* 7 9 tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với toàn tịnh- 
hảo-tâm (sobhaụacitta) từ saddhãcetasỉka cho 
đến tatramajjhattatãcetasika mỗi tâm-sở riêng rẽ; 
từ kãyapassaddhicetasika, cittapassaddhicetasika 
cho đến kãyụịukatãcetasika, cittụịukatãcetasika 
gồm có 6 đôi, mà mỗi đôi kãya và citta cùng có 
chung một tịnh-hảo tâm-sở. 

* Kãya nghĩa là tổng hợp các tãm-sở đồng 
sinh với tịnh-hảo-tâm gồm có 3 uấn: thọ-uấn, 
tưởng-uấn, hành-uấn. 

* Cỉtta tịnh-hảo-tâm thuộc về thức-uẩn. 

Trong bộ Visuddhimagga giải rằng: 
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* Kãyapassaddhi: Kãyo ’ti cettha vedanãdayo 
tayo khandhã 

Kãya trong kãyapassaddhi có nghĩa là gồm 
có 3 uấn: thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn. 

Như vậy, kãya nghĩa là tổng họp các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm ấy. 

Tâm-sở đồng sinh với mỗi tịnh-hảo-tâm gồm 
có 4 uẩn: 

- Thọ tâm-sở thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở thuộc về tưởng-uẩn. 

- Tong các tâm-sở còn lại thuộc về hành-uấn. 

- Tịnh-hảo-tâm thuộc về thức-uấn. 

III.1.8- Kãyapassaddhỉcetasika: Tam-uẩn an- 
tịnh tâm-sở. 

III. 1.9- Ciưapassaddhicetasika: Thức-uẩn an- 
tịnh tâm-sở. 

* Kãyapassaddhỉcetasỉka: Tam-uẩn an-tịnh 
tâm-sở là tâm-sở làm an tịnh tam-uân: thọ-uân, 
tưởng-uấn, hành-uấn. 

* Cỉttapassaddhỉcetasỉka: Thức-uẩn an-tịnh 

tâm-sở là tâm-sở làm an tịnh thức-uấn. 

• 

Hai tịnh-hảo tâm-sở này đều có chung một 
passaddhicetasika: an-tịnh tâm-sở, có trạng-thái 
làm an tịnh tam-uấn tâm-sở và thức-uấn, nghĩa 

* Bộ Visuddhimagga, Khandhaniddesa, Saùkhãrakkhandhakathã. 
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là làm an tịnh tâm và các tâm-sở đông sinh với 
tịnh-hảo-tâm ẩy. 

Trạng-thái riêng của passaddhicetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Kãyacittãnam darathavũpasamalakkhanã: 
Làm an tịnh sự nóng nảy của tam-uẩn tâm-sở và 
thức-nấn tâm-sở là trạng-thái của tam-uấn an- 
tịnh tâm-sở và thức-uấn an-tịnh tâm-sở. 

2- Kãyacỉttadarathanỉmmaddanarasã: Chế 
ngự được sự nóng nảy của tam-uẩn tâm-sở và 
thức-uấn tâm-sở là phận-sự của tam-uấn an-tịnh 
tâm-sở và thức-uấn an-tịnh tâm-sở. 

3- Kãyacittãnam aparipphandanasĩtibhãva- 
paccupatthãnã: Sự mát mẻ an-tịnh của tam-uấn 
tâm-sở và thức-uấn tâm-sở là quả hiện hữu của tam- 
uấn an-tịnh tâm-sở và thức-uấn an-tịnh tâm-sở. 

4- Kãyacittapadatthãnã: Có tam-uẩn tâm-sở và 
thức-uẩn tâm-sở là nguyên-nhân gần phát sirửi kãya- 
passaddhicetasika và cỉttapassaddhỉcetasỉka. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bất-tịnh-hảo-tâm. 

III. 1.10- Kãyalahutãcetasỉka: Tam-uẩn nhẹ- 
nhàng tâm-sở. 

III.l.ll- Cỉttalahutãcetasỉka: Thức-uẩn nhẹ- 
nhàng tâm-sở. 
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* Kãyalahutãcetasika: Tam-uân nhẹ-nhàng 
tâm-sở là tâm-sở làm nhẹ nhàng tam-uân: thọ- 
uấn, tưởng-uấn, hành-uấn. 

* Cỉttalahutãcetasỉka: Thức-uẩn nhẹ-nhàng 
tâm-sở là tâm-sở làm nhẹ nhàng thức-uân. 

Hai tịnh-hảo tâm-sở này đều có chung một 
lahutãcetasika nhẹ-nhàng tâm-sở, có trạng-thái 
làm nhẹ nhàng tam-uấn tâm-sở và thức-uấn, 
nghĩa là làm nhẹ nhàng các tâm-sở đồng sinh 
với tịnh-hảo-tâm ẩy. 

Trạng-thái riêng của lahutãcetasika có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

1- Kãyacittagarubhãvavũpasamalakkhanã: 
Làm nhẹ nhàng sự nặng nề của tam-uẩn tâm-sở 
và thức-uấn tâm-sở là trạng-thái của tam-uấn nhẹ- 
nhàng tâm-sở và thức-uấn nhẹ-nhàng tâm-sở. 

2- Kãyacittagarubhãvanimmaddanarasã: Làm 
giảm đuợc sự nặng nề của tam-uẩn tâm-sở và 
thức-uấn tâm-sở là phận-sự của tam-uấn nhẹ- 
nhàng tâm-sở và thức-uấn nhẹ-nhàng tâm-sở. 

3- Kãyacittãnaỉn adandhatãpaccupaịịhãnã: 
Sự nhẹ nhàng của tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn 
tâm-sở là quả hiện hữu của tam-uấn nhẹ-nhàng 
tâm-sở và thức-uấn nhẹ-nhàng tâm-sở. 

4- Kãyacỉttapadatthãnã: Có tam-uẩn tâm-sở 
và thức-uấn tâm-sở là nguyên-nhân gần phát sinh 
kãyalahutãcetasika và cittalahutãcetasika. 
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* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đông sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bất-tịnh-hảo-tâm. 

III.1.12- Kãyamudutãcetasỉka: Tam-uẩn nhu- 
nhuyến tâm-sở. 

III. 1.13- Cỉttamudutãcetasỉka : Thức-uẩn nhu- 
nhuyến tâm-sở. 

* Kãyamudutãcetasika: Tam-uẩn nhu-nhuyến 
tâm-sở là tâm-sở làm nhu nhuyến tam-uấn: thọ- 
uấn, tưởng-uấn, hành-uấn. 

* Cỉttamudutãcetasỉka: Thức-uẩn nhu-nhuyến 
tâm-sởìầ tâm-sở làm nhu nhuyến thức-uấn. 

Hai tịnh-hảo tâm-sở đều có chung một mudutã- 
cetasỉka: nhu-nhuyến tâm-sở, có trạng-thái làm 
nhu nhuyến tam-uấn tâm-sở và thức-uấn, nghĩa 
là làm nhu nhuyến các tâm-sở đồng sinh với 
tịnh-hảo-tâm ấy. 

Trạng-thái riêng của mudutãcetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Kãyacittathambhavũpasamalakkhanã: Làm 
giảm sự cứng rắn của tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn 
tâm-sở là trạng-thái của tam-uấn nhu-nhuyến 
tâm-sở và thức-uấn nhu-nhuyến tâm-sở. 

2- Kãyacittathaddhabhãvanimmaddanarasã: 
Làm giảm đuợc sự cứng rắn của tam-uẩn tâm-sở 
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và thức-uân tâm-sở là phận-sự của tam-uân nhu- 
nhuyến tâm-sở và thức-uấn nhu-nhuyến tâm-sở. 

3- Appaịighãtapaccupatthãnã: Không sân 
hận của tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn tâm-sở là 
quả hiện hữu của tam-uấn nhu-nhuyến tâm-sở 
và thức-uấn nhu-nhuyến tâm-sở. 

4- Kãyacỉttapadatthãnã: Có tam-uẩn tâm-sở 
và thức-nấn tâm-sở là nguyên-nhân gần phát sinh 
kãyamudutãcetasika và cittamudutãcetasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bất-tịnh-hảo-tâm. 


9 


III. 1.14- Kayakammaĩinatacetasỉka: Tam-uân 
uyên-chuyên tâm-sở. 
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III. 1.15- Cỉttakammannatacetasỉka: Thức-uân 

2 2 . 
uyên-chuyên tâm-sở. 


* Kayakammannatacetasika: Tam-uân uyên- 

9 9 7 

chuyên tâm-sở là tâm-sở làm uyên chuyên tam- 

9 7 7 9 

uân: thọ-uãn, tưởng-uân, hành-uân. 


* Cittakammanhatacetasika: Thức-uẩn uyển- 
chuyến tâm-sở là tâm-sở làm uyến chuyển thức-uấn. 

Hai tịnh-hảo tâm-sở đều có chung một 
kammahhatãcetasika: uyến-chuyến tâm-sở, có 
trạng-thái làm uyến chuyến tam-uấn tâm-sở và 
thức-uấn, nghĩa là làm uyến-chuyến các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm ấy. 
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Trạng-thái riêng của kammannatacetasika có 
4 pháp lakkhanãdicatuka: 

1 - Kãyacỉttãtkammannabhãvavũpasamalakkhanã: 
Sự yên tĩnh của tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn 
tâm-sở là trạng-thái của tam-uấn uyến- chuyến 
tâm-sở và thức-uấn uyến-chưyến tâm-sở. 

2- Kãyacittãkammannabhãvanimmaddanarasã: 
Chế ngự được sự không uyển chuyển của tam- 
uẩn tâm-sở và thức-uẩn tâm-sở là phận-sự của 
tam-uấn uyến-chuyến tâm-sở và thức-uấn uyển- 
chuyển tâm-sở. 

3- Kãyacittãnam ãrammanakaranasampatti- 
paccupatthãnã: Làm thành tựu đối-tượng của 
tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn tâm-sở là quả hiện 
hữu của tam-uấn uyến-chuyến tâm-sở và thức- 
uấn uyến-chuyến tâm-sở. 

4- Kãyacittapadaịthãnã: Có tam-uấn tâm-sở 
và thức-uấn tâm-sở là nguyên-nhân gần phát sinh 
kãyakammahhatãcetasika và cittakammahhatã- 
cetasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bất-tịnh-hảo-tâm. 

III. 1.16- Kãyapãguĩinatãcetasỉka: Tam-uẩn 
thuần-thục tâm-sở. 

III. 1.17- Cỉttapãguĩinatãcetasỉka: Thức-uẩn 
thuần-thục tâm-sở. 
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* Kayapaguũnatacetasika: Tam-uân thuân- 
thục tâm-sở là tâm-sở làm thuần thục tam-uấn: 
thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn. 

* Cỉttapãgunnatãcetasỉka: Thức-uẩn thuần- 
thục tâm-sở là tâm-sở làm thuần thục thức-uân. 

2 tịnh-hảo tâm-sở đều có chung một pãguhhatã- 
cetasika: thuần-thục tâm-sở có ừạng-thái làm thuần 
thục tam-uấn tâm-sở và thức-uấn, là làm thuần- 
thục các tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm ẩy. 

Trạng-thái riêng của pãguhhatãcetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Kãyacittãnaỉn ageỉahhabhãvaỉakkhanã: Sự 
không bệnh hoạn (không có phiền-não) của tam- 
uẩn tâm-sở và thức-uẩn tâm-sở là trạng-thái của 
tam-uấn thuần-thục tâm-sở và thức-uấn thuần- 
thục tâm-sở. 

2- Kãyacittageỉahhanimmaddanarasã: Chế ngự 
đuợc sự bệnh hoạn của tam-uẩn tâm-sở và thức- 
uấn tâm-sở là phận-sự của tam-uấn thuần-thục 
tâm-sở và thức-uấn thuần-thục tâm-sở. 

3- Nirãdĩnavapaccupaịthãnã: Không có lỗi 
của tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn tâm-sở là quả 
hiện hữu của tam-uấn thuần-thục tâm-sở và 
thức-uẩn thuần-thục tâm-sở. 

4- Kãyacỉttapadatthãnã: Có tam-uẩn tâm-sở 
và thức-uấn tâm-sở là nguyên-nhân gần phát sinh 
kãyapãguhhatãcetasika và cittapãguhhatãcetasika. 
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* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đông sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bất-tịnh-hảo-tâm. 

IIL1.18- Kãyujukatãcetasika: Tam-uẩn trung- 
thực tâm-sở. 

III. 1.19- Cỉttujukatãcetasỉka: Thức-uẩn trung- 
thực tâm-sở. 

* Kãyụịukatãcetasika: Tam-uẩn trung-thực 
tâm-sở là tâm-sở làm trung thực tam-uấn: thọ- 
uấn, tưởng-uấn, hành-uấn. 

* Cittujukatãcetasika: Thức-uẩn trung-thực 
tâm sở là tâm-sở làm trung thực thức-uấn. 

Hai tịnh-hảo tâm-sở đều có chung một ụịukatã- 
cetasika: trung-thực tâm-sở có trạng-thái làm 
trung thực tam-uấn tâm-sở và thức-uấn, nghĩa là 
làm trung thực các tâm-sở đồng sinh với tịnh- 
hảo-tâm ẩy. 

Trạng-thái riêng của ujukatãcetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Kãyacitta ajjavalakkhanã: Sự ngay thăng 
trung thực của tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn tâm- 
sở là trạng-thái của tam-uấn trung-thực tâm-sở và 
thức-uấn trung-thực tâm-sở. 

2- Kãyacittakutilabhãvanimmaddanarasã: Chế 
ngự đuợc sự không thành thật của tam-uẩn tâm- 
sở và thức-uấn tâm-sở là phận-sự của tam-uấn 
trung-thực tâm-sở và thức-uấn trung-thực tâm-sở. 
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5- Ajimhatãpaccupatthãnã: Sự thành thật của 
tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn tâm-sở là quả hiện 
hữu của tam-uấn trung-thực tâm-sở và thức-uấn 
trung-thực tâm-sở. 

4- Kãyacỉttapadatthãnã: Có tam-uẩn tâm-sở 
và thức-uấn tâm-sở là ngụyên-nhân gần phát sinh 
kãyujukatãcetasika và cittujukatãcetasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bất-tịnh-hảo-tâm. 

III.2- Viraticetasika: Chế ngự tâm-sở 

Viratỉcetasỉka: Chế ngự tâm-sở có trạng-thái 
tránh xa thân hành-ác (kãyaduccarita), tránh xa 
khẩu hành-ác (vacĩduccarita), tránh xa cách sống 
tà-mạng (micchãjĩva). 

Viratỉcetasỉka: Chế ngự tâm-sở có 3 loại: 

- Sammãvãcãcetasỉka: Chánh-ngữ tâm-sở. 

- Sammãkammantacetasỉka: Chánh-nghiệp 
tâm-sở. 

- Sammã ặịĩvacetasika: Chánh-mạng tâm-sở. 

III. 2.1- Sammãvãcãcetasỉka: Chánh-ngữ tâm- 
sở là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
hoặc siêu-tam-giới-tâm, tránh xa 4 khấu hành-ác 
là tránh xa sự nói-dổi, tránh xa nói lời chia rẽ, 
tránh xa nói lời thô tục, tránh xa nói lời vô ích, 
không liên quan đến sự nuôi mạng. 
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Trạng-thái riêng của sammavacacetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Pariggahaỉakkhanã: Chế ngự khẩu nói ác 
là trạng-thái của chánh-ngữ tâm-sở. 

2- Vỉmanarasã: Tránh xa 4 tà-ngữ là phận sự 
của chánh-ngữ tâm-sở. 

3- Micchãvãcãpahãnapaccupadatịhãnã: Diệt 
4 tà-ngữ là quả hiện hữu của chánh-ngữ tâm-sở. 

4- Saddhãhỉrottappãdỉgunapadatthãnã: Có 
đức-tin, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi là 
nhân-duyên gần phát sinh sammãvãcãcetasika. 

Sammãvãcã chánh-ngữ có 3 loại: 

- Kathãsammãvãcã: Nói lời chánh-ngữ là lời 
hay, thuyết pháp, giảng đạo, dạy dỗ đem lại sự 
lợi ích cho nguời nghe. 

- Cetanãsammãvãcã: Tác-ỷ chánh-ngữ là tác- 
ý tránh xa 4 tà-ngữ mà nói 4 chánh-ngữ: 

• Tránh xa lời nói-dối, mà nói lời chân thật. 

• Tránh xa nói lời chia rẽ, mà nói lời hòa hợp. 

• Tránh xa nói lời thô tục, mà nói lời dịu dàng. 

• Tránh xa nói lời vô ích, mà nói lời có ích. 

- Vỉratỉsammãvãcã: Chế ngự tà-ngữ là khi 
tiếp xúc trực tiếp đối diện với đối-tuợng dễ phát 
sinh nói-dối nhung tránh xa lời nói-dối, mà nói 
lời chân thật, hoặc làm thinh không nói, gọi là 
viratisammãvãcã. 
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III. 2.2- Sammãkammantacetasỉka: Chánh- 
nghiệp tâm-sở là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm hoặc siêu-tam-giới-tâm, tránh xa 3 
thân hành-ác là tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự 
trộm-cẳp, tránh xa sự tà-dâm, không liên quan 
đến sự nuôi mạng. 

Trạng-thái riêng của sammãkammanta- 
cetasika có 4 pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Samutthãnalakkhano: Chế ngự thân hành- 
ác là trạng-thái của chánh-nghiệp tâm-sở. 

2- Vỉramanaraso: Tránh xa 3 tà-nghiệp là 
phận sự của chánh-nghiệp tâm-sở. 

3- MicchãkammantapahãnapaccupaUhãno: 
Diệt 3 tà-nghiệp là quả hiện hữu của chánh- 
nghiệp tâm-sở. 

4- Saddhãhỉrottappãdỉgunapadatthãno: Có đức- 
tin, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi,... là nhân- 
duyên gần phát sinh sammãkammantacetasika. 

Sammãkammanta chánh-nghiệp có 3 loại: 

- Kiriyãsammãkammanta: Hành chánh-nghiệp 
là thân hành công việc phuớc-thiện đem lại sự 
lợi ích cho mình và chúng-sinh. 

- Cetanãsammãkammanta: Tác-ỷ chánh-nghiệp 
là tác-ý tránh xa 3 tà-nghiệp, hành 3 chánh-nghiệp. 

- Tránh xa sự sát-sinh, mà hành phóng sinh. 

- Tránh xa sự trộm-cẳp, mà hành phước- 
thiện bo-thỉ đến chúng-sinh. 
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- Tránh xa sự tà-dâm, mà thực-hành phạm 
hạnh cao thượng. 

- Vỉratỉsammãkammanta: Chế ngự tà-nghỉệp, 
là khi tiếp xúc trực tiếp đối diện với đối-tượng 
dễ phát sinh trộm-cắp, nhưng tránh xa sự trộm- 
cắp gọi là viratisammãkammanta. 

III. 2.3- Sammã-ãjĩvacetasika: Chảnh-mạng 
tâm-sở là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoặc siêu-tam-giới-tâm, tránh xa 3 
thân hành-ác, tránh xa 4 khâu nóỉ-ác liên quan 
đến sự nuôi mạng. 

Trạng-thái riêng của sammã-ãjĩvacetasika có 
4 pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Vodãnalakkhano: Sự nuôi mạng trong sạch 
là trạng-thái của chánh-mạng tâm-sở. 

2- Kãyajĩvappavattỉraso: Sự nuôi mạng do 
thân và khẩu trong sạch là phận sự của chánh- 
mạng tâm-sở. 

3- Micchã ặịĩvapahãnapaccupatthãno: Diệt 
tà-mạng là quả hiện hữu của chảnh-mạng tâm-sở. 

4- Saddhãhỉrottappãdỉgunapadatthãno: Có đức- 
tin, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, ... là 
nhân-duyên gần phát sinh sammã-ãjĩvacetasỉka. 

Sammã-ặịĩva chánh-mạng có 2 loại: 

- Vĩrỉyasammã ãjĩva: Tỉnh-tấn chánh-mạng là 
tinh-tấn làm công việc nuôi mạng họp pháp. 



222 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


- Vỉratỉsammã ãjĩva: Chê ngự tà-mạng là ừánh 
xa 3 thân hành-ác, tránh xa 4 khẩu nói-ác liên 
quan đến sự nuôi mạng, khi tiếp xúc trực tiếp 
đối diện với đối-tuợng gọi là viratisammã ãjĩva. 

Vỉratỉcetasỉka: Chế ngự tâm-sở có 3 loại: 
chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh- 
mạng tâm-sở là 3 tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm hoặc siêu-tam-giới-tâm. 

Trạng-thái riêng của vỉratỉcetasỉka có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

1- Viratiyo duccarita avĩtikkamalakkhanã: 
Chế ngự tâm-sở không phạm mọi hành-ác do 
thân và khấu là trạng-thái của chế ngự tâm-sở. 

2- Kãyaduccaritãdivatthuto tato sahkocana- 
rasã: Từ bỏ 5 thân hành-ác, 4 khấu nói-ác là 
phận sự của chế ngự tâm-sở. 

3- AkiriyapaccupaUhãnã: Không tạo mọi ác- 
nghiệp, tránh xa mọi hành-ác do thân và khẩu là 
quả hiện hữu của chế ngự tâm-sở. 

4- Saddhã sati hirottappa appicchatãdiguna- 
padatthãnã: Có đức-tin, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, ít tham muốn, ... là nhân-duyên 
gần phát sinh viraticetasika. 


Tà-ngữ, tà-nghiệp, tà-mạng 

* Nếu nguời nào có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với tham-tâm nói-dối luờng gạt nguời khác, để 
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chiếm đoạt của cải tài sản đem về nuôi mạng thì 
người ấy đã tạo khẩu nói-ác liên quan đến nuôi 
mạng, nên thuộc về tà-ngữ và tà-mạng. 

* Nếu người nào có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với sân-tâm ghét người, nên nói-dối lường gạt 
họ, để gây thiệt hại của cải tài sản, không chiếm 
đoạt thì người ấy đã tạo khẩu nói-ác không liên 
quan đến nuôi mạng, nên chỉ thuộc về tà-ngữ mà 
không phải tà-mạng. 

* Nếu người nào làm nghề đồ tể giết mổ gia 
súc bán thịt nuôi mạng thì người ấy đã tạo thân 
hành-ác liên quan đến nuôi mạng, nên thuộc về 
tà-nghiệp và tà-mạng. 

* Nếu người nào thích câu cá, săn bắn thú 
rừng làm thú tiêu khiển, thì người ấy đã tạo thân 
hành-ác không liên quan đến nuôi mạng, nên 
thuộc về tà-nghiệp mà không phải tà-mạng. 

* 3 chế ngự tâm-sở này đồng sinh với 16 
hoặc 48 tịnh-hảo-tâm: 

- 8 đại-thiện-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

* 3 chế ngự tâm-sở không đồng sinh với 73 
tâm còn lại: 

-12 bẩt-thỉện-tâm. 

-18 vô-nhân-tâm. 

- 8 đại-quả-tâm. 
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- 8 đại-duy-tác-tâm. 

-15 sẳc-giới-tâm. 

-12 vô-sẳc-gỉớỉ-tâm. 

Vỉratỉ: Chế ngự có 3 loại: 

1- Samãdãnavỉrati: Chế ngự do thọ trì giới. 

2- Sampattivirati: Chế ngự do đoi diện với đổi- 
tượng hiện-tại. 

3- Samucchedavirati: Chế ngự do Thảnh-đạo-tuệ. 

Năng lực của mỗi chế ngự 

* Năng lực của chế ngự tâm-sở do thọ trì giới 
như thế nào? 

Người nào trước đã thọ trì giới xong, về sau 
tiếp xúc trực tiếp với đối-tượng có thể phạm 
điều-giới, nhưng người ấy chế ngự do thọ trì 
giới, nên không phạm điều-giới. Ví dụ: 

* Buổi sáng, một cận-sự-nam đến chùa, đảnh 
lễ Ngài Trưởng-lão, xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
cùng với thọ-trì ngũ-giới, rồi trở về nhà dắt trâu 
ra đồng cày ruộng, cày xong, thả trâu đi ăn cỏ. 
Con trâu đi lạc, cận-sự-nam đi theo dấu chân 
trâu vào rừng, gặp con trăn lớn bò đến quấn chặt 
siết mạnh thân mình của ông, cận-sự-nam cảm 
giác vô cùng đau đớn, ông có mang sẵn con dao 
bén trong mình, cận-sự-nam có ý định rút con 
dao ra giết con trăn để thoát chết, chợt nhớ lại 
rằng: “Sáng nay, ta đã xin thọ phép quy-y Tam- 
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bảo cùng với thọ-trì ngũ-giới nơi Ngài Trưởng- 
lão, có điều giới: 

“Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadaỉn samã- 
diyãmi. ” (Con xin thọ-trì điều giới, có tác-ỷ 
tránh xa sự sát-sinh.) 

Bây giờ, muốn thoát chết, ta có ỷ định giết 
con trăn này thì phạm điều-giới sát-sinh. Đó là 
điều không nên đổi với ta là cận-sự-nam. ” 

Do suy nghĩ như vậy, nên người cận-sự-nam 
ném con dao ra xa, quyết tâm giữ gìn ngũ-giới 
tránh xa sự sát-sinh. 

Do năng lực của giới trong sạch của cận-sự- 
nam nên con trăn lớn xả ra, rồi bò đi nơi khác. 

Câu chuyện này, cận-sự-nam từ khi thọ trì 
ngũ-giới cho đến lúc đi vào rừng tìm con trâu, 
chưa gọi là vỉratỉ: chế ngự, khi quyết tâm giữ 
gìn điều-giới tránh xa sự sát-sinh, mới gọi là 
samãdãnavỉratỉ: chế ngự do thọ trì giới. 

* Năng lực của chế ngự do đổi diện với đốỉ- 
tượng hiện-tại như thế nào? 

Tích cậu Taggana tại đảo quốc Sĩhala, nay 
gọi là Srilanka. Tích được tóm lược như sau: 

Người mẹ lâm bệnh cần món thịt thỏ nấu với 
thuốc, người anh bảo cậu daggana vào rừng bắt 
con thỏ. Vâng lời anh, cậu daggana mang bẫy vào 
rừng bắt được một con thỏ con, sẽ giết nó chết. 
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Nhìn thây thỏ con run sợ chêt, cậu Jaggana phát 
sinh tâm bi thưong xót, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tránh xa sự sát-sinh, nên thả con 
thỏ con được tự do chạy vào rừng. 

Cậu Jaggana trở về nhà, đến quỳ bên giường 
mẹ phát nguyện rằng: 

“Kỉnh thưa mẹ, từ khỉ con hiểu biết cho đến 
nay, chưa từng có tảc-ỹ sát-hại chúng-sinh bao 
giờ. Do lời chân thật này, xin cho mẹ khỏi căn 
bệnh này. ” 

Sau khi cậu Jaggana phát nguyện xong, căn 
bệnh của mẹ cậu được khỏi hẳn. 

Tích này, trước đó cậu Jaggana không thọ trì 
giới, khi tiếp xúc trực tiếp đối diện hiện-tại với 
thỏ con, không giết nó, tránh xa sự sát-sinh, nên 
gọi là sampattỉvỉratỉ: chế ngự thân hành-ác do 
đổi diện với đoi-tượng hiện-tại. 

* Năng lực của chế ngự do Thánh-đạo-tuệ 
như thế nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành-thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với 4 Thảnh-đạo- 
tâm phát sinh có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam- 
gỉớỉ, nên diệt tận được 3 thân hành-ác, 4 khấu 
hành-ác, nên gọi là samucchedavirati: chế ngự 
do Thánh-đạo-tuệ. 
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III.3- Appamanííãcetasika: Vô-lượng tâm-sở 
là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 
3 đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện-tâm, 3 đệ-nhị-thiền 
sắc-giới thiện-tâm, 3 đệ-tam-thiền sẳc-giới thiện- 
tâm, 3 đệ-tứ-thiền sẳc-gỉớỉ thiện-tâm có đối- 
tượng chúng-sinh vô lượng. 

Appamannãcetasika: Vô-lượng tâm-sở có 2 
tâm-sở: 

- Karunãcetasika: Bi tâm-sở. 

- Muditãcetasika: Hỷ tâm-sở. 

III. 3.1- Karunãcetasika: Bi tâm-sở là tâm-sở 

• ’ 

thưong xót chúng-sinh đang kho (dukkhitasatta- 
pahhatti). 

Trạng-thái riêng của karuụãcetasika có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

1- Dukkhãpanayanãkãrapavattilakkhanã: Muốn 
cứu giúp chúng-sinh khác thoát khỏi khổ là 
trạng-thái của bỉ tâm-sở. 

2- Paradukkhãsahanarasã: Giúp chúng sinh 
khác thoát khỏi khố là phận-sự của bỉ tâm-sở. 

3- AvihiĩỴisãpaccupatthãnã: Không làm hại 
chúng sinh là quả hiện hữu của bỉ tâm-sở. 

4- Dukkhãbhibhũtãnaỉn anãthabhãvadassana- 
padatthãnã: Thấy chúng sinh trong cảnh cô đơn 
đang lâm vào cảnh khố là nguyên-nhân gần phát 
sinh karunãcetasika. 
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Tâm bỉ giả là thấy cảnh khổ người khác, không 
chịu nổi nên phát sinh tâm sầu não. 

Karunã: Tâm bi là một đề-mục thỉền-định 

• • • • 

niệm rải tâm bi trong bốn đề-mục thiền-định tứ 
vô-lượng-tâm. Đe-mục thiền-định niệm rải tâm 
bi có đối-tượng thiền-định là dukkhitasattapaũ- 
natti: chúng-sinh đang trong cảnh khố, có khả 
năng chỉ chứng đắc từ đệ-nhẩt-thiền sắc-giới-tâm 
cho đến đệ-tứ-thiền sẳc-giới-tâm mà thôi. 

Đề-mục thỉền-định niệm rải tâm bỉ không có 
khả năng chứng đắc đệ-ngũ-thiền sẳc-gỉớỉ-tâm, 
bởi vì đề-mục thiền-định này cần có chi-thiền 
lạc, mà đệ-ngũ-thiền sẳc-gỉớỉ-tâm chỉ có 2 chi- 
thiền xả và nhất-tâm mà thôi. 

* Karunãcetasỉka: Bi tâm-sở đồng sinh với 
28 tịnh-hảo-tâm: 

- 8 đại-thiện-tâm. 

- 8 đại-duy-tác-tâm. 

- 3 đệ-nhất-thiền sẳc-giới-tâm, 3 đệ-nhị-thiền 
sẳc-giới-tâm, 3 đệ-tam-thiền sắc-giới-tâm, 3 đệ- 
tứ-thiền sẳc-giới-tâm. 

* Karunãcetasỉka: Bỉ tâm-sở không đồng sinh 
với 61 tâm còn lại: 

-12 bất-thỉện-tâm. 

-18 vô-nhân-tâm. 

- 8 đại-quả-tâm. 
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- 5 đệ-ngũ-thiên săc-gỉớỉ-tâm. 

-12 vô-sẳc-gỉớỉ-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

III. 3.2- Muditãcetasika: Hỷ tâm-sở là tâm-sở 
hoan-hỷ với chúng-sinh đang hưởng an-lạc 
(sukhitasattapahhatti). 

Trạng-thái riêng của muditãcetasika có 4 
pháp lakkhanãdicatuka: 

1- Parasampattỉ anupamodanalakkhanã: Phát 
sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ trong của cải tài-sản, 
danh tiếng của người khác là trạng-thái của hỷ 
tâm-sở. 

2- Anỉssãyanarasã: Không có tâm ganh tỵ là 
phận-sự của hỷ tâm-sở. 

3- Arativighãtapaccupaịthãnã: Diệt tâm ghen 
ghét là quả hiện hữu của hỷ tâm-sở. 

4- Sattanarỵi sampattidassanapadatịhãnã: Nhìn 
thấy của cải tài-sản, danh tiếng của tất cả chúng- 
sinh là nguyên-nhân gần phát sinh muditãcetasika. 

Tâm hỷ giả là hoan-hỷ đồng sinh với tham- 
tâm thấy đối-tượng tốt đáng hài lòng. 

Mudỉtã: Tâm hỷ là một đề-mục thỉền-định niệm 
rải tâm hỷ trong 4 đề-mục thiền-định tứ vô- 
lượng-tâm. Đe-mục thiền-định niệm rải tâm hỷ 
có đối-tượng thiền-định là sukhitasattapahhatti: 
chúng-sinh đang hưởng sự an-lạc, có khả năng 
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chỉ chứng đăc từ đệ-nhât-thiên săc-giớỉ-tâm cho 
đến đệ-tứ-thiền sẳc-gỉớỉ-tâm mà thôi. 

Đề-mục thỉền-định niệm rải tâm hỷ không có 
khả năng chứng đắc đệ-ngũ-thiền sẳc-giới-tâm, 
bởi vì đề-mục thiền-định này cần có chi-thiền 
lạc, mà đệ ngũ thiền sẳc-giới-tâm chỉ có 2 chi- 
thiền là xả và nhất-tãm mà thôi. 

* Mudỉtãcetasỉka: Hỷ tâm-sở đồng sinh với 
28 tịnh-hảo-tâm, và không đồng sinh với 61 tâm 
còn lại giống như karunãcetasika: bi tâm-sở. 

Vẩn: Appamaĩinã có 4 đề-mục thỉền-định tứ 
vô-lượng-tâm là mettã, karunã, muditã, upekkhã, 
tại sao trong phần appamahhãcetasika: vô-lượng 
tâm-sở chỉ có 2 tâm-sở là karunãcetasika: bỉ 
tâm-sở và muditãcetasika: hỷ tâm-sở mà thôi? 

Đáp : Appamaĩinã cỏ 4 đề-mục thỉền-định tứ 
vô-lượng-tâm là mettã, karunã, muditã, upekkhã. 

* Đề-mục thỉền-định niệm rải tâm từ (mettã) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chi pháp là adosa- 
cetasỉka: vô-sân tâm-sở có đoỉ-tượng thiền-định 
là piyamanãpasattapahhatti: chúng-sinh đáng 
thương đáng kỉnh. 

* Đề-mục thỉền-định niệm rải tâm bi (karunã) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chi pháp là karunã- 
cetasỉka: bỉ tâm-sở có đổỉ-tượng thiền-định là 
dukkhitasattapahhatti: chúng-sinh đang kho. 
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* Đề-mục thỉền-định niệm rải tâm-hỷ (mudỉtã) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chi-pháp là mudỉtã- 
cetasỉka: hỷ tâm-sở có đoi-tượng thiền-định là 
sukhitasattapannatti: chúng-sinh đang hưởng sự 
an-lạc. 

* Đề-mục thỉền-định niệm rải tâm-xả (upekkhã) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chi-pháp là 
tatramajjhattatãcetasỉka: trung-dung tâm-sở có 
đốỉ-tượng thiền-định là majjhattasattapannatti: 
chúng-sinh không thương không ghét. 

Như vậy, 2 tâm-sở là adosacetasika và tatra- 
majjhattatãcetasika là 2 chi-pháp của đề-mục 
thiền-định mettã và đề mục thiền-định upekkhã 
đã trình bày trong phần cetasika, nên chỉ còn 
karunãcetasika và muditãcetasika mà thôi. 

IIL4- Pannindriyacetasika có 1 tâm-sở 

1- Pahhindriyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở là trỉ- 
tuệ kammassakatãpahhã biết rõ thiện-nghiệp, bẩt- 
thiện-nghiệp nào mà ta đã tạo là của riêng, ta sẽ 
hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp ấy, và chịu 
quả khố của ác-nghiệp ấy; và là trỉ-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp danh-phảp; là trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sẳc-pháp danh-pháp; là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thải vô-ngã của sẳc-pháp, 
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danh-pháp, đặc biệt nhất là trí-tuệ-thỉền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

Trỉ-tuệ (pannã) này là chủ (indriya) có khả 
năng đặc biệt diệt được vô-minh (avijjã), cho 
nên gọi là pannindriyacetasika: tuệ-chủ tâm-sở. 

Trạng-thái của pahhindriyacetasika có 4 pháp 
lakkhanãdicatuka: 

1- Dhammasabhãvapatỉvedhalakkhanã: Thấy 
rõ, biết rõ được thật-tánh-pháp là trạng-thái của 
trỉ-tuệ tâm-sở. 

2- DhammãnaĩỴi sabhãvapatichãdakamohan- 
dhakãravỉddhasanarasã: Diệt tâm tối tăm (si- 
mê) che phủ thật-tánh của các pháp là phận sự 
của trỉ-tuệ tâm-sở. 

- (vã) tatthappakãsanarasã: Thấy rõ, biết rõ 

đúng theo thật-tánh của các pháp là phận sự của 

trỉ-tuệ tâm-sở. 

• 

- (vã) paramatthapakãsanarasã: Thấy rõ, biết 
rõ sự-thật chân-nghĩa-pháp là phận sự của trí- 
tuệ tâm-sở. 

- (vã) catusaccavibhãvanakiccãnarasã: Làm 
phận sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế là phận 
sự của trỉ-tuệ tâm-sở. 

3- Asammohapaccupaịịhãnã: Không mê muội 
có trí-tuệ sáng suốt là quả hiện hữu của trỉ-tuệ 
tâm-sở. 
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4- Samadhipadatthana: Có định-tâm vững vàng 
là nguyên-nhân gần phát sinh pahhindriyacetasika. 

* Pannindríyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở chỉ 
đồng sinh với 47 hoặc 79 tâm như sau: 

-12 dục-giới tịnh-hảo-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

-15 sẳc-giới-tâm. 

-12 vô-sẳc-gỉớỉ-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm mà thôi. 

* Trí-tuệ có khả năng như sau: 

- KammassakatãpaMã: Trỉ-tuệ biết rõ bất- 
thiện-nghiệp nào, đại-thiện-nghiệp nào mà ta đã 
tạo rồi thuộc về của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả kho của ác-nghiệp ẩy, thừa hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ẩy. 

- MahaggatapaMã: Trỉ-tuệ đồng sinh với 15 
sắc-giới tâm, 12 vô-sẳc-giới-tâm. 

- Lokỉyavipassanã: Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sẳc-pháp 
danh-pháp tam-giới; trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết 
rõ 3 trạng-tháỉ-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp 
danh-phảp tam-giới. 

- Lokuttaravỉpassanã: Trỉ-tuệ-thiền-tuệ sỉêu- 
tam-giới đồng sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm có đối-tượng 
Niết-bàn siêu-tam-giới. 
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* Pannindriyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở không 
đồng sinh với 42 tâm còn lại: 

-12 bẩt-thỉện-tâm. 

-18 vô-nhân-tâm. 

-12 tịnh-hảo-tâm không hợp với trí. 

Aniyatayogĩcetasika; Bất-định tâm-sở 

52 tâm-sở đồng sinh với tâm có 2 loại: 

1- Nỉyatayogĩcetasỉka: cổ-định tâm-sở có 41 
tâm-sở chắc chắn đồng sinh với các tâm. 

2- Anỉyatayogĩcetasỉka: Bẩt-định tâm-sở có 
11 tâm-sở không chắc chắn, khi thì đồng sinh 
với tâm, khi thì không đồng sinh với tâm. 

Bẩt-định tâm-sở có 11 tâm-sở: 

• 

- Mãnacetasika: Ngã-mạn tâm-sở. 

- Issãcetasika: Ganh-tỵ tâm-sở. 

- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở. 

- Kukkuccacetasika: Hoi-hận tâm-sở. 

• 

- Thĩnacetasỉka: Buồn-chán tâm-sở. 

- Middhacetasika: Buồn-ngủ tâm-sở. 

- Sammãvãcãcetasika: Chánh-ngữ tâm-sở. 

- Sammãkammantacetasika: Chánh-nghiệp 
tâm-sở. 

- Sammã-ãjĩvacetasỉka: Chánh-mạng tâm-sở. 

- Karunãcetasika: Bi tâm-sở. 

- Muditãcetasika: Hỷ tâm-sở. 

11 bất-định tâm-sở này không chắc chắn khi 
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thì đồng sinh với tâm, khi thì không đồng sinh 
với tâm, chia ra làm 3 loại: 

7 • 

1- Nãnãkadãcicetasika: Tâm-sở sinh riêng rẽ 
khỉ thì đồng sinh với tâm, khi thì không đồng sinh 
với tâm, có 8 bất-định tâm-sở là: 

1- Issãcetasika: Ganh-tỵ tâm-sở. 

2- Macchariyacetasika: Keo-kỉệt tâm-sở. 

3- Kukkuccacetasika: Hối-hận tâm-sở. 

4- Sammãvãcãcetasika: Chánh-ngữ tâm-sở. 

5- Sammãkammantacetasika: Chánh-nghiệp 
tâm-sở. 

6- Sammã-ãjĩvacetasika: Chánh-mạng tâm-sở. 

7- Karunãcetasika: Bi tâm-sở. 

8- Muditãcetasika: Hỷ tâm-sở. 

Tám bẩt-định tâm-sở này, mỗi tâm-sở có mỗi 
đối-tượng khác nhau, cho nên mỗi tâm-sở sinh 
riêng rẽ, không chắc chắn, khi thì đồng sinh với 
tâm tương xứng, khi thì không đồng sinh với 
tâm tương xứng, nên gọi là nãnãkadãcicetasika. 

* Ganh-íỵ tâm-sở, keo-kỉệt tâm-sở, hốỉ-hận 
tâm-sở (trong nhóm sân có 4 tâm-sở) mỗi bất- 
định tâm-sở này có mỗi đối-tượng khác nhau, nên 
sinh riêng rẽ, không chắc chắn, khi đồng sinh 
với 2 sân-tâm, khi không đồng sinh với 2 sân-tâm. 

* Vỉratỉcetasika: Chế ngự tâm-sở có 3 tâm-sở 
là chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh- 
mạng tâm-sở đồng sinh với 16 hoặc 48 tâm. 
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- Nêu 3 chê ngự tâm-sở thuộc vê lokiyavirati- 
cetasika: tam-giới chế ngự tâm-sở là aniyata- 
yogĩcetasỉka: bẩt-định tâm-sở thuộc về loại 
nãnãkadãcỉcetasỉka thì mỗi bẩt-định tâm-sở 
riêng rẽ đồng sinh trong 8 đại-thiện-tâm. 

- Nếu 5 chế ngự tâm-sở thuộc về lokuttara- 
viraticetasika: siêu-tam-giới chế ngự tâm-sở thuộc 
về loại niyata-ekatocetasika: chế ngự tâm-sở cổ 
định thì 3 chế ngự tâm-sở này chắc chan cùng 
đồng sinh với nhau trong 8 hoặc 40 siêu-tam-giới- 
tâm cùng có đổỉ-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

* Bỉ tâm-sở và hỷ tâm-sở thuộc về vô-lượng 
tâm-sở (appamahhãcetasika), mà mỗi bất-định 
tâm-sở có mỗi đối-tuợng chúng-sinh khác nhau, 
nên mỗi tâm-sở riêng rẽ không chắc chắn khi thì 
không đồng sinh, khi thì đồng sinh với 8 đại- 
thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 3 đệ-nhẩt-thiền 
sẳc-gỉớỉ-tâm, 3 đệ-nhị-thiền sẳc-giới-tâm, 3 đệ- 
tam-thiền sẳc-gỉớỉ-tâm, 3 đệ-tứ-thiền sắc-giới- 
tâm, nên gọi là nãnãkadãcicetasika. 

2- Kadãcỉcetasỉka: Bẩt-định tâm-sở khỉ cỏ, khỉ 
không, không chắc chắn chỉ có 1 bẩt-định tâm- 
sở là ngã-mạn tâm-sở (trong nhóm tham có 3 
tâm-sở), khi thì đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến, khi thì không đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến nên gọi là 
kadãcicetasika. 
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3- Sahakadacỉcetasỉka: Bât-định tâm-sở khi 
cùng có, khi cùng không, không chắc chan có 2 
tâm-sở là buồn-chán tâm-sở (thinacetasika) và 
buồn-ngủ tâm-sở (middhacetasika) khi thì cả 2 
tâm-sở này cùng đồng sinh với 5 bẩt-thiện-tâm 
cần tác-động (4 tham-tâm cần tác-động và 1 sân- 
tâm cần tác-động) nên gọi là sahakadãci- 
cetasika, khi thì cả 2 tâm-sở này không đồng 
sinh với 5 bất-thiện-tâm cần tác-động. 

Giảng giải bất-định tâm-sở 

* Ngã-mạn-tâm-sở (mãnacetasỉka) là bẩt-định 
tâm-sở không chắc chan, khi thì đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến, khi thì không 
đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

Kh i tham-tâm không hợp với tà-kỉển phát sinh 
nếu có ngã-mạn chấp ngã tự sánh mình với 
người thì ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với tham- 
tâm không hợp với tà-kiến ẩy; nhưng nếu không 
có ngã-mạn chấp ngã tự sánh mình với người thì 
ngã-mạn tâm-sở không đồng sinh với 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến ẩy. 

Vì vậy, mãnacetasika gọi là kadãcicetasika. 

* 3 bất-định tâm-sở là ganh-tỵ tâm-sở (ỉssã- 
cetasika), keo-kỉệt tâm-sở (macchariyacetasika), 
hốỉ-hận tâm-sở (kukkuccacetasika) (trong nhóm 
sân có 4 tâm-sở), mỗi tâm-sở có mỗi đối-tượng 
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khác nhau, nên mỗi tâm-sở riêng rẽ đồng sinh 
với sân-tâm, không chắc chắn, khi thì đồng sinh 
với 2 sân-tâm, khi thì không đồng sinh với 2 
sân-tâm. 

- Nếu khi nào sân-tâm phát sinh mà không có 
ganh-tỵ, cũng không có keo-kiệt, cũng không có 
hối-hận mà có đối-tuợng khác thì cả 3 tâm-sở 
ganh-tỵ, keo-kiệt, hổi-hận không có tâm-sở nào 
đồng sinh với sân-tâm ấy. 

- Nếu khi nào sân-tâm phát sinh có ganh-tỵ thì 
khi ấy ganh-tỵ tâm-sở đồng sinh với sân-tâm ấy 
mà không có 2 tâm-sở keo-kiệt, hoi-hận. 

- Nếu khi nào sân-tâm phát sinh có keo-kỉệt 
thì khi ấy keo-kiệt tâm-sở đồng sinh với sân-tâm 
ấy mà không có 2 tâm-sở ganh-tỵ, hoi-hận. 

- Nếu khi nào sân-tâm phát sinh có hổỉ-hận 
thì khi ấy hoi-hận tâm-sở đồng sinh với sân-tâm 
ấy mà không có 2 tâm-sở ganh-tỵ, keo-kiệt. 

Vì vậy, 3 bất-định tâm-sở là ỉssãcetasỉka, 
macchariyacetasika, kukkuccacetasika gọi là 
nãnãkadãcicetasika. 

* Buồn-chán tâm-sở (thĩnacetasỉka) và buồn- 
ngủ tâm-sở (middhacetasika) là 2 tâm-sở cùng 
đồng sinh với 5 bẩt-thiện-tâm cần tác-động (bổn 
tham-tâm cần tác-động và 1 sân-tâm cần tác- 
động) không chắc chắn, bởi vì: 
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- Nêu khi nào bât-thiện-tâm cân tác-động nào 
phát sinh, nhưng bẩt-thiện-tâm ẩy vẫn có năng 
lực biết đối-tượng, không chán nản, không 
buông bỏ đối-tượng thì khi ấy buồn-chán tâm-sở 
và buồn-ngủ tâm-sở không đồng sinh với bất- 
thiện-tâm cần tác-động ẩy. 

- Nếu khi nào bẩt-thỉện-tâm cần tác-động nào 
phát sinh, nhưng bất-thiện-tâm ẩy không còn có 
năng lực biết đối-tượng, chán nản, buông bỏ đối- 
tượng thì khi ấy buồn-chán tâm-sở và buồn-ngủ 
tâm-sở đều đồng sinh với bẩt-thiện-tâm cần tác- 
động ẩy. 

Vì vậy, 2 bất-định tâm-sở thinacetasỉka, 
middhacetasika gọi là sahakadãcicetasika. 

* Chế ngự-tâm-sở có 3 tâm-sở là chánh-ngữ 
tâm-sở (sammãvãcã), chánh-nghiệp tâm-sở (sam- 
mãkammanta), chánh-mạng tâm-sở (sammã-ãjĩva- 
cetasika) đồng sinh với 16 hoặc 48 tịnh-hảo-tâm. 

* Nếu 3 chế ngự tâm-sở thuộc về lokiyavimtì- 
cetasỉka: tam-giới chế ngự tâm-sở thuộc về 
aniyatayogĩcetasika: bẩt-định tâm-sở loại nãnã- 
kadãcicetasika thì mỗi bẩt-định tâm-sở riêng rẽ 
đồng sinh trong 8 đại-thiện-tâm, bởi vì: 

- Nếu khi nào đại-thỉện-tâm phát sinh do đức- 
tin, trí-tuệ, v.v.. .không liên quan đến tránh xa 3 
thân hành-ác, không liên quan đến tránh xa 4 
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khẩu hành-ác, không liên quan đến sự nuôỉ- 
mạng thì khi ấy 3 chế ngự-tâm-sở không có tâm- 
sở nào đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh để tránh 
xa 4 khẩu hành-ác, không liên quan đến sự nuôi- 
mạng thì khi ấy chỉ có chánh-ngữ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm ấy mà thôi, còn chánh- 
nghiệp và chánh-mạng không đồng sinh với đại- 
thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh để 
tránh xa 3 thân hành-ác, không liên quan đến sự 
nuôi-mạng thì khi ấy chỉ có chánh-nghiệp tâm- 
sở đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy mà thôi, còn 
chánh-ngữ và chánh-mạng không đồng sinh với 
đại-thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh nuôi 
mạng chân chánh không liên quan đến khấu 
hành-ác và thân hành-ác thì khi ấy chỉ có 
chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm ấy mà thôi, còn chánh-ngữ và chánh-nghiệp 
không đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh để 
tránh xa khấu hành-ác liên quan đến sự nuôi- 
mạng thì khi ấy có chảnh-ngữ tâm-sở và 
chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm ấy. 
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- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh để tránh 
xa thân hành-ác liên quan đến sự nuôi-mạng thì 
khi ấy có chánh-nghiệp tâm-sở và chánh-mạng 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy. 

Vì vậy, 3 tâm-sở sammãvãcãcetasika, sammã- 
kammantacetasika, sammã-ãjĩvacetasika gọi là 
nãnãkadãcicetasika. 

* Nếu 5 chế ngự tâm-sở thuộc về lokuttara- 
viraticetasika loại niyata-ekatocetasika thì 3 

chế ngự tâm-sở này chắc chan cùng đồng sinh 
với nhau trong 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

- Khi chế ngự tâm-sở có 3 tâm là chánh-ngữ 
tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm- 
sở thuộc về lokuttaravỉraticetasỉka: siêu-tam-giới 
chế ngự tâm-sở chắc chắn đồng sinh với 4 hoặc 
20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm 
có cùng đối-tuợng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Bởi vì trong Thánh-đạo-tâm và Thánh-quả- 
tâm có đầy đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tẩn, chánh-niệm, chánh-định có đổi- 
tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, cho nên chánh-ngữ 
tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm- 
sở là 3 chế ngự tâm-sở gọi là nỉyata-ekato- 
cetasika cùng đồng sinh với 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thảnh-quả-tâm có đổi- 
tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 
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* Appamannãcetasika: Vô-lượng tâm-sở có 2 
tâm-sở là bỉ tâm-sở (karunãcetasika) và hỷ tâm- 
sở (muditãcetasika), là 2 bất-định tâm-sở không 
chắc chắn, khi đồng sinh, khi không đồng sinh 
với 28 tịnh-hảo-tâm. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh do đức- 
tin, trí-tuệ, chánh-ngữ, v.v... không liên quan đến 
sự thương xót chúng-sinh đang kho (dukkhita- 
sattapahhatti), hoặc hoan-hỷ đoi với chúng-sinh 
đang hưởng sự an-lạc (sukhitasattapahhatti) thì 
khi ấy 2 vô-lượng tâm-sở không phát sinh. 

- Nếu khi nào hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiền-định kasina dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới-tâm, không phải 
là đề-mục thiền-định sattapahhatti: chúng-sinh 
chế-định thì khi ấy 2 vô-lượng tâm-sở không 
đồng sinh với các tâm ấy. 

- Nhung nếu khi nào hành-giả có đại-thiện- 
tâm, đại-duy-tác-tâm, sắc-giới-thiền thiện-tâm phát 
sinh do đề-mục niệm rải tâm bi đến dukkhita- 
sattapahhatti: chúng-sỉnh đang khổ thì khi ấy bỉ 
tâm-sở đồng sinh với 28 tịnh-hảo-tâm đó là 8 
đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 12 sẳc-giới 
thiền-tâm (trừ 3 đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiền-tâm), 
còn hỷ tâm-sở không đồng sinh với 28 tâm ấy. 

- Nếu khi nào hành-giả có đại-thiện-tâm, đại- 
duy-tác-tâm, sắc-giới thiền-tâm phát sinh do đề- 
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mục niệm rải tâm-hỷ đên sukhitasattapannatti: 
chúng-sinh đang hưởng an-lạc thì khi ấy hỷ 
tâm-sở đồng sinh với 28 tịnh-hảo-tâm đó là 8 
đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 12 sẳc-giới 
thiền-tâm (trừ 3 đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiền-tâm), 
còn bi tâm-sở không đồng sinh với 28 tâm ấy. 

Vì vậy, 2 bất-định tâm-sở karunãcetasỉka và 
muditãcetasika gọi là nãnãkadãcỉcetasỉka. 


Niyatayogicetasika: cố-định tâm-sở là tâm- 
sở chắc chắn đồng sinh với tâm, có 41 tâm sở: 


- Sabbacittasadharanacetasika có 7 tâm-sở. 


- Pakỉnnakacetasỉka 

- Mocatukacetasika 

- Lobhacetasika 

- Ditịhicetasỉka 

- Dosacetasika 

- Vicikicchãcetasika 

- Sobhanasãdhãranacetasỉka 

- Pannindriyacetasika 


có 6 tâm-sở. 
có 4 tâm-sở. 
có 1 tâm-sở. 
có 1 tâm-sở. 
có 1 tâm-sở. 
có 1 tâm-sở. 
có 19 tâm-sở. 
có 1 tâm-sở. 


Gồm có 41 tâm-sở đồng sinh với tâm liên 
quan cố-định. 


- Sabbacỉttasadharanacetasỉka có 7 tâm-sở 
chăc chăn đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

- Pakỉnnakacetasika có 6 tâm-sở đông sinh rải 
rác với các tâm thích họp theo tuân tự 55 tâm, 66 
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tâm, 78 hoặc 110 tâm, 73 hoặc 105 tâm, 51 
tâm, 69 hoặc 101 tâm. 

- Mocatukacetasỉka có 4 tâm-sở là moha- 
cetasika, ahirikacetasika, anottappacetasika, 
uddhaccacetasika chắc chắn chỉ đồng sinh với 
12 bất-thiện-tâm mà thôi. 

- Lobhacetasỉka chắc chắn chỉ đồng sinh với 
8 tham-tâm mà thôi. 

- Dỉtthỉcetasỉka chắc chắn chỉ đồng sinh với 4 
tham-tâm họp với tà-kiến mà thôi. 

- Dosacetasỉka chắc chắn chỉ đồng sinh với 2 
sân-tâm mà thôi. 

- Vỉcikỉcchãcetasika chắc chắn chỉ đồng sinh 
với si-tâm họp với hoài-nghi mà thôi. 

- Sobhanasãdhãranacetasika có 19 tâm-sở 
chắc chắn chỉ đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh- 
hảo-tâm mà thôi. 

- Pannindrỉyacetasika chắc chắn chỉ đồng 
sinh với 47 hoặc 79 tịnh-hảo-tâm họp với trí-tuệ 
mà thôi. 

Vì vậy, 41 tâm-sở này gọi là niyatayogĩ- 
cetasika là những tâm-sở chắc chắn đồng sinh 
với các tâm liên quan ấy. 

(Xong phần 52 tâm-sở) 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới gồm có 
31 cõi-giới, 4 loài: thai-sinh, noãn-sinh, thấp- 
sinh, hóa-sinh đều tùy thuộc vào nghiệp và quả 
của nghiệp của mỗi chúng-sinh, hoàn toàn 
không tùy thuộc vào một ai cả, nên chắc chắn 
không có số-mệnh hoặc định-mệnh của mỗi 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới gồm có 31 
cõi-giới này. 

Giả sử mỗi chúng-sỉnh có số-mệnh hoặc 
định-mệnh thì ai có khả năng an bài số-mệnh 
hoặc định-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn hoặc 
nhỏ trong 4 loài, trong tam-giới gồm có 31 cõỉ- 
giới chúng-sinh??? 

Đức-Phật dạy về nghiệp rằng: 

Cetanã’ham bhikkhave kammatn vadãmi, 
cetayitvã kammam karoti kãyena vãcãya 
manasã. 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khỉ đã cỏ tảc-ỷ rồi, 
mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ý. 

Vì vậy, Như-lai dạy rằng: Tác-ỷ gọi là nghiệp. 

Tác-ý (cetanã) đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanã- 
cetasika) là một trong 52 tâm-sở, đồng sinh với 
89 hoặc 121 tâm. 

^ Aủguttaranikãya, Chakkanipãta, Nibbedhikasutta. 
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Vậy, tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika) đông sinh 
với các tâm nào gọi là nghiệp và đồng sinh với 
các tâm nào không gọi là nghiệp? 

* Tác-ý gọi là nghiệp 

Nếu khi tác-ý tâm-sở (cetanãcetasika) đồng 
sinh với 12 hất-thiện-tăm (12 ác-tãm) và đồng 
sinh với 21 hoặc 37 thiện-tâm thì tác-ỷ tâm-sở 
ẩy gọi là nghiệp như sau: 

- Tác-ỷ tãm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tãm 
(12 ác-tâm) gọi là bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-gỉớỉ 
thiện-tâm gọi là dục-giới thiện-nghiệp bằng 
thân, bằng khẩu, bằng ý. 

- Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 5 sẳc-giới thiện- 
tâm gọi là sẳc-giới thiện-nghỉệp bằng ý. 

- Tác-ỷ tâm-sở khi đồng sinh với 4 vô-sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm gọi là vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp bằng ý. 

- Tác-ỷ tâm-sở khi đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm gọi là siêu-tam-giớỉ thiện-nghiệp 
bằng ý. 

* Tác-ý không gọi là nghiệp 

- Nếu khi tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 36 hoặc 
52 quả-tâm và 20 duy-tác-tâm thì tác-ỷ tâm-sở 
ấy không gọi là nghiệp. 
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(36 hoặc 52 quả-tâm đỏ là 7 bãt-thiện-quả vô- 
nhân-tâm + 8 thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 dục-giới 
quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm). 

(20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 
dục-giới duy-tác-tâm + 5 sắc-giới duy-tác-tâm + 4 
vô-sắc-giới duy-tác-tâm). 

* Tính chất của nghiệp (Kamma) 

Mỗi người đều có quyền hoàn toàn chủ động 
lựa chọn tạo ác-nghiệp hoặc không tạo ảc- 
nghiệp và tạo thiện-nghiệp nào tùy theo khả 
năng của mình. 

Nếu người nào đã tạo ác-nghỉệp nào, hoặc 
thiện-nghiệp nào rồi thì ác-nghiệp ấy, hoặc 
thiện-nghiệp ẩy chỉ thuộc về của riêng người ấy 
mà thôi, không có chung với một ai cả, không 
liên quan đến người nào khác. 

Cũng như vậy, mỗi chúng-sinh nói chung, 
mỗi người nói riêng còn là hạng phàm-nhân và 
ba bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-ỉưu, bậc 
Thánh Nhất-laỉ, bậc Thánh Bất-laỉ (trừ bậc 
Thánh A-ra-hán) đã tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
nào, mọi ác-nghiệp nào dù nặng dù nhẹ từ kiếp 
này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
quá-khứ, cho đến kiếp hiện-tại này, tất cả mọi 
đại-thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp ấy cũng đều 
được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh 
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rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài của 
mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi người nói 
riêng, không hề bị mất mát một mảy may nào cả, 
dù cho thân bị thay đổi mỗi kiếp tùy theo quả 
của nghiệp, còn tâm vẫn sinh rồi diệt liên tục có 
phận sự giữ gìn, tích lũy, lưu trữ tất cả mọi đại- 
thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp của mỗi chúng-sinh 
nói chung, của mỗi người nói riêng. 

Suy xét về nghiệp và quả của nghiệp 

Đức-Phật dạy các hàng Thanh-văn đệ-tử hằng 
ngày thường suy xét về nghiệp và quả của 
nghiệp của mình rằng: 

“Kammassakomhi, kammadãyãdo kammayoni 
kammabandhu kammappatisarano, yatn kam- 
maỉn karissãmi kaỉyãnam vã pãpakam vã, tassa 
dãyãdo bhavissãmi. ” 

- Này chư tỳ-khim, tỳ-khim-ni, cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ! Các con hằng ngày nên thường suy 
xét rằng: 

“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp 
là nơi nương nhờ của ta, ta tạo nghiệp nào 
‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp’, ta sẽ là người 


* Ang.Paiĩcakanipata, kinh Abhiụhapaccavekkhitabbatthanasutta. 
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thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ây hoặc 
chịu quả kho của ác-nghiệp ẩy. ” 

* Tính chất quả của nghiệp (Kammaphala) 

Dĩ nhiên chính ta là người thừa hưởng quả 
tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của ta, và 
chịu quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp của ta một 
cách hoàn toàn bị động, mà không có quyền lựa 
chọn quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp theo ý của 
ta, và cũng không có quyền khước từ quả khổ 
của ác-nghiệp của ta. 

Trong cuộc sống hiện-tại, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp 
nào của ta gặp thuận-duyên (sampatti), có cơ hội 
cho quả thì ta hưởng quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ẩy, cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

Nếu ác-nghỉệp nào của ta gặp nghịch-duyên 
(vipatti), có cơ hội cho quả thì ta phải chịu quả 
xẩu, quả kho của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy. 

Hơn nữa, quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp của ta, hoặc quả xấu, quả khổ của ác- 
nghiệp của ta, không chỉ trực-tiếp riêng đối với 
ta mà quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
hoặc quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy của ta 
còn gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân 
của ta và những người khác gần gũi, thân cận 
với ta nữa. 
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Bậc thiện-ừí có chánh-kỉên sở nghiệp (kam- 
massakatã sammãdiịthi) thay đúng, biết đúng 
nghiệp là của riêng mình, mỗi chúng-sinh nào 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, 
từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, đã tạo mọi đại-thiện-nghiệp và mọi 
ác-nghiệp dù nặng dù nhẹ vẫn được lưu trữ ở 
trong tâm của mỗi chúng-sinh ấy không hề bị 
mất mát một mảy may nào cả, dù cho thân của 
mỗi kiếp chúng-sinh ấy bị thay đổi do nghiệp và 
quả của nghiệp của họ, nhưng tâm vẫn sinh rồi 
diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, mỗi tâm 
có phận sự giữ gìn lưu trữ tất cả mọi đại-thiện- 
nghiệp và mọi ác-nghiệp của mỗi chúng-sinh ấy. 

Nếu mỗi đại-thiện-nghiệp nào, hoặc mỗi ác- 
nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho quả trong 
kiếp hiện-tại, kiếp kế-tiếp và kiếp vị-lai kể từ 
kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khố tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Sau khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết- 
bàn, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp mới thật sự đều trở thành vô-hỉệu-quả- 
nghỉệp (ahosikamma), bởi vì bậc Thánh A-ra- 
hán không còn táỉ-sỉnh kiếp sau nữa. 

Như vậy, tất cả mọi chúng-sinh nói chung, 
mỗi người nói riêng, còn là phàm-nhân đều bị 
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chi phôi bởi nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
nên vẫn còn tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

* Đối với tất cả loài người trong Nam-thiện- 
bộ-châu (trái đất mà chúng ta đang sinh sống), 
nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả tốt, 
quả an-lạc thì chủ nhân của đại-thiện-nghiệp ấy 
hưởng mọi sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai, như là người thừa-kế quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy (kammadãyãda). 

* Neu bất-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) nào có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ thì chủ nhân của ác- 
nghiệp ấy phải chịu quả xấu, quả khổ trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, như là người thừa- 
kế quả của ác-nghiệp ấy (kammadãyãda). 

* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

Người ác không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với 12 ác-tâm tạo 10 ác- 
nghỉệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ. 

Ác-nghiệp phát sinh nương nhờ nơi ba môn 

* Ác-nghỉệp phát sinh do nương nhờ thân-môn 
tạo thân ác-nghiệp, có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghỉệp sát-sỉnh. 

- Ác-nghiệp trộm-cẳp. 

- Ảc-nghiệp tà-dâm. 
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Ba thân ác-nghỉệp này phần nhiều phát sinh 
do nương nhờ nơi thân, còn gọi là thân hành-ác 
(kãyaduccarita). 

*Ảc-nghiệp phát sinh do nương nhờ khẩu-môn 
tạo khấu ác-nghiệp, có 4 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

- Ảc-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ác-nghỉệp nói lời vô ích. 

Bốn khẩu ác-nghỉệp này phần nhiều phát sinh 
do nương nhờ nơi khẩu, còn gọi là khẩu hành-ác 
(vacĩduccarỉta). 

* Ác-nghỉệp phát sinh do nưong nhờ ỷ-môn 
tạo ý-ảc-nghiệp, có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghỉệp tham-lam tài sản của người khác. 

- Ác-nghiệp thù-hận người khác. 

- Ảc-nghiệp tà-kiến thay sai chấp lầm. 

Ba ỷ-ác-nghỉệp này phần nhiều phát sinh do 
nương nhờ nơi ý, còn gọi là ý-hành-ác (mano- 
duccarita). 

Ác-nghiệp phát sinh do gốc ác-tâm 

Mười ác-nghiệp phát sinh do gốc ác-tâm: 

- 3 ác-nghiệp là ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp 
nói lời thô tục, ác-nghiệp thù-hận cả 3 ác-nghiệp 
này phát sinh do gốc sân-tâm (dosamũlacỉtta). 
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- 5 ảc-nghiệp là ác-nghiệp tà-dâm, ảc-nghiệp 
tham-lam, ác-nghiệp tà-kiến, cả 3 ác-nghiệp này 
này phát sinh do gổc tham-tâm (lobhamũlacitta). 

- 4 ác-nghỉệp là ác-nghỉệp trộm-cẳp, ác-nghỉệp 
nói-doi, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói 
lời vô ích cả 4 ác-nghiệp này phát sinh do gốc 
tham-tâm, hoặc phát sinh do gốc sân-tâm. 

- Ác-nghỉệp trộm-cẳp phát sinh do gổc tham- 
tâm là muốn trộm-cắp của cải tài sản của người 
khác đem về làm của riêng mình, hoặc cho gia 
đình của mình. 

- Ác-nghỉệp trộm-cẳp phát sinh do gổc sân-tâm 
là trộm-cắp của cải tài sản của người khác, không 
đem về làm của riêng mình mà chỉ phá hoại của 
cải tài sản của người khác để trả thù mà thôi. 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ phát sinh do gổc tham-tâm 
là muốn lừa gạt người khác để có lợi cho mình. 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dổỉ phát sinh do gổc sân-tâm 
là nói-dối, vu oan giá họa người ấy để trả thù, 
làm khổ người ấy hoặc làm cho người khác phát 
sinh nóng nảy khổ tâm. 

- Ác-nghỉệp nói lời chia rẽ phát sinh do gổc 
tham-tâm là muốn chia rẽ hai người ấy nghi kỵ, 
ghét bỏ lẫn nhau, để có lợi cho mình. 

- Ác-nghỉệp nói lời chia rẽ phát sinh do gổc 
sân-tâm là muốn chia rẽ hai người ấy nghi kỵ, 
ghét bỏ lẫn nhau, để trả thù. 



254 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


- Ác-nghỉệp nói lời vô ích phát sinh do gổc 
tham-tâm là nói lời vô ích hài hước, nói chuyện 
khôi hài, hài kịch, ... cho những người nghe, 
xem, để đem lại lợi cho mình. 

- Ác-nghỉệp nói lời vô ích phát sinh do gốc sân 
tâm là nói lời vô ích, chuyện hoang đường không 
có thật, làm cho người nghe nổi cơn bực tức, 
mất lợi ích, ... 

Mỗi ác-nghiệp riêng biệt phát sinh trực tiếp 
từ gốc tham-tâm, hoặc gốc sân-tâm. Còn mười 
ác-nghiệp chung phát sinh đều có gốc sỉ-tâm 
trong mỗi ác-nghiệp. 

Ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say 

Vấn : Tại sao trong mười ác-nghỉệp không cỏ 
ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say? 

Vậy, uổng rượu, bia và chất say thuộc về ác- 
nghiệp nào trong mười ác-nghiệp? 

Đáp : Uống rượu, bia và chất say là một điều- 
giới cấm trong ngũ-giới, trong bát-giới uposatha- 
sĩla, v.v... của người tại-gia và cũng là một 
điều-giới cấm của bậc xuất-gia. Neu người nào 
phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất say 
này thì chắc chắn người ấy đã tạo ác-nghiệp 
uổng rượu, bia và các chất say, nhưng trong 
mười loại ác-nghiệp, uống rượu, bia và các chất 
say không quy định rõ một ác-nghiệp riêng biệt. 
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bởi vì uông rượu, bia và các chât say là loại ác- 
nghiệp có tính chất bất định. Cho nên, uống 
rượu, bia và các chất say không được chế định 
ác-nghiệp nào riêng biệt một ác-nghiệp được. 

Tuy nhiên, ác-nghỉệp uổng rượu, bia và các 
chất say này tùy thuộc vào ác-nghiệp nào mà nó 
liên quan, thì ác-nghiệp uổng rượu, bia và các 
chất say có tên gọi chung với loại ác-nghiệp ẩy. 

Xét trong những trường họp sau 

* Trường họp người nào phạm điều-gỉớỉ uổng 
rượu, bia và các chất say đế thỏa mãn cơn thèm 
muốn thưởng thức hương vị của rượu, bia hoặc 
chất say, roi say túy lúy, hoàn toàn không còn 
biết mình, nằm ngủ cho đến khi tỉnh say. 

Nếu như vậy, thì người ẩy phạm đỉều-gỉớỉ 
uổng rượu, bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp, 
ác-nghiệp này được ghép vào ác-nghỉệp tà-dâm. 

Trong đỉều-giớỉ tà-dâm có danh từ kãmesu- 
micchãcãra là hành bất chánh trong ngũ-dục 
nghĩa là hành-dâm bất chánh với người không 
phải là vợ, là chồng của mình. 

Ngũ-dục là sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, 
vị-dục, xúc-dục. 

Người phạm đỉều-giới tà-dâm để thỏa mãn 
tâm tham muốn thưởng thức ngũ-dục trong thân 
của người không phải là vợ, là chồng của mình. 
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Người phạm điêu-giới uông rượu, bia và các 
chất say đế thỏa mãn cơn thèm muốn, thưởng 
thức hương, vị của chất rượu, bia hoặc chất 
say, đã tạo ác-nghiệp uổng rượu, bia và các chất 
say, cũng như người phạm điều-giới tà-dâm đế 
thỏa mãn tâm tham muốn thưởng thức ngũ-dục 
trong thân của người không phải là vợ, là chồng 
của mình, tạo ác-nghiệp tà-dâm. Cho nên, hai 
điều-giới này có đối-tượng tương tự với nhau. 

Vì vậy, người phạm điều-giới uống rượu, 
bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp uống rượu, 
bia và các chất say, nên ác-nghiệp này được 
ghép chung vào ác-nghiệp tà-dâm. 

* Trường hợp một người nào vốn cỏ tính hay 
nhút nhát, biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ tội- 
loi, không dám tạo mọi ác-nghiệp. Khi người ẩy 
uổng rượu, bia hoặc chất say vào, phạm điều- 
giới uống rượu, bia và các chất say. Chất rượu, 
bia hoặc chất say kích thích tâm tham, sân, si, 
người ẩy không còn biết tự chủ, trở nên người 
hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh không còn biết ho- 
thẹn tộỉ-lỗỉ, không còn biết ghê-sợ tội-lỗi, nên 
dám tạo mười ác-nghiệp. 

Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia 
và các chất say, rồi say mê không còn biết tự 
chủ, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, hung hăng, dám liều lĩnh tạo ác- 
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nghiệp nào, thì người phạm điều-giới uống rượu, 
bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp ấy như sau: 

* Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, 
bia và các chất say, không biết hố-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thảnh người hung 
hăng dám liều lĩnh tạo ác-nghiệp sát-sinh, thì 
người ấy phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghỉệp sát-sỉnh. 

Tương tự như vậy: 

* Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, 
bia và các chất say, không biết hố-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám tạo ác-nghiệp trộm-cắp, thì người 
ấy phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất 
say ẩy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp trộm-cắp. 

* Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, 
bia và các chất say, không biết hố-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều 
lĩnh rồi dám tạo ác-nghiệp tà-dâm, thì người ấy 
phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất say 
ẩy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ẩy được 
ghép chung với ác-nghiệp tà-dâm. 
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* Nêu người nào phạm điêu-giới uông rượu, 
bia và các chất say, không biết hố-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều 
lĩnh rồi dám tạo ác-nghiệp nói-doỉ, thì người ấy 
phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất say 
ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp nói-dổi. 

* Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hố-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều 
lĩnh rồi dám tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ, thì 
người ấy phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say ẩy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

* Nếu người nào phạm đỉều-giới uổng rượu, 
bia và các chất say, không biết hố-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi 
rủa, mắng nhiếc), thì người ấy phạm điều-giới 
uống rượu, bia và các chất say ẩy đã tạo ác- 
nghiệp, nên ác-nghiệp ẩy được ghép chung với 
ác-nghiệp nói lời thô tục. 

* Nếu người nào phạm đỉều-giới uổng rượu, 
bia và các chất say, không biết hố-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám tạo ác-nghiệp nói lời vô ích, thì 
người ấy phạm điều-giới uổng rượu, bia và các 
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chất say ẩy đã tạo ác-nghỉệp, nên ác-nghỉệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp nói lời vô ích. 

* Nếu người nào phạm đỉều-giới uổng rượu, 
bia và các chất say, không biết hố-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều 
lĩnh rồi dám nghĩ tham lam của cải của người 
khác, thì người ấy phạm điều-giới uổng rượu, 
bia và các chất say ẩy đã tạo ác-nghiệp, nên ác- 
nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp tham 
lam của cải của người khác. 

* Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, 
bia và các chất say, không biết hố-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thảnh người liều 
lĩnh rồi dám nghĩ thù oán người khác, thì người 
ấy phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất 
say ẩy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ẩy được 
ghép chung với ác-nghiệp thù oán người khác. 

* Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, 
bia và các chất say, không biết hố-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi phát sinh tà-kiến thay sai chấp lầm, thì 
người ấy phạm điều-giới uổng rượu, bia và các 
chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ẩy 
được ghép chung với ác-nghiệp tà-kiến thấy sai 
chấp lầm. 

Như vậy, phạm điều-gỉới uống rượu, bia và 
các chất say là nhân tạo 10 ác-nghiệp, nên ác- 



250 VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 

nghiệp uổng rượu, bia và các chất say này thuộc 
về ác-nghiệp bẩt-định, vì vậy, không được chế 
định ra ác-nghiệp riêng biệt. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Ãnanda (lớp 
người hậu sinh) biên soạn bộ Mũlatĩkã giải rằng: 

“Tassa sabhãgattena micchãcãre, upakãra- 
kattena dasasu pi kammapathesu anuppaveso 
hoti. ” 

Phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất 
say đã tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép 
chung vào ác-nghiệp tà-dâm, bởi vì phạm điều- 
giới này có đốỉ-tượng tương tự như phạm điều- 
giới tà-dâm. Và phạm điều-giới uổng rượu, bia 
và các chất say là nhân tạo 10 ác-nghiệp, nên 
ác-nghiệp ấy cũng được ghép chung vào trong 
10 ác-nghiệp. 

Tính chất nghiêm trọng của ngưòi phạm 

điều-giói uống rượu, bia và các chất say 

Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự chủ, trở thành người 
hung hăng dám liều lĩnh tạo mọi ác-nghiệp 
nghiêm trọng, mà lúc tỉnh không dám làm. 

Khi người nào thường dùng các chất say như 
thuốc-phiện, ma-túy, cần-sa, v.v... trở thành 
bệnh nghiện nặng, đến khi người ấy lên cơn 
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thèm khát các chất say ấy mà không có sẵn, 
khiến cho người ấy lên cơn điên loạn, hung hăng 
dám liều lĩnh tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng 
mà lúc tỉnh không dám làm. 

Như vậy, người nào phạm đỉều-gỉới uổng 
rượu, bia và các chất say là nguyên nhân dẫn 
đến tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng, nên người 
ấy phải chịu những hậu quả tai hại trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Trong Chú-giải Suttanipãtatthakathã, giải về 
tội-ác của sự uống rượu, bia và các chất say: 

“Yasmã pana majjapãyĩ atthaỉự na jãnãti, 
dhammarn na jãnãti, mãtu antarãyatn karoti, pitu 
Buddha paccekabuddha tathãgatasãvakãnampi 
antarãyam karoti, diịịheva dhamme garahatn, 
samparãye duggatiĩỴi, aparãpariye ummãdanca 
pãpunãtỉ. ” 

Người thường uổng rượu, bia và các chất say, 
không biết nhân, không biết quả, gây ra sự tai 
hại đến sinh-mạng của mẹ cha, gây ra sự tai hại 
đến Đức-Phật, Đức-Phật Độc-Giác, các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Trong kiếp hỉện-tạỉ, người uổng rượu, bia và 
các chất say thường bị chư thiện-trỉ chê trách. 

^ Khu. Khuddakapãthatthakathã. Maủgalasuttavanụanã. 
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Sau khi người uông rượu, bia và các chât say 
chết, ác-nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh trong cõi ác- 
giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

Đen khi mãn quả của ác-nghỉệp ấy trong cõi 
ác-giới, nếu có đại-thiện-nghiệp khác cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau làm người thì người ẩy sẽ là 

người mất trí, người điên cuồng. 

Và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa 
dạy về ngũ-giới, người phạm điều-giới uổng 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế 
duôi (thất niệm) trong mọi thiện pháp tạo đại 
trọng tội (mahãsãvajja) mà hậu quả vô cùng 
nghiêm trọng hon bốn điều-giới còn lại nhu sau: 

“Apicettha surãmerayamajjappamãdatthãna- 
meva mahãsãvajjam na tathã pãnãtipãtãdayo. 
Kasmã manussabhũtassãpi ummattakabhãva- 
saỉựvattanena ariyadhammantarãyakaranato ’tỉ. 
Evamettha mahãsãvajjato pi viMatabbo 
vinicchayo. ” 

Sự thật, trong ngũ-giới ẩy, người phạm đỉều- 
giới uổng rượu, bia và các chất say là nhân sinh 
sự dế duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, tạo 
ác-nghỉệp đại trọng tội (mahãsãvajja) hơn 4 
điều-giới còn lại là phạm điều-giới sát-sinh, 
phạm điều-giới trộm-cắp, phạm điều-giới tà- 


* Khu. Khuddakapathatthakatha Ekatananatadi vinicchaya. 
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dâm, phạm điêu-giới nói-dôi, bởi vì phạm 4 điêu- 
giới này gây hậu quả ỉt nghiêm trọng hơn phạm 
điều-giới uống rượu và các chất say. Tại sao? 

Người phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và các 
chất say này còn là nhân làm cho người ấy mắc 
phải chứng bệnh điên, mất trí, làm tai hại đến 
pháp của bậc Thánh-nhân (arỉyadhamma) đó 
là Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 

Nên hiểu rõ ỷ nghĩa “mahãsãvajja: ác-nghỉệp 
đại trọng tội ” phạm điều-giới uổng rượu, bia và 
các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện pháp này. 

Thật vậy, trong ngũ-giới, dù người nào phạm 
điều-giới sát-sinh như giết cha, giết mẹ đã tạo 
ác-nghiệp trọng-tội (akusalagarukakamma) gọi 
là ãnantarỉyakamma: ác-nghiệp vô-gián trọng- 
tộỉ. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp 
vô-gián-trọng-tội ẩy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài 
nhiều đại-kiếp trái đất trong cõi đại-địa-ngục, 
cho đến khi mãn quả ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục. 

Sau khi thoát khỏi cõi địa-ngục, nếu có đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người, thì người ấy có thể là hạng người tam- 
nhãn có trí-tuệ sáng suốt, có khả năng thực-hành 
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pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn được. 

Như trường họp Đức-vua Ạịãtasattu giết Đức 
Phụ-vưong là Đức-vua Bimbisãra (bậc Thánh 
Nhập-hm). 

Sau đó, Đức-vua Ajãtasattu biết ăn năn hối 
lỗi, ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, Đức- 
Phật thuyết giảng bài kinh Sãmannaphalasutta 
tế độ Đức-vua, sau khi nghe bài kinh ấy xong, 
Đức-vua Ajãtasattu phát sinh đức-tin vô cùng 
hoan-hỷ, phát sinh hỷ lạc chưa từng có, kính xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo, kính xin Đức-Phật 
công nhận Đức-vua là người cận-sự-nam đã 
quy-y Tam-bảo đến trọn đời. Khi ấy, Đức-vua 
thảnh tâm sám hối tội lỗi giết Đức Phụ-vưong 
Bimbisãra, kính xin Đức-Phật chứng minh. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajãtasattu là người 
cận-sự-nam có đức-tin đặc biệt trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, hết lòng hộ độ Tam-bảo đến trọn đời. 

Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, 
thời gian sau khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa chủ trì trong kỳ kết 
tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần thứ nhất, 
gồm có 500 vị Trưởng-lão đều là bậc Thánh A- 
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ra-hán, tại động Sattapanni gân kinh-thành 
Rãjagaha đất nước Mãgadha. 

Đức-vua Ajãtasattu là người hộ độ 500 chư 
Đại-đức-Tăng toàn là bậc Thánh A-ra-hán trong 
kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần 
thứ nhất ấy, suốt 7 tháng mới hoàn thành xong 
trọn bộ Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

Sau khi Đức-vua Ạịãtasattu băng hà, ác- 
nghiệp giết Đức Phụ-vương là ác-nghiệp vô- 
giản-trọng-tội đáng lẽ cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, nhưng nhờ 
đại-thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và các đại- 
thiện-nghiệp khác nhất là đại-thiện-nghiệp hộ 
độ 500 chư Đạỉ-đức-Tăng toàn bậc Thánh A-ra- 
hán trong kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải 
PãỊi lần thứ nhất ấy, nên làm giảm tiềm năng cho 
quả của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy, nên chỉ 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi tiểu-địa- 
ngục Lohakumbhĩ chịu quả khổ suốt thời gian 
60.000 (sáu mươi ngàn) năm mà thôi. 

Như Đức-Phật Gotama đã thọ ký như sau: 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, ác- 
nghiệp vô-gián giết Đức Phụ-vương chỉ cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp trong cõi tiếu-địa-ngục 
Lohakumbhĩ nồi đồng sôi, từ miệng nồi chìm 
xuống đến đáy nồi suốt 30.000 năm, roi từ đáy 
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nồi nổi lên đến miệng nồi suốt 30.000 năm, mới 
mãn quả của ác-nghiệp ẩy, rồi do nhờ đại-thiện- 
nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở lại làm 
người trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác, hậu-kiếp của Đức-vua Ạịãtasattu sẽ 
xuất gia trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Độc-Gỉác Vỉiỉtãvỉ 

* Trong thời kỳ Đức-Phật Gotama, có Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna là bậc Thánh 
Tổi-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão là 
một người con rất chí hiếu đối với mẹ cha già 
đui mù. 

về sau, người con vâng lời mẹ cha, chịu lấy 
vợ, nhưng người vợ không muốn sống chung với 
mẹ cha đui mù của chồng: vì chiều theo ý vợ, 
nên người con bày mưu đánh xe chở mẹ cha già 
đui mù đi thăm bà con: đến khu rừng, người 
con xuống xe, giả làm tên cưóp đến đánh đập 
cha mẹ đui mù chết, rồi bỏ xác trong rừng, đã 
tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ cha. 

Sau khi tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão 
chết, ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ cha ấy 
cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, 
chịu quả khổ bị hành hạ trong suốt thời gian lâu 


* Di, Silakkhandhavaggatthakatha, Samamaphalasuttavaụụana. 
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dài cho đên khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới 
thoát ra khỏi địa-ngục. 

* Trong thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, hậu-kiếp của nguời con giết mẹ cha 
đui mù trong kiếp quá-khứ, do nhờ đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) 
có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
chót đầu thai trong gia đình dòng dõi Bà-la-môn. 

Kh i sinh ra đời đuợc đặt tên là Kolita, lúc truởng 
thảnh xuất gia trở thảnh tỳ-khuu nơi Đức-Phật 
Gotama, có tên là tỳ-khưu Mahãmoggallãna. 
Tỳ-khuu Mahãmoggallãna thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn trở thành bậc Thảnh A-ra-hán Tối- 
thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
có phép-thần-thông xuất sắc đệ nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Hai tích dẫn chứng trên để chứng tỏ rằng: 

Mặc dù nguời nào tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng- 
tộỉ giết cha, giết mẹ,... Sau khi nguời ấy chết, chắc 
chắn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci, 
chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài cho đến khi 
mãn quả ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi địa-ngục. 

Thế mà, sau khi thoát khỏi địa-ngục, do nhờ 
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đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiêp sau 
làm hạng người tam-nhân có khả năng thực- 
hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Còn nhu nguời nào phạm điều-giớỉ uống 
rượu, bia và các chất say, sau khi nguời ấy chết, 
nếu ác-nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh 
trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt 
thời gian lâu dài cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới mong thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới rồi, nếu có đạỉ- 
thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
nguời, thì nguời ấy sẽ là người mắc bệnh điên 
cuồng, mất trí, không có khả năng thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, không có khả năng chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn. 

Người nào phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và 
các chất say là nhân sinh sự dế duôỉ (thất niệm) 
trong mọi thiện-pháp, dám liều lĩnh tạo mọi ác- 
nghiệp, sẽ đem lại những hậu quả tai-hại vô cùng 
nghiêm trọng trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
vị-lai nhu vậy. 
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Sự tai hại của sự uống rượu, bia và các chất say 

Trong ngũ-gỉớỉ có 5 điều-giới từ điều-giới thứ 
nhất đến điều-giới thứ tư, người nào lỡ phạm 
điều-giới thứ nhất tạo ác-nghiệp, thậm chỉ tạo 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ, giết cha. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghỉệp 
vô-gián-trọng-tội ẩy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khố 
lâu dài trong cõi đại-địa-ngục ấy, cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy mới được thoát ra 
khỏi cõi ác-giới. 

Nếu có đạỉ-thỉện-nghỉệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người thuộc về hạng người tam- 
nhân, thì người tam-nhân ấy vẫn có khả năng 
tạo mọi thiện-nghiệp từ 8 dục-gỉớỉ thiện-nghiệp, 
5 sắc-giới thiện-nghiệp, 4 vô-sẳc-giới thiện- 
nghiệp cho đến bổn siêu-tam-giới thỉện-nghỉệp 
trong 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh- 
quả-tâm, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Còn điều-gỉớỉ thứ năm là điều-giới tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất say... Người nào 
đã phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự dế duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp này rồi, đã tạo ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say thì có hậu quả tai hại 
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VÔ cùng nghiêm trọng, trong kỉêp hỉện-tạỉ trở 

thành người nghiện rượu, bia, nghiện thuổc- 
phiện, nghiện ma-túy, nghiện cần-sa, nghiện 
thuốc lá, v.v... mắc nhiều chứng bệnh nan y, tự 
làm khổ mình và làm khổ những người thân yêu 
của mình, lại còn gây ra mọi tai họa khác nữa. 

Sự tai hại của khói thuốc lá 

* Ai ai cũng đều biết hút thuốc lá có hại cho 
sức khoẻ, gây ra các chứng bệnh nan y. 

Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), trong khói 
thuốc lá có chứa hơn 7.000 loại hóa chất, trong 
đó có hàng trăm chất cực độc và ít nhất có 70 
chất có thể gây bệnh ung thư Trong các chất 
độc ấy có chất nicotin là chất gây nghiện. 

Khói thuốc lá không chỉ có hại cho người hút 
thuốc lá mà còn có hại đến những người thân 
yêu gần gũi của người hút thuốc lá nữa. 

Thật ra, bỏ thuốc lá là việc rất dễ dàng, nhưng 
người hút thuốc lá là người quá nhu nhược, 
không tự chủ, không chế ngự được phiền-não 
tâm tham thèm muốn hút thuốc lá, nên trở thành 
người nghiện thuốc lá mà không bỏ được. 

Trong đời, có không ít người nhận thức rõ 

được sự tai hại của khói thuốc lá, nên đã từ bỏ 

» » • ^ 


Tham khảo trên trang dantri.com.vn 
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hẳn hút thuốc lá, bởi vì sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc cho mình và cho những người thân yêu 
gần gũi với mình nữa. 

Vậy, những người còn hút thuốc lá hãy nên 
có tâm dũng cảm từ bỏ hút thuốc lá, đó không 
phải là việc khó khăn gì, để tránh khỏi sự tai hại 
không chỉ cho bản thân của mình, mà còn cho 
những người thân yêu gần gũi với mình nữa. 

Vả lại, trên mỗi bao thuốc lá, các nhà sản xuất 
đều khuyến cáo hút thuốc lá có hại cho sức 
khoẻ, bởi vì khói thuốc lá có nhiều chất cực độc 
CÓ thể gây bệnh ung thư, ... 

Đối với người ác nào không biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới 
uổng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự 
dế duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp rồi, đã 
tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say thì 
có hậu quả tai hại vô cùng nghiêm trọng, trong 
kiếp hiện-tại và vô sổ kiếp vị-lai. 

Sau khi người ác ẩy chết, nếu ác-nghỉệp uống 
rượu, bia và các chất say có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Nếu có đại-thỉện-nghỉệp nào cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người thì người ấy còn là 
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người mắc phải chứng bệnh điên, mất trí, làm 
tai hại cho sự chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 

Cho nên, rượu, bia và các chất say có sự tai 
hại vô cùng nghiêm trọng như vậy, thế mà có 
một số người sử dụng rượu, bia và các chất say 
như là thức uống xã giao trong đời. 

Khi hai người bạn cũ gặp lại nhau, dẫn nhau 
vào quán đế uống rượu, bia; trong các buối tiệc 
mừng không thế thiếu món rượu, bia đế đãi các 
khách quỷ, V. V... 

Một số người lạm dụng uống rượu, bia và sử 
dụng các chất say hằng ngày, nên trở thành 
người nghiện rượu, bia, nghiện thuốc-phiện, 
nghiện ma-túy, nghiện cần-sa, nghiện thuốc lá, 
v.v... thường xảy ra tai hại, mắc nhiều chứng 
bệnh nan y, tự làm khổ mình và làm khổ những 
người thân trong gia đình, bà con thân quyến 
trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người phạm điều-gỉớỉ uổng rượu, bia 
và các chất say ấy chết, nếu ác-nghỉệp uổng 
rượu, bia và các chất say có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới; hoặc nếu đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người thì người ấy trở thành người 
điên cuồng, mất trí, si mê, thật là cuộc đời quá 
thê thảm biết dường nào! 
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Cho nên, người thiện-trí biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
biết tự trọng, biết thưong yêu mình, biết thuoug 
yêu mọi nguời, mọi chúng-sinh khác nhu 
thuong yêu chính mình, nên biết giữ gìn ngũ- 
giới được trong sạch và trọn vẹn, nhất là đỉều- 
giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, đó là 
người thiện-trỉ biết giữ gìn nhân-phấm quý báu 
vốn có trong con người của mình từ khi đầu thai 
làm nguời, và nguời thiện-trí còn khuyên bảo 
nguời khác cũng biết giữ gìn ngũ-giới cho được 
trong sạch và trọn vẹn nữa. 


Tội-ác từ say rượu 

Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa letavana 
gần kinh-thành Sãvatthi, khi ấy, Đức-Phật thuyết 
về tích tiền-kiếp của Đức-Phật là Đức-Bồ-tát 
Dhammadhaja có một đoạn giảng giải về tội- 
ác khủng khiếp phát sinh từ say rượu, được tóm 
lược như sau: 

Đức-Bồ-tát Dhammadhaja là quan cận thần 
của Đức-vua Yasapãni, có một người bạn thân 
tên Chattapãni. 

Ông Chattapãnỉ là người thợ cắt tóc, sửa râu 
của Đức-vua Yasapãni. ông Chattapãni có bản 

* Bộ lãtaka, phần Dukanipãta, tích Dhammadhajajãtaka. 
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tính tự nhiên do lời chân thật phát nguyện không 
bao giờ uống rượu trong suốt mỗi kiếp cho đến 
khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, bởi vì, ông 
nhận thức thấy rõ tội-ác khủng khiếp phát sinh 
do từ uổng rượu, say rượu... 

Một hôm, nguời thợ cắt tóc Chattapãni tâu với 
Đức-vua Yasapãni rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, trong tiền-kiếp kẻ hạ 
thần đã từng ăn thịt con yêu quỷ của mình, bởi 
vì say rượu. Sau khi tỉnh say rượu, kẻ hạ thần vô 
cùng sầu não, kho tâm cùng cực, vì thương nhớ 
đến đứa con yêu quỷ nhất. Rồi hạ thần đã phát 
nguyện từ kiếp đó về sau, trong suốt mỗi kiếp 
không bao giờ uống rượu nữa. 

Người thợ cắt tóc Chattapãni thuật lại câu 
chuyện xảy ra rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tỉền-kỉếp của hạ thần 
cũng làm vua trị vì xứ Bãrãnasĩ, khi hạ thần là 
Đức-vua, hằng ngày không thế thiếu món rượu, 
và trong mỗi bữa ăn không thế thiếu món thịt. 

Trong kinh-thành Bãrãnasĩ thời ẩy, vào ngày 

giới hằng thảng người ta không sát-sinh, cho 

nên người đầu bếp phải mua thêm thịt vào trước 

ngày giớ, đế dành phần cho ngày hôm sau. Do 

sơ suất, ông cất giữ món thịt ẩy không cấn thận 

nên bị con chó ăn mất hết. 

• 

Sáng hôm ấy, nhằm vào ngày giới, người đầu 
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bếp đi tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không cỏ 
món thịt nào cả. 

Ông đã cổ gắng làm những món ăn thơm tho 
ngon lành xong, mà chưa dám đem dâng lên 
Đức-vua đang ở trên lâu đài. ông vào tâu với bà 
chánh-cung hoàng-hậu rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, hôm nay, kẻ 

hạ thần đi tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không 

có món thịt nào. 

• 

Bữa ăn hôm nay không có món thịt nên kẻ hạ 
thần chưa dám dâng lên Đức-vua. Bây giờ, kẻ 
hạ thần phải làm thế nào? Tâu lệnh bà. 

- Này ngươi! Hoàng-tử của ta được Đức-vua 
thương yêu quỷ mến nhất, khi Đức-vua đang 
thương yêu, âu yếm ôm hoàng-tử vào lòng, chắc 
Đức-vua không còn quan tâm đến bữa ăn có món 
thịt hay không. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu trang điểm cho 
hoàng-tử thật đáng yêu, rồi bồng hoàng-tử đặt 
ngồi trên vế của Đức-vua. Đức-vua say mê vui 
đùa với hoàng-tử. Khi ấy, người đầu bếp đem 
vật thực vào dâng lên Đức-vua. Khi đang say 
rượu, Đức-vua nhìn trong mâm thức ăn không 
thấy món thịt, bèn phán rằng: 

- Tại sao hôm nay không có món thịt? 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hôm nay là ngày giới nên 
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kẻ hạ thân đi tìm khăp mọi nơi mà cũng không 
mua được món thịt nào cả. 

Đức-vua đang trong lúc say mê ngất ngưởng 
truyền bảo rằng: 

- Tìm thịt làm món ăn cho Trẫm khó đến như 
vậy sao? 

Đức-vua bèn nắm đầu hoàng-tử vặn co chết 
tươi, rồi ném xuống trước mặt người đầu bếp 
mà phán tiếp rằng: 

- Ngươi hãy mau đem đi làm món ăn cho Trẫm! 

Người đầu bếp tuân theo lệnh của Đức-vua, 
làm món ăn bằng thịt của hoàng-tử, roi đem lên 
dâng Đức-vua dùng trong bữa ăn toi hôm ẩy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu và tất cả những người 
hầu chang có một ai dám khóc than, phản đổi gì 
cả bởi vì họ rất sợ Đức-vua. 

Đức-vua dùng bữa ăn tối xong, nằm ngủ cho 
đến sáng ngày hôm sau mới thức dậy. Đã tỉnh 
cơn say, Đức-vua truyền lệnh rằng: 

- Hãy bồng hoàng-tửyêu quỷ của ta đến đây! 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu đến chầu, cúi lạy 
dưới chân Đức-vua mà than khóc. 

Đức-vua bèn truyền hỏi rằng: 

- Này ái-khanh! Ải-khanh khóc vì chuyện gì? 

Tại sao ái-khanh không bồng hoàng-tử yêu 
quỷ của Trẫm đến đây? 
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Chánh-cung Hoàng-hậu tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chiều hôm qua 
Hoàng-thượng đã vặn co hoàng-tử chết tươi, rồi 
trao cho người đầu bếp bảo làm món ăn dâng 
lên Hoàng-thượng. Hoàng-thượng đã dùng bữa 
ăn với món thịt của hoàng-tử từ tối hôm qua rồi. 

Lẳng nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như 
vậy, Đức-vua vô cùng hoi hận, khố tâm sầu não, 
vì thương tiếc hoàng-tử yêu quỷ. 

Khỉ đã nhận thức rõ tộỉ-ác khủng khiếp phát 
sinh từ uổng rượu, say rượu, Đức-vua bèn chắp 
chặt đôi tay đưa lên trán, rồi phát nguyện rằng: 

“Ke từ kiếp này về sau, và những kiếp sau kế- 
tiếp cho đến kiếp chót trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, Trẫm nguyện sẽ không bao giờ uống rượu 
nữa, đế không còn thay cảnh tự làm kho mình và 
làm kho những người thân yêu của trẫm nữa. ” 

Thật vậy, kể từ đó cho đến trọn kiếp và trải 
qua vô sổ kiếp tử sinh luân-hồi, kiếp nào hạ thần 
cũng không bao giờ uống một chút rượu nào cả. 

(Trích đoạn tỉền-kiếp Đức-Bồ-tảt Dhammadhaja) 

Sự tai hại của rượu, bia và các chất say 

Ai ai cũng đều biết rượu, bia và các chất say, 
chất nghiện như thuốc phiện, cần sa, thuốc lá,... 
đó là những thứ có hại cho sức khoẻ, gây ra 
nhiều chứng bệnh nan y. 
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Nêu người nào phạm điêu-giới uông rượu, 
bia và các chất say, tạo ác-nghiệp thì người ấy 
bị gọi là người ác. Neu người ác ấy mời mọc 
người khác cùng uổng rượu, bia, hút thuốc 
phiện, ... hút thuốc lá, thì người ác ấy bị gọi là 
người ác hơn cả người ác. 

Vậy mà vẫn có người coi thường sự tai hại của 
rượu, bia, thuốc phiện, ... thuốc lá trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai nữa. 

* Bất-thiện-nghiệp (Akusalakamma) 

Bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) đó là tác-ỷ tâm- 
sở đồng sinh với 12 bất-thỉện-tâm tạo 10 bất- 
thiện-nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ. 

12 bẩt-thỉện-tâm (ác-tâm) đó là 8 tham-tâm 
+ 2 sân-tâm + 2 sỉ-tâm như sau: 

Tham-tâm có 8 tâm: 

1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, không cần tác-động. 

2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, không cần tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, không cần tác-động. 
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6- Tham-tâm thứ sáu đông sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cần tác-động. 

8- Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, cần tác-động. 

Sân-tâm có 2 tâm: 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, 
hợp với hận, không cần tác-động. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cần tác-động. 

Si-tâm có 2 tâm: 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp 
với phóng-tâm. 

Người ác không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với 12 ác-tâm tạo 10 ác- 
nghiệp là 3 thân ác-nghiệp, 4 khấu ác-nghiệp, 3 
ý ác-nghiệp. 

Quả của 10 ác-nghiệp 

Ác-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm (12 ác-tâm) 
cho quả trong hai thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 
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- Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikala) 
kiếp hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người ác nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
nên phạm điều-giới nào, tạo ác-nghiệp ấy. 

- Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghỉệp ẩy 
trong 11 ác-tâm (trừ si-tâm họp với phóng-tâm 

có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có một quả-tâm là suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là 
ác-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm 
loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su-ra thường có tham- 
tâm thèm khát, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh 


* Si-tâm hợp với phóng-tâm không có năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, nhưng có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 
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làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, thường bị 
thiêu đốt, hành hạ, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong sỉ-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh làm 
loài súc-sinh có tính si-mê, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) 

.ĩ 

!_• Ạ_1_ • A_ A _• 

kỉêp hỉện-tạỉ 

Thờỉ-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, làm chúng-sinh nào trong cõi địa-ngục, 
hoặc cõi a-su-ra, loài ngạ-quỷ, hoặc loài súc- 
sinh với suy-xét-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 
sát-na-tâm xong, liền tiếp theo trong thời-kỳ sau 
khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chính 
suy-xẻt-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, và cuối cùng cũng chính suy-xét-tâm 
ẩy trở thảnh tử-tâm (cuticitta) làm phận sự 
chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp chúng-sinh ấy 
trong cõi ác-giới ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla), kiếp hiện-tại, của chúng-sinh trong 4 cõi 
ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
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ác-nghiệp trong 12 ác-tâm có cơ hội cho quả có 
7 bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc với các 
đối-tượng xấu trong cuộc sống hằng ngày đêm. 

Bất-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp thấy đoỉ-tượng sắc xẩu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nghe đoi-tượng âm-thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp ngửi đổỉ-tượng hương hôi thoi. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nếm đổi-tượng vị dở. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khố là quả 
của ác-nghiệp xúc-gỉác đoi-tượng xúc thô cứng. 

6- Tỉếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp tiếp nhận 5 đoỉ-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xấu. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xẩu. 

Đó là 7 bẩt-thỉện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm 
của ác-nghiệp trong 12 ác-tâm tiếp xúc biết các 
đối-tuợng xấu. 

Patisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 

Trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ- 
kãla) suy-xét-tâm nào đồng sinh với thọ xả là 
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quả của ác-nghiệp nào gọi là táỉ-sỉnh-tãm (pati- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
loại chúng-sinh nào trong cõi ác-giới chỉ có một 
sát-na-tâm, liền tiếp theo sau trong thời-kỳ sau 
khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chính 
suy-xẻt-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn bảo hộ kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp, rồi cũng chính 
suy-xẻt-tâm ẩy trở thành tử-tâm (cuticitta) làm 
phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Nhu vậy, mỗi kiếp chúng-sinh có táỉ-sỉnh-tâm 
(patỉsandhỉcỉtta), hộ-kiếp-tâm (bhavahgacỉtta), 
và tử-tâm (cuticitta) cùng một loại quả-tâm 
giống nhau, nhung chỉ có khác nhau trải qua ba 
giai đoạn thời gian mà thôi. 

Tuy nhiên, tử-tâm (cuticitta) kiếp hiện-tại với 
táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) kiếp sau là 2 quả- 
tâm hoàn toàn khác nhau, bởi vì hai kiếp chúng- 
sinh khác nhau. 

Tóm lại, trong cuộc sống của mỗi nguời trong 
đời có điều cần thiết nên biết đó là biết ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp, đế biết ghê-sợ tội- 
lỗi nên không dám tạo ác-nghiệp nào dù nhẹ; và 
điều cần thiết nên tin, đó là tin nghiệp và quả 
của nghiệp, để biết hổ-thẹn tội-lỗi nên không 
dám tạo ác-nghiệp nào dù nhẹ, bởi vì ác-nghiệp 
ấy là của riêng mình. 
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* Thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp 

Thiện-nghiệp có 4 loại: 

1- Dục-giới thiện-nghỉệp trong 8 đại-thiện-tâm. 

2- sẳc-giới thiện-nghiệp trong 5 sẳc-giới 
thiện-tâm. 

3- Vô-sắc-giới thỉện-nghiệp trong 4 vô-sẳc- 
giới thiện-tâm. 

4- Siêu-tam-giới thỉện-nghỉệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm. 

Trong quyển sách nhỏ này chỉ giảng giải về 
dục-giới thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm mà 
thôi. Còn sẳc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới 
thiện-tâm, vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô- 
sẳc-giới thiện-tâm và siêu-tam-giới thiện-nghiệp 
trong 4 Thánh-đạo-tâm không được đề cập đến 
trong quyển sách nhỏ này. 

Dục-gỉới thỉện-nghỉệp gọi là đại-thiện-nghiệp 
(mahãkusakakamma) trong 8 đại-thiện-tâm. 

Đại-thiện-tâm (Mahãkusalacitta) có 8 tâm 

1- Somanassasahagatam nãnasampayuttam 
asankhãrikaỉn. 

Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ 
hỷ, hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 


^ Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển rv 
“Nghiệp Và Quả Của Nghiệp” cùng soạn giả. 
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2- Somanassasahagatam nanasampayuttam 
sasankhãrikatn. 

Đại-thỉện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatatn hãnavippayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-thỉện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Somanassasahagatatn hãnavippayuttam 
sasahkhãrikaỉn. 

Đại-thỉện-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Upekkhãsahagatam hãnasampayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-thỉện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Upekkhãsahagatam hãnasampayuttam 
sasankhãrikarỵi. 

Đại-thỉện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Upekkhãsahagatam hãnavippayuttam 
asahkhãrikam. 

Đại-thỉện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Upekkhãsahagatam hãnavippayuttam 
sasahkhãrikaỉn. 
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Đại-thiện-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

Tám đại-thiện-tâm chia theo ừí-tuệ có 2 loại: 

- 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

- 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

Người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê 
sợ tội lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự 
trọng, có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện- 
tâm tạo 10 đạỉ-thỉện-nghỉệp bằng thân, bằng 
khấu, bằng ỷ và tạo 10 phước-thỉện puhha- 
kriyãvatthu. 

* Đạỉ-thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tãm-sở đồng 
sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 loại đại-thiện- 
nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ý như sau: 

- Đại-thỉện-nghỉệp được tạo bằng thân gọi là 
thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

• Đại-thiện-nghiệp không sảt-sinh. 

• Đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

• Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Đại-thỉện-nghỉệp được tạo bằng khẩu gọi là 
khấu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 

• Đại-thỉện-nghỉệp không nóỉ-dổỉ. 

• Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

• Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

• Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 
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- Đại-thiện-nghiệp được tạo băng ỷ gọi là ;; 
đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

• Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
người khác. 

• Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

• Đại-thỉện-nghỉệp chánh-kỉến thấy đúng biết 
đúng theo chánh-pháp. 

• Phước-thỉện puĩinakrỉyãvatthu đó là tác- 
ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 
phước-thiện punnakriyãvatthu đó là: 

1- Dãnakusala: Phước-thỉện bổ-thỉ. 

2- Sĩlakusala: Phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanãkusala: Phước-thiện hành-thiền. 

4- Apaccãyanakusala: Phước-thiện cung-kỉnh. 

5- Veyyãvaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ. 

6- Pattidãnakusala: Phước-thiện hồi-hướng. 

7- Pattãnumodanãkusala: Phước-thiện hoan- 
hỷ phần phước-thỉện. 

8- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe 
chánh-pháp. 

9- Dhammadesanãkusala: Phước-thiện thuyết 
chánh-phảp. 

10- Dỉtthỉjukammakusala: Phước-thiện chánh- 
kiển thấy đúng, biết đúng nghiệp là của riêng mình. 


'Tim hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển V 
“Phước-Thiện” cùng soạn giả. 
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Quả của 10 đại-thiện-nghiệp 

* Đạỉ-thỉện-nghỉệp trong 8 đại-thiện-tâm tạo 
10 đạỉ-thỉện-nghỉệp bằng thân, bằng khấu, bằng 
ỷ cho quả trong hai thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 

hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết tự trọng, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm, đã tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng 
khẩu, bằng ý. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đạỉ-thỉện- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có 9 quả-tâm đó là 8 đại-quả-tâm và một suy- 
xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đạỉ- 
thỉện-nghỉệp, 9 quả-tâm này gọi là dục-gỉới táỉ- 
sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người 
và 6 cõi trời dục-giới. 

Tám đại-quả-tâm này là quả của 8 đại-thiện- 
tâm, có mỗi quả tâm tương xứng với 8 đại-thiện- 
tâm về đồng sinh với thọ, về họp với trí-tuệ, về 
tác-động như sau: 
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Đại-quả-tâm có 8 tâm: 

1- Đạỉ-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đạỉ-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trí tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

Tám đại-quả-tâm này chia theo trí-tuệ có 2 

loại tâm: 

• 

- 4 đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

- Nếu có 1 trong 4 đại-quả-tâm họp với trí-tuệ 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) cùng với 3 
sắc-pháp (kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: sắc nam- 
tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadayavatthu-rũpa: sẳc- 
pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự 
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tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam- 
nhân (tỉhetukapuggala) từ khi đầu thai trong 
lòng mẹ. 

Kh i sinh ra đời lúc truởng thành, người tam- 
nhân vốn dĩ có trí-tuệ. 

Nếu người tam-nhân ẩy là hành-giả có giới- 
hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thỉền-định thì có khả năng dẫn đến chứng đẳc 5 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thần-thông 
thế-gian (lokiya abhihhã). 

Nếu người tam-nhân ẩy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ thì có khả năng dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân cao thượng trong Phật-giáo. 

- Nếu có 1 trong 4 đạỉ-quả-tâm không họp với 
trỉ-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) cùng 
với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: sắc 
nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadayavatthu- 
rũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng 
người nhị-nhân (dvihetukapuggala) từ khi 
đầu thai trong lòng mẹ. 


* Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 

^ Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: 
vô-tham và vô-sân, không có vô-si từ khi đầu thai làm người. 



Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 


291 


Kh i sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị- 
nhân vốn dĩ không có trí-tuệ. 

Neu người nhị-nhân ẩy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thỉền-định thì không có khả 
năng chứng đắc bậc thiền nào cả. 

Neu người nhị-nhân ẩy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ thì không có khả năng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, không chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào cả. 

- Nếu 7 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp bậc thấp gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) cùng với 3 sẳc-pháp 
(kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc 
sắc nữ-tỉnh và hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là 
nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân cõi 
dục-gỉới (sugatỉ-ahetuka-puggala) đui mù, 
câm điếc,... từ khi đầu thai làm người. 

Kh i sinh ra đời lúc trưởng thành, người vô- 
nhân cõi dục-giới đui mù, câm điếc, tật nguyền, 
... hiểu biết bình thường trong cuộc sống hằng 
ngày, không học hành được. 

Tuy nhiên nếu người ấy đui mù, câm điếc, tật 
nguyền ứong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla) kiếp hiện tại do ác-nghiệp nào cho quả, thì 


* Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào 
trong ba thiện-nhân từ khi đầu thai làm người. 
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không thê gọi là người vô-nhân cõi dục-giớỉ 
được, bởi vì có số trẻ đui mù, tật nguyền có năng 
khiếu đặc biệt. 

* Hoặc sau khi người thiện ấy chết, nếu đại- 
thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ thuộc về hạng tam- 
nhãn có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời; 
hoặc vị thiên-nam, vị thiên-nữ thuộc về hạng 
nhị-nhân có oai lực kém, có hào quang không 
rộng trong 6 cõi trời dục-giới, thậm chí cũng có 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ thuộc về hạng vô- 
nhãn cõi thỉện-gỉới trên mặt đất (bhummaịtha- 
devatã) thuộc về cõi Tứ Đại-thiên-vuơng bậc 
thấp. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại 

Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, là hạng người tam-nhân, người nhị- 
nhân, hoặc là vị thiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ 
nhị-nhân, hoặc hạng vô-nhân cõi thiện-giới nào 
có một quả-tâm nào trong 9 dục-giới quả-tâm 
gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkỉcca) một sát-na- 
tâm xong, rồi tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, chính dục-gỉới 
quả-tâm ẩy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavahga- 



Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 


293 


cỉtta) làm phận sự hộ kiêp, giữ gìn kiêp người 
hoặc kiếp vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy cho đến 
khi hết tuổi thọ, và cuối cùng cũng chính dục- 
giới quả-tâm ẩy trở thành tử-tàm (cuticitta) làm 
phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp người 
hoặc kiếp vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy. 

Trong kiếp hỉện-tạỉ đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, gồm có 8 
đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm 
có 16 quả-tâm, là quả của đại-thiện-nghiệp tiếp 
xúc với những đối-tượng tốt đáng hài lòng tùy 
theo mỗi hạng người trong cõi người và tùy theo 
mỗi hạng thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới ấy. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp, thay đoi-tượng sắc tốt. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nghe đoi-tượng âm-thanh 
hay. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, ngửi đoỉ-tượng hương 
thơm. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nếm đổi-tượng vị ngon. 
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5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc là 

quả của đại-thiện-nghiệp, xúc-gỉác đốỉ-tượng 
xúc tốt, đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đổỉ-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) tốt. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đổỉ-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) hài lòng ít. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đổi-tượng (sẳc, 
thanh, hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Đó là 8 thiện-quả vô-nhân-tâm, là quả của đại- 
thiện-nghiệp tiếp xúc biết các đối-tượng tốt đáng 
hài lòng, tâm an-lạc tùy theo mỗi hạng người 
hoặc tùy theo mỗi hạng vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
trong cõi trời dục-giới. 

* Quả của 10 phước-thiện punnakriyãvatthu 

Phước-thỉện puhhakriyãvatthu có 10 loại là 
phước-thiện bổ-thỉ, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiền, phước-thiện cung-kỉnh, phước- 
thiện hỗ-trợ, phước-thiện hồi-hướng, phước-thiện 
hoan-hỷ, phước-thiện nghe pháp, phước-thiện 
thuyết-phảp, phước-thiện chánh-kiến. 

Trong 10 phước-thiện này, người thiện tạo mỗi 
phước-thiện cần phải trải qua ba thời-kỳ tác-ý: 
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1- Pubbacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đông sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ẩy (có 
thời gian lâu hoặc mau không nhất định). 

2- Muĩicacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện ẩy 
(trong thời hiện-tại). 

3- Aparacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy (với 
thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm). 

Mỗi thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm tạo phước-thiện nào có vai trò quan 
trọng thảnh tựu mỗi đại-thiện-nghiệp nhu sau: 

Năng lực muiicacetanã 

* Thời-kỳ muhcacetanã: Tảc-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện 
nào đuợc thành tựu đại-thiện-nghiệp như sau: 

- Nếu nguời thiện nào tạo phước-thỉện nào 
trong thời-kỳ muhcacetanã: tảc-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ kammas- 
sakatãhãna: trỉ-tuệ hiếu biết nghiệp là của riêng 
mình, thì nguời thiện ấy tạo phước-thiện ấy với 
đại-thỉện-tâm hợp với trí-tuệ có đủ tam-nhân là 
vô-tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ), nên phuớc-thiện 
ấy trở thảnh tìhetukakusalakamma: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu nguời thiện nào tạo phước-thỉện nào 
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trong thời-kỳ muncacetanã: tảc-ỷ tâm-sở đông 
sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ 
kammassakatãnãna: trỉ-tuệ hiếu biết nghiệp là 
của riêng mình, thì người thiện ấy tạo phước- 
thiện ẩy với đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ 
chỉ có nhị-nhân là vô-tham và vô-sân, không có 
vô-si (trí-tuệ), nên phước-thiện ấy trở thành dvi- 
hetukakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

Năng lực pubbacetanã và aparacetanã 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp và nhị-nhân đại- 
thỉện-nghiệp phân loại theo năng lực tác-ỷ trong 
thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ẩy 
và trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ẩy với thòà gian sau nhiều ngày, 
hiều tháng, thậm chỉ nhiều năm, nên mỗi loại 
đại-thiện-nghiệp có hai bậc: 

- Ukkatthakusala: Đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Omakakusala: Đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

1- Ukkatthakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp 
bậc cao như thế nào? 

Người thiện nào tạo phước-thỉện bổ-thỉ nào 
hoặc phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước- 
thiện hành-thiền nào, v.v...trong thời-kỳ pubba- 
cetanã: tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 



Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 


297 


tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện ây, 
không có tham-áỉ, ngã-mạn, tà-kỉến phát sinh xen 
lẫn; và nhất là trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch 
sau khi đã tạo phước-thiện ẩy với thời gian sau 
nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chỉ nhiều năm, 
không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn; thì người thiện ấy đã tạo được phước- 
thiện bo-thỉ ẩy hoặc phước-thiện giữ-giới ấy, 
hoặc phước-thiện hành-thiền ẩy, v.v... trở thành 
ukkatthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc 
cao nên có 2 loại đại-thiện-nghiệp bậc cao là: 

- Tihetuka-ukkatịhakusalakamma: Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Dvihetuka-ukkaịthakusalakamma: Nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Omakakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp như thế nào? 

Người thiện nào tạo phước-thỉện bổ-thỉ nào 
hoặc phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước- 
thiện hành-thiền nào, v.v...trong thời-kỳ pubba- 
cetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm không trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ẩy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm và 
nhất là trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch 



298 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


sau khi đã tạo phước-thiện ây với thời gian sau 
nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chỉ nhiều năm, 
bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn; làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì 
người thiện ấy đã tạo được phước-thiện bố-thí 
ẩy hoặc phước-thiện giữ-giới ấy, hoặc phước- 
thiện hành-thiền ẩy, v.v... trở thành omaka- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nên 
có 2 loại đại-thiện-nghiệp bậc thấp là: 

- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Tuy nhiên, trong 2 thời-kỳ tác-ý (cetanã): thời- 
kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ẩy và thời- 
kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, để quyết định phước-thiện ẩy trở thành 
ukkaịịhakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc 
thấp; thì thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh sau khi đã 
tạo phước-thiện ẩy xong rồi có vai trò quan 
trọng để quyết định phước-thiện ấy trở thành 
ukkatthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc 



Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 299 

thẩp, hơn là thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh trước khi 
tạo phước-thiện ẩy, bởi vì chưa thành tựu 
phước-thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho thời-kỳ pubbacetanã: tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong 
sạch trước khi tạo phước-thiện ẩy, bởi vì có 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn làm 
cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, nhưng nếu thời-kỳ 
aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện 
xong roi với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chỉ nhiều năm với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trong phước-thiện ấy, không 
có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, 
không làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì 
phước-thỉện ấy vẫn trở thành ukkatthakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Dù cho thời-kỳ pubbacetanã tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn, nhưng nếu thời-kỳ 
aparacetanã tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ẩy xong rồi với thời gian sau nhiều 
ngày, nhiều thảng, thậm chỉ nhiều năm với đạỉ- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-ái, 
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ngã-mạn, tà-kỉến phát sinh xen lẫn làm cho đại- 
thỉện-tâm bị ô nhiêm, thì phước-thỉện ấy trở thà nh 
omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Cho nên, thời-kỳ aparacetanã: tảc-ỷ tâm-sở 

đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 

phước-thiện ẩy xong rồi với thời gian sau nhiều 

ngày, nhiều tháng, thậm chỉ nhiều năm có tầm 

quan trọng quyết định đại-thiện-nghiệp ẩy trở 

thành loại ukkatthakusalakamma: đại-thiện- 
• • • • • 

nghiệp bậc cao hoặc loại omakakusalakamma: 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Phân loại đại-thiện-nghiệp theo 

ukkatthakusalakamma và omakakusalakamma 

• • 

Phân loại tihetukakusalakamma và dvihetuka- 

kusalakamma theo ukkatthakusalakamma và 

• • 

omakakusalakamma có 4 bậc nhu sau: 

* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

1- Tihetuka-ukkaịthakusalakamma: Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

1- Dvihetuka-ukkatịhakusalakamma: Nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 
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Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp, mỗi đại-thiện-nghiệp có tầm quan 
trọng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) làm nguời hoặc làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới và 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại, của loài nguời hoặc 
của chu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ. 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
gồm có 4 bậc nhu sau: 

1- Tihetuka-ukkaịthakusalakamma: Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

3- Dvihetuka-ukkaịthakusalakamma: Nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

4- Dvỉhetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân 
đại-thỉện-nghỉệp bậc thấp. 

Patisandhikãla và Pavattikãla 

Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện- 
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nghiệp bậc thâp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi 
bậc có cơ hội cho quả trong hai thờỉ-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại. 

Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong thờỉ- 
kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) đầu thai làm 
nguời, có 5 hạng người trong đời này, hoặc 
hóa-sinh làm vị thỉên-nam hoặc vị thỉên-nữ trên 
6 cõi trời dục-giới, cũng có 3 hạng chư-thiên. 

Mỗi hạng nguời, mỗi hạng thiên-nam, hạng 
thiên-nữ có khả năng khác nhau do quả của mỗi 
đại-thiện-nghiệp nhu sau: 

1- Tihetuka-ukkatthakusalakamma; Tam- 

• • 

nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 

Tihetuka-ukkaịthakusalakamma là tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Nguời thiện nào đã tạo phước-thỉện bổ-thỉ, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, 


• • • 
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Sau khi người thiện ây chêt, nêu tam-nhân đạỉ- 
thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh uếp 
sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm hợp vói trí-tuệ 
gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhicitta) cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh 
hoặc sắc nữ-tỉnh và hadayavatthurũpa: sẳc-pháp 
là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggaỉa) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam- 
nhân ấy von có trỉ-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc- 
giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thần-thông 
(lokiya abhififíã)P^ 

- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo. 

* Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 

^ Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX Pháp-Hành Thiền- 
Định và quyển X Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 
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Hoặc hóa-sinh làm vị thỉên-nam tam-nhãn 
hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục- 
giới. Neu vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên- 
nữ tam-nhân có cơ hội đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, thì vị 

thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam- 

♦ • 

nhân có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) 
kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla), kiếp hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavatti- 
kãla), kiếp hỉện-tạỉ, có 16 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

* Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-quả-tâm có 
8 tâm mà mỗi tâm tuơng xứng với mỗi tâm 
trong 8 đại-thiện-tâm nhu sau: 

1- Đạỉ-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đạỉ-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 



Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 


305 


5- Đại-quả-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là 
quả của đại-thiện-nghiệp, thay đổỉ-tượng sắc 
tốt. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nghe đổi-tượng âm-thanh 
hay. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, ngửi đoỉ-tượng hương 
thơm. 

4- Thỉệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là 
quả của đại-thiện-nghiệp, nếm đổỉ-tượng vị 
ngon. 
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5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là 
quả của đại-thiện-nghiệp, xúc-gỉác đổỉ-tượng 
xúc an-lạc, đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đoỉ-tượng 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc) tốt. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đoỉ-tượng (sẳc, 
thanh, hương, vị, xúc) tốt. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đổỉ-tượng (sẳc, 
thanh, hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 

cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) có 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, vị thiên- 
nữ tam-nhân trên 1 trong 6 cõi trời dục-giới. Và 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, 
gồm cỏ 16 quả-tâm là 8 đại-quả-tâm và 8 thiện- 
quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng tốt 
đáng hài lòng trong cuộc sống kiếp hiện-tại của 
người tam-nhân ấy, hoặc của vị thiên-nam tam- 
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nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời 
dục-giới ấy. 

2- Tihetuka-omakãkusalakammã; Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma: Nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 

- Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ với 

- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma là nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ, 2 loại đại-thiện- 
nghiệp này cho quả tương đương với nhau trong 
hai thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào đã tạo phước-thỉện bố-thỉ, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền,... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) tuột xuống 
tương đương với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
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bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp 
sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm không hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
cùng với 5 sắc-pháp Ợiãyarũpa: thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadaya- 
vatthurũpa: sẳc-pháp là nơi phát sinh của ỷ- 
thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người nhị-nhân^^^ (dvỉhetukapuggala) 
từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Kh i sinh ra đời, lúc truởng thành, người nhị- 
nhân ẩy von không có trỉ-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-định thì không có khả năng chứng 
đắc bậc thiền nào cả. 

- Nếu ngưỏd nhị-nhân ẩy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhăn trên cõi trời dục-giới. 
Neu vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ 
nhị-nhãn có cơ hội đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 

• > .7 

lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, thì vị thiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân không 
có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 


* Người nhị-nhân có tái-sinh-tâm chỉ có hai thiện-nhân là vô- 
tham và vô-sân (không có vô-si). 
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b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala) 
kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla), kiếp hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ 
với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ, 2 loại đại- 
thiện-nghiệp này cho quả tương đương với nhau 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, có 12 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đạỉ-quả-tâm không hợp với trỉ- 
tuệ, có 4 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm, có 8 quả-tâm. 

Như vậy, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
thấp trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ tuột 
xuống tương đương với nhị-nhân đại-thiện- 
nghỉệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp 
với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp 
sau (paịisandhikãla) có 4 đạỉ-quả-tâm không 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên 1 
trong 6 cõi trời dục-giới. Và tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ tuột xuống tương đương với nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
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không hợp với trí-tuệ cho quả trong thờỉ-kỳ sau 
khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, gồm 
có 12 quả-tâm là 4 đại-quả-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết 
các đối-tượng không tốt không xấu trong cuộc 
sống kiếp hiện-tại của nguời nhị-nhân ấy trong 
cõi nguời, hoặc của vị thiên-nam nhị-nhân hoặc 
vị thiên-nữ nhị-nhân ấy trên cõi trời dục-giới ấy. 

Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma vói 

dvihetuka-ukkatthakusalakamma 

• • 

Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 
thỉện-nghỉệp bậc thẩp trong đại-thỉện-tâm họp 
với trí-tuệ, không đủ năng lực cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) đế có 
đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nên bị tuột xuống 
tuơng đuơng với dvihetuka-ukkatịhakusala- 
kamma là nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
trong đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ, cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ- 
kãla) là đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
táỉ-sỉnh kiếp sau làm nguời thuộc về hạng người 
dvỉhetukapuggala: hạng người nhị-nhân từ khi 
tái-sinh đầu thai làm nguời hoặc hóa-sinh làm vị 
thiên-nam nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên 
cõi trời dục-giới. 
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4- Dvihetuka-omakakusalakamma; Nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp 

Dvihetuka-omakakusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
không họp với trí-tuệ cho quả trong hai thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào đã tạo phước-thỉện bổ-thỉ, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền,... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm 
không hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉ- 
citta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: thân, 
bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và 
hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ- 
thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người vô-nhân cõi thiện-giới ^^^(sugati 
ahetukapuggala) là người đui mù, câm điếc, tật 
nguyền,... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô- 

* Người vô-nhân là người có tái-smh-tâm không có thiện-nhân nào 
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nhân ây vôn là người đui mù, câm điêc, tật 
nguyền, ... chỉ biết thông thường trong cuộc 
sống hằng ngày. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam vô-nhân hoặc 
vị thiên-nữ vô-nhân trong nhóm bhummaịtha- 
devatã: chư thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi 
trời Tứ Đại-thiên-vương. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) 
kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla), kiếp hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ cho quả chỉ có 8 thiện quả vô-nhân-tâm 
mà thôi, tiếp xúc với các đối-tượng tầm thường 
trong cuộc sống hằng ngày. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ẩy bị đui mù, câm điếc 
tật nguyền trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào 
cho quả thì không thế gọi là người vô-nhân cõi 
thiện giới được, bởi vì, có số đứa trẻ có năng 
khiếu đặc biệt. 

Năng lực của hai thòi-kỳ tác-ý 

Số đông người cùng chung tạo phước-thiện 
bố-thí, trong thời-kỳ muncacetanã: tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm khi đang tạo phước- 
thiện bổ-thỉ khác nhau như sau: 
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* Sô người nào tạo phước-thiện bô-thí ây 
trong thời-kỳ muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đủ 3 
thiện nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si, nên phước 
thiện bố-thí ấy trở thành tihetukakusalakamma: 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 

* Số người nào tạo phước-thiện bố-thí ấy 
trong thời-kỳ muỉicacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ chỉ 
có 2 thiện nhân là vô-tham và vô-sân, không có 
vô-si, nên phước-thiện bố-thí ấy trở thành dvỉ- 
hetukakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì munca- 
cetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm khi đang tạo phước-thiện bổ-thỉ khác nhau. 

Tuy có số người đã tạo tihetukakusalakamma, 
dvihetukakusalakamma giống nhau, nhưng trong 
thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bổ-thỉ 
ẩy xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm khác nhau như sau: 

* Số người sau khi tạo phước-thiện bố-thí ấy 
xong rồi, trong thời-kỳ aparacetanã, mỗi khi niệm 
tưởng đến phước-thiện ấy liền phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ, không có 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, nên 
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phước-thiện bô-thí ây trở thảnh ukkattha- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

* Số người sau khi tạo phước-thiện bố-thí ấy 
xong rồi, mỗi khi nhớ tưởng đến phước-thiện ấy 
liền phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, 
bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, nên 
phước-thiện ấy trở thảnh omakakusalakamma: 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì thời-kỳ 
aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện xong rồi 
khác nhau. 

Cho nên, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp, cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patỉsandhỉkãla) và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp-hiện-tại 
khác nhau như vậy. 

Nhận xét về 3 hạng ngưòi trong đòi 

Trong đời hiện hữu có 3 hạng người là hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala), hạng người 
nhị-nhân (dvihetukapuggala), hạng người vô- 
nhãn cõi thiện-giới (sugati-ahetukapuggala) 
trong kiếp hiện-tại đều là quả của đại-thiện- 
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nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm mà mỗi người đã 
tạo trong kiếp quá-khứ. 

* Tỉhetukapuggala: Hạng người tam-nhân là 
người khi tái-sinh với đại-quả-tâm hợp với trỉ- 
tuệ, nên có đủ ba thiện-nhân: vô-tham, vô-sân, 
vô-si từ khi tái sinh đầu thai làm người trong 
lòng mẹ. 

Kh i sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam- 
nhân vốn dĩ có trí-tuệ, nếu người tam-nhân ẩy có 
giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp- 
hành thiền-định thì có khả năng dẫn đến chứng 
đắc 5 bậc thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 
chứng đắc các phép-thần-thông (ỉokiya abhihhã). 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân 
lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

* Dvỉhetukapuggala: Hạng người nhị-nhân 
là người khi tái-sinh với đại-quả-tâm không hợp 
với trỉ-tuệ, nên chỉ có 2 nhân: vô-tham và vô- 
sân, không có vô-si, từ khi tái-sinh đầu thai làm 
người trong lòng mẹ. 

Kh i sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị- 
nhân vốn dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị- 
nhân ấy thực-hành pháp-hành thỉền-định thì 
không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào. 
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Nêu người nhị-nhân ây thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì cũng không có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

* Sugatỉ-ahetukapuggala: Hạng người vô- 
nhân cõi thiện-giới là người khi tái-sinh với suy- 
xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm, từ 
khi tái sinh đầu thai làm người bị đui mù, câm 
điếc, ngu-muội. 

Kh i sinh ra đời lúc trưởng thành là người đui 
mù, câm điếc, ngu-muội, si-mê, ... biết tầm 
thường trong cuộc sống hằng ngày. 

Như vậy, 3 hạng người là người tam-nhân, 
người nhị-nhân, người vô-nhân cõi thiện-giới 
đều là do quả của đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm của mỗi hạng người khác nhau. 

Cho nên, mỗi hạng người đang hiện hữu trong 
cõi đời này đều là do đại-thỉện-nghiệp và quả 
của đại-thiện-nghiệp của mỗi người mà thôi. 
Chắc chắn không phải là sổ-mệnh hoặc định- 
mệnh nào cả, không một ai có khả năng an bài 
mỗi số-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ 
trong ba giới bốn loài chúng-sinh. 

Bảng tóm lược quả của tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, bậc thấp, quả của nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp trong thời-kỳ tái- 
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sinh kiêp sau và trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh 
(pavatti-kãla), kiếp hiện-tại. 


Đại-thiện-nghiệp 
bậc cao, bậc thấp 

ThM-kỳ tái- 
sinh 

Thòi-kỳ sau 
khi đã tái- 
sinh 

1- Tam-nhân đai- 

• 

thiện-nghiệp bậc 
cao 

4 đại-quả-tâm 
họp với trí-tuệ 

8 đại-quả-tâm 
+ 8 thiện-quả 
vô-nhân-tâm 

2- Tam-nhân đai- 

• 

thiện-nghiệp bậc 
thấp + nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp 

bâc cao 

• 

4 đại-quả-tâm 

không họp với 

trí-tuê 

• 

4 đại-quả-tâm 

íhông họp với 

:rí-tuê + 8 

• 

:hiện-quả 

vô-nhân-tâm 

3- Nhi-nhân đai- 

• • 

thiện-nghiệp bậc 
thấp 

1 suy-xét-tâm 

tho xả là thiên- 

• • 

:juả vô-nhân-tâm 

8 thiện-quả 
vô-nhân-tâm 


Tóm lại, nhiêu người cùng nhau làm chung 
phước-thiện nào trải qua ba thời-kỳ tác-ý: 
pubbacetanã, muncacetanã, apracetanã khác 
nhau, tạo đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện- 
tâm khác nhau, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) và trong thời- 
kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện- 
tại, khác nhau như sau: 
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* Tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 
4 đại-quả-tâm họp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tãm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau sinh làm hạng người tam-nhân. Và cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, gồm có 16 quả-tâm là 8 đại-quả- 
tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm. 

* Tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ với nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trỉ-tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp 
này có cơ hội cho quả tuơng đuơng với nhau 
trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau sinh làm hạng người nhị-nhân. Và 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại, gồm có 12 quả-tâm 
là 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ và 8 
thiện-quả vô-nhân-tâm. 

* Nhị-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau có 1 quả- 
tâm là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả thuộc 
về thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
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làm phận sự tái-sinh kiêp sau sinh làm hạng 
người vô-nhân trong cõi thiện-giới. Và cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, 
có 8 quả-tâm là 8 thiện-quả vô-nhân-tâm. 

Tuy nhiều nguời cùng làm chung phước- 
thiện giống nhau, nhung có tác-ỷ trong 3 thờỉ- 
kỳ: pubbacetanã, muncacetanã, apracetanã khác 
nhau, nên tạo đạỉ-thỉện-nghỉệp trong đại-thiện- 
tâm khác nhau, tạo đại-thiện-nghiệp có 4 loại khác 
nhau, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau có 3 hạng nguời khác nhau là hạng 
người tam-nhân, hạng người nhị-nhân, hạng 
người vô-nhân cõi thiện-giới khác nhau nhu vậy. 

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni 
kammabandhu kammappaịisarano, yam kammam 
karissãmi kaỉyãnam vã pãpakamvã, tassa 
dãyãdo bhavỉssãmỉ. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra 
ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào ‘thiện- 
nghiệp hoặc ác-nghiệp’, ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thỉện-nghỉệp hoặc quả 
kho của ác-nghiệp ấy. 


*Ang. Pancakanipata, kinh Abhiạhapaccavekkhitabbathanasutta. 
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Quả của ác-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp 

Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng còn là các hạng phàm-nhân và 3 bậc 
Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-Iưu, bậc Thánh 
Nhẩt-laỉ, bậc Thánh Bẩt-laỉ (trừ bậc Thánh A- 
ra-hán) đã từng tạo mọi ác-nghiệp nào, mọi đại- 
thiện-nghiệp nào từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này, tất cả mọi ác- 
nghiệp ấy, mọi đại-thiện-nghiệp ấy dù nặng, dù 
nhẹ cũng đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở 
trong tâm sinh rồi diệt liên tục, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài của mỗi chúng-sinh nói chung, của 
mỗi người nói riêng, không hề bị mất mát một 
mảy may nào cả, dù cho thân bị thay đổi mỗi 
kiếp do nghiệp và quả của nghiệp, còn tâm vẫn 
có phận sự giữ gìn, lưu trữ tất cả mọi ác-nghiệp 
ấy, mọi đại-thiện-nghiệp ấy của mỗi chúng-sinh 
nói chung, của mỗi người nói riêng. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo, ...” 

Ta có ác-nghiệp, thiện-nghiệp là của riêng ta, 
ta là người thừa hưởng quả khố của ác-nghiệp, 
quả an-lạc của thiện-nghiệp của ta. 

Dĩ nhiên, chính ta là người thừa hưởng quả 
khổ của ác-nghiệp, thừa hưởng quả an-lạc của 
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đại-thiện-nghiệp của ta một cách hoàn toàn bị 
động, không thể lựa chọn theo ý của mình được. 

Trong cuộc sống hiện-tại, nếu ác-nghỉệp nào 
của ta gặp nghịch-duyên (vỉpattỉ) thì ác-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ, ta phải chịu 
lãnh quả xấu, quả kho của ác-nghiệp ẩy, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy ta mới thoát 
ra khởi được, đó không phải là số-mệnh hoặc 
định-mệnh do ai an bài cả, sự-thật hiến nhiên 
đó chỉ là do ác-nghiệp của ta có cơ hội cho quả 
xấu, quả khổ mà thôi. 

Nếu đạỉ-thiện-nghỉệp nào của ta gặp thuận- 
duyên (sampatti) thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc, ta hưởng được quả 
tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ẩy cho đến 
khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy ta mới 
không còn hưởng quả an-lạc nữa, đó không phải 
là số-mệnh hoặc định-mệnh do ai an bài cả, sự- 
thật hiển nhiên đó chỉ là do đại-thiện-nghiệp 
của ta có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc mà thôi. 

Tuy nhiên, quả xẩu, quả khổ của ác-nghỉệp 
của ta, và quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp của ta không chỉ trực-tiếp riêng đối với 
ta, mà quả xẩu, quả khố của ác-nghiệp ẩy và 
quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ẩy còn 
gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân và 
không thân khác gần gũi, thân cận với ta nữa. 
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Thật vậy, xin trích dẫn hai tích để chứng 
minh như sau: 

* Quả khổ của ác-nghiệp ảnh hưởng đến 
những ngưòi thân cận 

Ngài Trưởng-lão Losakatissa trong tích 
Losakajãtaka được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão Losakatissa là vị tỳ-khưu 
trụ-trì tại ngôi chùa làng. Vị tỳ-khưu còn là 
phàm-nhân có giới, thường thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đầy đủ. 

Thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị 
tỳ-khưu về làm trụ-trì, xin hộ độ các thứ vật 
dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu trong chùa. 

Hằng ngày, vị trụ-trì đi khất thực đến ngôi nhà 
thí-chủ, rồi độ vật thực xong mới trở về chùa. 

Một hôm, một vị khách Tăng là bậc Thánh A- 
ra-hán từ phương xa đến đứng khất thực trước 
nhả thí-chủ. 

Kh i nhìn thấy Ngài khách Tăng, thí-chủ liền 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài khách 
Tăng, ông ra tận nơi kính thỉnh Ngài Trưởng-lão 
vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngồi chỗ cao 

* Bộ lãtakatthakathã, phần Atthakãmavagga, tích Losakajãtaka. 
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quý, rồi kính dâng cúng dường vật thực đến 
Ngài khách Tăng. 

Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí- 
chủ kính thỉnh Ngài thuyết-pháp, sau khi lắng 
nghe chánh-pháp, thí-chủ phát sinh đức-tin vô 
cùng hoan-hỷ, kính thỉnh Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng đến nghỉ lại tại ngôi chùa. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì theo dõi thấy người thí-chủ 
tuy lần đầu tiên gặp Ngài khách Tăng này, 
nhưng cung-kính đón tiếp niềm nở, khiến cho vị 
tỳ-khưu trụ-trì nghĩ rằng: 

“Ta là vị trụ-trì ở tại ngôi chùa nhiều năm, 
mà ông thỉ-chủ không đoi xử với ta một cách 
niềm nở như Ngài khách Tăng này. ” 

Vì vậy, vị tỳ-khưu trụ-trì dẫn Ngài khách Tăng 
về chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu 
trụ-trì chỉ phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng làm vệ sinh căn 
phòng xong, rồi Ngài ngồi nhập quả-định (phala- 
samãpatti) làm cho thân tâm được an-lạc. 

Vào buổi chiều, người thí-chủ đi với những 
người nhà đem hoa, các thứ thuốc trị bệnh đến 
chùa, người thí-chủ vào đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ- 
trì, cúng dường đến vị tỳ-khưu trụ-trì một phần, 
rồi bạch hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài trụ-trì, Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng nghỉ ở phòng nào? Bạch Ngài. 
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Vị tỳ-khưu trụ-trì chỉ cho ông thí-chủ biêt căn 
phòng nghỉ của Ngài khách Tăng. 

Ông thí-chủ đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng, rồi kính dâng những hoa, và các thứ 
thuốc trị bệnh nhu bơ lỏng, mật ong, dầu, v.v... 
rồi kính thỉnh Ngài Truởng-lão khách Tăng 
thuyết-pháp. Ông thí-chủ và những nguời nhả 
ngồi lắng nghe chánh-pháp đến tối. 

Ông thí-chủ ra đốt đèn cúng duờng đến cây 
Đại-Bồ-đề, ngôi bảo tháp, đốt đèn xung quanh 
làm cho ngôi chùa sáng tỏa mọi nơi, rồi ông thí- 
chủ vào đảnh lễ Ngài trụ-trì, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, con kỉnh thỉnh Ngài 
và Ngài Trưởng-lão khách Tăng ngày mai đến 
thọ thực tại tư gia của con. Bạch Ngài. 

Kính bạch nhu vậy xong, ông thí-chủ đảnh lễ, 
xin phép trở về nhà. 

Hằng ngày, ông thí-chủ thỉnh vị tỳ-khuu trụ- 
trì đi đến thọ thực tại nhà. Sáng hôm ấy ông thí- 
chủ có thỉnh Ngài Truởng-lão khách Tăng cùng 
đến thọ thực tại nhà ông. 

Vị tỳ-khuu trụ-trì nghĩ rằng: “ông thỉ-chủ này 
mới gặp Ngài khách Tăng hôm nay mà đoi xử 
cung-kỉnh đặc biệt với Ngài khách Tăng hơn cả 
với ta đã ở tại ngôi chùa này từ lâu. Neu Ngài 
khách Tăng ở lại ngôi chùa này thì ông thỉ-chủ 
đâu còn cung-kỉnh ta như trước nữa. ” 
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Do tính ganh tỵ nghĩ sai lâm như vậy, nên vị 
tỳ-khưu trụ-trì không hài lòng để cho Ngài 
khách Tăng ở lại ngôi chùa này, nhưng chưa biết 
làm cách nào để Ngài khách Tăng đi ra khỏi 
chùa mà không làm mất lòng ông thí-chủ. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng biết rằng: “Vị 
tỳ-khim trụ-trì có thái độ không muốn ta ở lại 
ngôi chùa này. Sáng ngày mai, ta sẽ rời khỏi 
ngôi chùa này, đi đến nơi khác. ” 

Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất 
thực, vị tỳ-khưu trụ-trì đánh chuông bằng cách 
búng ngón tay, gõ cửa bằng móng tay, rồi âm 
thầm mang bát đi đến tư gia của ông thí-chủ. 

Người thí-chủ ra đón rước Ngài trụ-trì, hai tay 
nhận cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngồi trên 
tọa cụ đã trải sẵn, người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ- 
khưu trụ-trì, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng sao không đến cùng với Ngài? 

Vị tỳ-khưu trụ-trì bảo với ông thí-chủ rằng: 

- Này ông thí-chủỉ ông kính trọng vị khách 
Tăng như thế nào không biết, còn sư đã đánh 
chuông, gõ cửa, mà ông ẩy vẫn chưa thức dậy. 

Hôm qua, vị khách Tăng độ vật thực của ông 
ngon miệng, còn no cho đến ngày hôm nay, sáng 
nay vị khách Tăng vẫn còn nằm ngủ say. 
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Vậy mà ông cỏn kính trọng vị khách Tăng 
như vậy sao! 

Biết vị tỳ-khưu trụ-trì đã đi khất thực rồi, nên 
Ngài Trưởng-lão khách Tăng mặc y, mang bát 
bay lên hư không đến nơi khác, đi khất thực. 

Mặc dù nghe Ngài trụ-trì nói về Ngài Trưởng- 
lão khách Tăng như vậy, nhưng ông thí-chủ vẫn 
hoàn toàn không tin đó là sự-thật, mà có đức-tin 
trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão khách Tăng là 
Bậc đáng tôn kỉnh. 

Cho nên, sau khi Ngài trụ-trì độ vật thực với 
món ăn đặc biệt gọi là pãyãsa (nấu bằng sữa, bơ, 
mật ong, đường thốt nốt rất công phu) xong, 
người thí-chủ đem cái bát rửa sạch, rồi bỏ món 
ăn pãyãsa vào đầy bát, đem đến bạch với Ngài 
trụ-trì rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng ẩy có lẽ đi đường xa vất vả, nên còn 
mệt. Kính xin Ngài đem phần vật thực này về 
chùa, dâng đến Ngài Trưởng-lão khách Tăng. 
Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát 
vật thực ấy đến Ngài trụ-trì. Ngài trụ-trì nhận cái 
bát, không hề nói lời nào. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ-trì 
nghĩ rằng: Neu vị khách Tăng ẩy được ăn món 
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payasa ngon miệng này, dù ta năm cô lôi ra khỏi 
chùa, không dễ gì mà chịu đi ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem cho món ăn pãyãsa đến người 
khác thì chắc chan sẽ bị lộ ra nhiều người biết, 
hoặc nếu ta đo món ăn pãyãsa xuống nước thì 
dầu bơ noi trên mặt nước, hoặc nếu ta đo bỏ 
trên mặt đất, các bầy chim bay lại ăn thì sẽ bị lộ 
ra nhiều người biết. 

Vậy, ta nên đổ bỏ món ăn pãyãsa này nơi nào? 

Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám cháy, vị 
tỳ-khưu trụ-trì đi thẳng đến gần đám cháy, ngồi 
xuống đào đất, đổ bỏ món ăn pãyãsa xuống lỗ, 
lấp đất, cào đống than hồng phủ lên, chất thêm 
củi đốt cháy, rồi đứng dậy, nhu trút bỏ đuợc 
gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết đuợc 
việc làm của mình. Vị tỳ-khuu trụ-trì nhẹ nhõm 
đi trở về chùa. 

Kh i đến chùa, vị tỳ-khuu trụ-trì không thấy 
Ngài Trưởng-lão khách Tăng, nên nghĩ rằng: 
“Ngài khách Tăng ẩy có lẽ là bậc Thảnh A-ra- 
hán biết được ác-tâm xẩu xa đê tiện của ta, nên 
Ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi! 

Ôi! Ta đã tạo ác-nghỉệp nặng nề tồi tệ quá! ” 

Từ đó về sau, vị tỳ-khuu trụ-trì vô cùng ăn 
năn hối hận, nên lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ- 
khuu trụ-trì ấy chết, sau khi chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, 
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chịu thiêu đôt trong cõi địa-ngục suôt thời gian 
100 ngàn năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của 
ác-nghiệp còn du sót, nên tiếp tục cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp 
đều chịu cảnh đói khổ, đến gần chết mới đuợc 
ăn no một lần, rồi chết. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinh kiếp nào 
thuộc về loại chúng-sinh nào không chỉ một 
mình chịu cảnh đói khát, mà còn làm cho những 
chúng-sinh gần gũi khác cũng bị ảnh huởng quả 
của ác-nghiệp làm cho đói khổ, nên kiếp nào 
cũng bị xua đuổi ra khỏi nhỏm. 

Mỗi hậu-kiểp của vị trụ-trì, đều bị đói khổ cho 
đến khi gần chết mới đuợc ăn no một lần, rồi chết. 

Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ-trì 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khuu trụ-trì kiếp 
chót, đại-thiện-nghiệp cho quả là đạỉ-quả-tâm 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉ- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai 
thuộc hạng nguời tihetukapuggala: người tam- 
nhân vào gia đình nghèo trong xóm nhà gồm có 
1.000 gia đình dân chài trong vùng Kosala. 

Trong ngày đầu thai vào lòng mẹ, những 
nguời trong một ngàn gia đình dân chài đem 
luới đi bắt cá trong sông, hồ, mọi nơi, đều không 
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bắt được con cá nhỏ nào cả, những ngày tiếp 
theo cũng như vậy. 

Trong khi người đàn bà mang thai, xóm 1.000 
gia đình dân chài bị cháy nhà liên tiếp bảy lần, 
bị phạt vạ bảy lần. Xóm nhà gồm có 1.000 gia 
đình phải chịu bao nhiêu nỗi đói khổ, thiếu thốn, 
không có nơi nương tựa. 

Kh i ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình 
trong xóm họp lại, rồi nói rằng: 

- Thưa quỷ bà con! Trong xóm 1.000 gia đình 
chúng ta từ trước đến nay, chưa có xảy ra 
những tai nạn liên tiếp như thế này, chưa từng 
gặp cảnh đói kho như thế này! 

Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có 
“kãỉakannĩ: người xúi quấy ”. 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm hai nhóm riêng 
biệt, mỗi nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ 
mang thai thì làm ăn bình thường như trước. 

* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai 
thì vẫn làm ăn vất vả đói khổ, cho nên, chia ra 
làm hai nhóm, mỗi nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai 
thì vẫn làm ăn vất vả đói khổ, cho nên chia ra 
làm hai nhóm, mỗi nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia hai nhóm như vậy, cuối cùng chỉ 
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còn hai gia đình. Mọi người biêt gia đình có 
người mẹ mang thai là gia đình có người 
“kãlakannĩ: người xúi quấy”, nên họ xua đuối 
gia đình này ra khỏi nhóm dân chài. 

* Gia đình có người mẹ mang thai hằng ngày 
chịu cảnh đói khố, nhưng thai nhi trong bụng mẹ 
là kiếp chót chắc chan sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, cho nên, dù đói khổ thế nào cũng không 
thể ảnh hưởng đến sinh mạng của thai nhi được. 

Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé 
trai, mẹ cha nuôi dưỡng đứa con rất vất vả khổ 
cực cho đến khi đứa con khôn lớn đi lại được. 

Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh- 
thành đi xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái 
bát đất nung, dạy bảo đứa con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con 
suốt mẩy năm qua, thân mẹ gầy yếu không thể lo 
nuôi dưỡng con được nữa. Con nên cầm bát đi 
xin ăn nhà đằng kia. 

Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ 
lánh đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình đi 
xin ăn bữa có bữa không, chưa có bữa nào được 
no bụng cả, sống lay lắt qua ngày. 

Đứa bé trai sống lang thang vất vưởng, nằm 
ngủ nơi này nơi khác, không tắm giặt, thân thể 
dơ dáy đáng ghê tởm, miễn sao kiếm sống lay 
lắt qua ngày là được. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta tế độ bé trai 

Năm lên bảy tuổi, đứa bé trai ngồi bên cạnh 
nhà, lượm từng hạt cơm mà người ta rửa nồi đổ 
bỏ như loài quạ. 

Khi ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta đi khất 
thực trong kinh-thành Sãvatthĩ, nhìn thấy đứa bé 
trai đáng thương, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão phát 
sinh tâm bi muốn cứu khổ, nên gọi rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 

Nghe Ngài Đạỉ-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan 
ngoãn đến đảnh lễ Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, rồi 
chắp hai tay lại. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Mẹ của 
con nói với con rằng: “Bởi vì con làm cho mẹ 
cha phải chịu cảnh đói kho ” nên mẹ bỏ con lánh 
đi rồi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này bé đáng thương! Con muốn xuất gia hay 
không? 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, con rất tha 
thiết muốn xuất gia, nhưng đứa bé mồ côi như 
con, ai mà cho phép con xuất gia được. 
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- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con 
xuất gia. 

Đứa bé vô cùng hoan-hỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sãdhuỉ 
Sãdhu! Lành thay! Lành thay! Kỉnh xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm bỉ tế độ cho phép con 
xuất gia. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta lấy vật thực 
cho đứa bé ăn, rồi dẫn đứa bé trở về đến chùa, 
cho tắm sạch sẽ, cạo tóc, mặc y, rồi làm lễ xuất 
gia trở thành Sãmanera: Sa-di có tên là 
Losakatissa. 

Vị sa-di Losakatỉssa có ít tài lộc nhất, hằng 
ngày, vị sa-di Losakatissa đi khất thực, thí-chủ 
để vào bát một vài vá cơm, nhìn thấy giống như 
đã đầy bát rồi, nên không để thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hằng ngày vị sa-di Losakatissa độ vật 
thực không đủ no, chỉ đủ sống qua ngày thực- 
hành phạm hạnh cao thượng mà thôi. 

Khi vị sa-dỉ Losakatỉssa đủ 20 tuổi, Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Sãriputta cho phép làm lễ hành 
tăng-sự (saựighakamma) upasampadã nâng lên 
trở thảnh bhỉkkhu: tỳ-khưu trong Phật-gỉáo. 

Mặc dù hằng ngày tỳ-khưu Losakatỉssa độ vật 
thực không đủ no, nhưng vẫn tinh-tấn không 
ngừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niêt-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cao thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Tỳ-khưu Losakatissa đã là bậc Thánh A-ra-hán, 
hằng ngày, Ngài Trưởng-lão vẫn không có vật 
thực đủ no, làm cho thân thể của Ngài Trưởng- 
lão ngày một gầy yếu, đến ngày Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta biết rõ Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn, 
nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, để cho Trưởng-lão Losakatỉssa độ 
vật thực no đủ, trước khi tịch diệt Niết-bàn. ” 

Hôm ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta dẫn 
Ngài Trưởng-lão Losakatissa theo sau đi vào 
khất thực trong kinh-thành Sãvatthĩ có dân chúng 
đông đảo, mà không có một ai cúng dường để 
bát một vá cơm nào cho Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Sãriputta cả. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta biết rõ nguyên 
nhân, nên dẫn Trưởng-lão Losakatissa trở về 
chùa, rồi dạy bảo Trưởng-lão ngồi đợi tại nhà ăn 
của chư tỳ-khưu-Tăng, Ngài Đại-Trưởng-lão sẽ 
cho người đem vật thực đến cúng dường. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta trở lại đi khất 
thực trong kinh-thảnh Sãvatthĩ, các cận-sự-nam, 
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cận-sự-nữ vô cùng hoan-hỷ đón tiêp Ngài Đại- 
Trưởng-ỉão, kính dâng cúng-dường những thứ 
vật thực đầy đủ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta truyền bảo 
một người đem một phần vật thực đến chùa, gặp 
Ngài Trưởng-lão Losakatissa tại nhà ăn của chư 
tỳ-khưu-Tăng, rồi dâng cúng dường những thứ 
vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão Losakatissa. 

Người nhận đem những thứ vật thực ấy, trên 
đường đi quên hẳn, không còn nhớ đến ai cả, cho 
nên Ngài Trưởng lão Losakatissa ngồi đợi mà 
không nhận được vật thực ấy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta độ vật thực 
xong, trở về chùa. Trưởng-lão Losakatissa đến 
đảnh lễ Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta truyền hỏi: 

- Này Losakatissaỉ Con đã nhận được những 
vật thực rồi phải không? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão. Con không 
nhận được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 

Nghe Trưởng-lão Losakatissa bạch như vậy, 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta phát sinh động 
tâm, biết thời gian vẫn còn, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatỉssa! Con nên trở lại ngồi chỗ 
cũ, đợi sư phụ trở ve nhé con! 
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Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
trở lại ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta đi thẳng vào 
cung điện của Đức-vua Pasenadỉ Kosala. Đức- 
vua ngự ra nhận bát của Ngài, suy xét không phải 
là thời gian để những món vật thực, nên Đức-vua 
đế bát bổn thứ đồ ngọt là bơ lỏng, mật ong, dầu 
mè, đường thốt nốt đầy bát, rồi đem đến kính 
dâng bát lên Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Sau khi nhận cái bát đầy bổn thứ đồ ngọt 
xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đi trở về 
chùa. Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn ôm cái bát, gọi 
Trưởng-lão Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatỉssa! Con hãy lấy bốn thứ đồ 
ngọt mà dùng cho no đủ hôm nay. 

Tỳ-khưu Losakatỉssa không dám lấy bổn thứ 
đồ ngọt từ trong bát mà Ngài Đại-Trưởng-lão 
đang ôm trên tay để dùng, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatỉssa! Con cứ tự nhiên lấy bổn 
thứ đồ ngọt từ trong bát mà dùng. Neu sư phụ đế 
cái bát rời khỏi tay thì chang còn thứ gì cho con 
dùng hôm nay cả. 

Vâng theo lời dạy bảo, Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, rồi xin lấy bon thứ đồ ngọt từ trong 
bát dùng no đủ ngày hôm ẩy. 
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Ngay ngày hôm ây, Ngài Trưởng-lão Losaka- 
tissa tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới, đồng thời tất cả mọi ác- 
nghiệp và mọi thiện-nghiệp đã lưu trữ ở trong 
tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp trong quá-khứ 
cho đến trước khi trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, 
tất cả mọi nghiệp ẩy đều trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả được nữa. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn imyền dạy chư tỳ-khưu 
làm lễ hỏa táng thi thể của Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa, rồi xây ngôi tháp tôn thờ phần Xá- 
lợi của Ngài Trưởng-lão Losakatissa. 

* Quả an-lạc của thiện-nghiệp ảnh hưởng đến 
những ngưòi thân cận 

Tích Ngài Trưởng-lão Sĩvalỉ được tóm lược 
như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão Sĩvali là một người cận-sự-nam trong một 
gia đình giàu có trong kinh-thành Harnsavatĩ. 

Một hôm, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sĩvali đi đến chùa nghe Đức-Phật Padumuttara 
thuyết pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên dương một 


* Ang, Atthakatha, Etadaggapadavaụnana, Sivalittheravatthu. 



Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 


337 


vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử tên Sudassana có 
tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Người cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng 
lão Sĩvali thấy Ngài Trưởng-lão Sudassana, liền 
phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch, có nguyện 
vọng muốn trở thảnh bậc Thánh Đạỉ-thanh-văn 
đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật vị-lai, như Ngài Trưởng-lão 
Sudassana ẩy. 

Người cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự 
đến tư gia cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
để tạo phước-thiện đại thí suốt bảy ngày. 

Đến ngày thứ 7, người cận-sự-nam cúng dường 
bộ y đến Đức-Phật Padumuttara cùng 500 chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng mỗi vị một bộ. 

Sau khi dâng bộ y xong, người cận-sự-nam 
ấy đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi họp 
lẽ, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tônỉ Phước-thiện bố- 
thỉ mà con đã tạo suốt bảy ngày qua, con không 
cầu mong gì khác hơn là có nguyện vọng muốn 
trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài 
lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ tử của 
Đức-Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại-đức 
Sudassana của Đức-Thế-Tôn bây giờ. 
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Đức-Phật Padumuttara dùng trỉ-tuệ vị-lai kiến 
minh thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của người 
cận-sự-nam này sẽ thảnh tựu trong kiếp vị-lai, 
nên Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Kể từ kiếp trái đất này, 
trong thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. Đen kiếp trái đất gọi Bhaddakappa có 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi 
ẩy, người cận-sự-nam này sẽ sinh trong hoàng 
tộc, từ bỏ nhà xuất gia sẽ trở thành bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng Đại-Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama như Sudassana là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn đệ-tử của Như-Lai bây giờ. ” 

Lắng nghe lời thọ ký xác định của Đức-Phật 
Padumuttara, người cận-sự-nam vô cùng hoan- 
hỷ tạo mọi phước-thiện bố-thí bốn thứ vật dụng 
đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến trọn đời. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp ấy chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì 
sinh làm vị thiên-nam cao quý trong cõi trời 
dục-giới, hoặc khi thì sinh làm người cao quý 
trong cõi người mà thôi. Khi sinh làm người có 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật tuần tự xuất 
hiện trên thế gian. 
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đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ tinh-tân bôi bô 
các pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp-hạnh 
bổ-thỉ ba-la-mật. 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật Vỉpassĩ xuất hiện 
trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sĩvali sinh trong ngôi làng không xa kinh-thành 
Bandhumatĩ. Khi ấy, dân chúng kinh-thành 
Bandhumatĩ sửa soạn chuẩn bị tạo phuớc-thiện 
đại-thí cúng-duờng vật thực lên Đức-Phật 
Vipassĩ cùng với chu tỳ-khuu-Tăng. Trong các 
món ăn ấy còn thiếu món bơ đặc và mật ong. 

Khi ấy, nguời dân làng (tiền-kiếp Ngài Trưởng 
lão Sĩvali) đi đến kinh-thành, có đem theo món 
bơ đặc và to mật ong. 

Nhìn thấy nguời dân làng có đem theo món 
bơ đặc và tổ mật ong, nguời dân kinh-thành 
muốn mua hai món ấy với giá cao là một 
kahãpana. Nguời dân làng suy nghĩ rằng: “Hai 
món này của ta đâu có đáng giá đến một 
kahãpana, sao người ẩy dám mua với giá cao 
như vậy. Ta nên dò xét đế biết sự thật. ” 

Nguời dân làng giả làm bộ không chịu bán 
với giá 1 kahãpana, thì nguời ấy tăng lên 2 
kahãpana, 5 kahãpana, ...10 kahãpana, ... 100 
kahãpana, cuối cùng lên đến giá 1.000 kahãpana. 

Khi ấy, nguời dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi nguời ấy rằng: 
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- Này bạn thân mênỉ Hai món bơ đặc và tô 
mật ong này không đáng giá là bao nhiêu, vì sao 
bạn trả giá cao như vậy, bạn cần hai món này 
đế sử dụng vào công việc gì? Bạn có thể nói cho 
tôi biết được hay không? 

Người dân kinh-thành nói rằng: 

- Này bạn thân mến! Dân kinh-thành chúng 
tôi đồng nhau cùng tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng 
dường lên Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. Trong các món ăn còn thiếu 
món bơ đặc và mật ong. Vì vậy, với giá nào, 
chúng tôi cũng mua cho được hai món ẩy. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Này bạn thân mến! Việc tạo phước-thỉện bổ- 
thỉ cúng-dường lên Đức-Phật Vipassĩ cùng với 
chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng chỉ dành cho dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumatĩ, còn người 
khác tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng-dường được 
hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Này bạn thân mến! Việc tạo phước-thỉện bổ- 
thỉ cúng-dường lên Đức-Phật Vipassĩ cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, không chỉ dành cho 
dân chúng trong kinh-thành Bandhumatĩ, mà 
những người khác cũng làm phước-thiện bo-thỉ 
cúng-dường được vậy. 
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Người dân làng thưa khăng định răng: 

- Này bạn thân mến! Bạn nên thông báo cho 
mọi người biết rằng: Hôm nay, việc tạo phước- 
thiện bổ-thỉ cúng dường các món vật thực có đầy 
đủ cả hai món bơ đặc và mật ong lên Đức-Phật 
Vipassĩ cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Xin bạn làm chứng tôi đem hai món bơ đặc và 
mật ong đến cúng dường lên Đức-Phật Vipassĩ 
hôm nay. 

Người dân làng (tiền-kiểp của Ngài Trưởng- 
lão Sĩvali) cảm thấy vô cùng hoan-hỷ có được 
cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng dường lên 
Đức-Phật Vipassĩ, nên đi tìm thêm những gia vị 
vắt lấy nước trộn vào mật ong và bơ đặc làm 
thành món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đi 
đến ngồi chờ không xa Đức-Phật. 

Những người đến cúng dường các món vật 
thực lên Đức-Phật xong, đến cơ hội người dân 
làng đến hầu Đức-Phật bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tônỉ Đây là món ăn 
đạm bạc của con kỉnh dâng đến chư Đạỉ-đức tỳ- 
khưu-Tăng có Đức-Thế-Tôn chủ trì. Kính xin 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
này của con. 

Đức-Phật Vipassĩ có tâm đại-bi tế độ nhận 
món ăn đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ 
Đại-thiên-vương kính dâng, rồi Đức-Phật phát 
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nguyện món ăn đạm bạc ấy ra thảnh nhiều đủ 
chia đến 68.000 chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng. 

Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chu Đại-đức 
tỳ-khuu-Tăng thọ thực xong, nguời dân làng 
(tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sĩvali) đảnh lễ 
Đức-Phật, rồi ngồi một nơi họp lẽ kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn! Hôm nay, dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumatĩ đem các 
món vật thực đến cúng dường lên Đức-Thế-Tôn, 
và con cũng cúng-dường món ăn đặc biệt ẩy lên 
Đức-Thế-Tôn, do năng lực của quả đại-thiện- 
nghiệp bổ-thỉ cúng dường này, xin cho con kiếp 
nào con cũng có tài lộc bậc nhất. 

Nghe lời nguyện cầu nhu vậy, Đức-Phật 
Vipassĩ truyền dạy rằng: 

- Này con! Xin cho lời nguyện cầu của con sẽ 
được thành tựu như ý. 

Sau đó, Đức-Phật Vỉpassĩ thuyết-pháp tế độ dân 
chúng trong kinh-thảnh Bandhumatĩ, rồi ngự trở 
về ngôi chùa cùng với chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng. 

Nguời dân làng cố gắng tinh-tấn bồi bổ các 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, chỉ có đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm nguời trong cõi 
nguời hoặc sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời 
dục-giới. Kiếp làm nguời cố gắng tinh-tấn bồi 
bổ các pháp-hạnh ba-la-mật cho đuợc đầy đủ. 
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Hoàng-tử Sivali kiêp chót 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam 
trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara, đã bồi 
bổ đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nên sau khi 
chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót 
vào lòng bà Hoàng-hậu Suppavãsã đất nuớc 
Koliya. 

Từ khi tái-sinh đầu thai kiếp chót (thai-nhi 
Sĩvali) nằm trong bụng bà Hoàng-hậu Suppavãsã, 
do năng lực đại-thiện-nghiệp của thai-nhi Sĩvali 
nằm trong bụng, bà Hoàng-hậu Suppavãsã từ 
sáng đến chiều, nhận những phẩm vật quý giá từ 
mọi nơi đem đến làm quà quý báu kính dâng lên 
bà Hoàng-hậu. 

Kh i ấy, hoàng-tộc muốn biết bà Hoàng-hậu 
có nhiều phuớc nhu thế nào, nên mời bà Hoàng- 
hậu đến kho luơng thực, mời Bà chạm tay vào 
cửa kho, thì kho đầy luơng thực, Bà chạm tay 
vào cửa kho nào, thì kho ấy đầy của cải. Cho 
nên, mọi nguời trong hoàng tộc đều tán duơng 
ca tụng rằng: 

“Bà Hoàng-hậu là người có nhiều phước. ” 

Một hôm, thị-nữ đem nồi cơm đầy dâng đến 
bà Hoàng-hậu, mời Bà chạm tay vào cái nồi, dù 
có bao nhiêu nguời xới cơm ra ăn, nồi com vẫn 
không vơi chút nào cả. 
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ĐÓ là quả đại-thiện-nghiệp của thai-nhi Sivali 
nằm trong bụng của Mau-hậu. 

Hoàng-tử Sĩvali nằm trong bụng Mẫu-hậu 

Hoàng-tử Sĩvalỉ nằm trong bụng bà Hoàng- 
hậu Suppavãsa suốt 7 năm, trong 7 ngày sắp 
sinh ra đời, bà Hoàng-hậu Suppavãsa chịu nỗi 
đau đớn đến cùng cực vì cái thai nhi trong bụng 
không sinh ra đuợc. Cho đến ngày thứ 7, tuởng 
chừng không thể sống nổi, nên bà Hoàng-hậu 
Suppavãsa tâu với Đức-vua phu quân rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muốn 
tạo phước-thiện bổ-thỉ trước khi chết. 

Kỉnh xỉn Hoàng-thượng ngự đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thể-Tôn, rồi bạch về chuyện thần thiếp 
đang chịu đau đớn đến cùng cực vì cái thai 
trong bụng không sinh ra được rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn! Kỉnh thỉnh Đức- 
Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, đế cho Hoàng-hậu Suppavãsã 
tạo phước-thiện bo-thỉ. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy thế nào, xin Hoàng 
thượng ghi nhớ thế ấy, khi hồi cung truyền lại 
cho thần thiếp biết. 


* Dha. atthakatha, tích Khadiravaniyarevatattheravatthu, hoàng- 
tử Sĩvali nằm trong bụng Mau hậu suốt 7 năm 7 tháng, 7 ngày. 
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Nghe lời tâu của bà Hoàng-hậu Suppavãsã, 
Đức-vua ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
bạch y theo lời của bà Hoàng-hậu Suppavãsã. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Sukhinĩ hotu Suppavãsã Koliyadhĩtã, sukhinĩ 
arogã arogam puttam vựãyatu. ” 

Mong cho Suppavãsã công-chúa dòng Koliya 
được thân tâm an-lạc, không có bệnh, sinh ra 
đứa con cũng được an toàn. 

Sau khi nghe Đức-Thể-Tôn truyền dạy nhu 
vậy, Đức-vua kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin 
phép hồi cung. 

Tại cung điện, hoàng-tử sinh ra khỏi lòng 
Mau-hậu một cách dễ dàng nhu nuớc chảy ra 
khỏi bình vậy. 

Mọi nguời trong hoàng-tộc vô cùng hoan-hỷ 
thấy hoàng-tử sinh ra đời an toàn, cùng nhau 
đến chờ chầu Đức-vua tâu tin lành này. 

Đức-vua ngự về đến cung điện, thấy mọi nguời 
hân hoan vui mừng, tâu với Đức-vua tin lảnh là 
hoàng-tử sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, Đức-vua suy nghĩ rằng: 

“Lồã truyền dạy của Đức-Thể-Tôn đúng quá!” 

Đức-vua ngự đến gặp Hoàng-hậu Suppavãsã, 
truyền lại y theo lời của Đức-Thế-Tôn cho 
Hoàng-hậu nghe. 
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Bà Hoàng-hậu Suppavasa tâu với Đức-vua 
phu-quân rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muốn làm 
phước thiện bo-thỉ cúng dường đến Đức-Phật 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Đức-vua chấp thuận lời tâu của Hoàng-hậu. 

Hoàng-tử sinh ra đời đã dập tắt đuợc sự nóng 
lòng của mọi nguời trong hoàng-tộc, nên làm lễ 
đặt tên hoàng-tử là Sĩvali nghĩa là mát mẻ, nên 
gọi là hoàng-tử Sĩvali. 

Đức-vua kính thỉnh Đức-Phật ngự đến cung 
điện cùng với chu tỳ-khuu-Tăng, để tạo phuớc- 
thiện bố-thí cúng duờng vật thực suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãri- 
putta hỏi hoàng-tử Sĩvali rằng: 

- Này hoàng-tử Sĩvali! Con đã chịu đựng nỗi 
khố ở trong lòng mẫu-hậu lâu như vậy, nay con 
muốn xuất gia đế giải thoát kho hay không? 

Hoàng-tử Sĩvali bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão! Con muốn 
xuất gia, nếu con được mẫu-hậu và phụ-vương 
cho phép. 

Thấy hoàng-nhi bạch chuyện với Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão, bà Hoàng-hậu Suppavãsã muốn 
biết, nên đến bạch hỏi Ngài Đạỉ-Trưởng-lão rằng: 
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- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão! Hoàng- 
nhi của con bạch điều gì với Ngài vậy? 

- Này Hoàng-hậu! Hoàng-tử của Bà bạch về 
nỗi kho nằm trong lòng mẫu-hậu suốt thời gian lâu 
dài như vậy, nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, 
nếu con được mẫu-hậu và phụ-vương cho phép. ” 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão thuật lại như vậy, 
nên Hoàng-hậu Suppavãsã vô cùng hoan-hỷ 
đồng ý cho phép hoàng-nhi Sĩvali đi xuất gia, Bà 
Hoàng-hậu Suppavãsã bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Kính xin 
Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm-từ tế độ cho phép 
hoàng-nhi của con được xuất gia. Bạch Ngài. 

Hoàng-tử Sĩvali làm lễ cạo tóc 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta dẫn hoàng-tử 
Sĩvali trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc, Ngài Đại- 
Trưởng-lão truyền dạy hoàng-tử Sĩvali thực- 
hành niệm đề-mục “tacapancakakammatthãna: 

^ ^ ♦ MT • • 

đề-mục thiền-định nhóm tacapancaka đó là 
kesã, lomã, nakkhã, dantã, taco,... taco, dantã, 
nakkhã, lomã, kesã,... (tóc, lông, móng, răng, 
da,... da, răng, móng, lông, tóc,...) theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch. 

Hoàng-tử Sĩvalỉ thực-hành niệm đề-mục thỉền- 
định nhóm tacapancaka ẩy, trong khi đang làm 
lễ cạo tóc: 
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* Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, 
hoàng-tử Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhập-hm Thảnh-đạo, Nhập-hm Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, 
hoàng-tử Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thảnh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, 
hoàng-tử Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Bất-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi 
xuống, hoàng-tử Sĩvali chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán Thảnh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cùng một lúc với lễ cạo tóc 
không trước không sau. 

Khi ấy, Hoàng-tử Sĩvali, kể từ khi tái-sinh đầu 
thai kiếp chót vào lòng mẫu-hậu Suppavãsã suốt 
7 năm và chịu khổ suốt 7 ngày, mới sinh ra đời 
đuợc 7 ngày, vì vậy, hoàng-tử Sĩvali trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán lúc 7 năm và 14 ngày 


* Bộ Dhammapadatthakathã và bộ Apadãnatthakathã, 
Sĩvalitthera apadãna, hoàng-tử Sĩvali nằm trong bụng mẫu-hậu 
suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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Kê từ ngày Ngài Đại-đức Sĩvalỉ trở thành Sa- 
di, hằng ngày các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
dâng cúng dường bốn thứ vật dụng đến cho 
Ngài Đại-đức Sĩvali cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng càng ngày càng đầy đủ, sung túc mà 
trước đây chưa từng có. 

* Khi Ngài Đại-đức Sĩvali tròn 20 tuổi, được 
làm lễ nâng lên bậc íỳ-khim, những thứ vật dụng 
lại càng được phát sinh đầy đủ, sung túc đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng nhiều hơn nữa. 

Hễ mỗi khi có đoàn chư tỳ-khưu đông đảo 
phải đi tế độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác 
trên con đường dài, đi qua vùng hẻo lánh, không 
có dân cư; nếu có Ngài Trưởng-lão Sĩvali cùng 
đi trong đoàn, đến giờ khất thực, do năng lực 
của đại-thiện-nghiệp bố-thí của Ngài Trưởng-lão 
Sĩvali, khiến cho chư-thiên hóa ra xóm làng, 
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Kh i đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi khỏi 
vùng ấy, thì xóm làng, thảnh thị kia biến mất. 

Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài 
Trưởng-lão Sĩvali có nhiều tài lộc đặc biệt 
không chỉ được phát sinh đến cho Ngài Trưởng- 
lão Sĩvali, mà còn đến tất cả chư tỳ-khưu, dù 
nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, sung túc. 
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Thật là điêu phi thường, không những các 
hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ là thí chủ, mà còn 
có chư-thiên, Long-vương cũng đem lễ vật, các 
thứ vật dụng dâng cúng dường đến cho Ngài 
Trưởng-lão Sĩvali cùng tất cả chư tỳ-khưu bao 
nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, sung túc. 

Trong khi chư tỳ-khưu đang bàn về lợi lộc 
đặc biệt của Ngài Trưỏng-lão Sĩvali, thì Đức- 
Thế-Tôn ngự đến, Ngài truyền dạy rằng: 

“Các con đang bàn về chuyện gì vậy? ” 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang 
bàn về quả phước-thiện đặc biệt của Ngài 
Trưởng-lão Sĩvali. Bạch Ngài. 

Nhân dịp ấy, Đức-Phật chủ trì buổi hội chư 
tỳ-khưu-Tăng, tuyên dương Ngài Trưởng-lão 
Sĩvali trước các hàng thanh-văn đệ-tử rằng: 

“Etadaggam bhikkhave, mama sãvakãnatn 
ỉãbhĩnatn yadỉdam Sĩvali! ” 

- Này chư tỳ-khim! Sĩvali là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 

Ngài Trưởng-lão Sĩvalỉ là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. Đó là 
kết quả thành tựu như ý nguyện mà tiền-kiếp của 
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Ngài Trưởng-lão Sĩvali đã từng phát nguyện, đã 
được Đức-Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký 
đúng sự-thật như vậy. 

Định mệnh hoặc số mệnh có thật hay không? 

Sự thật, tất cả mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ 
trong tam-gỉới là dục-giới, sẳc-giới, vô-sẳc-gỉới 
gồm có 31 cõi-giới; bốn loài là thaỉ-sỉnh, noãn- 
sinh, thẩp-sinh, hóa-sinh hoàn toàn chỉ tùy thuộc 
vào nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng- 
sinh mà thôi, chắc chắn không có định-mệnh 
hoặc số-mệnh nào cả. 

Giả sử, nếu mỗi chúng-sinh có định-mệnh 
hoặc có số-mệnh thật sự, thì ai có khả năng an 
bài được định-mệnh hoặc số-mệnh của mỗi 
chúng-sinh lớn hoặc nhỏ trong tam-giới gồm có 
31 cõi-giới và bốn loài chúng-sinh ấy được??? 


Ba hạng ngưòi trong đòi 

Trong đời hiện hữu có 3 hạng người là người 
tam-nhân (tihetukapuggala), người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala), người vô-nhân cõi thỉện- 
giới (sugati-ahetukapuggala) đều là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm đã tạo 10 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ 


' Tim hiểu rõ thêm quyển “Ngũ-Giới Là Thuờng-Giới Của Mọi 
Nguời” cùng soạn giả. 
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hoặc 10 phước-thiện (punnakriyavatthu) trong 
kiếp quá-khứ của mỗi người. 

1- Tỉhetukapuggala: Hạng người tam-nhân 
là người có tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) là đại- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ, nên có đủ 3 nhân: vô- 
tham, vô-sân, vô-si từ khi tái-sinh đầu thai làm 
người trong bụng mẹ. 

Kh i sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam- 
nhãn vốn dĩ có trí-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ẩy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-định thì có khả năng dẫn 
đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, 4 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 
phép-thần-thông thế-gian (ỉokiya abhihhã). 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ thì có khả năng dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo 

Tiền-kiếp của ngưòi tam-nhân 

Tỉền-kỉếp của người tam-nhân ẩy đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ như thế nào 
mà kiếp hiện-tại này là người tam-nhân như vậy? 

* Tỉền-kỉếp của người tam-nhân đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc 10 
phước-thiện đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý như sau: 
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- Trong thời-kỳ muncacetanã: Tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đủ 
ba thiện nhân khi đang tạo phước-thiện nào, thì 
phước-thiện ẩy trở thành tìhetukakusalakamma: 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp. Và hai thời-kỳ tác-ỷ 
còn lại: 

- Trong thời-kỳ pubbacetanã: Tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước 
khi tạo phước-thiện nào, không có tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn. Và nhất là trong 
thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ẩy với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi niệm tuởng 
đến phuớc-thiện ấy, đại-thiện-tâm trong sạch 
phát sinh, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến 
xen lẫn, nên phước-thiện ẩy trở thành ukkattha- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Tiền-kiếp của người tam-nhân ẩy đã từng tạo 
phước-thỉện nào đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý 
nhu vậy, nên phước-thiện ẩy trở thành tihetuka- 
ukkatthakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

Sau khi tiền-kiếp của người tam-nhân ẩy chết, 
nếu tỉhetuka-ukkatthakusalakamma: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao ấy có cơ hội cho quả ữong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau có đạỉ-quả-tâm hợp với 
trỉ-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) cùng vói 
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ba sẳc-pháp là thân (kãyarũpa), sắc-nam-tính 
hoặc sẳc-nữ-tỉnh (bhãvarũpa), hadayavatthurũpa: 
sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm, làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân 
(tihetukapuggala) từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

2- Dvihetukapuggala: Hạng người nhị-nhân 
là nguời có tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) là đạỉ- 
quả-tâm không hợp với trí-tuệ, nên chỉ có 2 
thiện-nhân là vô-tham và vô-sân không có vô-si 
từ khi tái-sinh đầu thai làm nguời trong bụng mẹ. 

Kh i sinh ra đời lúc truởng thành, người nhị- 
nhãn vốn dĩ không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ẩy là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thỉền-định thì không có khả năng 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ẩy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ thì không có khả năng 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế được. 

Tiền-kiếp của ngưòi nhị-nhân 

Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ như thế nào 
mà kiếp hỉện-tạỉ này là người nhị-nhân như vậy? 

* Tỉền-kỉếp của người nhị-nhân đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc 10 
phuớc-thiện đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý nhu sau: 
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- Trong thời-kỳ muhcacetanã: Tảc-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đủ 
3 thiện nhân khi đang tạo phước-thiện nào, thì 
phước-thiện ẩy trở thành tỉhetukakusalakamma: 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp. Và hai thời-kỳ tác-ỷ 
còn lại: 

- Trong thời-kỳ pubbacetanã: Tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch 
trước khi tạo phước-thiện nào, bởi vì có tham- 
áỉ, ngã-mạn, tà-kỉến phát sinh xen lẫn. Và nhất 
là trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi 
đã tạo phước-thiện ẩy với thời gian sau nhiều 
ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi 
niệm tuởng đến phuớc-thiện ấy, đại-thiện-tâm 
không trong sạch phát sinh, bởi vì có tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến xen lẫn, nên phước-thiện ẩy 
trở thành omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp. 

Tiền-kiếp của người nhị-nhân ẩy đã từng tạo 
phước-thiện nào đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý nhu 
vậy, nên phước-thiện ẩy trở thành tihetuka- 
omakakusalakamma: tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp. 

* Và tiền-kiếp của người nhị-nhân đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc 10 
phuớc-thiện đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý nhu sau: 
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- Trong thời-kỳ muncacetanã: Tảc-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trỉ- 
tuệ chỉ có 2 thiện-nhân (vô-tham và vô-sân) khi 
đang tạo phước-thiện nào, thì phước-thiện ẩy trở 
thành dvỉhetukakusalakamma: nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp. Và hai thời-kỳ tác-ỷ còn lại: 

- Trong thời-kỳ pubbacetanã: Tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước 
khi tạo phước-thiện nào, không có tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn. Và nhất là trong 
thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ẩy với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi nhớ tuởng 
đến phuớc-thiện ấy, đại-thiện-tâm trong sạch 
phát sinh, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến 
xen lẫn, nên phước-thiện ẩy trở thành ukkattha- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

* Tỉền-kỉếp của người nhị-nhân ấy đã từng 
tạo phước-thỉện nào đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý 
nhu vậy, nên phước-thiện ẩy trở thảnh 
dvỉhetuka-ukkatthakusalakamma: nhị-nhân đại- 

é é • • 

thiện-nghiệp bậc cao. 

Sau khi tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy chết, 
nếu tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhân đại- 
thỉện-nghỉệp bậc thấp, hoặc dvỉhetuka-ukkattha- 
kusalakamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 



Ba Hạng Người Trong Đời 


357 


có cơ hội cho quả trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiêp sau 
(patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm không hợp với 
trí-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) cùng 
với 3 sẳc-pháp là thân (kãyarũpa), sẳc-nam-tỉnh 
hoặc sẳc-nữ-tỉnh (bhãvarũpa), hadayavatthurũpa: 
sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm, làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

3- Sugatỉ ahetukapuggala: Hạng người vô- 
nhân cõi dục-giới là nguời có tái-sinh-tâm 
(paịisandhicitta) là suy-xẻt-tâm hợp với thọ xả 
là quả của đại-thiện-nghiệp, thuộc về thiện-quả 
vô-nhân-tâm từ khi tái-sinh đầu thai làm nguời 
đui mù, câm điếc, tật nguyền, ... trong bụng mẹ. 

Kh i sinh ra đời lúc truởng thành, người vô- 
nhân cõi thiện-giới là nguời đui mù, câm điếc, 
tật nguyền, ... biết tầm thuờng trong cuộc sống. 

Tiền-kiếp của ngưòi vô-nhân cõi thiện-giói 

Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thỉện-gỉớỉ ẩy 
đã từng tạo đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ 
như thế nào mà kiếp hiện-tại này là người vô- 
nhãn cõi thiện-giới như vậy? 

* Tỉền-kỉếp của người vô-nhân cõi thiện-giới 
đã từng tạo đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý, 
hoặc phuớc-thiện đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý 
nhu sau: 
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- Trong thời-kỳ muncacetanã: Tảc-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trỉ- 
tuệ chỉ có 2 thiện-nhân (vô-tham và vô-sân) khi 
đang tạo phước-thiện nào, thì phước-thiện ẩy trở 
thành dvỉhetukakusalakamma: nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp. Và hai thời-kỳ tác-ỷ còn lại: 

- Trong thời-kỳ pubbacetanã: Tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước 
khi tạo phước-thiện nào, bởi vì có tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn. Và nhất là trong 
thời-kỳ aparacetanã: tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ẩy với thời gian sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi niệm 
tuởng đến phuớc-thiện ấy, đại-thiện-tâm không 
trong sạch phát sinh, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến xen lẫn, nên phước-thiện ẩy trở thành 
omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy 
đã từng tạo phước-thiện nào đã trải qua ba thời- 
kỳ tác-ý nhu vậy, nên phước-thiện ấy trở thảnh 
dvỉhetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân đại- 
thỉện-nghỉệp bậc thấp. 

Sau khi tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện- 
giới ấy chết, nếu dvỉhetuka-omakakusalakamma: 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau có suy-xét-tâm đồng sinh 
với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về 
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thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tãm cùng 
với 3 sẳc-pháp là thân (kãyarũpa), sắc-nam-tinh 
hoặc sẳc-nữ-tính (bhãvarũpa), hadayavatthurũpa: 
sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm, làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người vô-nhân 
cõi thỉện-gỉới (sugati ahetukapuggala) đui mù, 
câm điếc, tật nguyền, ... từ trong bụng mẹ. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đui mù, câm 
điếc, tật nguyền trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp 
nào cho quả thì không thể gọi là người vô-nhân 
cõi thiện-giới đuợc, bởi vì, có số đứa trẻ có 
năng khiếu đặc biệt. 

Kiếp-hiện-tại của hạng ngưòi tam-nhân 

Kiếp hiện-tại của hạng nguời tam-nhân nào 
còn là hạng phàm-nhân (chua phải bậc Thánh- 
nhân), sau khi tam-nhân phàm-nhân ấy chết, 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau nhu sau: 

- Nếu có sắc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp trong sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm, thì chắc chắn cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có sắc-giới quả-tâm 
tuơng xứng gọi là tái-sinh-tâm (paịỉsandhỉcỉtta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tuơng xứng với sẳc-giới 
quả-tâm ấy, huởng quả an-lạc cho đến hết tuổi 
thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 
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- Nêu có vô-săc-gỉới thỉện-nghỉệp trong vô- 
sẳc-giới thiện-tâm, thì chắc chắn cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) có vô- 
sắc-giới quả-tâm tương xứng gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
tương xứng với vô-sẳc-giới quả-tâm ẩy, hưởng 
quả an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên ấy. 

- Nếu có tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 

trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ thì cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm người tam-nhân hoặc vị thỉên-nam tam- 
nhân hoặc vị thỉên-nữ tam-nhân trên cõi trời 
dục-giới, hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ 
trong cõi trời dục-giới ấy. 

- Nếu có nhị-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao 

trong đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ thì cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) có đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm người nhị-nhân hoặc vị 
thiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân 
trên cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc cho đến hết 
tuổi thọ trong cõi ấy. 
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- Nêu người tam-nhân nào là người dê duôi 
phạm điều-giới, tạo ác-nghiệp, thì sau khi người 
tam-nhân ẩy chết, nếu ác-nghiệp ẩy trong ác- 
tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (paịisandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh 
với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là ác-gỉới 
tái-sinh-tâm (paựsandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu khố trong cõi ác- 
giới ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy 
mới thoát khỏi cõi ác-giới. 

Vỉ dụ: * Trường-họp tỳ-khưu Devadatta vốn 
là người tam-nhân đã chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc các phép-thần- 
thông, nhưng về sau tỳ-khưu Devadatta đã tạo 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội (ãnantariyakamma) 
đó là ác-nghiệp chia rẽ chư tỳ-khưu-tăng và làm 
bầm máu ngón chân cái của Đức-Phật. 

Sau khi tỳ-khưu Devadatta chết, chính ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội ưu tiên cho quả tái-sinh 
kiếp kể-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, bị 
hành hạ thiêu đốt suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Đức-Phật thọ ký được tóm lược như sau: 

Từ kiếp trái đất này rồi trải qua 100 ngàn 
kiếp trái đất nữa, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 
Sau khi hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta thoát ra 
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khỏi cõi ác-giới, có tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau đầu thai kiếp 
chót làm người tam-nhân. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành đi xuất gia, 
rồi sẽ trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh 
hiệu là Atthissara. 

* Trường-họp Đức-vua Ạịãtasattu vốn là hạng 
người tam-nhân, nhưng đã tạo ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội giết Đức-phụ-vưong Bimbisãra. 

về sau, Đức-vua Ạịãtasattu biết ăn năn hối 
lỗi, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. Kh i ấy, Đức-Phật 
thuyết bài kinh Sãmahhaphalasutta đế tế độ 
Đức-vua, sau khi nghe xong, Đức-vua phát sinh 
hỷ lạc chưa từng có, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, rồi Đức-vua kính xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo, kính xin Đức-Phật công nhận Đức-vua 
là người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo trọn đời 
trọn kiếp. Khi ấy, Đức-vua thành tâm sám hối 
tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình, kính xin 
Đức-Phật chứng minh. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ạịãtasattu có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết lòng phụng 
sự cúng dường Tam-bảo. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Devadattavatthu. 
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diệt Niêt-bàn, khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại- 
trưởng-lão Mahãkassapa chủ trì cùng với 500 vị 
Thánh A-ra-hán tố chức kỳ kết tập Tam-tạng và 
Chú-giải lần thứ nhất tại động Sattapanni gần 
kinh-thành Rãjagaha. 

Đức-vua Aiãtasattu đã hộ độ 500 vị Thánh A- 

^ ♦ ♦ ♦ 

ra-hản có Ngài Đại-trưởng-lão Mahãkassapa 
chủ trì trong suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn 
bộ Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

Đức-vua Ajãtasattu là cận-sự-nam phàm-nhân 
có đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết 
lòng phụng sự Tam-bảo cho đến trọn đời. 

Cho nên, sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, 
lẽ ra ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội (giết vua cha) 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa- 
ngục Avĩci chịu khổ suốt nhiều đại-kiếp trái đất, 
nhung nhờ đại-thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và 
các đại-thiện-nghiệp khác nhất là đại-thiện- 
nghiệp hộ độ 500 vị Thánh A-ra-hán có Ngài 
Đại-trưởng-lão Mahãkassapa chủ trì trong kỳ 
kết tập Tam-tạng Pãịi và Chú-gỉảỉ PãỊi lần thứ 
nhất làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội, nên chỉ cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi tiểu-địa-ngục nồi 
đồng sôi Lohakumbhĩ, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy trong cõi tiểu-địa-ngục nồi đồng sôi 
suốt 60.000 năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 
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Đức-Phật tmyên dạy được tóm lược như sau: 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội (ãnantariỵakamma) 
giết Đức Phụ-vương chỉ cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi tiếu-địa-ngục Lohakumbhĩ (nồi 
đồng sôi) từ miệng nồi chìm xuống đến đáy nồi 
khoảng thời gian 30.000 năm, rồi từ đáy nồi nối 
lên đến miệng nồi khoảng thời gian 30.000 năm 
mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Hậu-kiếp của Đức-vua Ạịãtasattu do nhờ đại- 
thỉện-nghỉệp trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (pati- 
sandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm hợp với tri-tuệ gọi 
là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
táỉ-sỉnh kiếp sau trở lại làm người tam-nhân. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành đi xuất gia 
trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Độc-Giác Vịịitãvĩ. 

Kiếp hiện-tại của ngưòi nhị-nhân 

Kiếp hiện-tại người nhị-nhân nào có khả 
năng tạo tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

Sau khi người nhị-nhân ấy chết, nếu tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện- 

* Dựa theo phần cuối Chú-giải kinh Sãmanhaphalasutta trong 
Dĩghanỉkãya. 
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tâm hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả- 
tãm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (paịi- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm người tam-nhân trong lòng mẹ. 

Nếu người nhị-nhân nào dể-duôi (thất-niệm) 
phạm điều-giới, tạo ác-nghiệp. Sau khi người 
nhị-nhân ẩy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả của ác-nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 
trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu khổ trong cõi ác-giới ấy cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi 
cõi ác-gtól 

Kiếp hiện-tại của ngưòi vô-nhân 

* Tuy kiếp hiện-tại của người vô-nhân cõi 
thiện-giới không tạo đuợc đại-thiện-nghiệp hoặc 
ác-nghiệp nào đặc biệt, nhung trong tiền-kiếp 
trải qua vô số kiếp quá-khứ đã từng tạo mọi đại- 
thỉện-nghỉệp hoặc mọi ác-nghiệp đuợc luu trữ ở 
trong tâm. 

Cho nên, sau khi nguời vô-nhân cõi thiện- 
giới ấy chết, nếu có nghiệp nào có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ- 
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kãla) thì có quả-tãm của nghiệp ây gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau như sau: 

- Nếu có đại-thiện-nghiệp trong đạỉ-thỉện-tâm 
trong kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả trong thờỉ- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) thì làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người hoặc 
hóa-sinh làm chư-thiên trên cõi trời dục-giới 

- Nếu có ác-nghỉệp nào trong 11 bẩt-thỉện- 
tâm (trừ si-tâm đồng sinh với phóng-tâm) 
trong kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả thuộc về bẩt- 
thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịi- 
sandhicitta) thì làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 
trong 4 cõi ác-giới (cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, 
loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh), chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi ác-giới ấy. 

Ba hạng người là người tam-nhân, người nhị- 
nhân, người vô-nhân cõi thiện-giới hiện hữu 
trong đời đều là quả của đại-thiện-nghiệp mà 
họ đã tạo trong những kiếp quá-khứ, và những 
kiếp vị-lai như thế nào, tuỳ thuộc vào nghiệp và 
quả của nghiệp của mỗi người. 
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Cõi-Giói Chúng-Sinh (Bhũmi) 

Cõi-giới chúng-sinh (bhũmi) là nơi tạm trú 
đúng theo thời gian tuổi thọ ngắn ngủi hoặc lâu 
dài, tùy theo quả của ác-nghiệp hoặc quả của 
thiện-nghiệp của mỗi chúng-sinh trong tam-giới 
gồm có 31 cõi-giới. 

1- Cõi dục-gỉớỉ có 11 cõỉ-gỉớỉ. 

2- Cõi sẳc-giớỉ có 16 tầng trời sẳc-giới. 

3- Cõi vô-sẳc-giới có 4 tầng trời vô-sẳc-giới. 

Trong quyển sách nhỏ này chỉ giảng giải về 
cõi dục-giới gồm có 11 cõi-giới mà thôi, không 
đề cập đến cõi sẳc-giới có 16 tầng trời sẳc-gỉới 
và cõi vô-sẳc-gỉớỉ có 4 tầng trời vô-sẳc-giới. 

Dục-giói gồm có 11 cõi chia ra 2 cõi-giói 

- Apãyabhũmi: Cõi ác-giới có 4 cõi. 

- Kãmasugatỉbhũmỉ: Cõi thiện-giới có 7 cõi. 

I- Apãyabhũmi: Cõi ác-giói có 4 cõi; 

- Nỉrayabhũmỉ: Cõi địa-ngục là nơi tạm trú 
của các loài chúng-sinh địa-ngục. 

- Pettivisayabhũmi: Cõi ngạ-quỷ là nơi tạm 
trú của các loài ngạ-quỷ. 

- Asurabhũmi: Cõi a-su-ra là nơi tạm trú của 
các loài a-su-ra. 

- Tiracchãnabhũmi: Cõi súc-sinh là nơi tạm 
trú của các loài súc-sinh. 
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Apayabhumỉ cõi ác-giới còn gọi là dugatỉ- 
bhũmi có 4 cõi, là nơi tạm trú của bốn loài 
chúng-sinh địa-ngục, ngạ-quỷ, a-su-ra, súc-sinh. 
Các chúng-sinh này gọi là dugatiahetuka- 
puggala: chúng-sinh vô-nhân cõi ác-gỉớỉ là loài 
chúng-sinh có tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) với 
suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả thuộc về bẩt- 
thỉện-quả vô-nhân-tâm không có nhân nào trong 
6 nhân (tham, sân, si, vô-tham, vô-sân, vô-si). 

I.l- Nirayabhũmi: Cõi địa-ngục 

Nirayabhũmi: Cõi địa-ngục là cõi hoàn toàn 
không có sự an-lạc, chỉ có khổ mà thôi, chúng- 
sinh trong cõi địa-ngục thuộc về loại chúng-sinh 
hóa-sinh luôn luôn bị hành hạ suốt ngày đêm, 
chết rồi hóa-sinh trở lại, phải chịu bao nỗi thống 
khổ cùng cực, chẳng bao giờ đuợc ngơi nghỉ. 

Ác-nghỉệp nào cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục? 

Nguời ác nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
phạm điều-giới, tạo ác-nghiệp phạm giới. 

Sau khi nguời ác ấy chết, nếu ác-nghỉệp trong 
sân-tâm có nhiều năng lực có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong sân-tâm thuộc về bẩt-thiện-quả 
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vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm làm phận sự 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikicca) hóa-sinh làm 
chúng-sinh trong cõi địa-ngục chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả khổ của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nỉrayabhũmỉ cõi địa-ngục có bao nhiêu loại, 
mỗi loại có bao nhiêu cõi? 

Nỉraya với naraka đồng nghĩa với nhau. 

Narakabhũmi: Cõi địa-ngục có 2 loại: 

- Mahãnaraka: Đại-địa-ngục có 8 cõi lớn. 

- Ussadanaraka: Tiếu-địa-ngục (cũỊanaraka) 
bao quanh 8 đại-địa-ngục, mỗi đại-địa-ngục có 4 
cửa, mỗi cửa có 4 tiếu-địa-ngục gồm có 8 X 4 X 
4=128 ussadanaraka (cũỊanaraka):tieu-địa-ngục. 

* Mahãnaraka; Đại-địa-ngục có 8 cõi.' 

1- Sanjĩvanaraka là đại-địa-ngục mà chúng- 
sinh địa-ngục bị giết chết, rồi hóa-sinh trở lại 
trong đại-địa-ngục ẩy. 

Trong đại-địa-ngục này, chúa đại-địa-ngục 
dùng khí giới giết chúng-sinh địa-ngục ấy chết, 
rồi hóa-sinh ngay tức khắc trở lại, và cứ tiếp diễn 
nhu vậy, gọi đại-địa-ngục này là saíyĩvanaraka. 

2- KãỊasuttanaraka là đại-địa-ngục mà 
chúng-sỉnh địa-ngục bị đánh đập bằng sợi dây 
đen, rồi bị chặt ngay lằn dây ẩy. 
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Trong đại-địa-ngục này, chúa đại-địa-ngục 
đánh đập chúng-sinh địa-ngục bằng sợi dây màu 
đen, rồi dùng đao to chặt chúng-sinh địa-ngục 
ấy, nên gọi đại-địa-ngục này là kãỉasuttanaraka. 

3- Sanghãtanaraka là đại-địa-ngục mà chúng- 
sinh địa-ngục bị hòn núi bằng sắt cháy đỏ chà 
xát chúng-sinh địa-ngục ẩy thành bột. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh bị hòn 
núi to cao bằng sắt cháy đỏ sáng rực chà xát 
chúng-sinh địa-ngục thành bột, nên gọi đại-địa- 
ngục này là sahghãtanaraka. 

4- Roruvanaraka (dhũmaroruva) là đạỉ-địa- 
ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị luồng khói nóng 
chui vào 9 môn làm nóng rực khóc than lớn tiếng. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh khóc than 
lớn tiếng, nên gọi đại-địa-ngục này là roruva- 
naraka. Hoặc chúng-sinh địa-ngục bị luồng khói 
nóng chui vào 9 môn làm nóng rực khóc than lớn 
tiếng, nên gọi đại-địa-ngục này là dhũmaroruva. 

5- Mahãroruvanaraka (ịãlãroruva) là đại- 
địa-ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị lửa thiêu đốt 
9 môn nóng rực không chịu noi khóc than lớn tiếng. 

Trong đại-địa-ngục này chúng-sinh khóc than 
lớn tiếng hơn roruvanaraka, nên gọi đại-địa-ngục 
này là mahãroruvanaraka. Hoặc chúng-sinh địa- 
ngục bị luồng khói nóng chui vào 9 môn làm 
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nóng rực không sao chịu nôi, khóc than lớn tiêng 
nhiều, nên gọi đại-địa-ngục này là jãlãroruva. 

6- Tãpananaraka (cũỊatãpana) là đại-địa- 
ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị cắm chặt một 
nơi thiêu đốt nóng rực. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh bị cắm 
chặt bởi cây giáo sắt ở một chỗ, lửa thiêu đốt nóng 
rực, nên gọi đại-địa-ngục này là tãpananaraka. 

7- Mahãtãpananaraka (patãpana) là đạỉ-địa- 
ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị bắt buộc leo lên 
núi sắt cao nóng rực kinh khủng, rồi rơi xuống 
bị mũi giáo nhọn đâm thủng, còn bị lửa thiêu 
đốt càng nóng thêm nữa. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh độc ác bị 
bắt buộc leo lên núi sắt cao nóng rực kinh 
khủng, rồi rơi xuống bị mũi giáo nhọn đâm 
thủng, còn bị lửa thiêu đốt càng nóng dữ dội, 
nên gọi đại-địa-ngục này là mahãtãpananaraka. 

8- Avĩcỉnaraka là đạỉ-địa-ngục mà chúng- 
sinh địa-ngục độc ác bị giam giữ trong 4 bức 
thành sắt nóng, bị thiêu đốt suốt thời gian không 
ngừng. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh địa-ngục 
độc ác bị ngọn lửa địa-ngục thiêu đốt suốt thời 
gian không ngừng, nên gọi đại-địa-ngục này là 
avĩcinaraka. 
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Ác-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục 

Ac-nghỉệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục đó là ác-nghiệp trong sân-tâm tạo thân 
ác-nghiệp, khấu ác-nghiệp, ỷ ác-nghiệp. 

* Trong tất cả mọi ác-nghiệp chỉ có ác-nghỉệp 
trọng-tộỉ gọi là pancãnantariyakamma: 5 ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội đó là ác-nghiệp giết 
cha, ác-nghiệp giết mẹ, ảc-nghiệp giết bậc 
Thánh A-ra-hán, ác-nghiệp làm bầm máu bàn 
chân của Đức-Phật, ác-nghiệp chia rẽ chư tỳ- 
khưu-Tăng là nặng hơn cả. 

Nếu nguời ác nào đã phạm tội một trong 5 ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội này, sau khi nguời ác 
ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
ẩy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci, mà không có nghiệp nào có khả 
năng làm gián đoạn đuợc, nên gọi là ác-nghiệp 
vô-gián-trọng-tội (ãnantariyakamma), chúng-sinh 
địa-ngục ấy phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy 
suốt khoảng thời gian lâu dài cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới mong thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục ấy đuợc. 

* Và nguời ác nào có tà-kiến cố-định chấp-thủ 
không thay đổi gọi là niyatamicchãditthikamma: 
ác-nghiệp tà-kiến co-định, có 3 loại: 

- Natthỉkadụthi: Vô-quả tà-kỉến. 
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- Ahetukadụthi: Vô-nhân tà-kiên. 

- Akiriyãdiịthi: Vô-hành tà-kiến. 

Người ác ấy hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, đúng theo sự thật, nghiệp và 
quả của nghiệp là có thật sự, cho nên sau khi 
người ác ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến 
cố-định ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci, chịu quả khố của 
ác-nghiệp ấy suốt khoảng thời gian không có 
hạn định, bởi vì chúng-sinh ấy không biết ăn năn, 
không chịu từ bỏ tà-kiến cổ-định của mình. 

Ác-nghiệp cho quả tái-sỉnh mỗi đại-địa-ngục 

1- Trong đời, người ác nào cậy có quyền thế 
hành hạ, đàn áp, giết người, làm khổ người yếu 
thế một cách không họp pháp, hoặc bọn cưóp 
tàn nhẫn tràn vào xóm làng uy hiếp dân lành, 
cưóp của cải, giết người, v.v... 

Sau khi người ác ấy chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đại- 
địa-ngục saỉỊịĩvamahãnaraka chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

2- Trong đời, người ác nào hành hạ, làm khổ 
người có giới-đức, giết hại bậc xuất gia như tỳ- 
khưu, sa-di, đạo-sĩ, người có giới hạnh tốt, v.v... 
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Sau khi người ác ây chêt, ác-nghiệp ây cho 
quả tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đại- 
địa-ngục kãịasuttamahãnaraka chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

3- Trong đời, người ác nào hành hạ các loài 
gia súc như trâu, bò, voi, ngựa, v.v... không có 
tâm bi thương xót chúng-sinh, và những người 
thợ săn thú rừng, bắn chim, v.v... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đại-địa- 
ngục sanghãtamahãnaraka chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 

4- Trong đời, người ác nào đốt rừng thiêu đốt 
các sinh vật, làm nghề bẫy chim, bẫy thú rừng, 
làm nghề bắt cá bằng lưới, người nuôi gia cầm 
để bán thịt, v.v... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đại-địa- 
ngục cũịaroruvamahãnaraka chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát 
ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 
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5- Trong đời, người ác nào trộm căp của cải 
đồ đạc của cha mẹ, của thầy tổ, của tỳ-khưu- 
Tăng, sa-di, của tu-nữ, trộm cắp phẩm vật cúng 
dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, v.v... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đại-địa- 
ngục mahãroruvamahãnaraka chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

6- Trong đời, người ác nào đốt nhà, đốt chỗ ở 
của chư tỳ-khưu, sa-di, đốt chùa, phá ngôi bảo 
tháp, v.v... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đại-địa- 
ngục cũịatãpanamahãnaraka chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 

7- Trong đời, người ác nào không học hỏi về 
nghiệp và quả của nghiệp, nên có tà-kiến thấy 
sai chấp lầm, như sau: 

- Là người có đoạn-kiến (ucchedadỉịthỉ) cho 
rằng: chết là hết, không còn gì cả, không có tái- 
sinh kiếp sau nào cả. 

- Là người có thường-kỉến (sassatadiịthi) cho 
rằng: người nào chết rồi trở lại sinh làm người 
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ây, nghĩa là người giàu chêt rôi trở lại sinh làm 
người giàu; người nghèo chết rồi trở lại sinh 
làm người nghèo; người chết như thế nào rồi trở 
lại sinh làm người như thế ẩy, v.v... Con chó 
nào chết rồi trở lại sinh làm con chó ẩy; con 
mèo nào chết rồi trở lại sinh làm con mèo ẩy; 
con thú nào chết rồi trở lại sinh làm con thú ẩy. 

- Là người không tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nên không tin đại-thiện-nghiệp cho quả 
an-lạc, ác-nghiệp cho quả khổ; chỉ biết an-lạc 
hoặc khổ do số mạng mà thôi, ... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đại-địa- 
ngục mahãtãpanamahãnaraka chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

8- Trong đời, người ác nào đã tạo 1 ữong 5 ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội (ãnantariyakamma) là 
ác-nghiệp giết cha, ác-nghiệp giết mẹ, ác-nghiệp 
giết bậc Thánh A-ra-hán, ác-nghiệp làm bầm 
máu bàn chân của Đức-Phật, ác-nghiệp chia rẽ 
chư tỳ-khưu-Tăng, hoặc có ác-nghỉệp tà-kỉến- 
cố-định (aniyatamicchãdiịthi) là ác-nghiệp vô-quả 
tà-kiến, ác-nghiệp vô-nhân tà-kiến, ác-nghiệp 
vô-hành tà-kiến, chấp-thủ cố định không thay đổi, 
hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. 
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Sau khi hai hạng người ây chêt, chăc chăn ảc- 
nghiệp trọng-tộỉ ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đại-địa-ngục avĩcimahãnaraka. 

Đối với chúng-sinh có ác-nghỉệp vô-gián- 
trọng-tội, chịu quả khố của ác-nghiệp ẩy trong 
suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Còn đối với chúng-sinh có ác-nghỉệp tà-kỉến- 
cố-định, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong 
suốt thời gian lâu dài, không có hạn định, bởi vì 
chúng-sinh ấy không chịu từ bỏ tà-kiến cố-định 
của mình. 

Nhận xét về hai loại ác-nghiệp trọns-tội 

Hai loại ác-nghiệp trọng-tội đó là ác-nghỉệp 
vô-gìán-trọng-tộì (ãnantariyakamma) là ác- 
nghiệp giết cha, ác-nghiệp giết mẹ, ác-nghiệp 
giết bậc Thánh A-ra-hán, ác-nghiệp làm bầm 
máu bàn chân của Đức-Phật, ác-nghiệp chia rẽ 
chư tỳ-khim-Tăng và ác-nghỉệp tà-kỉến-cố-định 
là ác-nghiệp vô-quả tà-kiến, ác-nghiệp vô-nhân 
tà-kiến, ác-nghiệp vô-hành tà-kiến. 

Trong hai loại ác-nghiệp trọng-tội này, ác- 
nghỉệp tà-kỉến-cố-định là nặng hơn ác-nghiệp 

' Tim hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: 
“Nghiệp Và Quả Của Nghiệp”, cùng soạn giả. 
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vô-gỉán-trọng-tộỉ, bởi vì người có ảc-nghiệp tà- 
kiến-co-định là người hoàn toàn không tin nghiệp 
và quả của nghiệp nên không biết ăn năn sám 
hối tội lỗi, không từ bỏ ác-nghiệp tà-kiến-cổ- 
định của mình. 

Còn người nào đã lỡ phạm 1 trong 5 ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội rồi, về sau, người ấy 
biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, trở thành 
người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ), tránh xa 
mọi ác-nghiệp, chỉ tạo mọi đại-thiện-nghiệp và 
cố gắng tinh-tấn tạo mọi phước-thiện mà thôi, 
chắc chắn không thế tạo sẳc-gỉớỉ thỉện-nghỉệp 
được, bởi vì, sau khi người ấy chết, chắc chắn 
chỉ có ác-nghỉệp vô-gỉán-trọng-tộỉ có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci mà thôi, không có nghiệp nào có 
khả năng làm gián đoạn được. Chúng-sinh địa 
ngục phải chịu quả khổ lâu dài, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục ấy. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, hậu-kiếp 
của người ấy nếu có đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người, người ấy có 
khả năng tạo mọi thiện-nghiệp. 
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* Ví như trường-hợp tiền-kiếp xa xưa của 
Vgà/ Đại-trưởng-lão Mahãmoggallãna đã từng 
đánh cha mẹ đến chết, rồi bỏ vào bụi cây, đã 
phạm hai trong 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau khi tiền-kiếp ấy của Ngài chết, ác-nghỉệp 
vô-gỉán-trọng-tộỉ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci, chịu quả khố của 
ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, kiếp hiện-tại của Ngài Đạỉ-trưởng- 
lão Mahãmoggallãna là bậc Thảnh A-ra-hán 
Toi-thượng-thanh-văn có phép-thần-thông đệ 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

Trước khi Ngài Đại-trưởng-lão Mahãmog- 
gallãna tịch diệt Niết-bàn, ác-nghiệp cũ còn dư sót 
nên Ngài Đạỉ-trưởng-lão bị bọn cưóp đánh đập 
Ngài tan xương nát thịt, chúng tưởng Ngài đã chết 
nên ném xác Ngài Đạỉ-trưởng-lão vào bụi cây. 

Ngài Đại-trưởng-lão Mahãmoggallãna vận 
dụng phép-thần-thông gắn liền lại, rồi bay đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, xin tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Trường-họp tỳ-khưu Devadatta đã tạo hai 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội là làm bầm máu bàn 
chân của Đức-Phật và chia rẽ chư tỳ-khưu-Tăng. 
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Đên khi tỳ-khim Devadatta bị lâm bệnh nặng, 
trước khi chết, tỳ-khưu Devadatta biết ăn năn hối 
hận về tội lỗi của mình nên truyền bảo nhỏm đệ-tử 
khiêng giường tỳ-khưu đang nằm đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật, kính xin sám hối tội lỗi của mình. 

Kh i đến khuôn viên chùa letavana, đặt giường 
xuống để cho tỳ-khưu Devadatta rửa mặt, tỳ- 
khưu Devadatta vừa chạm đôi bàn chân xuống 
đất thì mặt đất nứt làm đôi, hút thân hình của tỳ- 
khưu Devadatta xuống sâu trong lòng đất. Sau 
khi tỳ-khưu Devadatta chết, ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci, chịu quả khố của ác-nghiệp ấy. 

Trong bộ Chú-giải Pháp-cú giải rằng: 

“So hi ỉto satasahassakappamattake Atịhissaro 
nãma Paccekabuddho bhavissati. ” 

Sau khỉ tỳ-khưu Devadatta chết, ác-nghỉệp 
vô-gián-trọng-tội cho quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, kế từ đại-kiếp trái 
đất này cho đến 100 ngàn đại-kiếp trái đất sau 
nữa, mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người, hậu-kiếp của tỳ- 
khưu Devadatta sẽ trở thành Đức-Phật Độc- 
Giác có danh hiệu là Atthỉssara. 


^ Bộ Dhammapadatthakatha, Yamakavagga, Devadattavatthu. 
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* Trường-họp Đức-vua Ajãtasattu đã gỉêt Đức 
Phụ-vương Bỉmbisãra là bậc Thánh Nhập-hm, đã 
phạm 1 trong 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội. 

Sau đó, Đức-vua Ajãtasattu biết ăn năn hối 
lỗi, nên ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, 
Đức-Phật thuyết bài kinh Sãmaũnaphalasutta đế 
tế độ Đức-vua. Sau khi nghe Đức-Phật thuyết- 
pháp xong, Đức-vua phát sinh hỷ lạc chua từng 
có bao giờ, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
kính xin thọ phép quy y Tam-bảo rằng: 

“Esãhatn bhante, Bhagavantam saranam 
gacchãmi dhammahca bhikkhusamghahca. 

Upãsikam maĩỴi Bhagavã dhãretu, ajjatagge 
pãnupetaĩỊi saranarỵi gatarỵi. ” 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con đem hết lòng 
thành kỉnh xin quy y nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi chư tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Đức-Thế-Tôn nhận biết con là người 
cận-sự-nam đã quy y nơi Tam-bảo, kế từ hôm 
nay cho đến trọn đời. 

Kh i ấy, Đức-vua Ajãtasattu kính xin sám hối 
tội lỗi giết Đức Phụ-vuơng của mình. Kính xin 
Đức-Phật chứng minh nhận biết sự sám hối tội 
lỗi của mình. 

* Trong Chú-giải giảng rằng: 


* Di. Sĩlakkhandhavagga, kinh Samannaphalasutta. 
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Sau khi nghe bài kinh Sãmannaphalasutta 
này xong, nếu Đức-vua Ajãtasattu không phạm 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết đức phụ-vương 
thì chứng đắc thảnh bậc Thánh Nhập-lưu ngay 
tại nơi ấy, nhung vì Đức-vua Ajãtasattu đã phạm 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội nên không thế trở 
thành bậc Thánh Nhập-luu đuợc. 

Đức-vua Ajãtasattu còn là phàm-nhân có đức- 
tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Phảp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hết lòng lo 
phụng sự Tam-bảo đến trọn đời. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 
đuợc 3 tháng 4 ngày, Ngài đại-trưởng-lão 
Mahãkassapa tổ chức kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi 
và Chú-giải PãỊi lần thứ nhất, gồm có 500 bậc 
Thánh A-ra-hán, tại động Sattapanni gần kinh- 
thành Rãjagaha. 

Đức-vua Aiãtasattu hộ độ 500 bậc Thánh A- 
ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi và Chú- 
giải PãỊi lần thứ nhất, suốt 7 tháng mới hoàn thảnh 
xong trọn bộ Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi. 

Trong Chú-giải này, Đức-Phật truyền dạy 
đuợc tóm luợc nhu sau: 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức phụ-vương lẽ 
ra cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci chịu quả khổ suốt trong thời gian 
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lâu dài, nhưng nhờ đại-thiện-nghiệp quy-y Tam- 
bảo và các đại-thiện-nghiệp khác nhất là đại- 
thiện-nghiệp hộ độ chư 500 bậc Thánh A-ra-hán 
trong kỳ kết tập Tam-tạng lần thứ nhất, làm giảm 
được tiềm năng cho quả của ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tộỉ ẩy, nên chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi tiếu-địa-ngục Lohakumbhĩ (nồi 
đồng sôi) từ miệng nồi chìm xuống đến đáy nồi, 
trong khoảng thời gian 30 ngàn năm, rồi từ đáy 
nồi noi lên miệng nồi trong khoảng thời gian 30 
ngàn năm gom có 60 ngàn năm mới thoát ra 
khỏi cõi tiếu-địa-ngục này. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi tỉểu-địa-ngục, do 
nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm hạng người tam-nhân, hậu-kiếp của 
Đức-vua Ajãtasattu sẽ trở thảnh Đức-Phật Độc- 
gìác có danh hiệu là VỊịửãvĩ. 

Đại-địa-ngục (Mahãnaraka) 

Đạỉ-địa-ngục (Mahãnaraka) có 8 cõi sắp đặt 
chiều sâu của mỗi cõi đại-địa-ngục theo tuần tự, 
có khoảng cách nhau 15 ngàn do-tuần. 

Mỗi cõi đại-địa-ngục có 4 hướng, mỗi hướng 
có 1 cửa, bên ngoài mỗi cửa có 4 địa-ngục 
ussadanaraka (cũỊanaraka: cõi tiếu-địa-ngục) 
nằm quanh 4 cửa. 


* Di. Sĩlakkhandhavaggatthakatha, Samannaphalasuttavaụnana. 
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Như vậy, đại-địa-ngục (mahãnaraka) có 8 
cõi, mỗi cõi có 4 cửa gồm có 32 cửa địa-ngục 
mà mỗi cửa có một chúa địa-ngục, gồm có 32 
chúa địa-ngục. 

* Ussadanaraka hoặc CũỊanaraka 

Ussadanaraka (CũỊanaraka: tiểu-địa-ngục) 
nằm xung quanh 8 cõi đại-địa-ngục tại 4 hướng, 
mỗi hướng có 4 cõi tiểu-địa-ngục, mỗi cõi đại- 
địa-ngục cỏ 16 cõi tiếu-địa-ngục. 

Như vậy, 8 cõi đại-địa-ngục gồm có 128 cõi 
tiểu-địa-ngục. 

Ussadanaraka; Cõi tiểu-địa-ngục có 4 cõi: 

Bốn cõi ussadanaraka này nằm xung quanh 4 
cửa của 8 cõi đại-địa-ngục có tên gọi giống 
nhau, nhưng chỉ có khác nhau về tội nặng, tội 
nhẹ mà thôi, theo thứ tự như sau: 

- Gũthanaraka: Cõi địa-ngục hầm phẩn thổi. 

- Kukkulanaraka: Cõi địa-ngục hầm tro nóng. 

- Simpalivananaraka: Cõi địa-ngục rừng cây 
gai nhọn. 

- Vettaranĩnaraka: Cõi địa-ngục sông nước 
mặn đầy gai nhọn. 

1- Gũthanaraka; Cõi địa-ngục hầm phẩn thối 

Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cõi đại-địa- 
ngục avĩci rồi, nhưng năng lực của ác-nghiệp 
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trọng-tội vẫn còn dư sót, nên ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi tiếu-địa-ngục 
gũthanaraka hầm phấn thoi, chịu quả khố của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

* Một thuở nọ, Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền 
hỏi thiên nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Hồ nước này chứa 
đầy phấn và nước tiếu dơ bấn có mùi hôi thổi tỏa 
ra, chúng-sinh địa-ngục bị đói khát không chịu 
nối, nên ăn phấn và uổng nước tiểu như vậy. 

Do tỉền-kỉếp của các chúng-sinh ẩy đã tạo ác- 
nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉếp 
của các chúng-sinh ẩy khi còn trên cõi người là 
những người phản bạn, hại bạn, thường làm kho 
những người khác, những chúng-sinh khác, 
không có tâm từ, tâm bi. 

Sau khỉ những người ấy chết, ác-nghỉệp ấy 
cho quả tái-sinh làm những chúng-sỉnh trong 
cõi tiếu-địa-ngục này, phải chịu quả kho đói 
khát không chịu noi, nên phải ăn phấn, uổng 
nước tiếu dơ bấn như vậy. Tâu Đại-vương. 


* Bộ latakatthakatha, tích Nimijataka. 
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2- Kukkulanaraka; Cõi địa-ngục hâm ừo nóng 

Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cõi tỉểu-địa- 
ngục gũthanaraka hầm phấn thoi rồi, nhưng 
năng lực của ác-nghiệp trọng-tội vẫn còn dư sót, 
nên ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi tiếu-địa-ngục kukkulanaraka hầm tro nóng, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy. 

* Hoặc người nào buôn bán lừa dổi, lẩy hàng 
hóa xấu trộn lẫn vào hàng hóa tốt, roi bán giá 
cao theo món hàng hóa tốt, phạm điều-giới 
trộm-cắp, tạo ác-nghiệp trộm-cắp. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần đông trong cõi tiểu-địa- 
ngục kukkulanaraka: hầm tro nóng, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy thiêu đốt làm cho đói khát 
không sao chịu nổi, chúng-sinh địa-ngục chạy 
đến sông uống nước thì uống phải tro nóng lại 
càng khổ hơn nữa, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy 
như vậy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

3- Simbalivananaraka: Cõi địa-ngục rừng 
cây gai bén nhọn. 

Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cõi tiểu-địa- 
ngục kukkulanaraka hầm tro nóng rồi, nhưng 
năng lực của ác-nghiệp trọng-tội vẫn còn dư sót, 
nên ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
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cỗi tiêu-địa-ngục simpalivananaraka rừng cây 
gai bén nhọn, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

* Hoặc người đàn bà đã cỏ chồng rồi, đi 
ngoại tình với người đàn ông khác, hoặc người 
đàn ông đã có vợ rồi, đi ngoại tình với người 
đàn bà khác, phạm điều-giới tà-dâm, tạo ác- 
nghiệp tà-dâm. 

Sau khi nguời đàn bà hoặc nguời đàn ông ấy 
chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
phần đông trong cõi tiếu-địa-ngục sỉmpalỉvana- 
naraka rừng cây gai bén nhọn, chịu quả khố của 
ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

4- Vettaraọĩnaraka: Cõi địa-ngục sông nuớc 
mặn đầy gai nhọn. 

Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cõi tỉểu-địa- 
ngục simpalivananaraka rừng cây gai nhọn rồi, 
nhung năng lực của ác-nghiệp trọng-tội vẫn còn 
du sót, nên ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi tiếu-địa-ngục vettaranĩnaraka sông nước 
mặn đầy gai nhọn, chịu quả khố của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

* Hoặc nguời phụ nữ nào có tác-ý phá thai 
trong bụng của mình phạm điều-giới sát-sinh, 
tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Nguời phụ nữ ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy 
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cho quả tái-sinh kiếp sau phần đông trong cõi 
tiểu-địa-ngục vettaranĩnaraka sông nước mặn 
đầy gai nhọn, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

* Yamalokanaraka 

Tuy chúng-sinh đã chịu quả khổ của ác- 
nghiệp trong cõi đạỉ-địa-ngục (mahãnaraka) và 
cõi tieu-địa-ngục ussadanaraka rồi, nhung năng 
lực của ác-nghiệp vẫn còn du sót, nên ác-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục 
yamalokanaraka nằm bên ngoài cách xa cõi 
tiểu-địa-ngục ussadanaraka. 

Cõi địa-ngục yamalokanaraka nằm quanh 4 
huớng của cõi tiếu-địa-ngục ussadanaraka, mỗi 
huớng có 10 cõi địa-ngục nhỏ, gồm có 40 cõi 
địa-ngục yamalokanaraka. 

Nhu vậy, cõi địa-ngục yamalokanaraka xung 
quanh 8 đại-địa-ngục, gồm có 320 cõi địa-ngục. 

Yamalokanaraka có 10 cõi địa-ngục: 

1- Lohakumbhĩnaraka: Cõi địa-ngục nồi đồng 
rất sâu và to lớn sôi sùng sục không ngừng. 

2- Simbalinaraka: Cõi địa-ngục rừng cây gai 
bén nhọn có chất độc dành cho đàn bà hoặc đàn 
ông phạm điều-giới tà-dâm, tạo ác-nghỉệp tà-dâm. 
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5- Asỉnakhanaraka: Cõi địa-ngục mà chúng- 
sinh sử dụng móng tay, móng chân bén nhọn của 
mình trở thành con dao bén xẻo da thịt trong 
thân của mình làm vật thực đế ăn. 

4- Tãmabodakanaraka: Cõi địa-ngục nồi sắt 
nau đồng sôi sùng sục không ngừng. 

5- AyoguỊanaraka: Cõi địa-ngục tràn đầy 
những cục sắt cháy đỏ rực làm vật thực cho 
chúng-sinh trong cõi địa-ngục này. 

6- Pissakapabbatanaraka: Cõi địa-ngục có bổn 
hòn núi lớn ở bon hướng di chuyến được, lăn 
đến chà xát các chúng-sinh địa-ngục chết, rồi 
hóa-sinh trở lại chịu quả kho của ác-nghiệp ẩy. 

7- Dhusanaraka: Cõi địa-ngục mà chúng-sinh 
sổng trong cõi này chịu đói khát khủng khiếp. 

8- Sĩtalositanaraka: Cõi địa-ngục có độ lạnh 
kinh khủng hơn hết, chúng-sinh trong cõi này 
chết vì lạnh, rồi hóa-sỉnh trở lại. Chúa địa-ngục 
bắt chúng-sinh ẩy ném xuống cõi địa-ngục này, 
cứ như vậy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ẩy. 

9- Sunakhanaraka: Cõi địa-ngục cỏ nhiều 
loài chó địa-ngục can xé ăn thịt chúng-sinh địa- 
ngục chết, rồi hóa-sinh trở lại như vậy. 

10- Yantapãsãnanaraka: Cõi địa-ngục có 
hòn núi luôn luôn chạm vào nhau, chúa địa- 
ngục bắt chúng-sỉnh địa-ngục ném vào chỗ giữa 
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hai hòn núi chạm nhau, chúng-sinh ây chêt, rôi 
hóa-sinh trở lại, cứ như vậy cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ẩy. 

Lokantarikanaraka là cõi đại-địa-ngục đặc 
biệt nằm khoảng trống ở giữa là nơi giáp ranh 
của ba cakkavãỊa (cõi vũ trụ thế-giới). 

Lokantarikanaraka: Cõi địa-ngục này hoàn 
toàn toi đen như mực, chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục này có thân hình to lớn, có móng tay, móng 
chân cứng và dài đế bám luôn luôn vào thành 
ranh giới vũ trụ thế-giới. 

Như vậy, các cõi địa-ngục gồm có như sau: 

- Mahãnaraka (cõi đại-địa-ngục) có 8 cõi. 

- ưssadanaraka (cõi tiểu-địa-ngục) có 128 cõi. 

- Yamanaraka (cõi địa-ngục yama) có 320 cõi. 

- Lokantarika naraka (cõi địa-ngục lokantarika) 
có một cõi. 

Toàn cõi địa-ngục gồm có 457 cõi. 

Nhận xét về ác-nghiệp nặng 

Ac-nghỉệp nặng cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi đại-địa-ngục mahãnaraka, chúng-sinh 
ở trong cõi đại-địa-ngục chịu quả khố của ác- 
nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 
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Tuy đã được thoát ra khỏi còi đại-địa-ngục, 
nhưng ác-nghiệp ấy vẫn còn có năng lực, nên cho 
quả tái-sinh kiếp sau tiếp theo trong cõi tiểu-địa- 
ngục ussadanaraka, tiếp tục chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy theo tuần tự qua 4 cõi tiểu-địa- 
ngục, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Tuy đã được thoát ra khỏi cõi tỉểu-địa-ngục, 
nhưng ác-nghiệp ấy vẫn còn có năng lực, nên 
cho quả tái-sinh kiếp sau tiếp theo trong cõi địa- 
ngục yamalokanaraka, tiếp tục chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu ác-nghiệp ấy vẫn còn có năng lực thì cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong loài ngạ-quỷ, tiếp tục 
chịu quả khổ của ác-nghiệp cho đến mãn quả 
của ác-nghiệp ấy. 

Chúng-sinh chịu quả khổ của ác-nghiệp trong 
mỗi cõi địa-ngục lâu dài hoặc mau hoàn toàn tùy 
thuộc vào ác-nghiệp nặng nhiều hoặc nặng ít, 
cho nên tuổi thọ của chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục không nhất định. 

* Như trường họp sau khi tỳ-khim Devadatta 
chết, ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy từ cõi đại-địa-ngục đến 
cõi tiểu-địa-ngục suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 



392 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, đại-thiện- 
nghiệp mới có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm hạng người tam-nhân rồi trở thảnh 
Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là Atthissara^^\ 

* Truờng-họp sau khi Đức-vua Ajãtasattu 
băng hà, ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi tiểu-địa-ngục 
Lohakumbhĩ, chịu khổ của ác-nghiệp ấy suốt 60 
ngàn năm mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, đại-thiện- 
nghiệp mới có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm hạng người tam-nhân rồi trở thảnh 
Đức-Phật Độc-Gỉác có danh hiệu là Viỉitãvĩ. 

Cho nên, khi đuợc sinh làm người mà nguời 
nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, vì dể duôi quên mình, có tác-ý trong 
ác-tâm tạo ác-nghiệp nặng nào, sau khi nguời 
ấy chết, ác-nghiệp nặng ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm chúng-sinh trong cõi đại- 
địa-ngục, rồi từ cõi tiểu-địa-ngục này đến cõi 
tiểu-địa-ngục khác, chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Hậu-kiếp của nguời ấy, để có đuợc đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm nguời, thật là một điều vô cùng khó khăn. 

* Dhammapadatthakathã, Yamakavagga, Devadattavatthu. 
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Như Đức-Phật dạy răng: 

“Manussattabhãvo dullabho. ” 

(Được sinh làm người là một điều rất khó). 

Chúng ta có diễm phúc được sinh làm người 
rồi, cần phải nên quý trọng, cố gắng giữ gìn các 
điều-giới của mình cho được trong sạch và trọn 
vẹn, đối với người tại gia, cần phải giữ gìn ngũ- 
giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, 
tránh xa mọi ác-nghiệp dù nhẹ, bởi vì ác-nghiệp 
có cơ hội cho quả khổ trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai, và cố gắng tinh-tấn tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp dù nhỏ dù lớn, bởi vì đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Tiền-kiểp của Đức-Phật Gotama là kiếp Đức- 
Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya sinh ra được một tháng 
tuổi nhớ lại tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát theo tuần 
tự như sau: 

* Tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya là 
vị thiên-nam trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

* Tiền-kiếp của vị Đức-Bồ-tát thiên nam là 
chúng-sinh trong cõi tiếu-địa-ngục ussadanaraka 
chịu quả khổ của ác-nghiệp suốt 80.000 năm. 

* Tiền-kiếp của chúng-sinh trong cõi tỉểu-địa- 


' Xem đầy đủ trong Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển VIII: 
Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, tích Temiya jãtaka, cùng soạn giả. 
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ngục ussadanaraka là Đức-vua Bô-tảt Kasi ngự 

tại kinh-thành Bãrãnasĩ trị vì đất nước Kãsi 20 

• • • 

năm. Đức-vua Kãsi đã tạo ác-nghiệp, sau khi 
Đức-vua băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
trong cõi tiếu-địa-ngục ussadanaraka, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy suốt 80.000 năm, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temỉya đã nhớ lại được 
tiền-kiếp của mình như vậy, nên phát sinh tâm 
kinh sợ đến lúc trưởng thành sẽ lên ngôi làm 
vua. Đe tránh lên ngôi làm vua, nên Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Temiya phát-nguyện ba điều: 

- Ta không phải là người bại liệt, ta phát 
nguyện làm như người bại liệt. 

- Ta không phải là người điếc, ta phát nguyện 
làm như người điếc. 

- Ta không phải là người câm, ta phát nguyện 
làm như người câm. 

Ta quyết tâm thực-hành nghiêm chỉnh đúng 
theo ba điều phát nguyện này, đế tránh lên ngôi 
làm vua. 

Thật vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temỉya nghiêm 
chỉnh thực-hành ròng rã suốt 16 năm. 

Các vị bà-la-môn tâu lên Đức-vua Kãsirãjã: 

Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya là người xui xẻo 
kãỉakannĩ sẽ gây tai hoạ đến Đức-vua, Chánh- 
cung Hoàng-hậu và triều đình. 
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Tin theo lời các vị bà-la-môn, Đức-vua 
Kãsirãjã truyền lệnh cho nguời đánh xe Sunanda 
chở Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya vào rừng sâu 
chôn sống Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya. 

Khi rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, đến khu 
rừng, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya đã thành tựu 
pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc thượng, 
tránh lên ngôi làm vua một cách họp pháp, nên 
Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya xuất gia trở thành 
đạo-sĩ sống trong rừng thực-hành bồi bổ các 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến hết tuổi thọ. 

Mỗi chúng-sinh trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp cho đến kiếp hiện-tại này, chắc là có nhiều 
kiếp đã từng tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

Nếu nhu nguời nào nhớ lại đuợc tiền-kiếp của 
mình đã từng chịu khổ cùng cực trong cõi địa- 
ngục thì nguời ấy trong kiếp hiện-tại này chắc 
không dám phạm điều-giới nào, tạo ác-nghiệp 
ấy, bởi vì, chỉ có ác-nghiệp mới có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới mà thôi. 

Nguời ấy giữ-giới các điều-giới của mình cho 
đuợc trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp, để 
tránh khỏi tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 
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1.2- Pettivisayabhumi: Cõi Ngạ-Quỷ 

Pettivisayabhũmi: Cõi ngạ-quỷ không có cõi 
riêng biệt, rải rác mọi nơi trong rừng, núi, sông, 
suối, biển, nghĩa-địa, xóm làng, v.v... loài ngạ- 
quỷ thuộc về loại chúng-sinh hóa-sinh trong cõi 
ngạ-quỷ, thuờng chịu cảnh khổ đói khát lạnh lẽo, 
v.v... 

Ác-nghỉệp nào cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa- 
sinh làm loài ngạ-quỷ trong cõi ngạ-quỷ? 

Nguời ác nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
phạm điều-giới, tạo ác-nghiệp phạm giới. 

Sau khi nguời ác ấy chết, nếu ác-nghỉệp trong 
tham-tâm có nhiều năng lực có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp thuộc về bất-thiện-quả vô-nhân-tâm 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ trong 
cõi ngạ-quỷ, chịu quả khổ đói khát, lạnh lẽo,... 
của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi kiếp ngạ-quỷ ấy. 

Loài ngạ-quỷ thuộc về loại chúng-sinh hóa- 
sinh có thân hình rất vi-tế mà mắt thuờng của 
con nguời không thể nhìn thấy, chỉ có bậc nào 
có thiên-nhãn-thông mới có khả năng nhìn thấy 
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rõ các ỉoàỉ ngạ-quỷ được; hoặc nêu khi loài ngạ- 
quỷ biến hóa ra thân hình thô thì mắt thường của 
con người có thể nhìn thấy được. 

* Loài ngạ-quỷ (petti) không có cõi riêng biệt, 
sống khắp mọi nơi như trong rừng, núi, sông, 
suối, biển, nghĩa-địa, xóm làng, v.v... 

Loài ngạ-quỷ có nhiều nhóm, nhóm có thân 
hình nhỏ, nhóm có thân hình to lớn, nhóm có 
khả năng biến hóa thành người đàn ông, đàn bà, 
trẻ con, tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ, v.v... hoặc biến 
hóa thành các con thú như con bò, con trâu, con 
chó, con mèo, v.v... khi thì hiện hình rõ ràng, 
khi thì hiện hình mờ mờ không rõ, v.v... 

Tất cả mọi loài ngạ-quỷ đều phải chịu quả 
khổ của ác-nghiệp, thường chịu cảnh khổ đói 
khát, có nhóm ăn đồ dơ dáy như nước đàm, nước 
miếng, máu, mủ, v.v... 

Nhóm ngạ-quỷ nương nhờ nơi các núi rừng 
không chỉ chịu cảnh khổ đói khát, lạnh lẽo, ... mà 
còn bị hành hạ như chúng-sinh địa-ngục nữa. 

Peta: Ngạ-quỷ có 4 loại: 

1- Paradattupajĩvikapeta: Loài ngạ-quỷ nuôi 
mạng do nương nhờ người khác hồi-hướng phần 
phước-thiện. 

2- Khuppĩpãsikapeta: Loài ngạ-quỷ thường 
chịu cảnh đói khát, lạnh lẽo, ... 
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3- Nijjhamatanhikapeta: Loài ngạ-quỷ thường 
bị lửa thiêu đốt làm nóng rực không chịu nổi. 

4- Kãlakancikapeta: Loài ngạ-quỷ trong nhóm 
loài a-su-ra hoặc loài ngạ-quỷ có tên giống loài 
a-su-ra. 

Chuyện loài ngạ-quỷ Kãlakancikapeta 

Ngày nọ, ngạ-quỷ kãlakancikapeta khát nước 
dữ dội muốn uống nước, nên đi tìm đến con sông 
gangã, bước xuống sông để uống nước, do năng 
lực của ác-nghiệp nước ấy biến ra đất bốc lửa 
khói lên nghi ngút, nhưng ngạ-quỷ ấy vẫn nghe 
tiếng nước chảy mà không thấy nước đâu cả, mãi 
đi tìm từ chiều đến sáng ngày hôm sau. 

Buổi sáng hôm ấy, nhóm 30 tỳ-khưu đi khất 
thực, dọc theo bờ sông nhìn thấy ngạ-quỷ kãla- 
kaũcikapeta đang đi tìm nước. 

Vị tỳ-khưu đến hỏi rằng: 

- Này người kia! Ngươi đang đi tìm gì vậy? 

Ngạ-quỷ kãlakancikapeta thưa rằng: 

- Kính bạch Ngài, con khát nước dữ dội, nên 
con đang đi tìm nước uổng. 

Chư tỳ-khưu nói với ngạ-quỷ rằng: 

- Này người kia! Nước sông ở trước mặt, 
ngươi không nhìn thấy sao? 

- Kỉnh bạch Ngài, con không thấy nước, nhưng 
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vẫn nghe tiếng nước chảy. Con đi tìm nước từ 
ngày hôm qua đến hôm nay vẫn chưa thấy nước. 

Chư tỳ-khưu bảo ngạ-quỷ rằng: 

- Này người kia! Ngươi hãy nằm ngửa xuống 
đây, chúng tôi sẽ múc nước cho ngươi uổng no đủ. 

Vâng lời chư tỳ-khưu, ngạ-quỷ ấy nằm há 
miệng ra, 30 vị tỳ-khưu mỗi vị theo tuần tự đem 
bát đi xuống sông múc nước đổ vào miệng ngạ- 
quỷ, nhưng chỉ vào được chút đỉnh mà thôi, bởi 
vì miệng của ngạ-quỷ ấy nhỏ như lỗ kim. 

(Trích trong bộ Chú-gỉảỉ Sammohavinodanĩ) 

Loài ngạ-quỷ nào nhận được phần phước- 
thiện của thỉ-chủ? 

Trong 4 loài ngạ-quỷ này, chỉ có loài ngạ-quỷ 
paradattupajĩvikapeta là loài ngạ-quỷ có thể 
nhận được phần phước-thiện của bà con thân 
quyến hoặc người khác hồi hướng đến loài ngạ- 
quỷ này mà thôi, bởi vì loài ngạ-quỷ này còn có 
ác-nghiệp nhẹ, nên được sống gần gũi với loài 
người, để trông chờ nhận được phần phước- 
thiện của bà con thân quyến hoặc người khác hồi 
hướng đến cho chúng. 

Kh i nhóm ngạ-quỷ này biết có người bà con 
thân quyến hoặc các thí chủ tạo phước-thiện, rồi 
hồi hướng phần phước-thiện đến loài ngạ-quỷ 



400 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


ấy, nên chúng hiện đến chờ đợi, khi nghe người 
nói lên lời hồi hướng phần phước-thiện đến cho 
nhóm ngạ-quỷ, chúng liền phát sinh đại-thiện- 
tâm hoan-hỷ nói lên lời Sãdhuỉ Sãdhuỉ Lành 
thay! Lành thay! Ngay khi ấy, chúng ngạ-quỷ 
nhận được phần phước-thiện hoan-hỷ ẩy, là 
đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ cho quả tái-sinh kiếp 

sau hóa-sinh làm vị thỉên-nam hoặc vị thỉên-nữ 

• • • 

trên cõi trời dục-giới, hưởng được mọi sự an-lạc 
trong cõi trời dục-giới ấy. 

Nếu ngạ-quỷ nào không biết, thì ngạ-quỷ ấy 
không có cơ hội hưởng phần phước-thiện ấy, 
nên ngạ-quỷ ấy vẫn còn phải chịu cảnh khổ đói 
khát như vậy. 

* Như trường-họp nhóm ngạ-quỷ bà con thân 
quyến của Đức-vua Bimbisãra trong quá-khứ 
xa xưa, từ thời-kỳ Đức-Phật Phussa xuất hiện 
trên thế gian, cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
của chúng ta, trải qua thời gian lâu dài khoảng 
cách 92 đại-kiếp trái đất, có 8 Đức-Phật đã tuần 
tự xuất hiện trên thế gian. 

Nhóm người bà con thân quyến ấy vốn là 
những người hộ độ Đức-Phật Phussa cùng chư 
tỳ-khim-Tăng, họ đã tự tiện lấy dùng những vật 
thực cúng dường của chư tỳ-khưu-Tăng, lại còn 

' Xem đầy đủ trong bộ Nền Tảng Phật-Giáo, quyển V: “Phước- 
Thiện” phần phước-thiện hoan-hỷ, cùng soạn giả. 
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gây gỗ với nhau, đốt nhà bếp, phạm ác-nghiệp 
trộm cắp của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi họ chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục, khi ra khỏi cõi 
đại-địa-ngục, rồi ác-nghiệp ấy còn cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi tiểu-địa-ngục, khi ra khỏi 
cõi tiểu-địa-ngục này, rồi ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi tiểu-địa-ngục kia, và 
cứ như vậy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy, mới thoát ra khỏi cõi tiểu-địa-ngục ấy. 

Như vậy, ác-nghiệp vẫn còn dư sót, nên cho 
quả hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ. 

* Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Phật thuyết-pháp tế độ chúng 
sinh trong khắp mọi nơi. Đức-Phật ngự đến 
kinh-thành Rãjagaha cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, Đức-Phật thuyết-pháp tế độ Đức- 
vua Bimbisãra, các quan trong triều và dân 
chúng trong kinh-thành Rãjagaha. 

Sau khi lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
xong, Đức-vua Bimbisãra cùng với số đông các 
quan trong triều cùng dân chúng trong kinh- 
thành Bãrãnasĩ chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-hm. 

Kh i ấy, Đức vua Bimbisãra đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, kính bạch rằng: 
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- Kỉnh bạch Đức-Thê-Tôn, ngày mai, con kính 
thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khim-Tăng, đế con tạo phước- 
thiện bo-thỉ cúng dường đến Đức-Thế-Tôn cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Bạch Ngài. 

Đức-Phật làm thinh nhận lời thỉnh mời. 

Hay tin Đức-vua Bimbisãra tạo phước-thiện 
bố-thí như vậy, nên sáng hôm sau, nhóm ngạ- 
quỷ đã từng là bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisãra trong tiền-kiếp hiện đến đứng chờ 
sẵn, để mong phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện bố-thí ấy. 

Đức-Phật ngự đến cung điện của Đức-vua 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng, Đức-vua Bimbisãra 
tự tay kính dâng các món vật thực đến Đức-Phật 
và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng xong. Khi ấy, 
Đức-vua hướng tâm suy xét nên xây dựng ngôi 
chùa nơi nào cho thích họp với Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên Đức-vua không 
hồi hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến cho 
các hàng ngạ-quỷ nào cả. 

Nhóm ngạ-quỷ đã từng bà con thân quyến của 
Đức-vua Bimbisãra trong tiền-kiếp, không nhận 
được phần phước-thiện bố-thí ấy, nên chúng vô 
cùng thất vọng, khổ tâm. Ban đêm, nhỏm ngạ-quỷ 
ấy hiện đến cung điện của Đức-vua, khóc than 
thảm thiết, làm cho Đức-vua vô cùng kinh sợ. 
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Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisara ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, đêm hôm qua, con 
nghe những tiếng khóc than thảm thiết, làm cho 
con vô cùng kinh sợ. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có điều gì bất 
hạnh đoi với con, hoặc triều đình của con hay 
không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Con chớ nên lo sợ, chang 
có điều gì bất hạnh đoi với con cả. Đó là tiếng 
khóc than của nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà con 
thân quyến của con trong tiền-kiếp. 

Hôm qua, nhóm ngạ-quỷ ẩy hay tin con tạo 
phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến Như-lai 
cùng với chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng, nên nhóm 
ngạ-quỷ ẩy hiện đến đứng chờ đợi con hồi 
hướng phần phước-thiện bo-thỉ ẩy đến cho 
hàng ngạ-quỷ, nhưng sau khi con tạo phước- 
thiện bổ-thỉ cúng dường xong, con không hồi 
hướng phần phước-thiện bo-thỉ ẩy đến cho các 
hàng ngạ-quỷ, nên nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà 
con thân quyến của con trong tiền-kiếp, không 
nhận được phần phước-thiện bo-thỉ ẩy, nên 
chúng nó vô cùng thất vọng, kho tâm. 

Đêm hôm qua, nhóm ngạ-quỷ ẩy hiện đến 
khóc than thảm thiết như vậy. 
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Nghe Đức-Phật tmyên dạy như vậy, Đức-vua 
Bimbisãra bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, ngày mai con sẽ 
tạo phước-thiện bo-thỉ cúng-dường đến Đức-Thế- 
Tôn cùng với chư Đạỉ-đức tỳ-khim-Tăng, rồi con 
hồi hướng phần phước-thiện bố-thỉ ẩy đến cho 
nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà con thân quyến của 
con trong tiền-kiếp, họ sẽ nhận được phần 
phước-thiện bố-thỉ ẩy hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Nhóm ngạ-quỷ đã từng là 
bà con thân quyến của con trong tiền-kiếp sẽ 
nhận được phần phước-thiện bổ-thỉ ẩy. 

Đức-vua Bimbisãra kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai, con kỉnh 
thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đế con tạo phước- 
thiện bo-thỉ cúng-dường đến Đức-Thế-Tôn cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Bạch Ngài. 

Đức-Phật làm thinh nhận lời thỉnh mời. 

Đức-vua Bimbisãra chuẩn bị tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường vào ngày hôm sau. 

Sáng hôm sau, nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà 
con thân quyến của Đức-vua Bimbisãra trong 
tiền-kiếp hiện đến đứng chờ sẵn, với hy vọng sẽ 
nhận phần phước-thiện bố-thí ấy. 
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Đức-Phật ngự đên cung điện của Đức-vua 
Bimbisãra cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Đức-vua Bimbisãra tự tay kính dâng các món 
vật thực đến Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, rồi kính dâng bộ y đến Đức-Phật và bộ y 
đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Khi ấy, Đức-vua 
hồi hướng phần phước-thiện ấy đến cho nhỏm 
ngạ-quỷ đã từng là bà con thân quyến rằng: 

“IdữĩỴi me nãtĩnatn hotu. ” 

Phước-thiện bổ-thỉ thanh cao này, cầu mong 
cho được thành-tựu đến cho nhóm ngạ-quỷ đã 
từng là bà con thân quyến của tôi. 

Ngay khi ấy, nhỏm ngạ-quỷ ấy phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói lên lời Sãdhu! 
Sãdhu! Lành thay! Lành thay! Nhóm ngạ-quỷ bà 
con thân quyến của Đức-vua Bimbisãra trong 
tiền-kiếp, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao là đại- 
thiện-nghiệp hoan-hỷ ấy liền cho quả đến nhỏm 
ngạ-quỷ ấy đều thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói 
khát, nhờ đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, có đầy đủ các 
món vật thực ngon lành, có y phục lộng lẫy của 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới. 

Những tích tương tự như vậy có nhiều trong 
bộ Petavatthu, bộ Vimãnavatthu. 
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* Trong bộ LokapaMatti và bộ Chagatidipani 
trình bày ngạ-quỷ có 12 loài: 

1- Vantãsapeta: Loài ngạ-quỷ ăn nước miếng, 
đàm, đồ ói mửa. 

2- Kunapãsapeta: Loài ngạ-quỷ ăn tử thi 
người và thú-vật. 

3- Gũthakhãdakapeta: Loài ngạ-quỷ ăn các 
loại phẩn. 

4- Aggụãlamukhapeta: Loài ngạ-quỷ luôn 
luôn có ngọn lửa phát ra từ trong miệng. 

5- Sũcimukhapeta: Loài ngạ-quỷ có miệng 
bằng lỗ kim. 

6- Tanhaịtitapeta: Loài ngạ-quỷ bị hành hạ 
bởi tham-ái đói ăn, khát uống luôn luôn. 

7- Sunijjhãmakapeta: Loài ngạ-quỷ có thân 
hình đen thui như cội cây bị cháy. 

8- Satthangapeta: Loài ngạ-quỷ có móng tay, 
móng chân dài và bén nhọn như lưỡi kiếm. 

9- Pabbatangapeta: Loài ngạ-quỷ có thân hình 
to cao. 

10- Ajagarangapeta: Loài ngạ-quỷ có thân 
hình như con trăn. 

11- Vemãnikapeta: Loài ngạ-quỷ chịu khố 
ban ngày, ban đêm hưởng an-lạc trong lâu đài 
trên cõi trời dục-giới. 

12- Mahiddhikapeta: Loài ngạ-quỷ có phép biến 
hóa nhiều loại, là chúa của các ngạ-quỷ. 
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* Trong Tạng Luật PaỊi, bộ Lakkanasamyutta 
PãỊi trình bày ngạ-quỷ có 21 loài: 

1- Atịhisankhasikapeta: Loài ngạ-quỷ có bộ 
xương không có thịt. 

2- MữĩỴisapesikapeta: Loài ngạ-quỷ có từng 
cục thịt không có xương. 

3- Mamsapindapeta: Loài ngạ-quỷ có cục thịt. 

4- Nỉcchavỉparỉsapeta: Loài ngạ-quỷ không có da. 

5- Asilomapeta: Loài ngạ-quỷ có lông nhọn 
như lưỡi kiếm. 

6- Sattilomapeta: Loài ngạ-quỷ có lông nhọn 
như mũi lao. 

7- Usulomapeta: Loài ngạ-quỷ có lông dài 
như mũi tên. 

8- Sũcilomapeta: Loài ngạ-quỷ có lông như 
mũi kim. 

9- Dutiyasũcilomapeta: Loài ngạ-quỷ có lông 
như mũi kim dài. 

10- Kumbhanậapeta: Loài ngạ-quỷ có tinh- 
hoàn (hòn dái) to lớn. 

11- Gũthakũpanimuggapeta: Loài ngạ-quỷ 
chìm trong hầm phẩn. 

12- Gũthakhãdakapeta: Loài ngạ-quỷ ăn phấn. 

13- Nicchavitakapeta: Loài nữ ngạ-quỷ 
không có da. 

14- Duggandhapeta: Loài ngạ-quỷ có mùi hôi. 

15- OgUinĩpeta: Loài ngạ-quỷ có thân hình 
như than hồng. 
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16- Asĩsapeta: Loài ngạ-quỷ không có đâu. 

17- Bhikkhupeta: Loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như tỳ-khưu. 

18- Bhikkhunĩpeta: Loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như tỳ-khưu-ni. 

19- Sikkhamãnapeta: Loài ngạ-quỷ có hình 
dáng như sikkhamãnã. 

20- Sãmanerapeta: Loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như sa-di. 

21- Sãmanerĩpeta: Loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như sa-di-ni. 

Nhận xét về loài ngạ-quỷ 

Loài ngạ-quỷ có 4 loài, có 12 loài, có 21 loài, 
ngoài ra còn có loài ngạ-quỷ khác rải rác trong 
các bộ trong Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi 
khác, trong tất cả các loài ngạ-quỷ ấy chỉ có loài 
ngạ-quỷ paradattupajĩvikapeta có thể nhận được 
phần phước-thiện của bà con thân quyến hoặc 
những người khác hồi hướng đến cho loài ngạ- 
quỷ ấy mà thôi, bởi vì loài ngạ-quỷ này có ác- 
nghiệp đã giảm dần còn nhẹ, nên được sống gần 
gũi với loài người, trông chờ nhận phần phước- 
thiện hồi hướng của bà con thân quyến hoặc các 
thí-chủ khác. 

Những loài ngạ-quỷ còn lại không thể nhận 
được phần phước-thiện của bà con thân quyến 
hoặc người khác hồi hướng phần phước-thiện 
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đến cho chúng được, bởi vì những loài ngạ-quỷ 
ấy có ác-nghiệp vẫn còn nặng, vả lại những loài 
ngạ-quỷ ấy sống cách xa loài người, nên chưa có 
cơ hội nhận được phần phước-thiện hồi hướng 
của bà con thân quyến hoặc những người khác. 

* Đối với loài ngạ-quỷ pamdattupạịĩvikapeta 
sống gần gũi với loài người, vả lại ác-nghiệp của 
loài ngạ-quỷ này đã giảm nhẹ nhiều rồi, nếu loài 
ngạ-quỷ này chờ có cơ hội nhận được phần 
phước-thiện hồi hướng của bà con thân quyến 
hoặc người người khác, thì loài ngạ-quỷ para- 
dattupajĩvikapeta này phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hỷ nói lên lời rằng: Sãdhuỉ Sãdhuỉ 
Lành thay! Lành thay! Ngay khi ấy, loài ngạ- 
quỷ paradattupajĩvikapeta ấy được thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ, nhờ đại-thiện-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng sự an- 
lạc trên cõi trời dục-giới ấy. 

Loài ngạ-quỷ paradattupajĩvikapeta có 2 nhóm 

1- Tiền-kiếp của nhóm ngạ-quỷ đã từng tạo 
ác-nghiệp nặng, sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục 
(mahãnaraka), chịu quả khố của ác-nghiệp ấy 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp tại cõi đại- 
địa-ngục ấy xong, nhưng năng lực của ác-nghiệp 
vẫn còn, nên tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau 
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trong các cõi tiêu-địa-ngục (ussadanaraka) theo 
tuần tự cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp tại 
cõi tiểu-địa-ngục ấy xong, nếu năng lực của ác- 
nghiệp vẫn còn thì tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi địa-ngục yamalokanaraka, tiếp tục 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp tại cõi địa-ngục ấy xong, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu có đạỉ-thỉện-nghỉệp đã tích lũy từ những 
kiếp quá-khứ xa xua của chúng-sinh địa-ngục ấy 
thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm nguời hoặc làm chu- 
thiên trên cõi trời dục-giới, huởng mọi an-lạc 
trong cõi thiện-giới ấy. 

* Nếu không có đại-thỉện-nghỉệp nào có cơ 
hội cho quả thì ác-nghiệp còn du sót ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm loài ngạ-quỷ paradattupa- 
jĩvikapeta sống gần gũi với loài nguời chờ cơ 
hội nhận phần phuớc-thiện của bà con thân 
quyến hoặc nguời khác hồi huớng đến cho 
chúng (Như nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyến 
của Đức-vua Bimbisãra trong tiền-kiếp). 

* Nếu loài ngạ-quỷ nào hay biết hiện đến chờ 
cơ hội phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ nói lên 
lời “Sãdhu! Sãdhuỉ Lành thay! Lành thay!” thì 
loài ngạ-quỷ ẩy nhận đuợc phần phuớc-thiện 
của bà con thân quyến hoặc nguời khác hồi 
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hướng đên cho họ. Ngay khi ây, loài ngạ-quỷ ây 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, nhờ đại-thiện-nghiệp 
ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người 
hoặc làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi 
trời, hưởng mọi an-lạc trong cõi trời ấy. 

* Nếu loài ngạ-quỷ nào không hay tin, không 
hiện đến chờ thì loài ngạ-quỷ ẩy không có cơ hội 
nhận được phần phước-thiện của bà con thân 
quyến hoặc người khác hồi hướng đến cho họ. 

2- Người nào phạm điều-giới, có tham-tâm 
dính mắc trong của cải tài sản của mình. 

Đến lúc lâm chung nếu người ấy lưu luyến 
của cải tài-sản với tham-tâm tiếc nuối, nên sau 
khi người ấy chết, thì ác-nghiệp trong tham-tâm 
ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài 
ngạ-quỷ paradattupajĩvikapeta tại quanh ngôi 
nhà. Hoặc nếu người nào lúc lâm chung với 
tham-tâm lưu luyến ngôi nhà, con cháu, v.v... 

Sau khi người ấy chết, thì ác-nghiệp trong 
tham-tâm ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong loài ngạ-quỷ paradattupạỊĩvikapeta tại 
ngôi nhà ấy. Loài ngạ-quỷ ấy đôi khi báo mộng 
cho con cháu biết, hoặc hiện hình cho con cháu 
thấy mờ mờ. 

* Trong trường họp này, bà con thân quyến 
thỉnh chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có giới đức 
trong sạch đến nhả tạo phước-thiện bố-thí, rồi 
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hồi hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến loài 
ngạ-quỷ thân quyến của mình rằng: 

“ỉdatn no nãtĩnam hotu, sukhỉtã hontu nãtayo. ” 

Cầu mong phần phước-thỉện thanh cao này 
được thành tựu đến thân quyến của chúng tôi. 

Cầu mong thân quyến của chúng tôi hưởng 
được sự an-lạc. 

* Nếu loài ngạ-quỷ ấy hiểu biết về phước- 
thiện, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
nói lên lời “Sãdhuỉ Sãdhuỉ Lành thay! Lành 
thay! ”thì nhận được phần phước-thiện bố-thí ấy. 
Ngay khi ấy, thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, nhờ đạỉ- 
thiện-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người hoặc làm vị thiên-nam hoặc vị thiên- 
nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc trong 
cõi thiện-giới ấy. 

Hồi hướng phước-thiện (Pattidãnakusala) 

Vấn: Một người thân nào đã chết, gia đình 
bà con thân quyến thỉnh chư Đạỉ-đức tỳ-khưu- 
Tăng có giới đức trong sạch đến nhà, tạo 
phước-thiện bo-thỉ cúng dường đế hồi hướng 
phần phước-thiện bo-thỉ đến cho người thân 
quá vãng ẩy có được thành tựu hay không? 

Đáp: Bà con thân quyến thỉnh chư Đạỉ-đức 
tỳ-khưu-Tăng có giới đức trong sạch đến nhà 
làm phước thiện bo-thỉ, cúng dường, rồi hồi 
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hướng phân phước-thiện bô-thỉ đên cho người 
thân nào đã quá vãng, người thân ẩy có nhận 
được hay không, nên xem xét trong các trường- 
hợp như sau: 

* Sau khi người thân ấy chết, nếu ác-nghỉệp 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài 
ngạ-quỷ paradattupajĩvỉkapeta đến chờ đợi sẵn 
đế phát sinh đại-thiện-tâm nói lời hoan-hỷ rằng: 
“Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” thì 
nhận được phần phước-thiện hồi hướng ẩy, liền 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ ẩy, ngay khi ấy, đạỉ- 
thiện-nghiệp hoan-hỷ phần phước-thiện hoi 
hướng ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục 
giới, hưởng mọi sự an-lạc cho đến khỉ hết tuổi 
thọ trên cõi trời dục-giới ẩy. 

Chỉ có trường hợp kiếp sau của người thân 
ẩy thuộc về loài ngạ-quỷ paradattupọỊĩvỉkapeta 
mới nhận được phần phước-thiện bo-thỉ của bà 
con thân quyến hồi hướng đến loài ngạ-quỷ ẩy 
mà thôi. Ngoài ra, kiếp sau của người thân ẩy 
thuộc về các loài chúng-sinh khác thì khó có thế 
nhận được phần phước-thiện bổ-thỉ hồi hướng 
của thân quyến, với lý do như sau: 

* Nếu sau khỉ người thân nào chết, đại-thỉện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm người, thì người thân ẩy hoàn toàn 
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không hay biết thân quyến tạo phước-thỉện bố-thỉ 
hồi hướng đến cho mình. 

* Neu sau khỉ người thân nào chết, ác-nghỉệp 
có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm 
chúng-sinh trong cõi địa-ngục, hoặc hóa-sỉnh làm 
loài a-su-ra, hoặc loài súc-sinh, hoặc loài ngạ-quỷ 
khác ở cách xa loài người, thì kiếp sau của người 
thân ẩy hoàn toàn không hay biết thân quyến tạo 
phước-thiện bố-thỉ hồi hướng đến cho mình, nên 
không nhận được phần phước-thiện bổ-thỉ hồi 
hướng của thân quyến. 

* Nếu sau khỉ người thân nào chết, đạỉ-thỉện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sỉnh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi 
trời dục-gỉớỉ, thì dù vị thiên-nam hoặc vị thiên- 
nữ ẩy có hay biết thân quyến tạo phước-thiện 
bổ-thỉ hồi hướng đến cho mình, cũng không 
màng đến phước-thiện bổ-thỉ ẩy. 

* Tuy nhiên trường hợp, nếu bà con thân 
quyến thỉnh chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng có giới 
đức trong sạch đến nhà làm phước thiện bổ-thỉ, 
cúng dường, tụng kinh PãỊỉ, thuyết-giảng chánh- 
phảp, làm phảp-thỉ,... tạo các phước-thiện cao- 
quỷ ẩy, rồi hồi hướng phần phước-thiện thanh 
cao ẩy đến cho tất cả chúng-sinh không có chỉ 
định riêng cho người nào cả, thì trong tất cả 
chúng-sinh ẩy ắt có những người thân đã quá 
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vãng, chư vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ cũng 
đều phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện pháp-thỉ thanh cao ẩy, 
bởi vì Đức-Phật dạy: 

Pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi bố-thí 

Vậy, sau khi các thỉ-chủ tạo phước-thiện nào 
rồi, nên đọc câu hồi hướng đến tất cả bà con 
thân quyến đã quá vãng rằng: 

“Idatn no hãtĩnam hotu, sukhitã hontu hãtayo. ” 

“Cầu mong phước-thỉện này được thành tựu 
đến cho tất cả mọi bà con thân quyến quá vãng 
của chúng con, xin cho tất cả mọi bà con thân 
quyến của chúng con thoát khỏi kho, hưởng được 
mọi sự an-lạc. ” 

Như vậy, trong vòng tử sinh luân-hồỉ từ vô 
thủy trải qua vô so kiếp cho đến kiếp hiện-tại 
này, chắc chắn trong sổ thân quyến quá vãng ẩy 
ắt có so thân quyến thuộc về loài ngạ-quỷ 
paradattupajĩvỉkapeta đến chờ đợi sẵn để phát 
sinh đại-thiện-tâm nói lời hoan-hỷ rằng: 
“Sãdhuỉ Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” rồi thọ 
nhận phần phước-thiện bổ-thỉ ẩy, đế thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ, nhờ đại-thiện-nghiệp ẩy cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-gỉớỉ, hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi trời dục-gỉớỉ ẩy. 
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Cho nên, sau khi thí-chủ tạo phước-thiện nào 
rồi, nên đọc câu hồi huớng đến tất cả chúng-sinh 
và tất cả bà con thân quyến nhu sau: 

Imaĩìi punnabhãgam mãtãpitu ãcariya nãti 
mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, 
sabbepi te punnapattiỉn laddhãna sukhitã hontu, 
dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, 
thầy to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng- 
sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, 
chư-thiên trong cõi trời dục-giới,... Xin quỷ vị 
hoan-hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này, 
cầu mong quỷ vị thoát khỏi mọi cảnh kho, hưởng 
được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp mọi nơi. 

* Tìm hiểu về sự-thật chúng-sinh tử sinh 
luân-hồỉ trong ba giới bon loài: 

Cuticitta: Tử-tâm (chết) là quả-tâm cuối cùng 
kết thúc kiếp hiện-tại diệt và liền theo pati- 
sandhicitta: tái-sinh-tâm sinh là quả-tâm bắt 
đầu sinh kiếp sau cùng trong cận-tử-lộ-trình-tâm 
(maranãsannavĩthicitta) đối với các hạng phàm- 
nhân và ba bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập- 
lưu, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-lai 
(ngoại trừ bậc Thánh Ả-ra-hán) 

' Bậc Thánh A-ra-hán không còn tham-ái, đến khi chết gọi là 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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TV Ạ 1_ • Ạ_ _r_ _A_ _ A_ J 1 >s A _'_ 1 _ _ 

ĐÔ biêu ý-môn-cận-tử lộ-trình-tâm 

(Kãmajavanamanodvãramaranãsannavĩthi) 


Kiếp hiện tại 



Ý-môn-cận-tử lộ-trình-tâm 


Dục-giới tác-hành-tâm ừong ỷ-môn-cận-tử lộ-ừình- 
tâm (Kãmạịavanamanodvãramaranãsannavĩthi) 
có các tâm sinh roi diệt liên tục như sau: 

1- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt bha 

2- Bhavahgacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động vt na 

3- Bhavahgupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị ngưng vt da 

4- Manodvãravajjanacitta: Ý-môn-hướng-tâm vt ma 

5- 9- davanacitta: Tác-hành-tâm vt ja 

10- Tadãrammanacitta: Tiếp-đối-tượng-tâm vt ta 

11- Cuticitta: Tử-tâm vt cu 

12- Patisandhicitta: Tái-sinh-tâm vt pat 

13- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm vt bha 

Giải thích; 

1- Bhavangacỉtta: Hộ-kiếp-tâm là quả-tâm có 

đối-tượng cũ quá-khứ, theo hộ trì, giữ gìn kiếp 
hiện-tại này, sinh rồi diệt, làm duyên cho tâm 
tiếp theo, (viết tắt bha) 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động 
do 1 trong 3 đối-tượng mới là kamma, hoặc 
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kammanimitta, hoặc gatinimitta, nhưng vẫn còn giữ 
đối-tượng cũ quá-khứ, phát sinh một sát-na-tâm rồi 
diệt, làm duyên cho tâm tiếp theo, (viết tắt na) 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm cẳt đứt 
đối-tượng cũ kiếp quá-khứ, bởi vì 1 trong 3 đối- 
tượng mới là kamma, hoặc kammanỉmỉtta, hoặc 
gatỉnỉmỉtta phát sinh một sát-na-tâm rồi diệt, làm 
duyên cho tâm tiếp theo, (viết tắt da) 

4- Manodvãravajjanacitta: Ỷ-môn-hướng- 
tâm tiếp nhận 1 trong 3 đối-tượng mới là 
kamma: thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, hoặc 
kammanimitta: hiện tượng của thiện-nghiệp 
hoặc ác-nghiệp, hoặc gatinimitta: cõi ác-giới 
hoặc cõi thiện-giới, phát sinh một sát-na-tâm rồi 
diệt, làm duyên cho tâm tiếp theo, (viết tắt ma) 

5- lavanacitta: Tác-hành-tâm là tâm làm phận 
sự tạo nghiệp (đại-thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp) 
có 1 trong 3 đối-tượng giống như ý-môn-hướng- 
tâm trước, phát sinh chỉ có 5 sát-na-tâm yếu ớt 
rồi diệt, làm duyên cho tâm tiếp theo, (viết tắt ja) 

6- Tadãrammanacỉtta: Tiếp-đổỉ-tượng-tâm là 

tâm tiếp đối-tượng sót lại của tác-hành-tâm, phát 
sinh hai sát-na tâm rồi diệt, làm duyên cho tâm 
tiếp theo, (viết tắt ta) 

7- Cuticỉtta: Tử-tâm là quả-tâm cuối cùng kết 
thúc kiếp hiện-tại có đối-tượng cũ quá-khứ, làm 
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phận sự chuyên kiêp (chêt) kêt thúc kiêp hiện- 
tại, phát sinh một sát-na tâm rồi diệt, làm duyên 
cho tâm tiếp theo, (viết tắt cu) 

8- Patisandhicitta: Tái-sinh-tâm là quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh bắt đầu của kiếp sau kế 
tiếp, có 1 trong 3 đối-tuợng là kamma hoặc 
kammanimitta hoặc gatinimitta giống nhu ý- 
môn-huớng-tâm, phát sinh một sát-na-tâm rồi 
diệt, làm duyên cho tâm tiếp theo, (viết tắt pat) 

9- Bhavangacỉtta: Hộ-kiếp-tâm là quả-tâm có 
đối-tuợng giống nhu tái-sinh-tâm (kiếp-hiện- 
tại), theo hộ trì, giữ gìn kiếp hiện-tại này, sinh 
rồi diệt, chấm dứt ý-môn cận-tử-lộ-trình-tâm. 

(viết tắt bha) 

Theo dục-giới tác-hành-tâm ỷ-môn-cận-tử lộ- 
trình-tâm thì cuticitta: tử-tâm cuối cùng kết thúc 
kiếp hiện-tại diệt và tiếp theo patisandhicitta: 
tái-sinh-tâm sinh bắt đầu của kiếp sau kế-tiếp 
chỉ có cách nhau một sát-na-tâm sinh rồi diệt mà 
thôi, không có thời gian khoảng cách chờ đợi. 

Nhu vậy, cutỉcỉtta: tử-tâm (chết) là quả-tâm 
cuối cùng kết thúc kiếp hiện-tại và patisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm là quả-tâm bắt đầu của kiếp 
sau không có thời gian khoảng cách, nghĩa là 
cuticitta: tử-tâm diệt liền tiếp theo patisandhi- 
citta: tái-sinh-tâm sinh, trong cùng cận-tử-lộ- 
trình-tâm (maranãsannavĩthi). 



420 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


Nói nôm na là kiêp hỉên-taỉ chêt và kiêp sau 
sinh chỉ có cách 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt mà 
thôi, khôns cỏ khoảns cách thời sian chờ đợi. 

* Sau khi hạng phàm-nhân chết, nếu ác- 
nghiệp trong 11 bẩt-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với 
phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có một quả-tâm là 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-giới chịu 
quả khổ của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 

Chúng-sinh trong cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, 
loài súc-sinh không hay biết đến phuớc-thiện bố- 
thí của bà con thân quyến hồi huớng đến cho họ. 

Trong tích Tỉrokuậapetavatthu Đức-Phật 
dạy có câu kệ rằng: 

“IdaĩỴi vo hãtĩnatn hotu, sukhỉtã hontu hãtayo. ” 

Cầu mong phước-thỉện bổ-thỉ này được thành 
tựu đến bà con thân quyến là loài ngạ-quỷ của 
các con, xin bà con thân quyến loài ngạ-quỷ ẩy 
được hưởng mọi sự an-lạc. 

Và “Evameva ỉto dinnatn, petãnatn upakappati. 

Phước-thỉện bổ-thỉ mà thân quyến cõi người 
đã hồi hướng, được thành tựu đến các ngạ-quỷ 
như vậy. 


* Bộ Petavatthu, tích Tirokudapetavatthu. 
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Loài ngạ-quỷ ở đây đó là ỉoàì ngạ-quỷ para- 
dattupạịĩvikapeta bà con thân quyến của Đức- 
vua Bimbisãra đang chờ đợi để phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói lời “Sãdhuỉ 
Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” rồi nhận phần 
phước-thiện bố-thí của Đức-vua Bimbisãra. 

Còn lại các loài ngạ-quỷ khác không có cơ 
hội nhận phần phuớc-thiện của bà con thân 
quyến hoặc nguời khác hồi huớng, bởi vì chúng 
sống cách xa loài nguời, nên không hay biết, vả 
lại chúng đang còn chịu quả khổ của ác-nghiệp. 

* Sau khi hạng phàm-nhân chết, nếu đại-thỉện- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có 9 quả-tâm là 8 đại-quả-tâm và 1 suy-xẻt-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả đại-thiện-nghiệp gọi 
là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm nguời hoặc hóa- 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 1 trong 6 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
thiện-dục-giới ẩy cho đến hết tuoi thọ. 

- Nhu vậy, nếu đầu-thai làm nguời thì nguời 
ấy không hay biết gì đến phần phuớc-thiện bố- 
thí của bà con thân quyến hoặc nguời khác hồi 
huớng đến cho mình. 

- Nếu hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới dù có biết cũng 
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không quan tâm đến, bởi vì phần phước-thiện 
bố-thí ấy là tầm thường, nhưng nếu có phước- 
thiện nghe pháp (dhammassavanakusala) hoặc 
phước-thiện thuyết-pháp (dhammadesanãkusala) 
thì chư-thiên đều vô cùng hoan-hỷ nhận phần 
pháp-thí ẩy, bởi vì Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbadãnarỵi dhammadãnaĩn jinãti. ” 

Pháp-thỉ là cao quỷ hơn tất cả mọi phước- 
thỉện bổ-thi. 

Ac-nghiệp trong 8 tham-tâm phần nhiều cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong các loài ngạ-quỷ và 
loài a-su-ra. 

1.3- Cõi A-Su-Ra 

Asurabhũmỉ: Cõi a-su-ra có nhiều nơi chốn 
theo mỗi nhóm a-su-ra riêng biệt, các nhóm a-su- 
ra đều thuộc về loại chúng-sinh hóa-sinh. 

Ác-nghỉệp nào cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa- 
sinh làm loài a-su-ra trong cõi a-su-ra? 

Trong cõi người này, người nào không biết 
hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có 
quyền lực, giàu có, nhưng là người thiểu trí, ít 
học, nên không biết phân biệt bậc thiện-trí cao 
thượng (panậita) đáng kỉnh trọng, và kẻ ác-nhân 
(bãla) đáng chê trách, nên người ấy chê trách, 
khinh thường bậc thiện-trỉ cao thượng và ngược 
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lại kính trọng, tán dưong ca tụng kẻ ác-nhân, tạo 
ác-nghiệp sai lầm ấy. 

Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghỉệp trong 
tham-tâm có tà-kiến thay sai chấp lầm ẩy có 
nhiều năng lực có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc 
về bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp 
sau (patỉsandhỉkỉcca) hóa-sinh làm loài a-su-ra 
trong cõi a-su-ra, chịu quả khố của ác-nghiệp ấy 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi kiếp a-su-ra ấy. 

Loài a-su-ra đều thuộc về loại chúng-sỉnh 
hóa-sinh có tham-tâm không an-lạc, thường sầu 
não, cuộc sống thiếu thốn. 

Loài A-su-ra có 3 loài: 

1- Deva-asura: A-su-ra thuộc loại chư-thiên. 

2- Petti-asura: A-su-ra thuộc loài ngạ-quỷ. 

3- Niraya-asura: A-su-ra thuộc chúng-sinh 
địa-ngục. 

Deva-asura: Chư-thiên a-su-ra có 6 vị lớn: 

1- Vepacitta-asura: Vepacitta a-su-ra. 

2- Subali-asura: Subali a-su-ra. 

3- Rãhu-asura: Rãhu a-su-ra. 

4- Pahãra-asura: Pahãra a-su-ra. 
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5- Sambarati-asura: Sambarati a-su-ra. 

6- Vinipãtika-asura: Vinipãtika a-su-ra. 

A-su-ra nghịch vói Đức-vua tròi Sakka 

A-su-ra có 5 vị đối nghịch với Đức-vua trời 
Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 5 vị là 
Vepacitta a-su-ra đứng đầu và Subali a-su-ra, 
Rãhu a-su-ra, Pahãra a-su-ra, Sambaratĩ a-su- 
ra cùng nhóm thuộc hạ của mỗi vị trụ ở phía 
dưới núi Sineru, còn Đức-vua trời Sakka cùng 
chư-thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trụ ở 
trên đỉnh núi Sinem, cho nên 5 vị A-su-ra cùng 
nhóm thuộc hạ cùng chung trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 

Nhóm quân a-su-ra đứng đầu là vị Vepacỉtta 
a-su-ra thường kéo quân lên đánh nhau với 
Đức-vua trời Sakka cùng chư-thiên, khi thì thất 
bại, khi thì chiến thắng. Cuộc chiến giữa vị 
Vepacitta a-su-ra với Đức-vua trời Sakka bằng 
cách đấu phép với nhau, nên không có thương 
vong, mỗi khi bên nào thua thì rút lui chạy vào 
thảnh đóng cửa lại, bên thắng không thể vào 
thảnh được nên đành phải rút quân trở về thành 
của mình. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, Đức-vua trời Sakka ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, trở 
thảnh bậc Thánh Nhập-lim. 
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Từ đó, cuộc chiên giữa vị Vepacitta a-su-ra 
với Đức-vua trời Sakka không còn đấu phép với 
nhau mà đấu bằng trí-tuệ, nên vị Vepacitta a-su- 
ra bị thua trí thật sự, Đức-vua trời Sakka toàn 
thắng thật sự, nên hai bên không còn chiến đấu 
với nhau nữa. 

* Còn vị Vinipãtika-asura cùng nhóm thuộc 
hạ có thân hình nhỏ hơn và oai lực kém thua 
chu-thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Nhóm Vinipãtika-asura không có chỗ ở riêng 
biệt, nuơng nhờ nơi cõi nguời, nơi rừng núi, cây 
cối, chỗ trống trải ngoài trời, v.v... cho nên 
nhóm Vinipãtika-asura trở thảnh thuộc hạ của 
bhumaịthadevatã: chư-thiên trên mặt đất thuộc 
về chu-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-vuơng. 

- Petti-asura: A-su-ra loài ngạ-quỷ có 3 nhỏm: 

1- Kãlakancikapeta-asura: A-su-ra là loài ngạ- 
quỷ kãlakancikapeta. 

2- Vemãnikapeta-asura: A-su-ra là loài ngạ- 
quỷ vemãnikapeta. 

3- Ẫvudhikapeta-asura: A-su-ra là loài ngạ-quỷ 
ãvudhikapeta. 

* Kãỉakancikapeta-asura là loài ngạ-quỷ 
kãlakancika thuộc về loài a-su-ra nhu trình bày 
trong loài ngạ-quỷ. 

* Vemãnikapeta-asura là loài ngạ-quỷ vemãnika 
ban ngày chịu quả khổ của ác-nghiệp, nhung đến 
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ban đêm lại hưởng mọi sự an-lạc như chư-thiên 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Vì vậy, loài 
ngạ-quỷ vemãnikapeta này gọi là loài a-su-ra. 

* Ẵvudhỉkapeta-asura là loài ngạ-quỷ ãvudhika 
sát hại lẫn nhau bằng vũ khí khác nhau, cho nên 
loài ngạ-quỷ ãvudhika này gọi là loài a-su-ra. 

Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên yêu thương, kính mến nhau, 
còn nhóm ngạ-quỷ ãvudhỉka sát hại lẫn nhau 
bằng vũ khí. 

- Niraya-asura: A-su-ra là chúng-sinh địa- 
ngục có một loài ngạ-quỷ phải chịu quả khổ 
trong cõi địa-ngục Lokantarikanaraka. 

Cõi địa-ngục Lokantarikanaraka là khoảng 
giữa nơi giáp ranh của ba vũ trụ thế-giới, tất cả 
mọi chúng-sinh cõi địa-ngục Lokantarikanaraka 
này đều dính vào thảnh vũ trụ, như con dơi dính 
vào vách, trong cõi địa-ngục này tối đen như 
mực, phía dưới có nước lạnh kinh khủng, nếu 
chúng-sinh địa-ngục rơi xuống chết ngay tức thì. 

Chúng-sinh trong cõi địa-ngục này bị đói khát 
dữ dội, chúng lần mò đi kiếm đồ ăn, nếu khi 
chúng gặp nhau tưởng là đồ ăn, hai bên nhào 
đến cắn xé nhau, buông tay nên cả hai bên bị rơi 
xuống nước lạnh đều chết, rồi hóa-sinh trở lại, 
và cứ như vậy cho đến khi mãn quả khổ của ác- 
nghiệp mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 
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Chúng-sinh cõi địa-ngục này gọi là a-su-ra 
bởi vì chúng sát hại lẫn nhau. 

1.4- Tiracchãnabhũmi: Cõi Súc-Sinh 

Tiracchãnabhũmi: Cõi súc-sinh nưong nhờ 
nơi cõi người rải rác mọi nơi trong rừng, núi, 
sông, suối, biển, xóm làng, trong nhà, v.v... loài 
súc-sinh có nhiều loài khác nhau tùy theo ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp của chúng. 

Ác-nghỉệp nào cho quả tái-sỉnh kiếp sau làm 
loài súc-sỉnh? 

Người ác nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, phạm 
điều-giới, tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý. 

Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghỉệp 
trong si-tâm có nhiều năng lực thì có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp thuộc về bẩt-thiện-quả vô-nhân- 
tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi kiếp loài súc- 
sinh ấy. 

Loài súc-sinh có nhiều loại như sau: 



428 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


- Loài súc-sinh sinh ra từ trong bụng mẹ như 
con bò, con voi, con ngựa, v.v... 

- Loài súc-sinh sinh ra từ trứng rồi từ trứng nở 
ra con như con gà, con chim, v.v... 

- Loài súc-sinh sinh ra từ nơi ấm thấp như con 
giun, v.v. ... 

- Loài súc-sinh là loài hóa-sinh như Đức-long- 
vương, các long nam, các long nữ, v.v... 

Tỉracchãna là loài chúng-sinh thường di 
chuyến với cột xương song nằm ngang gọi là 
loài súc-sinh. 

Loài súc-sinh có nghĩa rộng gồm tất cả các 
loài sinh vật lớn nhỏ có sự sống, sự chết, có tử 
sinh luân-hồi trong bốn loài. Loài súc-sinh có 
thân hình to lớn nhất và nhỏ bé nhất, không có 
cõi riêng biệt, phần đông sinh sống chung trong 
cõi người, được phân loại có bốn nhóm loài súc- 
sinh như sau: 

1- Apadatỉracchãna: Nhóm loài súc-sinh 
không có chân như con ran, con lươn, con cá, 
con trùn, v.v... 

2- Dvỉpadatỉracchãna: Nhóm loài súc-sinh có 
2 chân như con chim, con gà, con vịt, v.v... 

3- Catupadatiracchãna: Nhóm loài súc-sinh 
có 4 chân như con bò, con trâu, con voi, v.v... 

4- Bahupadatỉracchãna: Nhóm loài súc-sinh 
có nhiều chân như con rít, con cuốn chiếu, V. V 


• • • 
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Tất cả các loài súc-sinh này có chỗ ở khác 
nhau, có nhóm loài súc-sinh nương nhờ sinh 
sống trên mặt đất, có nhóm loài súc-sinh nương 
nhờ sinh sống dưới nước. 

Đặc biệt có loài súc-sinh như nãga, kinnara, 
sĩha, garuậa. 

* Nãga: Rắn độc có 4 loài: 

1- Katthamukha: Loài rắn độc, nếu người nào 
bị nó cắn thì toàn thân người ấy bị cứng đờ 
không còn cử động được nữa, đau đớn vô cùng. 

2- Pũtimukha: Loài rắn độc, nếu người nào bị 
nó cắn thì vết thương người ấy bị thối và nước 
mủ chảy ra. 

3- Aggimukha: Loài rắn độc, nếu người nào bị 
nó cắn thì toàn thân người ấy bị nóng rực, chỗ 
vết thương bị cháy bỏng như bị phỏng lửa. 

4- Satthamukha: Loài rắn độc, nếu người nào 
bị nó cắn thì người ấy như bị sét đánh. 

* Sự sinh của loài Nãga có 4 cách: 

1- Andaja: Loài Nãga sinh ra từ trứng. 

2- Jalãbuja: Loài Nãga sinh ra từ trong bụng. 

3- Samsedaja: Loài Nãga sinh ra từ mồ hôi 
chảy ra. 

4- Opapãtika: Loài Nãga hóa-sinh ra to lớn 
ngay tức thì. 
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Đặc biệt loài Nãga gọi là loài long nam, long 
nữ ở cõi long cung, trong các lâu đài nguy nga 
tráng lệ toàn bằng vàng, bạc, các thứ ngọc, v.v... 
phát sinh do quả của đại-thiện-nghiệp. 

Trong cõi long cung có Đức Long-vương trị 
vì các long nam, long nữ, tất cả loài long này 
đều có phép-thần-thông biến hóa ra thảnh loài 
nguời, chu-thiên, loài thú, v.v... do quả của đại- 
thiện-nghiệp gọi là (vipãka-iddhi) tùy theo khả 
năng của mỗi long nam, long nữ. 

Mặc dù long nam, long nữ có khả năng biến 
hóa ra loài nguời già trẻ khác nhau nhu thế nào, 
khi có 1 trong 5 truờng họp xảy ra vẫn trở lại 
loài long nhu truớc. 5 truờng họp là: 

1- Trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau, là loài long. 

2- Trong khi lột da thay da mới, phải hoàn 
trở lại loài long. 

3- Trong khi giao cẩu với loài long khác phái, 
phải hoàn trở lại loài long. 

4- Trong khi nằm ngủ say, tự nhiên hoàn trở 
lại loài long, bởi vì không có trí nhớ biết mình. 

5- Trong thời-kỳ chuyến kiếp (chết), phải hoàn 
trở lại loài long. 

Tuổi thọ của loài Nãga nhiều hoặc ít không có 
chắc chắn, tùy theo quả của nghiệp. 


* Trong Chú-giải Dhammapadatthakatha, tích Erakapattanagaraja, 
Samyuttanikãya atthakathã, Vi. Mahãvaggatthakathã, ... 
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* Kỉnnara: Loài kinnara đực và kinnara cái 
là loài thú có phần giống như người, ngựa và có 
phần giống như chim như sau: 

- Thân hình, đầu, mặt, hai con mắt, hai lỗ mũi 
giong như người. 

- Cái miệng nhô ra phía trước giống như mỏ 
con ngựa. 

- Hai bàn tay, hai bàn chân có móng dài 
giong như chân chim. 

Loài kinnara có nhiều loại, thông thường rất 
sợ nước. 

* Sĩha: Sư tử có 4 loại: 

• 

1- Tỉnasĩha là loài sư tử có thân hình bằng 
con bò trẻ màu đỏ, ở trong rừng sâu ăn cỏ. 

2- KãỊasĩha là loài sư tử có thân hình bằng 
con bò trẻ màu đen, ở trong rừng sâu ăn cỏ. 

3- Panậusĩha là loài sư tử có thân hình bằng 
con bò trẻ màu như lá cây vàng, ở trong rừng 
sâu, ăn thịt các loài thú khác. 

4- Kesarasĩha là loài sư tử chúa có thân hình 
bằng con trâu, môi, đuôi, chân có màu đỏ, từ đầu 
cho đến lưng có ba sọc màu đỏ bao quanh hai 
mông, vòng cổ có lông dài, từ hai vai đến toàn 
thân có màu vàng lẫn trắng, ở trong rừng 
Himavanta, ăn thịt các loài thú khác. 

Sĩha: Sư tử là chúa của các loài thú. 
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* Garuặa: Con garuậa có thân hình giông như 
loài chim, nên ghép vào loài chim. Con garuậa là 
con chim lớn nhất, là vua của các loài chim, sống 
trong rừng sâu, ăn các loài nãga rắn, rồng (long). 

Loài súc-sỉnh thông thường có ba sự biết: 

1- Gocarasaũũã: Biết kiếm ăn, ngủ, nghỉ, ... 

2- Kãmasahhã: Biết giao cẩu và truyền giống. 

3- Maranasahhã: Biết sợ chết. 

Nếu Đức-Bồ-tát sinh làm loài súc-sinh thì sinh 
làm giống đực không nhỏ hơn con chim sẻ cũng 
không lớn hơn con voi, Đức-Bồ-tát loài súc-sinh 
đực có sự hiểu biết rất phi thường. 

Nhận xét về loài súc-sinh 

Thời-kỳ patỉsandhỉkãla và thời-kỳ pavattikãla 
của các loài súc-sinh. 

- Trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhi- 
kãla), có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng lực 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh 
(tiracchãna). 

- Trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sinh (pavatti- 
kãla) kiếp hiện-tại có 7 bẩt-thiện-quả vô-nhân- 
tâm là quả của ác-nghiệp tiếp xúc với các đối- 
tượng xấu là quả của ác-nghiệp, đối với các loài 
súc-sinh. 
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Tuy nhiên, đặc biệt có sô loài súc-sinh, tuy 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 
với suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp, nhung trong thời-kỳ sau khỉ đã táỉ- 
sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, số loài súc-sỉnh 
ẩy trở thành con voi báu dành cho Đức-Chuyến- 
luân Thánh-vương, dành cho Đức-vua; ngựa 
báu dành cho vị anh-hùng, nên kiếp hiện-tại của 
số loài súc-sinh ấy đuợc trọng dụng, đuợc trọng 
đãi đặc biệt, ... đó là quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp đặc biệt mà số loài súc-sinh ấy 
đã tạo trong tiền-kiếp của chúng. Thậm chí trong 
đời cũng thuờng thấy những con mèo, con chó, 
... tinh khôn cũng đuợc các gia đình giàu sang 
phú quý nuôi nấng chăm sóc đặc biệt, đó là quả 
tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp đặc biệt 
mà những con mèo, con chó,... tinh khôn ấy đã 
tạo trong những tiền-kiếp của chúng. 

Tuy Đức Long-vương, các long-nam, long-nữ 
thuộc về loài súc-sinh nhung có khả năng đặc 
biệt biến hóa ra thảnh nguời, thảnh chu-thiên, 
v.v... có nhiều phép mầu đuợc thành tựu do quả 
của nghiệp gọi là vỉpãka-ỉddhỉ. 

Dù Đức Long-vương, các long-nam, các long- 
nữ ẩy biến hóa ra thành nguời có cơ hội nghe 
chánh-pháp của chư bậc thiện-trí, cũng không 
có khả năng chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
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nào, cũng không có khả năng chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, không thể chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào được, bởi vì Đức Long-vương, 
các long-nam, các long-nữ ẩy thuộc về hạng 
chúng-sinh duggatỉ-ahetuka vô-nhân cõi ác-gỉới 
với tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) là suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc 
về bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm. 

Chỉ có những chúng-sinh thuộc về hạng tam- 
nhãn mới có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện- 
tâm, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân cao thượng trong Phật- 
giáo mà thôi. 

Thật vậy, chỉ có hạng tam-nhân thuộc về 
loài người, chư vị thiên-nam hoặc chư vị thiên- 
nữ trên cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trên 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên, những hạng 
chúng-sinh tam-nhân ẩy đã từng tích lũy đầy đủ 
các phảp-hạnh ba-la-mật và có đủ 5 pháp-chủ 
(indriya): tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ mới có 
khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn mà thôi. 
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II- Kamasugatibhumi; Cõi Thiện-Dục-Giới 

Cõi thiện-dục-giớỉ gồm có 7 cõi: 

1- Manussabhũmi: Cõi người. 

2- Catumahãrãjikãbhũmi: Cõi Tứ-đại-thiên- 
Vương. 

3- Tavatimsãbhũmi: Cõi Tam-thập-tam-thiên. 

4- Yamãbhũmi: Cõi Dạ-ma-thiên. 

5- Tusitãbhũmi: Cõi Đâu-suẩt-đà-thiên. 

6- Nimmãnaratibhũmi: Cõi Hóa-lạc-thiên. 

7- Paranimmitavasavattibhũmi: Cõi Tha-hóa- 
tự-tại-thiên. 

- Kãmasahacaritã sugati: Kãmasugati 

Cõi thiện-dục-giới là cõi phát sinh cùng với 
kãmatanhã: ái-dục gọi là kãmasugatibhũmi. 

Cõi thiện-dục-giới có 7 cõi là nơi nương nhờ 
sinh sống của loài người và chư vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới liên 
quan đến kãmataụhã mong muốn trong 5 đổi- 
tượng ái-dục (kãmãmmmana) là: 

1- Rũpatanhã: sẳc-ái là tâm tham-ái trong 
những đối-tượng sắc xinh đẹp. 

2- Saddatanhã: Thanh-áỉ là tâm tham-ái trong 
những đối-tượng âm thanh hay. 

3- Gandhatanhã: Hương-ái là tâm tham-ái 
trong những đối-tượng hương thơm tho. 
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4- Rasatanha: Vị-ái là tâm tham-ái trong những 
đối-tượng vị ngon lành. 

5- Photthabbatanhã: Xúc-áỉ là tâm tham-ái 

• • • 

trong những đối-tượng xúc êm ái. 

* Chúng-sinh sinh trong 7 cõi thiện-dục-giới là 
quả của dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
trong 8 dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi người, 6 cõi trời 
dục-giới. 

11,1- Manussabhũmi; Cõi Ngưòi 

Manussabhũmi: Cõi người là nơi sinh sống 
của loài nguời (manussa). 

Loài người (manussa) trong 4 châu lớn (dĩpa): 

- Uttarakurudĩpa: Bẳc-cưu-lưu-châu. 

- Pubbavidehadĩpa: Đông-thẳng-thần-châu. 

- Aparagoyãnadĩpa: Tây-ngưu-hóa-châu. 

- dambũdĩpa: Nam-thiện-bộ-châu. 

Bốn châu này nằm ở 4 huớng của núi Sỉneru. 

1- Uttarakurudĩpa: Bẳc-cưu-lưu-châu nằm ở 
huớng Bắc của núi Sineru. Loài nguời ở Uttara- 
kurudĩpa này có ba đức tính là: 

* Không chẩp-thủ của cải tài sản là của mình. 

* Không chẩp-thủ con trai, con gái, vợ, chồng 
là của mình. 

* Có tuổi thọ đúng 1.000 năm. 
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Loài người ở Uttarakurudĩpa này có ngũ-giới 
là thường-gỉớỉ, sau khi hết tuổi thọ chết, chắc 
chắn dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới. Sau khi vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ chết, nghiệp nào cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi nào tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ ấy. 

- Nếu ác-nghỉệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới (cõi địa-ngục, cõi a- 
su-ra, cõi ngạ-quỷ, loài súc-sinh). 

- Nếu dục-giới thỉện-nghiệp (đạỉ-thỉện-nghỉệp) 
cho quả thì tái-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc 
6 cõi trời dục-giới. 

2- Pubbavỉdehadĩpa: Đông-thẳng-thần-châu 
nằm ở hướng Đông của núi Sineru. Loài người ở 
pubbavidehadĩpa này có tuối thọ 700 năm. 

5- Aparagoyãnadĩpa: Tây-ngưu-hóa-châu nằm 
ở hướng Tây của núi Sỉneru. Loài người ở 
aparagoyãnadĩpa này có tuối thọ 500 năm. 

4- lambũđĩpa: Nam-thỉện-bộ-châu nằm ở 
hướng Nam của núi Sineru là trái đất mà chúng ta 
đang sống, con người ở cõi dambũdĩpa của chúng 
ta có tuổi thọ không nhất định, tuỳ theo thời-kỳ 
thiện-pháp tăng trưởng hoặc ác-pháp tăng trưởng. 
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* Nêu thời-kỳ nào loài người ở Jambũdĩpa có 
thân hành-thiện, khấu hành-thiện, ỷ hành-thiện, 
mọi thiện-pháp tăng trưởng, thì thời-kỳ ấy tuối 
thọ của loài người tăng lên đến tột đỉnh. Khi ấy, 
loài người ở cõi Jambũdĩpa có tuổi thọ tột đỉnh 
đến a-tăng-kỳ ^^^năm. 

* Nếu thời-kỳ nào loài người ở dambũdĩpa có 
thân hành-ác, khấu hành-ác, ỷ hành-ác, mọi ác- 
pháp tăng trưởng thì thời-kỳ ấy tuối thọ của loài 
người giảm xuống đến tột cùng. Khi ấy, loài 
người ở dambũdĩpa có tuổi thọ chỉ còn 10 năm. 

Tuổi thọ của loài người trong 4 châu dựa theo 
bộ Chú-giải Samyuttanikãyatthakathã rằng: 

“dambũdĩpavãsinam ãyuppamãnam natthi, 
Pubbavidehãnatn sattavassasatãyukã, Apara- 
goyãnavãsĩnaỉn pahcavassasatãyukã, Uttara- 
kuruvãsĩnatn vassasahassãyukã. Tesatn tesữĩìi 
parittadĩpavãsĩmampi tadanugatikãva. ” 

Loài người sổng trong Bẳc-cưu-lưu-châu có 
tuối thọ 1.000 năm, loài người sổng trong Tây- 
ngưu-hóa-châu có tuối thọ 500 năm, loài người 
sổng trong Đông-thẳng-thần-châu có tuoi thọ 
700 năm, loài người sổng trong Nam-thiện-bộ- 
châu có tuoi thọ không nhất định. 


* A-tăng-kỳ (asankhyeyya) là đơn vị số lượng: số 1 đứng trước 
140 số 0, viết tắt 10'^. 
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Loài người (manussa) trong châu này đê cập 
trực tiếp đến Jambũdĩpa: Nam-thiện-bộ-châu, 
còn ba châu chỉ là gián tiếp mà thôi. 

Định nghĩa manussa 

* Mano ussannarỵi etesanti: Manussã. 

Mọi chúng-sinh gọi là manussa: người, bởi vì 
có thiện-tâm cao-thượng và ác-tâm thấp hèn. 

Ỷ nghĩa manussa này ám chỉ trực tiếp đến 
con nguời trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, còn loài 
nguời trong ba châu khác là Pubbavidehãdĩpa, 
Aparagoyãnadĩpa, Uttarakurudĩpa chỉ là gián 
tiếp mà thôi. 

Con người trong dambũdĩpa nam-thiện-bộ 
châu đặc biệt có thiện-tâm cực thiện hoặc có ác- 
tàm cực ác. 

* Người trong cõi dambũdĩpa Nam-thiện-bộ-châu 
này đặc biệt có thỉện-tâm cực thiện như thế nào? 

- Người nào thuộc về hạng người tam-nhân 
trong cõi dambudĩpa này, hạng người ẩy có khả 
năng đặc biệt đạt đến thỉện-tâm cực thiện trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác hoặc Đức- 
Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh A-ra-hán Tối- 
thượng-thanh-văn-giác hoặc bậc Thánh A-ra-hán 
đại-thanh-văn-giác, có khả năng chứng đắc 5 
bậc thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sắc-giới, 6 
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phép-thân-thông, hoặc trở thành Đức-vua 
Chuyển-luân-thánh-vương. 

Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác chỉ xuất hiện 
trong cõi Jambũdĩpa Nam-thiện-bộ-châu này mà 
thôi, không xuất hiện trong cõi-giới khác. 

* Người trong cõi Jambũdĩpa nam-thiện-bộ- 
châu này đặc biệt có thế có ác-tâm cực ác như 
thế nào? 

- Người trong cõi dambũdĩpa Nam-thiện-bộ- 
châu này đặc biệt có thế có ác-tâm cực ác tạo 
pahcãnantariyakamma: ngũ-ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội đó là giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh 
A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của Đức- 
Phật, chia rẽ chư tỳ-khưu-Tăng, mà các chúng- 
sinh ở trong các cõi-giới khác không thế tạo ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội này được. 

Người nào đã tạo 1 trong 5 ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội nào, sau khi người ẩy chết, chắc chan 
chỉ có ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy có quyền 
ưu tiên cho quả táỉ-sỉnh kiếp kế-tiếp không gián 
đoạn trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, mà không có 
nghiệp nào có khả năng ngăn cản được, chịu quả 
kho của ác-nghiệp ấy, bị thiêu đốt, bị hành hạ 
trong suốt thỏà gian lâu dài trong cõi đại-địa- 
ngục ẩy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy 
mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ẩy được. 
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* Fà người trong cõi Jambũdĩpa Nam-thiện- 
bộ-châu này có thế tạo ác-nghiệp trọng-tội 
niyatamicchãdiịthikamma: ác-nghiệp tà-kiến co- 
định có 3 loại là vô-quả tà-kỉến, vô-nhân tà- 
kỉến, vô-hành tà-kỉến hoàn toàn không tin 
nghiệp và quả của nghiệp. 

Người nào đã tạo ác-nghỉệp tà-kỉến cổ-định 
này, sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp 
tà-kiến co-định ấy có quyền ưu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy không có thời 
gian hạn định. 

* Kãranãkaranatn manati jãnãtĩti: Manusso. 

Con người trong cõi dambũdĩpa Nam-thiện- 
bộ-châu này gọi là manussa: người, bởi vì có 
thế hiếu biết được nhân hợp pháp và nhân 
không hợp pháp. 

Người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ nhân họp pháp và nhân không 
họp pháp. Trong đời này, các loài chúng-sinh 
sinh từ nghiệp, nên có sinh-mạng, còn loài thực 
vật không phải sinh từ nghiệp, nên không có 
sinh-mạng. 

* Atthãnatthaỉự manati jãnãtĩti: Manusso. 


' Tim hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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Con người trong cõi Jambũdĩpa Nam-thiện- 
bộ-châu này gọi là manussa: người, bởi vì hiếu 
biết được điều lợi ích, điều không lợi ích. 

Thông thường mọi người trong đời, khi có 
quả rồi mới có tâm hài lòng, hoan-hỷ, hoặc có 
tâm không hài lòng, không hoan-hỷ. Cả hai tâm 
trạng ấy chỉ có do từ thân hành động hoặc khấu 
nói năng hoặc ỷ suy nghĩ mà thôi. 

Nếu thân hành điều thiện, khẩu nói điều 
thiện, ỷ nghĩ điều thiện thì có quả tốt được hài 
lòng, hoan-hỷ; và nếu thân hành điều ác, khấu 
nói điều ác, ỷ nghĩ điều ác thì có quả xấu không 
được hài lòng, không hoan-hỷ. 

Người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu hiểu biết 
được nếu thân hành điều thiện, khấu nói điều 
thiện, ỷ nghĩ điều thiện, thì tạo đại-thiện-nghiệp 
cho quả an-lạc đem lại sự lợi ích đáng hài lòng 
hoan-hỷ; và nếu thân hành điều ác, khấu nói 
điều ác, ỷ nghĩ điều ác, thì tạo ác-nghiệp cho 
quả khổ đem lại sự bất lợi, không được hài lòng, 
không hoan-hỷ. 

* Kusalãkusalam manati jãnãtĩtỉ: Manusso. 

Con người trong cõi Jambũdĩpa Nam-thiện- 
bộ-châu này gọi là manussa: người, bởi vì hiếu 
biết được thỉện-nghỉệp, ác-nghỉệp. 

Thông thường mọi người trong đời chỉ có ba 
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việc mà thôi, đó là hành động băng thân, nói 
năng bằng khấu, suy nghĩ bằng ỷ, cho quả đem 
lại sự lợi ích an-lạc, hoặc cho quả đem lại sự bất 
lợi, đau khổ theo quan niệm trong đời. 

Đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp (para- 
matthadhamma) thì chỉ có 2 pháp là akusala- 
dhamma: bẩt-thiện-pháp (ác-pháp) và kusala- 
dhamma: thiện-pháp mà thôi. 

Nguời trong cõi Nam-thiện-bộ-châu hiểu biết 
đuợc nếu thân hành điều ác, khấu nói điều ác, ỷ 
nghĩ điều ác, thì gọi là akusaladhamma: bẩt- 
thiện-pháp (ác-pháp). 

Nếu thân hành điều thiện, khẩu nói điều thiện, 
ỷ nghĩ điều thiện, hoặc tạo mọi phuớc-thiện nhu 
bố-thí, giữ-giới, thực-hành pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ, v.v... thì gọi là 
kusaladhamma: thiện-pháp 

Kusaladhamma; Thiện-pháp có 4 loại: 

- Dục-giới thiện-phảp đó là 8 dục-giới thiện- 
tâm (8 đại-thiện-tâm). 

- sẳc-giớỉ thỉện-pháp đó là 5 sẳc-gỉới thỉện- 
tâm. 

- Vô-sẳc-giớỉ thỉện-pháp đó là 4 vô-sẳc-gỉớỉ 
thiện-tâm. 

- Siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo- 
tâm. 
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Tóm lại, sô người nào trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu có khả năng hiểu biết được về akusala- 
dhamma: bẩt-thiện-pháp (ác-pháp) và kusala- 
dhamma: thiện-pháp nhiều hay ít là do tiền-kiếp 
của số người ấy đã từng tạo các pháp-hạnh ba- 
la-mật trải qua vô số kiếp, rồi được tích lũy và 
lưu trữ ở trong tâm từ kiếp này sang kiếp kia, và 
nay kiếp hiện-tại của số người ấy có duyên lành 
được gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng 
nghe lời giáo huấn của bậc thiện-trí, nên số 
người ấy hiểu biết được tùy theo khả năng của 
mỗi người, cho nên, mỗi người có kiến thức hiểu 
biết khác nhau trong đời. 

Loài người trong 4 châu, thì loài người trong 
cõi Nam-thiện-bộ-châu có kiến thức hiểu biết 
được bẩt-thỉện-pháp (ác-pháp) và thỉện-pháp 
đặc biệt hơn loài người trong 3 châu còn lại. 

Loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có 
kiến thức hiểu biết đặc biệt rằng: 

Kamnãkamnaỉn atthãnatthaỉn kusalãkusalam 
• • • • 

manati jãnãtĩ’ti manusso. 

Người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này gọi 
là manussa: người, bởi vì có thế hiếu biết được 
nhân hợp pháp và nhân không hợp pháp, hiếu 
biết được điều lợi ích, điều không lợi ích, hiếu 
biết được thiện-pháp, bẩt-thiện-pháp. 



Kamasugatibhumi: Cõi Thiện-Dục-Giới 


445 


Loài người trong Nam-thiện-bộ-châu có ba 
đức tính ưu việt là: 

1- Sũrabhãva là người có tâm nhiệt tình 
trong mọi phước-thiện bổ-thỉ, giữ-giới, thực- 
hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, ... 

2- Satimanta là người có niệm vững vàng 
trong ân-đức Tam-bảo: ân-đức-Phật-bảo, ân- 
đức-Pháp-bảo, ân-đức-Tăng-bảo, ... 

3- Brahmacarỉyãvãsa là người thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng được đó là xuất gia trở 
thành tỳ-khim, thực-hành pháp-hành giới, thực- 
hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Manussa; Loài ngưòi 

Bộ Chú-giải phân loại các loài người trong 
Nam-thiện-bộ-châu như sau: 

- Manussa-manussa: Người như người thật. 

- Manussa-deva: Người như chư-thiên. 

- Manussa-tiracchãna: Người như loài súc-sinh. 

- Manussa-peta: Người như loài ngạ-quỷ. 

- Manussa-nerayỉka: Người như chúng-sinh 
trong cõi địa-ngục, ... 

1- Manussa-manussa: Người như người thật 
như thế nào? 

Người như người thật nghĩa là người ấy có 
thân người và tâm người. 
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Tâm người là đại-thiện-tâm giữ gìn ngũ-gỉới 
là thường-giới của con người được trong sạch và 
trọn vẹn. 

- Có đại-thiện-tâm tạo thập-thiện-nghiệp là 
thiện-pháp của loài người đầy đủ, nên thân, 
khẩu, ý trong sạch. 

- Có đại-thiện-tâm tạo mười phước-thiện 
(punnakriyãvatthu) đầy đủ. 

* Ngũ-giói có 5 điều-giới là: 

1- Tránh xa sự sát-sỉnh là không giết hại các 
loài chúng-sinh dù nhỏ dù lớn. 

2- Tránh xa sự trộm-cẳp là không trộm-cắp 
chiếm đoạt của cải tài sản của công lẫn của tư. 

3- Tránh xa sự tà-dâm là không quan hệ tình 
dục bất chánh với vợ hoặc chồng của người khác. 

4- Tránh xa sự nói-dối là không nói-dối trá, 
lừa gạt người khác. 

5- Tránh xa sự uống rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi thiện- 
pháp, nghĩa là không uống các thứ rượu, và các 
chất say như thuốc phiện, ma túy, bia, thuốc lá, 
v.v... là nhân sinh thất niệm dể duôi quên mình. 

* Thập-thiện-nghiệp có 10 đại-thiện-nghiệp: 

1- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

2- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

3- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với vợ 
hoặc chồng của người khác. 
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Đó là ba thân đại-thiện-nghiệp, phần nhiều 
liên quan đến thân. 

4- Đạỉ-thỉện-nghỉệp không nóỉ-dổỉ, mà chỉ nói 
lời chân-thật. 

5- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ, mà 
nói lời hòa thuận. 

6- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục, mà 
nói lời hòa nhã. 

7- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích, mà 
nói lời hữu ích. 

Đó là 4 khẩu đại-thiện-nghiệp phần nhiều liên 
quan đến khẩu. 

8- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
của người khác một cách phi pháp. 

9- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác, 
mà có tâm từ đoi với mọi người, mọi chúng-sinh. 

10- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thay đúng, 
biết đúng theo thật-tánh của các pháp. 

Đó là ba ý thiện-nghiệp thuộc về ý. 

Thập thiện-nghiệp này gọi là thiện-pháp của 
con người (manussadhamma). 

* Thập phước-thiện có 10 nhân sinh phuớc- 
thiện là: 

1- Phước-thỉện bổ-thi. 

2- Phước-thỉện giữ-giới. 

3- Phước-thiện hành-thiền. 



448 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


4- Phước-thiện cung-kính. 

5- Phước-thiện hỗ-trợ mọi việc phước-thiện. 

6- Phước-thỉện hồỉ-hướng phần phước-thỉện 
của mình đến mọi người, mọi chúng-sinh. 

7- Phước-thiện hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
của người khác hồi-hướng. 

8- Phước-thiện nghe chánh-pháp của Đức- 
Phạt. 

9- Phước-thỉện thuyết chánh-pháp của Đức- 
Phậl 

10- Phước-thỉện chánh-kiến sở nghiệp. 

Nếu người nào giữ gìn ngũ-gỉới của mình 
trong sạch và trọn vẹn, hành thập thiện-nghiệp 
đầy đủ và tạo thập phước-thiện đầy đủ, thì 
người ấy gọi là người như người thật nghĩa là 
người ẩy có thân người và tâm người. 

Sau khi người ấy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp ẩy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

2- Manussa-deva: Người như chư-thiên như 
thế nào? 

Người như chư-thỉên nghĩa là người ấy có 

thân người và tâm như chư-thiên. 

Tâm chư-thiên có 5 pháp là: 
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1- Saddhã (Đức-tin): Người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo; tin nghiệp và quả của nghiệp, tin 
chỉ có nghiệp là của riêng mình thật sự mà thôi. 

2- Sĩla (Gỉớỉ-đức): Người có giới-hạnh trong 
sạch và trọn vẹn tùy theo địa vị của mỗi người. 

3- Suta (Nghe nhiều hiểu rộng): Người 
thường học hỏi trong chánh-pháp của Đức-Phật, 
thường gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng 
nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, rồi thực-hành 
theo chánh-pháp của bậc thiện-trí. 

4- Cãga (Phước-thỉện bố-thi): Người không 
có tâm keo kiệt, bủn xỉn trong của cải tài sản của 
mình, bởi vì người ấy suy xét đúng đắn rằng: 

“Tẩt cả mọi thứ của cải trong đời này không 
hắn là của riêng ta, chỉ có nghiệp mới thật sự là 
của riêng ta mà thôi. Vì vậy, ta nên biết sử dụng 
phần tiền của mà ta đang tạm thời sở hữu, đem 
ra tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến chư 
tỳ-khưu-Tăng, bo-thỉ đến cho người khác, đế trở 
thành đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ vĩnh viễn là của 
riêng ta trong kiếp hiện-tại và vô sổ kiếp vị-lai. 

Do suy xét như vậy, nên người ấy đem tiền 
của ra tạo phước-thiện bố-thí đến người khác. 

5- Paniíã (Trí-tuệ): Người có trí-tuệ học hỏi 
hiểu biết rõ về pháp-học Phật-giáo, rồi thực- 
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hành pháp-hành thiên-định, hoặc thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 

Nếu người nào có đầy đủ 5 pháp chư-thỉên ẩy 
thì người ấy được gọi là người như chư-thiên 
nghĩa là người ẩy có thân người và tâm như 
chư-thiên. 

Trong kiếp hiện-tại, nếu người ấy chưa 
chứng đắc bậc thiền nào và chưa trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán thì sau khi người ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới. 

3- Manussa-tiracchãna: Người như loài súc- 
sinh như thế nào? 

Người như loài súc-sỉnh nghĩa là người ấy có 

thân người và tâm như loài súc-sinh. 

Tâm loài súc-sỉnh là bẩt-thỉện-tâm (ác-tâm) 
không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- 
lỗi. Loài súc-sinh thường hành động do năng lực 
của mọi phiền-não, tạo mọi ác-nghiệp. Neu khi 
tham-tâm phát sinh thì loài súc-sinh hành động 
theo tham-tâm, nếu khi sân-tâm phát sinh thì 
loài súc-sinh hành động theo sân-tâm, nếu khi 
sỉ-tâm phát sinh thì loài súc-sinh hành động theo 
si-tâm, loài súc-sinh không biết chế ngự phiền- 
não, nên tạo mọi ác-nghiệp. 
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Người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, hành động theo năng lực của 
mọi phiền-não sai khiến, tạo mọi ác-nghiệp. Neu 
khi tham-tâm phát sinh thì hành động theo tham- 
tâm, nếu khi sân-tâm phát sinh thì hành động 
theo sân-tâm, nếu khi sỉ-tâm phát sinh thì hành 
động theo si-tâm. Người ấy không biết chế ngự 
được mọi phiền-não sai khiến, nên tạo mọi ác- 
nghiệp, tự làm khổ mình, làm khổ người, chúng- 
sinh khác. 

Nếu người nào hành động do năng lực của mọi 
phiền-não, tạo mọi ác-nghiệp như vậy, thì người 
ấy bị gọi là người như loài súc-sinh, nghĩa là 
người ẩy có thân người mà tâm như loài súc-sinh. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp mới thoát ra khỏi loài súc-sinh ấy. 

4- Manussa-peta: Người như loài ngạ-quỷ 
như thế nào? 

Người như loài ngạ-quỷ nghĩa là người ấy có 

thân người mà tâm như loài ngạ-quỷ. 

Tâm loài ngạ-quỷ là tham-tâm thèm muốn, 
khao khát, bởi vì đói khát, lạnh lẽo không sao 
chịu đựng nổi, không có nơi nương nhờ, v.v... 
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Người nào có cuộc sông đói khô, lạnh lẽo, 
thiếu thốn mọi thứ, nên tham-tâm thường phát 
sinh thèm muốn, khao khát do ăn không được 
no, mặc không được ấm, không có nơi nương 

nhờ, V.V.... 

Như vậy, người ấy bị gọi là người như loài 
ngạ-quỷ, nghĩa là người ẩy có thân người mà 
tâm như loài ngạ-quỷ. 

Tuy nhiên nếu người nào có tâm keo kiệt, bủn 
xỉn trong của cải tài sản của mình, không muốn 
đem tiền của ra tạo phước-thiện bố-thí đến cho 
người nghèo khổ khác, thậm chí còn phát sinh 
tham-tâm vơ vét của người khác đem về làm của 
riêng mình nữa, do năng lực của tham-tâm tham 
muốn không biết đủ, người ấy cũng bị gọi là 
người như loài ngạ-quỷ nghĩa là người ẩy có 
thân người mà tâm như loài ngạ-quỷ. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài ngạ-quỷ, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp mới thoát ra khỏi kiếp ngạ- 
quỷ ấy. 

5- Manussa-nerayika: Người như chúng-sinh 
trong cõi địa-ngục như thế nào? 

Người nào có ác-tâm cưóp của giết người, 
chiếm đoạt của cải tài-sản của công hoặc của 
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người khác một cách phi pháp, hoặc làm những 
việc phạm pháp, nên người ấy bị bắt, bị đánh 
đập hành hạ tra khảo, cuối cùng phải chịu tội 
trước cơ quan pháp luật. Người ấy bị tù đày 
trong ngục tù, bị hành hạ khổ sai phải chịu bao 
nỗi khổ cực, bởi vì tội ác của mình. 

Người ấy bị giam cầm trong nhà tù, bị hành 
hạ khổ sai, không được tự do theo ý muốn của 
mình như vậy, nên người ấy bị gọi là người như 
chúng-sinh địa-ngục nghĩa là người ẩy có thân 
người mà tâm như chúng-sinh địa-ngục. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm chúng- 
sinh trong cõi địa-ngục. 

Cõi Nam-thiện-bộ-châu 

Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu (trái 
đất mà chúng ta đang sống) có tuổi thọ không 
nhất định, trong thời-kỳ thiện-pháp tăng trưởng 
cao thì con người sống trường thọ có tuổi thọ tối 
đa tột đỉnh là a-tăng-kỳ năm và trong thời-kỳ 
ác-pháp tăng trưởng cao, thì con người sống yểu 
thọ có tuổi thọ tột cùng chỉ còn 10 năm. 

Con ngưòi chết vì 4 nguyên-nhân: 

* Asankhyeyya tính theo số lượng thi số 1 trước 140 số 0 sau. 
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1- Ayukkhaya marana: Chết vì hết tuốt thọ. 

2- Kammakkhaya marana: Chết vì mãn nghỉệp- 
hỗ-trợ. 

3- Ubhayakkhaya marana: Chết vì hết tuổi thọ 
và mãn nghiệp-hỗ-trợ cùng một lúc. 

4- Upacchedaka marana: Chết vì nghiệp khác 
cẳt đứt sỉnh-mạng, nhưng tuốt thọ và nghiệp- 
hỗ-trợ vẫn còn. 

Ví như ngọn đèn dầu bị tắt vì 4 nguyên-nhân: 

1- Ngọn đèn dầu bị tắt vì hết tim. 

2- Ngọn đèn dầu bị tắt vì cạn dầu. 

3- Ngọn đèn dầu bị tắt vì hết tim và cạn dầu. 

4- Ngọn đèn dầu bị tắt vì gió thổi, vì bị bể... 

Cũng như vậy, người chết vì 4 nguyên-nhân: 

1- Người chết vì hết tuổi thọ, vỉ như ngọn đèn 
dầu bị tắt vì hết tim, nhưng còn dầu. 

2- Người chết vì mãn nghiệp-hỗ-trợ, vỉ như 
ngọn đèn dầu bị tắt vì cạn dầu, nhưng còn tim. 

3- Người chết vì hết tuổi thọ và mãn nghỉệp- 
hỗ-trợ cùng một lúc, vỉ như ngọn đèn dầu bị tắt 
vì hết tim và cạn dầu cùng một lúc. 

4- Người chết vì tai nạn, vì bệnh nan y, nhưng 
tuối thọ và nghiệp-hỗ-trợ vẫn còn, vỉ như ngọn 
đèn dầu bị tắt vì gió thoi hoặc vì bị vỡ bế, nhưng 
tim và dầu vẫn còn. 
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«2 • 2 • 

Giảng giải 

- Người chết vì hết tuổi thọ (ãyu): Tuổi thọ 
con người tùy theo thời đại, nếu người nào chết 
đúng theo tuổi thọ, thì người ấy chết họp thời 
(kãlamarana). 

- Người chết vì mãn nghỉệp-hỗ-trợ (kamma). 
Nghiệp ở đây có hai loại nghiệp đều mãn là: 

• danakakamma: Sinh-quả-nghiệp là nghiệp 
có phận sự cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp 
sau đầu thai làm người và cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã táỉ-sỉnh, kiếp hiện-tại, của người ẩy. 

• Upatthambhakakamma: Hỗ-trợ-nghiệp là 
nghiệp có phận sự hỗ trợ đại-thiện-nghiệp khác 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau đầu thai làm người và 
có phận sự hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp khác 
trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh kiếp người ẩy 
được tồn tại cho đến khi mãn quả của nghiệp ẩy. 

Như vậy, người ấy chết họp thời (kãlamarana). 

- Người chết vì tai nạn: Chết vì nghiệp khác 
phát sinh cắt đứt sinh-mạng của người ấy, dù 
tuổi thọ và nghiệp-hỗ-trợ vẫn còn. 

Như vậy, người ấy chết không họp thời 
(akãlamarana). 

' Tim hiểu trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo, quyển IV Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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II.2- Devabhumi: Cõi trời dục-giói 

Cõi trời dục-gỉớỉ là nơi tạm trú của chư vị 
thiên-nam và chư vị thiên-nữ, có 6 cõi: 

1- Cãtumahãrãjikãbhũmi: Cõi trời Tứ-đạỉ- 
thiên-vương. 

2- Tãvatỉrnsãbhũmỉ: Cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

3- Yãmãbhũmi: Cõi trời Dạ-ma-thiên. 

4- Tusitãbhũmi: Cõi trời Đâu-suất-đà-thỉên. 

5- Nimmãnaratĩbhũmi: Cõi trời Hóa-lạc-thiên. 

6- Paranimmitavasavattĩbhũmi: Cõi trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên. 

11,2,1- Cãtumahãrãjikãbhũmi; 

Cõi tròi Tứ-đại-thiên-vương 

Cõi trời Tứ-đại-thiên-vương là cõi thứ nhất 
trong 6 cõi trời dục-giới có vị trí từ khoảng giữa 
núi Sineru ngang bằng đỉnh núi Yugandhara 
xuống đến mặt đất tiếp xúc cõi người. 

Cõi trời này có 4 Đức-thiên-vương trị vì tất cả 
chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong cõi trời 
này, nên gọi cãtumahãrãjikãbhũmi: cõi trời Tứ- 
đại-thiên-vương có 4 Đức-thiên-vương trị vì: 

1- Đức-thiên-vương Dhatarattha trụ ở hướng 
Đông của núi Sineru trị vì nhóm chư-thiên 
Gandhabba. 

2- Đức-thiên-vương ViruỊhaka trụ ở hướng 
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Nam của núi Sinem trị vì nhóm chư-thiên 
Kumbhanậa. 

3- Đức-thiên-vương Virũpakkha trụ ở hướng 
Tây của núi Sinem trị vì nhóm chư-thiên Nãga. 

4- Đức-thiên-vương Kuvera hoặc Vessavana 
trụ ở hướng Bắc của núi Sineru trị vì nhóm chư- 
thiên Yakkha. 

Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cõi trời Tứ-đạỉ-thỉên-vương đều là thuộc 
hạ của 4 Đức-thiên-vương, có nhiều nhóm: 

- Pabbatatthadevatã: Chư-thiên trú ở núi. 

- Ẵkãsatthadevatã: Chư-thiên ở trên hư không. 

- Khỉậdãpadosỉkadevatã: Chư-thiên ham chơi 
quên ăn chết. 

- Manopadosỉkadevatã: Chư-thiên chết vì sân. 

- Sĩtavalãhakadevatã: Chư-thiên làm khí lạnh. 

- Unhavalãhakadevatã: Chư-thiên làm khí nóng. 

- Candimãdevaputtadevatã: Chư-thiên ở trên 
mặt trăng. 

- Suriyadevaputtadevatã: Chư-thiên ở trên 
mặt trời ... 

Chư-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-vương nương 
nhờ ba nơi gọi là: 

- Bhummatịhadevatã: Chư-thiên nương nhờ ở 
trên mặt đất. 

- Rukkhadevatã: Chư-thiên nưong nhờ ở ứên cây. 



458 


VI-DIỆU-PHẤP HIỆN THỰC TRONG cuộc SỐNG 


- Akasaịthadevata: Chư-thiên nưong nhờ ở 
trên hư không. 

* Bhummatthadevatã: Chư-thiên nương nhờ 
ở trên mặt đất như thế nào? 

Chư-thiên là chư vị thiên-nam, chư vị thiên- 
nữ nưong nhờ ở trên mặt đất như núi, sông, 
biển, xung quanh chùa, ngôi tháp, cội đại-Bồ-đề, 
nhà nghỉ mát, nhà ở, v.v... nếu chư-thiên nưong 
nhờ ở nơi nào thì nơi ấy là chỗ ở của mình. 

* Rukkhadevatã: Chư-thiên nương nhờ ở 
trên cây như thế nào ? 

Chư-thiên nương nhờ ở trên cây có hai nhỏm: 

- Nhóm chư-thiên có lâu đài đặt trên ngọn cây. 

- Nhóm chư-thiên có lâu đài đặt trên các cành 
cây xung quanh. 

* Ẫkãsatthadevatã: Chư-thiên nương nhờ ở 
trên hư không như thế nào? 

Chư-thiên là chư vị thiên-nam, chư vị thiên- 
nữ nương nhờ ở trên hư không, lâu đài lớn hoặc 
nhỏ của mỗi vị phát sinh bằng bảy loại báu do 
năng lực quả-báu của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ. 

Tuy nhiên, có những lâu đài phát sinh bằng 6 
loại báu, hoặc 5 loại báu, thậm chí chỉ có 1 hoặc 
2 loại báu, tất cả lâu đài ấy đều phát sinh do 
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năng lực quả-báu của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ. 

Bốn Đức-thỉên-vương mỗi vị có mỗi lâu đài 
to lớn bằng thất báu nguy nga lộng lẫy. 

Tứ-đại-thiên-vương là 4 Đức-vua-trời hộ trì 
cõi nguời, nên gọi là Catulokapãla. 

Chư-thiên ác cõi Tứ-đại-thiên-vương 

Chu-thiên ác cõi Tứ-đại-thiên-vương có 4 nhóm: 

- Yakkha, yakkhinĩ là nam dạ-xoa, nữ dạ-xoa. 

- Gandhabba, gandhabbĩ là nam gandhabba, 
nữ gandhabbĩ. 

- Kumbhanậa, kumbhanậĩ là nam kumbhanậa, 
nữ kumbhanậĩ. 

- Nãga, nãgĩ là long-nam, long-nữ. 

1- Yakkhadevatã: Chư-thiên yakkha (dạ-xoa) 
có hai nhóm: 

- Yakkhadevatã là loài dạ-xoa có thân hình 
xinh đẹp có hào quang nhu chu-thiên. 

- Yakkhatỉracchãna là loài dạ-xoa có thân hình 
xấu xí không có hào quang nhu loài súc-sinh. 

Chu-thiên yakkha này nếu khi phát sinh ác- 
tâm muốn hành hạ chúng-sinh địa-ngục thì hóa 
ra chúa địa-ngục hiện xuống cõi địa-ngục, hành 
hạ chúng-sinh địa-ngục, nếu muốn ăn thịt 
chúng-sinh địa-ngục thì hóa ra con kên kên, con 
quạ, con chó bắt chúng-sinh địa-ngục để ăn thịt. 
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Yakkha (dạ-xoa) thích dùng xác chêt làm vật thực. 

Nhóm yakkha (nam dạ-xoa), yakkhinĩ (nữ dạ- 
xoa) này ở trong sự cai quản của Đức-vua-trời 
Kuvera hoặc Vessavana. 

2- Gandhabbadevatã: Chư-thiên gandhabba, 
có hai nhỏm: 

- Nhóm chư-thiên gandhabba nương nhờ sinh 
trên cây có mùi thom, rồi vĩnh viễn trú tại nơi 
cây ấy mãi mãi, dù cho cây ấy bị ngã hoặc bị 
chết vẫn không dời sang cây khác. Neu người 
nào chặt cây ấy đem về làm nhà, đóng tủ, bàn 
ghế, v.v... làm bất cứ dụng cụ nào thì vị chư- 
thiên gandhabba ấy vẫn đi theo nương nhờ nơi 
vật dụng ấy. 

Vì vậy, đôi khi chư-thỉên gandhabba ẩy hiện 
hình ra để chủ nhân nhìn thấy; đôi khi chư-thiên 
gandhabba ẩy không hài lòng làm quấy nhiễu 
trong gia đình với nhiều cách như làm cho người 
trong nhà bị bệnh hoạn ốm đau, làm cho của cải 
tài sản hư hao không rõ nguyên-nhân, v.v... 

Chư-thỉên gandhabba có tính chất khác với vị 
chư-thiên rukkhadevatã là vị chư-thiên cũng 
nương nhờ sinh trên cây, nhưng khi cây ấy chết 
hoặc bị người ta chặt cây ấy, vị chư-thỉên rukkha- 
devatã sẽ dời sang nương nhờ nơi cây khác. 
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- Nhóm chư-thiên gandhabba nương nhờ nơi 
thân người, người ta thường gọi là người bị phi 
nhân nhập, hoặc người có người âm nhập. 

Người nào khi bị chư-thiên gandhabba nhập 
vào rồi, người ấy không còn tự chủ nữa, không 
biết mình, cho đến khi chư-thỉên gandhabba xuất 
ra thì người ấy mới trở lại bình thường như trước. 

Nhóm chư-thiên nam gandhabba, nữ 
gandhabbĩ này ở trong sự cai quản của Đức- 
vua-trờỉ Dhatarattha. 

3- Kumbhaụặadevatã: Chư-thiên kumbhanậa 
có thân hình to lớn, mắt lồi màu đỏ, có hai nhỏm: 

- Nhóm chư-thỉên kumbhanậa ở trong cõi 
người có phận sự giữ gìn các kho báu, những 
viên ngọc quý báu, ngọc mani trên núi cao, ngôi 
bảo tháp, rừng rậm, cây cao to lớn, hồ nước lớn 
tự nhiên, các con sông sâu, v.v... những nơi nào 
mà Đức-thiên-vương truyền lệnh cho vị chư- 
thiên kumbhanda nào có phận sự giữ gìn, nếu 
người nào xâm nhập vào nơi ấy thì vị chư-thiên 
kumbhanậa ẩy trừng phạt người ấy. 

- Nhóm chư-thỉên kumbhanậa ở trong cõi địa- 
ngục, làm phận sự chúa địa-ngục, chư-thiên 
kumbhanậa hóa ra kên kên kumbhanậa, quạ 
kumbhanậa, chó kumbhanậa hành hạ chúng-sinh 
địa-ngục, hoặc bắt chúng-sinh địa-ngục để ăn thịt. 
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- Nhóm chư-thiên nam kumbhanậa, nữ kum- 
bhandĩ này ở trong sự cai quản của Đức-vua trời 
Viruịhaka. 

4- Nãgadevatã: Chư-thiên nãga: long ở dưới 
mặt đất và ở dưới núi gọi là pathavĩdevatã. 

Nãgadevatã có phép biến hóa do quả của nghiệp 
(vipãka-iddhi) có khả năng hóa ra thành người, 
chư-thiên, con cọp, sư tử, v.v... Nãgadevatã phát 
sinh ác-tâm thích hành hạ chúng-sinh địa-ngục 
giống như yakkhadevatã, kumbhanậadevatã. 

Nhóm chư-thiên nam nãga (long nam), nữ 
nãgĩ (long nữ) này ở trong sự cai quản của Đức- 
vua-tròi Virũpakkha. 

Chư-thiên trong cõi Tứ-đại-thiên-vương có 
ác-tâm hung dữ, 4 nhóm này không những thích 
hành hạ các chúng-sinh khác, mà còn hành hạ 
đồng loại với nhau nữa. 

Vì vậy, mỗi Đức-thiên-vương cai quản, trừng 
phạt mỗi nhóm. 

Tóm lại chư-thiên trong cõi Tứ-đại-thiên- 
vương có nhiều nhóm, có nhóm chư-thiên thiện, 
có nhóm chư-thiên ác, có nhóm có chánh-kiến, 
có nhỏm có tà-kiến, có nhỏm có đức-tin nơi 
Tam-bảo, có nhỏm không có đức-tin nơi Tam- 
bảo, có nhóm hộ trì loài người, có nhóm quấy 
nhiễu loài người, v.v... 
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* Chư-thiên trong cõi Tứ-đại-thiên-vương có 
tuổi thọ 500 năm cõi trời, so với thời gian cõi 
người 9 triệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm bằng 
50 năm cõi người. 

II.2.2- Tãvatimsãbhũmi; 

Cõi tròi Tam-thập-tam-thiên 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên là cõi trời thứ 
nhì trong 6 cõi trời dục-giới, có vị trí nằm trên 
đỉnh núi Sineru. 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên này có sự tích 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, một xóm nhà tên gọi là 
Macalagãma, có nhóm người sahapunnakãrĩ 
(nhóm cùng tạo phước-thiện với nhau) gồm có 
33 người đàn ông, người đứng đầu tên là 
Mãghamãnava. 

Nhóm 33 người này cùng nhau làm vệ sinh 
xung quanh xóm làng, các đường sá, các ngõ 
hẻm đều sạch sẽ, để thuận tiện cho mọi người 
qua lại. Trên các con đường, rải rác làm chỗ đặt 
nồi nước sạch, để cho mọi người qua lại uống 
nước, xây dựng trại nghỉ chân dọc đường, để 
cho những người qua lại có chỗ nghỉ chân. 

Nhóm 33 người này đồng tâm nhất trí với 
nhau tạo mọi phước-thiện, cho nên sau khi nhóm 
33 người này chết, dục-gỉớỉ thiện-nghiệp (đại- 
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thiện-nghiệp) ây cho quả tái-sinh kiêp sau làm vị 
thiên-nam trên cõi trời dục-giới thứ nhì, tiền- 
kiếp của Mãghamãnava trở thành Đức-vua-trời 
Inda hoặc Đức-vua-trời Sakka và tiền-kiếp của 
32 nguời bạn thân trở thảnh 32 vị chư-thiên bậc 
cao trên cõi trời dục-giới thứ nhì. 

Vì vậy, cõi trời dục-giới thứ nhì gọi là 
Tãvatimsãbhũmỉ: cõi trời Tam-thập-tam-thiên 

(cõi trời 33 vị chư-thiên). 

Vấn : Ngoài cõi tam-gỉớỉ gồm có 31 cõỉ-gỉớỉ 
này ra, còn các cõi tam-giới khác, cõi trời dục- 
giới thứ nhì có tên gọi là cõi trời Tam-thập- 
tam-thỉên hay không? 

Đáp : Các cõi tam-giớỉ gồm có 31 cõỉ-gỉớỉ 
khác, cõi trời dục-gỉớỉ thứ nhì cũng bắt chước 

tên gọi là cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Vị trí của 6 cõi tròi dục-giói 

1- Cõi trời Tứ-đạỉ-thỉên-vương nằm vị trí ở 
khoảng giữa núi Sineru, cách mặt đất loài nguời 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

2- Cõi trời Tam-thập-tam-thỉên nằm vị trí ở 
trên đỉnh núi Sineru, cách cõi trời Tứ-đại-thiên- 
vỉTơng khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

3- Cõi trời Dạ-ma-thỉên nằm ở trên hu không 
cao cách cõi trời Tam-thập-tam-thiên khoảng 
42.000 do-tuần (yojana). 
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4- Cõi trời Đâu-suât-đà-thiên năm ở trên hư 
không cao cách cõi trời Dạ-ma-thỉên khoảng 
42.000 do-tuần (yojana). 

5- Cõi trời Hóa-lạc-thiên nằm ở trên hư 
không cao cách cõi trời Đâu-suẩt-đà-thỉên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

6- Cõi trời Tha-hóa-tự-tạỉ-thỉên nằm ở trên 
hư không cao cách cõi trời Hóa-lạc-thỉên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên nằm vị trí ở 
trên đỉnh núi Sineru có bề mặt diện tích hình 
vuông mỗi cạnh khoảng 42.000 do-tuần (yojana), 
ngay trung tâm có kinh-thành Sudassana bề rộng 
mỗi cạnh 10.000 do-tuần, tất cả mặt bằng trên 
đỉnh núi Sineru được thảnh tựu bằng thất báu. 

Toàn thể chư-thiên trong cõi trời Tam-thập- 

tam-thỉên có hai nhỏm: nhóm bhummattha- 

• • 

devatã và nhóm ãkãsatthadevatã. 

• • 

* Nhóm bhummaịthadevatã có Đức-vua-trời 
Inda (Sakka) và 32 vị thiên-nam cao quỷ cùng 
với nhóm chư-thiên thuộc hạ và 5 nhóm chư- 
thiên a-su-ra trú ngụ dưới núi Sineru cũng ở 
trong nhóm lớn bhummaịthadevatã. 

* Nhóm ãkãsatthadevatã có những lâu đài nổi 
trong hư không phía trên đỉnh núi Sineru. 

Trung tâm kinh-thành Sudassana có đại lâu 
đài Vejayanta là nơi ngự của Đức-vua-trờỉ Sakka. 
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* Hướng Đông của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Nandavana rộng 1.000 do-tuần, trong 
vườn có hai hồ nước: hồ lớn Mahãnanda và hồ 
Cũịananda, xung quanh hồ nước lát đá quý, để 
ngồi nghỉ ngơi. 

* Hướng Tây của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Cittaladã rộng 500 do-tuần, có hai hồ 
nước: hồ lớn Vicitta và hồ CũỊacitta. 

* Hướng Bắc của kỉnh-thành Sudassana có 
khu vườn Missakavana rộng 500 do-tuần, có hai 
hồ nước: hồ Dhammã và hồ Sudhammã. 

* Hướng Nam của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Phãrusakavana rộng 700 do-tuần, có 
hai hồ nước: hồ Bhaddã và hồ Subhaddã. 

Khu vườn 4 hướng này là nơi du ngoạn tiêu 
khiển của chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

* Hướng Đông Bắc của kinh-thảnh Sudassana 
có 2 khu vườn: khu vườn Punậarika không rõ bề 
rộng và khu vườn Mahãvana rộng 700 do-tuần. 

CũỊãmani Cetiya Và Sudhammasabhã 

* Khu vườn Punậarỉka có cây pãrỉchatta hoặc 
parịịãta cao 100 do-tuần có cành vươn rộng ra 
50 do-tuần, khi đến mùa trổ hoa có mùi thơm tỏa 
ra xa 100 do-tuần. 
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Phía dưới tàng cãy pãrichatta có tâm đá quý 
làm chỗ ngồi gọi là Panậukambalasilã bề ngang 
50 do-tuần, bề dọc 60 do'-tuần, bề dày 15 do-tuần 
có màu đỏ hồng như màu hoa. 

* Ngôi bảo-tháp Cũịãmanicetiya nơi tôn thờ 
Xá-lợi Răng nhọn bên phải của Đức-Phật 
Gotama và nam tóc của Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

Khi Đức-Bồ-tát đi xuất gia, cẳt tóc ném lên hư 
không, khi ẩy, Đức-vua-trời Sakka hiện xuống, 
hứng đón nhận nắm tóc, đem về tôn thờ trên 
ngôi bảo-tháp CũỊãmanỉ này. 

* Hộỉ-trường Sudhammasabhã là nơi mà tất 
cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ tụ hội nghe 
pháp hoặc đàm đạo pháp tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 

* Khu vườn Mahãvana có hồ nước rộng tên 
gọi là Sunandã và có lâu đài nguy nga tráng lệ là 
nơi du ngoạn tiêu khiển của Đức-vua-trời Sakka. 

Tính chất cõi tròi Tam-thập-tam-thiên 

Chư-thiên là chư vị thiên-nam, chư vị thiên- 
nữ trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên có những 
tính chất đặc biệt như sau: 

* Nếu là vị thiên-nam thì có thân hình dáng 
dấp trẻ trung trong độ tuổi 20, và nếu là vị thiên- 
nữ thì có thân hình trẻ đẹp trong độ tuổi 16. Tất 
cả mọi thiên-nam, mọi thiên-nữ vẫn duy trì độ 
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tuổi ấy cho đến khi hết tuổi thọ 1.000 năm tuổi 
trời, so với thời gian trong cõi nguời là 5Ố triệu 
năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên bằng 100 năm trong cõi nguời. 

Tất cả mọi thiên-nam, mọi thiên-nữ trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên không có già, bệnh, tóc 
bạc, răng rụng, da nhăn, v.v... vẫn duy trì sự trẻ 
trung, xinh đẹp cho đến hết tuổi thọ (chết) biến 
mất không có thi thể. 

* Vật thực, nuớc uống của tất cả mọi thiên- 
nam, mọi thiên-nữ là vô cùng vi-tế, cho nên 
trong thân thể không có thải ra các chất cặn bã, 
nghĩa là không có tiểu tiện, đại tiện. Các thiên 
nữ không có kinh nguyệt, không có thai, bởi vì 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên đều hóa-sinh. 

(Tuy nhiên cũng có số ít vị thiên-nữ trong cõi 
bhũmmatthadevatã giống nhu nguời nữ trong 
cõi nguời.) 

Theo lệ thuờng, chu-thiên trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên này: 

* Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là con thì 
hóa-sinh tại nơi vế của vị chu-thiên. 

* Nếu vị thiên-nữ là vợ thì hóa-sinh tại chỗ 
nằm của vị thiên-nam. Mỗi vị thiên-nam có 500, 
700, 1.000, v.v... vị thiên-nữ làm vợ. 
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* Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là vị hầu hạ 
thì hóa-sinh xung quanh chỗ nằm của vị chu- 
thiên ấy. 

* Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là vị giúp 
công việc thì hóa-sinh trong lâu đài, hoặc trong 
phạm vi lâu đài của vị chu-thiên ấy. 

* Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ hóa-sinh ở 
bên ngoài khoảng giữa hai lâu đài của hai vị 
thiên-nam, nếu có sự tranh chấp giữa hai vị 
thiên-nam muốn vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
ấy là thuộc hạ của mình thì dẫn nhau đến hầu 
Đức-vua-trời Sakka phán xét. 

Đức-vua-trời phán xét rằng: 

“Nếu vị thiên-nam hoặc vị thỉên-nữ nào xuất 
hiện gần với lâu đài của vị chư-thiên nào thì vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ thuộc về vị chư-thiên 
chủ của lâu đài ẩy. ” 

“Vị thỉên-nam hoặc vị thỉên-nữ nào xuất hiện 
ngay khoảng giữa hai lâu đài của hai vị chư- 
thiên-nam, nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
nhìn về hướng lâu đài vị chư-thiên nào thì thuộc 
về vị chư-thiên ẩy. ” 

“Vị thỉên-nam hoặc vị thỉên-nữ nào xuất hiện 
ngay chỉnh khoảng giữa hai lâu đài của hai vị 
chư-thiên, nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nhìn 
thẳng, không hướng về lâu đài của vị chư-thỉên 
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nào thì vị thiên-nam, vị thiên-nữ ây thuộc vê của 
Đức-vua-trời Sakka. ” 

Các vị thiên-nam, các vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên có hào quang tỏa ra rộng 
lớn khác nhau, có những đồ trang sức, các loại 
châu báu quý giá khác nhau, có lâu đài to lớn 
nguy nga tráng lệ khác nhau, có thân hình xinh 
đẹp khác nhau, v.v... tiếp xúc với các đối-tuợng 
tốt đáng hài lòng khác nhau, đó là do quả báu 
của các phuớc-thiện khác nhau, khác với loài 
nguời có thân hình ô-trọc. 

Cho nên, chu-thiên nếu tiếp xúc với mùi của 
loài nguời thì dù cách xa 100 do-tuần vẫn không 
thể chịu đựng nổi. 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có toàn những 
đối-tuợng tốt thật vô cùng hoan-hỷ mà trong cõi 
nguời không sao sánh đuợc, nhất là khu vườn 
Nandavana là nơi thật vô cùng hoan-hỷ bậc nhất 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Thật vậy, vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào có nỗi 
khổ tâm vì lo sợ chết, nếu vị thiên-nam, vị thiên- 
nữ ấy đi đến du ngoạn tiêu khiển trong khu vườn 
Nandavana thì cảm nhận vô cùng hoan-hỷ, nên 
không còn khổ tâm nữa. 

Đức-vua-tròi Sakka 

Đức-vua-trời Sakka là Đức-vua cao cả nhất 
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trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên và cõi trời 
Tứ-đại-thiên-vương. Đức-vua-trời Sakka ngự tại 
ỉâu đài bằng vàng gọi là Vẹịayanta trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. Lâu đài Vejayanta cao 
1.000 do-tuần có những cây cột cờ cao 300 do- 
tuần cẩn bằng thất báu cắm xung quanh lâu đài. 

* Đức-vua-trời Sakka có chiếc xe cũng có tên 
Vejayanta, phía truớc xe là chỗ ngồi của vị 
thiên-nam lái xe Mãtali dài 50 do-tuần, phần 
giữa xe là chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka dài 
50 do-tuần, phía sau xe dài 50 do-tuần, chiếc xe 
Vejayanta gồm có chiều dài 150 do-tuần, bề 
rộng 50 do-tuần. Chiếc ngai của Đức-vua-trời 
Sakka trên chiếc xe thành tựu bằng thất báu có 
chiều cao 1 do-tuần, bề rộng 1 do-tuần, phía trên 
có chiếc lọng lớn ba do-tuần, có 1.000 con ngựa 
báu trang hoàng những đồ trang sức quý giá để 
kéo chiếc xe Vejayanta (1.000 con ngựa báu 
không phải là loài súc-sinh mà chỉnh là vị thiên- 
nam trên cõi trời biến hóa ra con ngựa báu). 

* Nếu khi Đức-vua-trờỉ Sakka muốn cỡi voi 

thì có con voi báu Erãvana to lớn 150 do-tuần 

• 

đuợc trang hoàng lộng lẫy, voi báu Erãvana này 
không phải là loài súc-sinh mà chính là vị thiên- 
nam biến hóa ra voi báu,... 

Để trở thảnh Đức-vua-trời Sakka cần phải 
thực-hành 7 pháp: 
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1- Nuôi dưỡng cha mẹ một cách cung-kính và 
chu đáo. 

2- Tôn kỉnh bậc trưởng lão trong dòng họ và 
người trong đời. 

3- Nói năng dịu dàng lễphép đổi với mọi người. 

4- Không nói lời chia rẽ mà nói lời hòa thuận. 

5- Không có tỉnh keo kiệt trong của cải tài sản 
của mình mà hoan-hỷ tạo phước-thiện bo-thỉ. 

6- Có tỉnh chân thật với mình và mọi người. 

7- Chế ngự được tỉnh sân hận. 

Cõi tròi Tam-thập-tam-thiên 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có kinh-thành 
Sudassana, 4 khu vườn giải trí công cộng, đặc 
biệt có hai khu vườn Punậarỉka và Mahãvana. 

- Khu vườn Mahãvana là nơi mà Đức-vua- 
trời Sakka đến du lãm giải trí. 

- Khu vườn Punậarika là nơi đặc biệt quan 
trọng hơn các nơi khác, bởi vì có ngôi bảo-tháp 
CũỊãmanỉcetỉya, nơi tôn thờ Xá-lợỉ của Đức- 
Phật Gotama, có tảng đá Panậukambalasilã 
dưới tàn cây Parichatta mà Đức-Phật Gotama 
đã từng ngự đến ngồi thuyết Abhidhamma- 
piịaka: Tạng Vi-Diệu-Pháp gồm có 7 bộ, trong 
mùa hạ thứ 7 của Đức-Phật tại cung trời Tam- 
thập-tam-thiên và hộỉ-trường Sudhammasabhã 
là nơi mà tất cả chư-thiên tụ hội nghe pháp 
hoặc đàm đạo pháp. 
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Hội-Trường Sudhammasabha 

Hộỉ-trường Sudhammasabhã nằm gần cây 

Parỉchatta. Cây Parỉchatta mỗi năm trố hoa một 
lần, khi đến thời-kỳ trổ hoa, lá cây trở thảnh màu 
vàng, nhìn thấy lá màu vàng nhu vậy, chu vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ vui mừng hoan-hỷ sẽ 
đuợc nhìn thấy hoa parichatta, đến khi gần trổ 
hoa, tất cả lá vàng đều rụng cả, tiếp theo toàn 
cây parichatta tro hoa màu đỏ tỏa ra ánh sáng 
xung quanh 500 do-tuần, mùi thơm của hoa theo 
chiều gió 100 do-tuần. 

Hội-trường Sudhammasabhã là nơi mà các vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ hoan-hỷ tụ hội lắng nghe 
thuyết-pháp hoặc đàm đạo pháp có Đức-vua-trời 
Sakka chủ trì. 

* Hội-trường Sudhammasabhã đuợc thảnh 
tựu bằng thất báu, có chiều cao 500 do-tuần, rộng 
300 do-tuần, nền lát bằng ngọc quý, cột bằng 
vàng, v.v... tất cả đều thành-tựu bằng 7 thứ báu. 

Bên trong hội-truờng, phía trên ngay ở giữa 
có một pháp-tòa thành-tựu bằng thất báu quý giá 
cao ba do-tuần, để vị Pháp-su ngồi thuyết pháp. 

Phía duới có chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka, 
kế tiếp 32 chỗ ngồi của 32 vị thiên-nam cấp cao 
quý và tiếp theo các vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
theo thứ tự từ cao đến thấp. 
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Kh i đên thời-kỳ nghe pháp tại hội trường 
Sudhammasabhã, Đức-vua-trời Sakka thối tù-và 
bằng vỏ ốc gọi là vựayuttara dài 140 cùi tay, 
tiếng tù-và vang xa trong kinh-thảnh Sudassana, 
ngoài kinh-thành, và thổi tù-và chỉ một lần, âm 
thanh kéo dài lâu 4 tháng của cõi người. 

Tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ ở trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên này nghe tiếng tù-và 
báo hiệu, tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ khắp 
mọi nơi đều đến hội-trường Sudhammasabhã. 

Đức-vua-trời Sakka ra khỏi lâu đài Vẹịayanta 
cùng với 4 Chánh-cung hoàng-hậu là Nandã, 
Cỉttã, Sudhammã, Sụịã lên voi báu Eravana 
dẫn đầu tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ ngự đến 
hội-trường Sudhammasabhã. 

Pháp-sư là vị phạm-thiên Sunankumãra từ 
cõi phạm-thiên hiện xuống thuyết-pháp, nếu khi 
vị phạm-thiên không hiện xuống thì Đức-vua- 
trời Sakka sẽ thay thế thuyết-pháp hoặc vị thiên 
nam nào có trỉ-tuệ sáng suốt hiếu biết chánh- 
pháp có khả năng cũng thuyết-pháp được. 

Đức-vua-tròi Sakka tủi thân 

Đức-vua-trờỉ Sakka có uy quyền bậc nhất 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên tư duy rằng: 

“Ta là Đức-vua-trời là do nhờ quả báu của 
mọi phước-thiện mà tiền-kiếp của ta đã tạo 
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trong thời-kỳ không có Phật-giáo, nên hào quang 
cùng những món đồ trang sức, lâu đài,... của ta 
không thế sánh với các vị thiên-nam mà tiền- 
kiếp của họ đã tạo mọi phước-thiện trong thời- 
kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
nên các vị thiên-nam ẩy có hào quang sáng 
choang cả hội trường, có những món đồ trang 
sức quỷ giá lộng lẫy, thậm chỉ có những lâu đài 
nguy nga tráng lệ hơn ta gấp bội. 

Vậy, ta nên tìm cơ hội để tạo phước-thỉện bổ- 
thỉ cúng dường đến các Ngài Đại-Trưởng-lão có 
gỉớỉ-đức cao thượng. ” 

Với thiên-nhãn đặc biệt hơn toàn thể chư-thiên 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua-trời 
Sakka thấy rõ, biết rõ Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Mahãkassapa nhập diệt-thọ-tưởng (nirodha- 
samãpattỉ) suốt bảy ngày đêm, Ngài Đại- 
Trưởng-lão vừa xả diệt-thọ-tưởng. 

Theo lệ thường, sau khi xả diệt-thọ-tưởng, Ngài 
Đại-Trưởng-lão đi khất thực đến tế độ người 
nghèo khổ, để cho họ có được vô-lưọng phước- 
thiện bố-thí và có được vô-lưọng quả báu cao quý. 

Sau khi thấy rõ, biết rõ như vậy, nên Đức-vua- 
trời Sakka truyền gọi Chánh-cung hoàng-hậu Sujã 
cùng nhau xuất hiện xuống cõi người, hóa thân 
thành hai ông bà lão thợ dệt nghèo khổ trong một 
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căn nhà lá trên con đường mà Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãkassapa sẽ đi khất thực ngang qua. 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa đi đến 
nhìn thấy căn nhà lá nghĩ rằng: “Hai ông bà thợ 
dệt này già cả như thế mà còn phải làm việc, 
chắc hắn là người nghèo khố nên tế độ. ” 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão đứng trước 
cổng nhà, ông lão đi ra đảnh lễ dưới hai bàn 
chân của Ngài, rồi xin nhận cái bát. 

Ngài Đại-Trưởng-lão trao cái bát với tâm bi, 
ông lão cung-kính đón nhận cái bát vào nhà, bỏ 
đầy vật thực ngon lảnh có vị trời, hai ông bà lão 
cùng nhau đem ra kính dâng lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa, cái bát tỏa ra mùi 
thơm của vật thực bay khắp kinh-thành 
Rặịagaha. 

Khi nhận cái bát, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão suy 
xét rằng: “Hai ông bà lão này là ai mà có món 

vật thực như vật thực của Đức-vua-trời vậy! ” 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ */ 

Ngài Đạỉ-Trưởng-lão biết ngay hai ông bà lão 
này chính là Đức-vua-trờỉ Sakka và Chánh-cung 
hoàng-hậu Sujã hóa thân thành hai ông bà lão 
nghèo khổ như vậy. Ngài Đại-Trưởng-lão quở 
trách rằng: 

- Này Đức-vua-trời Sakkaỉ Đức-vua đã giành 
cơ hội của người nghèo khố, đã làm việc không 
nên làm đoi với địa vị cao cả như Đức-vua-trời! 
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Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa quở 
trách như vậy, Đức-vua-trời Sakka kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, chúng con 
cũng là phận nghèo nàn trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. Tuy con là Đức-vua-trời, nhưng hào 
quang, đồ trang sức, lâu đài,... không thế sánh 
với các vị thiên-nam mà tiền-kiếp của họ đã tạo 
mọi phước-thiện trong thời-kỳ có Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian, nên các vị 
thiên-nam ẩy có hào quang sáng choang cả hội 
trường, có những món đồ trang sức quỷ giá lộng 
lẫy, thậm chỉ có những lâu đài nguy nga tráng lệ 
hơn chúng con gấp bội. 

Cho nên, chúng con cũng là phận nghèo nàn. 
Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa dạy rằng: 

- Này Đức-vua-trời Sakkaỉ Từ nay Đức-vua 
không nên lừa cúng dường lão Tăng như vậy nữa. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nếu chúng 
con lừa cúng dường lên Ngài Đại-Trưởng-lão 
như vậy thì chúng con có được phước-thiện hay 
không? Bạch Ngài. 

- Này Đức-vua-trờỉ Sakka! Đức-vua vẫn cỏ 
được phước-thiện vậy. 

Đức-vua-trời Sakka và Chánh-cung-hoàng-hậu 
Sujã vô cùng hoan-hỷ, thành kính đảnh lễ Ngài 
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Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa rồi xin phép hồi 
cung trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Đức- 
vua-trời Sakka và Chánh-cung-hoàng-hậu Sujã 
bay lên hư không thốt lên lời hoan-hỷ 3 lần rằng: 

Aho dãnaĩỴi paramadãnam Kassape supatit- 

thitam! 

• • 

- Aho dãnam paramadãnam Kassape supatit- 

thitam! 

• • 

- Aho dãnam paramadãnam Kassape supatit- 

thitarn!” 

• • 

“A! hạnh phúc quá! Phước-thiện mà chúng ta 
đã tạo do nương nhờ nơi Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãkassapa thật là phước-thiện bố-thỉ cao quỷ 
nhất, vững chắc nhất. ” (3 lần) 

Do nhờ năng lực của phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa, 
từ đó, Đức-vua-trời Sakka có hào quang sáng 
ngời, có những món đồ trang sức quỷ giá lộng 
lẫy, thậm chỉ có những lâu đài cũng nguy nga 
tráng lệ không thua kém vị thiên-nam nào trong 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-vua-tròi Sakka trở thành bậc Thánh 

Nhập-lưu 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại động núi 
Veriyaka, miền bắc của xóm làng Ambasanda, 


* Chú-giải Dhammapada, Mahakassapattherapindapatadúmavatthu. 
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hướng Băc của kinh-thảnh Rãjagaha. Khi ây, 
Đức-vua-trời Sakka thấy 5 hiện tượng gần chết 
của chư-thiên, nên phát sinh tâm sợ chết, Đức- 
vua-trời Sakka ngự xuống cõi người cùng với vị 
thiên-nam Pancasỉkha đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, bạch hỏi 14 câu hỏi. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy giải đáp xong 14 
câu hỏi Khi ấy, Đức-vua-trờỉ Sakka chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim 
Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. Ngay tại nơi ấy, 
Đức-vua-trời Sakka chuyến kiếp (cuti: chết), rồi 
hóa-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ) trở lại là Đức- 
vua-trời Sakka (kiếp mới). 

Đức-vua-trời Sakka thảnh kính đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, xin phép hồi cung trở về cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 

Kiếp vị-lai của Đức-vua-tròi Sakka 

* Trong thời vị-lai, khi Đức-vua-trời Sakka 
hết tuối thọ ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên sẽ 
chuyến kiếp (cuti: chết), rồi tái-sinh kiếp sau 
(patỉsandhỉ) xuống làm người trong cõi người, 
sẽ trở thành Đức-vua chuyển-luân-thánh-vương, 
sẽ trở thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ tại cõi người. 


* Bộ Di. Mahavagga, Sakkapaiĩhasutta, và Atthakatha. 
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* Khi Đức-vua chuyên-luân-thảnh-vương hêt 
tuối thọ tại cõi người sẽ chuyến kiếp (cuti: chết), 
rồi hóa-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ) lên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, làm vị thiên-nam, rồi sẽ trở 
thành bậc Thánh Bẩt-laỉ chứng đắc đến đệ-ngũ- 
thiền sắc-giới thiện-tâm, sau đó sẽ chuyển kiếp 
(cuti: chết), đệ-ngũ-thiền sẳc-giới thiện-nghiệp 
cho quả hóa-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉ) lên 5 tầng 
trời sắc-giới Suddhãvãsa: Tịnh-cư-thiên, hết tuối 
thọ ở tầng trời bậc thấp hóa-sinh kiếp sau lên 
tầng trời bậc cao theo tuần tự, từ tầng trời Avihã, 
tầng trời Atappã, tầng trời Sudassã, tầng trời 
Sudassĩ, cho đến tầng trời Akanitthã cuối cùng. 

* Trong tầng trời sẳc-gỉớỉ Akanỉtthã, hậu- 
kiếp của Đức-vua-trời Sakka sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại 
tầng trời sắc-giới này, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

(Theo Chú-gỉảỉ bộ Dĩ. Mahãvaggatthakathã, 
kinh Sakkapahhãsuttavannanã.) 

Tích vị thiên-nam Rãhu-Asurinda 

Trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên có vị thiên- 
nam tên Rãhu-asurinda có thân hình to lớn nhất 
trong 6 cõi trời dục-giới. 

* Dĩ. theo Sĩlakkhandhavagg atthakathã, Soụadandasuttavannanã. 
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Thân hình của vị thiên-nam Rahu-asurỉnda có 
chiều cao 4.800 do-tuần, hai vai rộng 112 do- 
tuần, chiều rộng vòng quanh thân hình có 600 
do-tuần, hai bàn tay, hai bàn chân mỗi bàn lớn 
200 do-tuần, ngón tay dài 50 do-tuần, cái đầu to 
900 do-tuần, trán rộng 30 do-tuần, hai con mắt 
khoảng cách 50 do-tuần, lỗ mũi dài 300 do-tuần, 
miệng rộng 300 do-tuần. 

Vị thỉên-nam Rãhu-asurinda có thân hình to 
lớn là vị phó-vương trong cung điện của loài a- 
su-ra-kã-ya ở phía duới núi Sineru. Khi nghe 
các chu-thiên tán duơng ca tụng ân-đức của 
Đức-Phật Gotama, vị thiên-nam Rãhu-asurinda 
cũng muốn hiện xuống cõi nguời đến hầu Đức- 
Phật Gotama, nhung suy nghĩ rằng: 

“Ta cỏ thân hình to lớn như thế này, nếu 
hiện xuống hầu Đức-Phật Gotama có thân hình 
nhỏ bé thì ta không thế cúi mặt nhìn thay Đức- 
Phật được. ” 

Do suy nghĩ nhu vậy, nên không đến hầu 
Đức-Phật. 

Một thời gian sau, nghe toàn thể chu-thiên 
đều tán duơng ca tụng ân-đức của Đức-Phật 
Gotama vô lượng nên vị thiên-nam Rãhu- 
asurỉnda suy nghĩ rằng: 

“Đức-Phật Gotama có 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có ân-đức vô 
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thượng như thê nào? Vả lại Đức-Phật xuât hiện 
trên thế gian là điều khó, rất hy hữu. Vậy, ta 
cũng nên cổ gang đến hầu Đức-Phật Gotama 
một lần cho biết. ” 

Khi ấy, biết rõ điều suy xét của thỉên-nam 
Rãhu-asurỉnda, Đức-Phật nghĩ rằng: 

Khi thỉên-nam Rãhu-asurinda đến hầu, Như- 
lai nên ở trong oai-nghi nào trong 4 oaỉ-nghỉ đi, 
đứng, ngồi, nằm. Con người đứng hoặc ngồi dù 
thấp cũng như cao. Vậy, Như-lai nên ở trong oai- 
nghi nằm nghiêng bên phải (Tathãgataseyyã), 
đế vị thiên-nam Rãhu-asurinda nhìn thấy Như- 
lai trong oai nghi nằm nghiêng bên phải ẩy. 

Sau khi nghĩ nhu vậy, Đức-Phật truyền bảo 
Ngài Đại-đức Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Con nên đặt chiếc giường nằm 
của Như-lai bên ngoài gần trước cửa cốc 
gandhakuịi này, Như-lai sẽ nằm ở chỗ ấy. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lãọ 
Ẵnanda đặt chiếc giuờng gần truớc cửa cốc 
gandhakuti xong, Đức-Thế-Tôn ngự đến nằm 
nghiêng bên phải, tay phải chống cái đầu. 

Khi ấy, vị thỉên-nam Rãhu-asurỉnda từ trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống hầu 
Đức-Thế-Tôn, đứng ngửa mặt lên chắp hai tay 
trên trán nhìn Đức-Phật, nhu đứa bé ngửa mặt 
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nhìn lên mặt trăng trên hư không. Đức-Thê-Tôn 
truyền hỏi rằng: 

- Này Rãhu-asurỉnda! Ngươi đứng nhìn thấy 
Như-lai như thế nào? 

Vị thiên-nam Rãhu-asurinda bạch với Đức- 
Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không biết 
Đức-Thế-Tôn có nhiều oai lực vô thượng phi 
thường như thế này, thế mà con tưởng rằng con 
không thế cúi mặt mình nhìn thay Ngài được, nên 
trước đây con không đến hầu Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Rãhu-asurỉnda! Khỉ tạo tất cả mọi 
phảp-hạnh ba-la-mật, Như-lai không hề cúi mặt 
rụt rè tạo các pháp-hạnh ba-la-mật, không hề 
thoái chỉ nản lòng, bồi bố các pháp-hạnh ba-la- 
mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Vì vậy, những 
chúng-sinh có ỷ muốn nhìn thay Như-lai, không 
cần phải cúi mặt xuống nhìn thấy Như-lai, như 
ngươi suy nghĩ. 

Thấy rõ, biết rõ như vậy, vị thiên-nam Rãhu- 
asurỉnda phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật, nên Đức-Phật thuyết-pháp tế độ vị thiên- 
nam Rãhu-asurinda. 

* Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp 
xong, vị thiên-nam Rãhu-asurinda phát sinh 
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đức-tin trong sạch kính xin quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Thế-Tôn, Đức-Pháp-bảo, chư tỳ-khưu- 
Tăng-bảo đến trọn kiếp. 

Vị thiên-nam Rãhu-asurinda kí nh lễ Đức-Phật, 

♦ »7 

xin phép trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

* Chư-thiên trong cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên có tuổi thọ 1.000 năm cõi trời, so với thời 
gian cõi người 36 triệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 
đêm bằng 100 năm cõi người. 


11,2,3- Yamabhumi: Cõi tròi Dạ-ma-thiên 

Cõi trời Dạ-ma-thỉên là cõi trời thứ ba nằm ở 
trên hư không cao cách cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

Tất cả chư vị thỉên-nam, chư vị thỉên-nữ trong 
cõi trời này không có khổ, chỉ có sự an-lạc mà 
thôi nên gọi cõi trời này là Yãmãbhũmi: cõi trời 
Dạ-ma-thiên. 

Đức-vua-tròi Suyãma hoặc Đức-vua-trờỉ 
Yãma trị vì toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ trong cõi trời Dạ-ma-thỉên. 

Tất cả chư vị thỉên-nam, chư vị thỉên-nữ 

trong cõi trời Dạ-ma-thiên này không có nhỏm 

bhummatthadevatã mà chỉ có nhỏm chư-thỉên 
• • 

ãkãsatthadevatã mà thôi. Tất cả chư vị thiên- 
• • • 
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nam, chư vị thiên-nữ có thân hình, hào quang, 
lâu đài, các món đồ trang sức, v.v... hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời này vi-tế hơn cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. 

* Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi trời 
Dạ-ma-thiên có tuối thọ 2.000 năm cõi trời, so 
với thời gian cõi người 144 triệu năm, bởi vì 1 
ngày và 1 đêm bằng 200 năm cõi người. 

11,2,4- Tusitãbhũmi: Cõi tròi Đâu-suất-đà-thiên 

Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên là cõi trời thứ tư, 
nằm ở trên hư không cao cách cõi trời Dạ-ma- 
thiên khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

Toàn thể chư vị thỉên-nam, chư vị thỉên-nữ 
trong cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên có tâm hoan-hỷ 
và luôn luôn vui tươi an-lạc trong cõi trời này, 
nghĩa là chư-thiên không có khổ tâm, chỉ có tâm 
thường an-lạc mà thôi. 

Vì vậy, cõi trời này gọi là Tusitãbhũmi: cõi 
trời Đâu-suẩt-đà-thiên rất cao quý. 

Thật vậy, tất cả chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác khi đã hoàn thành đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng chắc chắn sẽ 
trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 
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Chư Đức-Bô-tảt Chảnh-Đăng-Giảc ây kiêp 
áp chót đều hóa-sinh làm vị thiên-nam Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác trên cõi trời Đâu-suẩt-đà- 
thiên này chờ đợi đến thời-kỳ đúng lúc, họp thời 
sẽ tái-sinh kiếp sau làm nguời trong cõi nguời, 
để trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Trong kiếp trái đất này gọi là Bhaddakappa 
thật vô cùng diễm phúc có 5 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian. 

Trong thời quá-khứ đã có 3 Đức-Phật đã xuất 
hiện là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konã- 
gamana, Đức-Phật Kassapa; trong thời hiện-tại 
Đức-Phật Gotama đã xuất hiện, giáo-pháp của 
Đức-Phật vẫn đang còn luu truyền, và trong thời 
vị-lai Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện trên thế 
gian cùng trong kiếp trái đất này. 

Vấn: Trong thời vị-laỉ, đến thờỉ-kỳ nào Đức- 
Phật Metteyya sẽ xuất hiện trên thế gian cùng 
trong kiếp trái đất này? 

Đáp: Trong thời hiện-tại Phật-lịch 2563 năm, 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama đang còn ỉưu 
truyền trên thế gian cho đến Phật-lịch 5.000 
năm, giáo-pháp của Đức-Phật hoàn toàn bị tiêu 
hoại, bởi vì không còn các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật trong cõi người này, không còn 
một ai biết đến Phật-giáo nữa. 
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Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
ngược lại thiện-pháp càng ngày càng suy giảm, 
nên tuốt thọ của con người càng ngày càng giảm 
dần, giảm dần cho đến khi tuối thọ của loài 
người chỉ còn 10 năm mà thôi. 

Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp sẽ xảy ra, 
loài người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khoe, 
không phân biệt cha mẹ, con cải, bà con thân 
quyến, một sổ người hoảng sợ chạy tron vào 
rừng núi thoát thân. 

Biết nạn chém giết không còn nữa, sổ người 
còn sống sót ẩy gặp lại nhau cam kết không sát 
hại nhau nữa. Từ đó, con người biết ho-thẹn tộỉ- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên thiện-pháp bắt đầu 
càng ngày càng tăng trưởng, ngược lại ác-pháp 
càng ngày càng suy giảm, tuối thọ của con 
người càng ngày càng tăng dần, tăng dần cho 
đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm. 

Trong thời-kỳ ẩy, con người bắt đầu sống thất 
niệm dế duôi nên ác-pháp phát sinh. Vì vậy, tuoi 
thọ con người lại bắt đầu giảm dần, giảm dần 
cho đến khi thời đại con người có tuoi thọ còn 
khoảng 80.000 năm. Khỉ ẩy, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật Metteyya, 
chuyến kiếp (cuti: chết) từ cõi trời Đâu-suẩt-đà- 
thiên, tái-sinh kiếp chót (paịisandhi) đầu thai 

* Asaùkhyeyya: a-tăng-kỳ là đơn vị số lượng số 1 trước 140 số 0. 
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làm người trong cõi người này, rôi sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 

Đức-Phật Metteyya. 

Chư Đức-Bồ-tát mỗi bậc khỉ đã tạo đầy đủ 
trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật xong rồi, kiếp 
áp chót đều sinh trong cõi trời Đâu-suất-đà- 
thiên này. Cho nên, cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên là 
cõi trời cao quỷ hơn các cõi trời dục-giới khác. 

Đức-vua-tròi Santussỉta trị vì toàn thể chư- 
thiên trong cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên. Tất cả 
chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong cõi trời 
này chỉ có nhóm chư-thiên ãkãsatthadevatã mà 
thôi. Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ có 
thân hình, hào quang, lâu đài, các món đồ trang 
sức, v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời 
này vi-tế hơn cõi trời Dạ-ma-thiên. 

* Chư-thỉên trong cõi trời Đâu-suẩt-đà-thỉên 
có tuổi thọ 4.000 năm cõi trời, so với thời gian 
cõi người 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm 
bằng 400 năm cõi người. 


11,2,5- Nimmanaratìbhumi; Cõi tròi Hóa-lạc-thiên 

Cõi trời Hóa-lạc-thiên là cõi trời thứ năm, 
nằm ở trên hư không cao cách cõi trời Đâu-suẩt- 
đà-thiên khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

Toàn thể chư vị thỉên-nam, chư vị thỉên-nữ 
trong cõi trời này có khả năng tự hóa ra 5 đổi- 
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tượng ngũ-dục theo ỷ muốn của mình, rồi hưởng 
sự an-lạc trong các đoi-tượng ẩy. 

Vì vậy, cõi này gọi là Nimmãnaratĩbhũmi: 
cõi trời Hóa-lạc-thiên. 

Trong 6 cõi trời dục-giới, từ cõi trời Tứ-đại- 
thiên-vương, Tam-thập-tam-thiên, Dạ-ma-thiên, 
Đâu-suẩt-đà-thiên chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ đều có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị, 
nhưng trong cõi trời Hóa-lạc-thiên và cõi trời 
Tha-hóa-tự-tai-thiên chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ không có cặp có đôi riêng biệt. 

Nếu khi nào vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 

• • • 

trong cõi trời Hóa-lạc-thỉên muốn hưởng an-lạc 
trong đối-tượng ngũ-dục thì khi ấy vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ tự mình hóa ra vị thiên-nữ hoặc 
vị thiên-nam khác phái theo ý muốn của mình, 
để hưởng sự an-lạc trong đối-tượng ngũ-dục ấy 
xong, rồi cho biến mất. 

Đức-vua-trời Sunimmita hoặc Đức-vua-tròi 
Nimmita trị vì toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ chỉ có nhóm chư-thiên ãkãsatịhadevatã 
trong cõi trời Hóa-lạc-thỉên mà thôi. 

Tất cả chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ có thân 
hình, hào quang, lâu đài, các món đồ trang sức, 
v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời này vi- 
tế hơn cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên. 
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* Chư-thiên trong cõi trời Hóa-lạc-thiên có 
tuổi thọ 8.000 năm cõi trời, so với thời gian cõi 
người 2.304 triệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm 
bằng 800 năm cõi người. 


11.2,6- Paranimmitavasavattibhumi; 

Cõi tròi Tha-hóa-tự-tại-thiên 

Cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên là cõi trời thứ 
sáu cao nhất trong 6 cõi trời dục-giới nằm ở trên 
hư không cao cách cõi trời Hóa-lạc-thỉên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

Toàn thể chư vị thỉên-nam, chư vị thỉên-nữ 
trong cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên muốn hưởng 
an-lạc trong đối-tượng ngũ-dục đều do vị chư- 
thiên thuộc hạ biết rõ sự ham muốn ấy nên hóa 
ra đoỉ-tượng ẩy theo ỷ muốn. 

Vì vậy, cõi này gọi là Paranimmitavasavatữ- 
bhũmỉ: cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên, giống như vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ trong cõi trời Hóa-lạc-thiên, đều không 
có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị. 

Đức-vua-trời Paranỉmmỉta hoặc Đức-vua- 
ừời Vasavatũ trị vì toàn thể chư vị thiên-nam, chư 
vị thiên-nữ trong cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 
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Tât cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cõi trời Tha-hóa-tự-tạỉ-thỉên này chỉ có nhỏm 
chư-thiên ãkãsaịthadevatã mà thôi. Tất cả chư- 
thiên có thân hình, hào quang, lâu đài, các món 
đồ trang sức, v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi trời này vi-tế hơn cõi trời Hóa-lạc-thỉên. 

* Chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên có tuổi thọ 16.000 
năm cõi trời, so với thời gian cõi người 9.216 
triệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm bằng 1.600 
năm cõi người. 

* Đức-vua-trời Vasavattĩ không chỉ trị vì cõi 
trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, mà còn có oai lực cai 
quản cả 6 cõi trời dục-giới nữa. 

Ác-ma-thiên (Devaputtamãra) 

* Ác-ma-thiên (Devaputtamãra) có nhiều oai 
lực tại cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, Ác-ma-thiên 
có ác-tâm không muốn chúng-sinh nào thoát ra 
khỏi quyền năng của mình. 

Thật vậy, khi biết Đức-Bồ-tảt Siddhattha đi 
xuất gia đế trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác thuyết-pháp tế độ chúng-sinh giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, thì 
Ác-ma-thiên từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên liền 
hiện xuống, ngăn cản Đức-Bồ-tát Sỉddhattha, 
nhưng y bất lực, đành trở về cõi trời. 
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Đên khi Đức-Bô-tảt Siddhattha ngự đên ngôi 
trên bồ-đoàn quý báu vào buổi chiều ngày rằm 
tháng tu (âm-lịch) để trở thành Đức-Phật Chánh 
Đắng-Giác. Khi ấy, Ác-ma-thiên cầm đầu thiên- 
ma-binh, thiên-ma-tuớng từ cõi trời Tha-hóa-tự- 
tại-thiên xuất hiện đến cội Đại-Bồ-đề nơi Đức- 
Bồ-tát Siddhattha đang ngự trên bồ-đoàn quỷ 
báu, Ác-ma-thiên sử dụng mọi phép mầu cực kỳ 
lợi hại cốt để đuổi Đức-Bồ-tát rời khỏi cội Đại- 
Bồ-đề, giành ngôi bồ-đoàn quý báu ấy để Đức- 
Bồ-tát Siddhattha không thể chứng đắc thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, nhung Ác-ma- 
thiên hoàn toàn bất lực, đành phải chịu thất bại, 
nên Ác-ma-thiên cùng thiên-ma-binh, thiên-ma 
tuớng bỏ chạy trở về cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Đêm rằm tháng tu ấy, Đức-Bồ-tát Sỉddhattha 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi phiền-não trầm- 
luân, mọi tham-ái không còn du sót, đặc biệt diệt 
mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama độc nhất vô 
nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh vào canh chót 
đêm rằm tháng tư ẩy. 

Sau khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
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gian, Ác-ma-thỉên đến kính thỉnh Đức-Phật tịch 
diệt Niết-bàn, bởi vì y không muốn chúng-sinh 
nào được nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán y theo Đức-Phật, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, thoát ra khỏi quyền năng của y, nhưng 
Đức-Phật không chấp thuận theo lời thỉnh cầu 
của Ác-ma-thiên. 

Đức-Phật Gotama thuyểt-pháp tế độ chúng- 
sinh suốt 45 năm sau, Ác-ma-thiên hiện xuống 
kính thỉnh Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn. 
Lần này Đức-Phật Gotama nhận lời thỉnh cầu 
của Ác-ma-thiên. 

* Hiện-tượng của chư-thiên trước khi chết 

Mỗi vị thiên-nam, vị thiên-nữ sắp hết tuổi thọ 
tại cõi trời dục-giới ấy, thường có pubbanỉmỉtta 
5 hiện-tượng báo trước phát sinh là: 

1- Mãlã milãyanti: Những vòng hoa héo. 

2- Vatthãni kilissanti: Những y phục phai màu. 

3- Kacchehi sedã muccanti: Mồ hôi chảy ra 
từ 2 bên nách. 


* Khu. ItivuttakapaỊi, Pancapubbanimittasutta. 
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4- Kãye dubbanniyam okkamati: Săc thân 
không còn xỉnh đẹp. 

5- Devo devãsane nãbhiramati: Chư-thiên 
không còn hài lòng cõi trời dục-giới đang song. 

Vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào nếu có 5 triệu- 
chứng báo trước phát sinh thì vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ sắp hết tuổi thọ tại cõi trời ấy, phải 
cuti: chuyến kiếp (chết), rồi sẽ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhi) trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ ấy. 

- Nếu đại-thỉện-nghỉệp cỏ cơ hội cho quả thì 
táỉ-sỉnh kiếp sau đầu thai làm người hoặc hóa- 
sỉnh làm vị thỉên-nam hoặc vị thỉên-nữ trong 
cõi trời dục-giới cao hơn hoặc cõi trời dục-giới 
thấp hơn hoặc cõi trời dục-giới ngang bằng với 
kiếp trước. 

- Nếu ác-nghỉệp có cơ hội cho quả thì táỉ-sỉnh 
kiếp sau trong cõi cõi ác-gỉớỉ: cõi địa-ngục, cõi 
a-su-ra, cõi ngạ-quỷ, loài súc-sinh, tùy theo 
năng lực của quả ác-nghiệp ấy. 

Lựa chọn sinh trong 6 cõi tròi dục-giói 

Đối với hạng người nào đến lúc lâm chung cỏ 
khả năng lựa chọn táỉ-sỉnh cõi trời dục-gỉới nào 
trong 6 cõi trời dục-giới đúng theo ỷ muốn lựa 
chọn của mình được? 



Kamasugatibhumi: Cõi Thiện-Dục-Giới 


495 


Sau khi người ây chêt, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm 
gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thỉên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ẩy. 

Trong Chú-giải bài kỉnh Sakkapaỉihãsutta, có 
đoạn đề cập đến người có giới, người giữ gìn các 
điều-giới của mình ừong sạch và trọn vẹn rằng: 

“Parisuddhasĩlã nãma chasu devalokesu 
yatthỉcchantỉ, tattha nỉbbattantỉ. ” 

Những người thiện nào giữ gìn các đỉều-gỉớỉ 
của mình trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm chung 
có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt, muốn lựa 
chọn cõi trời dục-gỉới nào trong 6 cõi trời dục- 
giới, rồi sau khi người thiện ẩy chết, đại-thiện- 
nghiệp giữ-giới ấy có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thỉên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ẩy đúng theo ý 
muốn lựa chọn của mình, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời dục-gỉớỉ ẩy cho đến khi hết tuối 
thọ tại cõi trời dục-giới ẩy. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy có 5 quả-báu của 
người thiện có giới, người thiện giữ gìn các 


* Di.Atthakatha, Mahavaggatthakatha. Sakkapanhasuttavaụnana. 
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điều-giới của mình trong sạch và trọn vẹn, có 
quả-báu thứ tư và quả-báu thứ năm rằng: 

- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn lúc lâm chung 
có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt. 

Đó là quả-báu thứ tư của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

- Này các người tại gia! Sau khi người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới (cõi người, 
hoặc 6 cõi trời dục giới), hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi ẩy. 

Đó là quả-báu thứ năm của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

Như vậy, người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, tin nghiệp và 
quả của nghiệp, biết giữ gìn các điều-giới của 
mình trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm chung, 
người thiện ấy có đại-thiện-tâm giữ-giới tỉnh 
táo sáng suốt, có khả năng lựa chọn cõi trời 
dục-giới nào trong 6 cõi trời dục-giới. Sau khi 
người thiện ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ-giới 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 


* DI, Mahavagga, Mahaparinibbanasutta, ph. Silavanta anistnsa 
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thời-kỳ tải-sinh kiêp sau (patisandhikãla) có đạỉ- 
quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thỉên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục- 
giới ấy theo ý muốn lựa chọn của mình, huởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời dục-giới ấy, cho đến 
khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới ấy. 

Tích Dhammỉka upãsakavatthu đuợc tóm 
luợc nhu sau: 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngu tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthĩ, đề cập đến 
cận-sự-nam Dhammika. 

Cận-sự-nam Dhammỉka đang lâm bệnh nặng 
đến lúc lâm chung, khi ấy, có 6 chiếc xe trời 
đuợc trang hoàng lộng lẫy với 1.000 con ngựa 
báu từ 6 cõi trời dục-giới hiện xuống đều thỉnh 
mời cận-sự-nam Dhammika tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh trên cõi trời dục-giới của mình. 

Khi ấy, cận-sự-nam Dhammika suy xét nên 

lựa chọn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh lên cõi trời 

nào trong 6 cõi trời dục-giới. Sau khi suy xét 

xong, cận-sự-nam Dhammika lựa chọn cõi trời 

Tusita: cõi trời Đâu-suẩt-đà thiên. Sau khi cận- 

• 

sự-nam Dhammika chết, đại-thiện-nghiệp trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đại- 


" Dha. atthakatha, Yamakavagga, Dhammika upasakavatthu. 
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quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhỉcitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời Đâu- 
suẩt-đà thiên đúng theo ỷ lựa chọn của mình. 

Quả-báu của phước-thiện giữ-giới là như 
vậy, còn phước-thiện bổ-thỉ như thế nào? 

Đối với người thi-chủ nào đã tạo nhiều phước 
thiện đại-bo-thỉ, người thỉ-chủ ẩy đến lúc lâm 
chung có khả năng lựa chọn cõi tròi dục-gỉớỉ 
nào trong 6 cõi trời dục-giới theo ỷ muốn của 
mình được hay không? 

Sau khỉ người thỉ-chủ ấy chết, đạỉ-thỉện- 
nghỉệp bố-thi trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sinh-tâm (paịi- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau hóa- 

sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi 

• • • 

tròi dục-gỉới ẩy theo ỷ muốn lựa chọn của mình 
được hay không? 

Nên tìm hiểu bài kinh Dãnũpapattisutta 
có một đoạn Đức-Phật dạy nhu sau: 

Này chư tỳ-khưu! Có sổ thỉ-chủ trong đời 
này tạo phước-thiện bổ-thỉ như cơm, nước, vải, 


* Aủguttaranikaya, Atthakanipata, Danupapattisutta. 
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xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ 
ở, đèn, ... đến Sa-môn, bà-la-môn. 

Thỉ-chủ tạo phước-thỉện bổ-thỉ rồi cầu mong 
quả-báu của phước-thiện bố-thỉ ấy. 

Thỉ-chủ nghe nói rằng: 

Chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên có tuối thọ song lâu 
(1.000 năm cõi trời, nếu so với sổ năm cõi người 
thì bằng 36 triệu năm, bởi vì một ngày một đêm 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên bằng 100 năm 
cõi người), có sắc đẹp tuyệt vời, sự an-lạc vi- 
tế,... nên thỉ-chủ cầu mong rằng: 

“Quý hóa biết dường nào! Sau khỉ tôi chết, 
cầu mong phước-thiện bo-thỉ này cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm vị thiên-nam (vị thiên-nữ) trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên ẩy. ” 

Sau khỉ thỉ-chủ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp bổ-thỉ 
ẩy cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam (vị thiên-nữ) trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên ẩy. 

Như-laỉ dạy rằng: Kiếp sau của thi-chủ được 
Thành tựu như ý, thì thỉ-chủ phải là người có 
các điều-giới của mình trong sạch trọn vẹn, thí- 
chủ không phải là người phạm điều-giới, không 
có giới (tahca kho sĩlavato vadãmi, no dussĩlassa). 
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- Này chư tỳ-khimỉ Người thí-chủ có các 
điều-giới trong sạch trọn vẹn thì cầu mong được 
thành tựu như ý, nhờ đại-thiện-tâm trong sạch 
thanh-tịnh. ” (Ijjhatỉ bhikkhave! Sĩlavato ceto- 
panidhi visuddhatã.) 

Như vậy, dù thỉ-chủ nào có tạo phước-thiện 
đạỉ-bố-thỉ nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu thí- 
chủ phạm điều-giới nào, tạo ác-nghiệp điều-giới 
ẩy. Sau khi thí-chủ ấy chết thì không thể ngăn cản 
được ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

Thật vậy, Đức-Phật dạy có 5 quả xấu, quả 
khổ của người phạm điều-giới, và 5 quả-báu của 
người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và 
trọn vẹn như sau: 

* Quả khổ của ngưòi phạm giói 
(Dussĩla ãdĩnava) 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi 
làng Pãtaligãma, dân làng Pãtali đến hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi 
ẩy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy dân làng Pãtali rằng: 

- Này các người tại gia! Có 5 quả xẩu, quả 
kho của người phạm giới, người không có giới. 
5 quả xẩu, quả kho ẩy là: 


* Di. Mahavagga, Mahaparinibbanasutta, đoạn Dussĩla admava. 
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- Này các người tại gia! Trong đời này, người 
phạm giới, người không có giới làm tiêu hao 
của cải tài sản lớn lao, do nhân dể duôi. 

Đó là quả xẩu thứ nhẩt của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới có tiếng xẩu bị lan truyền 
khắp mọi nơi. 

Đó là quả xẩu thứ nhì của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới có bẩt-thỉện-tâm e ngại, sợ 
sệt khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn 
gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả xẩu thứ ba của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả xẩu thứ tư của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Sau khi người phạm 
giới, người không có giới chết, ác-nghỉệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho 
trong cõi ác-giới ẩy. 
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ĐÓ là quả xâu, quả khô thứ năm của người 
phạm giới, người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xấu, quả 
kho của người phạm giới, người không có giới. 

* Quả báu của ngưòi có giói 
(Sĩlavanta ãnisamsa) 

- Này các người tại gia ỉ Có 5 quả-báu của 
người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và 
trọn vẹn. 5 quả-báu ẩy là: 

1- Này các người tại giai Trong đời này, 
người có giới, người giữ gìn giới được trong 
sạch và trọn vẹn có nhiều của cải lớn lao, do 
nhờ nhân không dể duôi (có trỉ-nhớ biết mình). 

Đó là quả-báu thứ nhất của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có danh 
thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả-báu thứ nhì của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đạỉ- 


* Di. Mahavagga, Mahaparinibbanasutta, STlavanta anisamsa. 
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thỉện-tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi đi 

vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, 
hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả-báu thứ ba của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

4- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đạỉ-thỉện- 
tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. 

Đó là quả-bảu thứ tư của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới (cõi người, 
hoặc 6 cõi trời dục-gỉớỉ). 

Đó là quả-báu thứ năm của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả-báu của 
người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và 
trọn vẹn như vậy. 

Như vậy, đối với người phạm điều-giới, 
người không có giới, có quả xấu thứ tư là có ác- 
tâm mê muội lúc lâm chung và quả xấu thứ 
năm, sau khi người phạm giới, người không có 
giới chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
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trong cõi ác-gỉới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

Còn đối với người có giới, người giữ gìn giới 
trong sạch và trọn vẹn có quả-báu thứ tư là có 
đại-thỉện-tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung 
và quả-báu thứ năm, sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, 
đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện-dục-giới (cõi người, hoặc 6 
cõi trời dục-giới). 

Thật vậy, Chú-giải bài kinh Sakkapaũhasutta, 
những người có giới trong sạch có thể lựa chọn 
cõi-giới tái-sinh kiếp sau một trong 6 cõi trời 
dục-giới theo ý muốn của mình như sau: 

“Parisuddhasĩlã nãma chasu devalokesu 
yatthỉcchantỉ, tattha nỉbbattantỉ. ” 

Những người nào có giới trong sạch trọn vẹn, 
lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng 
suốt muốn táỉ-sỉnh trên cõi trời nào trong 6 cõi 
trời dục-giới, thì sau khi những người ẩy chết, 
dục-gỉớỉ thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong 
cõi trời dục-giới ẩy theo ỷ muốn của mình, và 
hưởng được mọi sự an-lạc trong cõi trời ẩy cho 
đến hết tuoi thọ. 


^ Di. Mahavaggatthakatha, kinh Sakkapanhasuttavanụana. 
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Như Đức-Phât dạy vê 5 quả-báu của người 
thiện giữ gìn giới của mình trong sạch và trọn vẹn. 
Trong quả báu thứ tư lúc lâm chung có đại- 
thiện-tâm tỉnh táo chọn lựa được cõi trời dục- 
giới nào mình muốn tái-sinh, và quả báu thứ năm, 
sau khi chết được tái-sinh cõi trời mình đã chọn. 

Ngăn ác-nghiệp không cho quả tái-sinh 

* Có phương cách nào ngăn ác-nghiệp không 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau được hay không? 

Ac-nghỉệp hay bẩt-thỉện-nghỉệp (akusalakam- 
ma) đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt- 
thiện-tâm (12 ảc-tâm) tạo 10 ác-nghiệp bằng 
thân, bằng khẩu, bằng ý làm cho khổ tâm, khổ 
thân trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Ác-nghiệp có 3 loại: 

1- Ac-nghỉệp tà-kiến cố-định (nỉyatamỉcchã- 
dỉtthỉkamma) có 3 loại tà-kiến cố-định. 

- Natthỉkadụthỉ: Vô-quả tà-kỉến. 

- Ahetukadụthỉ: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akirỉyãdụthi: Vô-hành tà-kỉến. 

Nếu người nào có loại ác-nghỉệp tà-kiến cổ- 
định này là người ấy hoàn toàn không tin nghiệp 

^ Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV “Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp”, cùng soạn giả. 
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và quả của nghiệp, nhưng sự thật người ây đã 
tạo ác-nghiệp tà-kiến co-định, thì sau khi người 
ấy chết chắc chắn ác-nghỉệp tà-kỉến co-định này 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci chịu quả khổ lâu dài không hạn định. 

Tuy nhiên, nếu người nào có ác-nghiệp tà-kiến 
cố-định ấy, có duyên lành gặp bậc thiện-trí, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, người ấy phát 
sinh đức-tỉn nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, rồi từ bỏ được tà-kiến cổ-định ấy, trở 
thành người có chánh-kiến sở-nghiệp của mình 
(kammassakatã sammãdiịthi) , thì người ấy có 
thể tạo mọi thiện-nghiệp theo khả năng của mình 

2- Ảc-nghiệp vô-gián-trọng-tội (ãnantarỉya- 
kamma) có 5 loại: 

- Ác-nghỉệp trọng-tội giết cha. 

- Ác-nghỉệp trọng-tộỉ giết mẹ. 

- Ác-nghỉệp trọng-tộỉ giết bậc Thánh A-ra-hán. 

- Ác-nghỉệp trọng-tộỉ làm bầm máu ngón chân 
của Đức-Phật. 

- Ác-nghỉệp trọng-tộỉ chia rẽ chư tỳ-khưu-Tăng. 

Người nào đã tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng- 
tộì nào rồi thì vổ phương giải cứu, sau khi người 
ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
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ẩy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục mà không có nghiệp nào có thể ngăn 
cản được, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt 
nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Nếu người nào đã tạo hai loại ác-nghỉệp 
trọng-tộỉ này thì sau khi người ấy chết, chắc 
chắn chỉ có ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, phải chịu 
quả khổ của ác-nghiệp trong cõi đại-địa-ngục ấy 
mà thôi. 

Tuy nhiên, người nào đã tạo ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội nào rồi, sau đó người ấy biết ăn 
năn sám hối tội lỗi của mình, có duyên lành đến 
hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, rồi nguyện 
tránh xa mọi ác-nghiệp do thân, khẩu, ý, giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, cố gắng tinh-tấn 
chỉ tạo mọi phước-thiện thuộc về dục-giới thiện- 
nghiệp mà thôi, chắc chắn không thể tạo sẳc- 
giới thiện-nghiệp, vô-sẳc-gỉớỉ thiện-nghiệp và 
siêu-tam-giới thiện-nghiệp được, bởi vì ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội ẩy ngăn cản. 

Sau khi người ấy chết, đáng lẽ ác-nghỉệp vô- 
gián trọng-tộỉ ẩy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, nhưng nhờ dục- 
giới thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và giữ gìn ngũ- 
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giới trong sạch trọn vẹn và tạo mọi phước-thiện 
khác có năng lực làm giảm tiềm năng cho quả 
của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ẩy, nên cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi tiểu-địa-ngục, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong khoảng thời 
gian không lâu nhu trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩci. 

3- Ac-nghiệp loại thường thuộc về ác-nghỉệp 
bẩt-định, nếu ác-nghiệp nào có cơ hội thì ác- 
nghiệp ẩy cho quả khổ trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai. 

Nếu người nào đã tạo ác-nghỉệp loại thường 
này rồi thì người ẩy tìm phương cách ngăn cản 
ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh 
kiếp sau được hay không? 

Ngoại trừ hai loại ác-nghỉệp trọng-tộỉ ấy ra, 
truớc kia, nguời nào đã gần gũi thân cận với bạn 
ác nên đã lỡ phạm các điều-giới nào trong ngũ- 
gỉớỉ, đã tạo các loại ác-nghiệp loại thường. Sau 
đó, nếu nguời ấy phát sinh tâm hoi hận tự làm 
kho tâm nhu vậy thì ác-nghỉệp ấy lại càng tăng 
truởng, đó là điều bất lợi, bởi vì ác-nghiệp ấy dễ 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác- 
giới thật sự. 

Thật ra, nguời ấy có nhiều phuơng cách ngăn 
cản ác-nghiệp ấy không cho có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau nhu sau: 
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- Người ây xa lánh mọi người ác, nên thường 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ trong Phật- 
giáo, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Phảp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, kỉnh xỉn bậc thiện-trỉ hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 
Người ấy trở thảnh người cận-sự-nam hoặc cận- 
sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời. 

Từ đó về sau, người cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ ấy có đạỉ-thỉện-tâm biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết 
ghê-sợ tội-loi, biết tự trọng, nguyện tránh xa 
mọi ác-nghiệp, giữ gìn ngũ-gỉới cho được trong 
sạch và trọn vẹn, đó là điều rất dễ dàng trong 
khả năng bình thường của mình, nên có được 5 
quả-báu của người có giới. 

Trong 5 quả báu của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có quả-báu điều 
thứ tư và điều thứ năm là: 

- Người có giới, người giữ gìn giới trong sạch 
và trọn vẹn lúc lâm chung có đạỉ-thỉện-tâm tỉnh 
táo sáng suốt. 

- Sau khi người có giới, người giữ gìn giới 
trong sạch và trọn vẹn chết, đại-thiện-nghiệp giữ 
giới cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
dục-giới. 
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* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên cô găng 
tinh-tấn tạo mọi phước-thiện như bố-thí tùy theo 
khả năng của mình, nếu có khả năng thì nên thọ- 
trì bát-gỉớỉ uposathasĩla trong những ngày giới 
hằng tháng, nương nhờ giới trong sạch và trọn 
vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ. Hằng 
ngày, đêm nên dành thời giờ thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục thỉền-định niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật, tạo đại-thiện-nghiệp thường 
hành thiền (ãcỉnnakusalakamma) trở thảnh thói 
quen hằng ngày. 

Cho nên, người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
đã tạo đại-thiện-nghiệp nào hằng ngày đêm trở 
thảnh thường-hành đại-thiện-nghiệp (ãcinna- 
kusalakamma) trong thời hiện-tại, đến lúc lâm 
chung, có đại-thiện-tâm ẩy phát sinh làm cho 
tâm tỉnh tảo, sau khi người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy trong đại- 
thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 trong 7 cõi thiện-dục-giới là 
cõi người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi thiện-dục-giới ấy. 

* Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào 
thuộc về hạng người tam-nhân là hành-giả có 
giới trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi 
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nương nhờ, thực-hành pháp-hành thỉên-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sẳc- 
giới thỉện-tâm nào, sau khi hành-giả chết, chắc 
chắn sẳc-giới thiện-nghiệp bậc cao cuối cùng 
trong bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm ẩy cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) 
có bậc thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy gọi là sẳc-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng 
với bậc thiền sẳc-gỉớỉ quả-tâm ấy, vị phạm-thiên 
hưởng sự an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 

* Nếu hành-giả ấy thuộc về hạng người tam- 
nhân có giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, 
làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập- 
ỉưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được hai loại 
phiền-não là tà-kiến (diỊthi) và hoài-nghi 
(vicikicchã) , trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi bậc Thánh Nhập-hm chết, chắc chắn 
vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi 
ác-giới nào nữa, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời- 
kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có đạỉ-quả- 
tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
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sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiêp sau trong 
cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lim ấy chắc 
chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới, đồng thời tất cả mọi ác-nghiệp 
và mọi đại-thiện-nghiệp đã đuợc tích lũy, luu trữ 
ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho 
đến kiếp hiện-tại truớc khi trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy đều trở thảnh vổ- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả đuợc nữa, bởi vì không còn tái- 
sinh kiếp sau. 

Truớc kia, nếu nguời nào gần gũi với các bạn 
ác, nên đã tạo mọi ác-nghỉệp loại thường. 

Ví dụ nhu Ngài Trưởng-lão Angulimãla, 
truớc kia, Ngài là tên cuóp sát nhân giết trên 
ngàn nguời, cắt đầu ngón tay trỏ, xâu làm vòng 
đeo cổ, nên có biệt danh là Aủgulimãla ở trong 
rừng sâu. 

Một hôm, Đức-Phật một mình ngự vào rừng, 
đế tế độ tên cướp sát nhân Ahgulimãla. Khi nhìn 
thấy Đức-Phật ngự đi khoan thai bằng phép thần- 
thông, tên cướp sát nhân Ahgulimãla cầm guom 
chạy hết tốc lực đuổi theo giết Đức-Phật suốt ba 
do-tuần mà không kịp, vì quá đuối sức nên đành 
phải dừng lại, rồi gọi lớn rằng: 
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- Này Sa-môn! Hãy dừng lại! 

Kh i ấy, Đức-Phật vẫn ngự đi tự nhiên mà 
truyền dạy vọng lại rằng: 

- Này Angulimãla! Như-lai đã dừng lại từ lâu 
rồi, chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy nhu vậy, tên cướp 
sát nhân Ahgulimãla vô cùng ngạc nhiên nghĩ 
rằng: “Sa-môn dòng Sakya thường làm như thế 
nào thì nói như thế ẩy; nói như thế nào thì làm 
như thế ẩy. ” 

Trong trường họp này, Sa-môn này vẫn bước đi 
mà lại nói rằng: “Như-lai đã dừng lại từ lâu rồi ” 
còn ta đã dừng lại rồi mà Sa-môn này lại nói 
rằng: “Chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi. ” 

Ta nên hỏi cho biết rõ ỷ nghĩa. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn! Ngài đang đi mà 
lại nói rằng: “Như-lai đã dừng lại từ lâu rồi” 
còn tôi đã dừng lại rồi sao Ngài lại nói rằng: 

“Chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi. ” 

Ngài nói như vậy cỏ ỷ nghĩa như thế nào? 
Kính bạch Ngài, xin Ngài giảng giải cho tôi hiếu 
rõ ỷ nghĩa. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Ahgulimãla! “Như-lai đã dừng lại từ lâu 
rồi” có nghĩa là Như-lai đã từ bỏ sự giết hại 
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chúng-sinh từ lâu rôỉ. “Chỉ có con mới chưa dừng 
lại mà thôi ” có nghĩa là con chưa từ bỏ sự giết 
hại sỉnh-mạng của chúng-sinh. 

Sau khi nghe Đức-Phật giảng giải như vậy, tên 
cướp sát nhân Ahgulimãla liền thức tỉnh ngay, 
biết rõ Ngài Sa-môn ấy chính là Đức-Thế-Tôn, 
nên ném vũ khí xuống hố sâu, đi đến hầu cung- 
kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phật, rồi 
kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, Ngài là Bậc Tôn- 
Sư của chư-thiên, chư phạm-thiên, nhân-loại, 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi ngự đến khu rừng 
này đế tế độ con thoát khỏi si-mê lầm lạc, được 
thức tỉnh trở lại. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, kể từ nay về sau, 
con xin nguyện từ bỏ mọi ác-nghiệp. Kính xin 
Ngài chứng minh lòng chân thành sám hoi tộỉ- 
lỗi của con. 

Sau đó, Ahgulimãla quỳ đảnh lễ dưới đôi bàn 
chân của Đức-Phật, kính xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia trở thảnh tỳ-khưu. 

Đức-Phật có Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ 
phước-thiện của Ahgulimãla có thể phát sinh 8 
thứ vật dụng của tỳ-khưu, nên Đức-Phật đưa bàn 
tay phải ra, chỉ bằng ngón tay trỏ bèn truyền dạy 
rằng: “Ehi bhikkhu!...” 
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- Này Anguỉimãlaỉ Con hãy trở thành tỳ-khim 
như ỷ nguyện, Pháp mà Như-lai đã thuyết dạy 
hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. 
Con hãy nên thực-hành phạm-hạnh cao thượng, 
đế giải thoát khố hoàn toàn. ” 

Sau khi Đức-Phật vừa truyền dạy dứt lời 
xong, Ahgulimãla trở thành tỳ-khuu có đầy đủ 8 
thứ vật dụng của tỳ-khuu phát sinh nhu thần- 
thông, tỳ-khưu Angulimãla có tăng tuớng trang 
nghiêm nhu vị Truởng-lão có 60 tuổi hạ. 

Đức-Thể-Tôn ngự trở về ngôi chùa letavana 
có tỳ-khưu Ahgulimãla theo sau. 

về sau không lâu, tỳ-khưu Angulỉmãla sống 
một mình nơi thanh vắng, tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn du sót, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán cao thuợng trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão 
Angulimãla vô cùng hoan-hỷ thốt lên câu kệ rằng: 

“Yo ca pubbe pamajjitvã, 

pacchã so nappamajjati. 

So ’marn ỉokatn pabhãseti, 

abbhã muttova candỉmã. 


* Dhammapadatthakatha, Lokavagga, Aủgulimalattheravatthu. 
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Người nào trước dê duôi thât niệm. 

Sau, người ẩy không dế duôi thất niệm. 

Thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

Hành-giả làm xán lạn cuộc đời mình. 

Như vầng trăng thoát ra khỏi đám mây. 

Khi Ngài Trưởng-lão Ahgulimãla tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới, đồng thời tất cả mọi ác-nghiệp và mọi 
đại-thiện-nghiệp đều trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma) , không còn có cơ hội cho 
quả đuợc nữa, bởi vì bậc Thánh A-ra-hán không 
còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Nhu vậy, truớc kia, người nào đã gần gũi 
thân cận với nguời ác, đã tạo mọi ác-nghiệp loại 
thường rồi. 

về sau, người ấy có duyên lành đuợc gần gũi 
thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp 
của bậc thiện-trí, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, 
trở thảnh nguời cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, rồi 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Đó là phuơng cách làm ngăn cản mọi ác- 
nghiệp ấy không cho có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau, bằng cách làm cho mọi thiện-pháp phát 
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sinh từ dục-giới thiện-pháp, săc-giới thiện-pháp, 
vô-sẳc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp đó là Thánh-đạo-tâm như trường họp 
Ngài Trưởng-lão Ahgulimãla. 

(Xongphần nội dung) 
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Đoạn Kết 

Quyển sách nhỏ “ Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực 
Trong Cuộc sống” chỉ giảng giải 12 bất-thiện- 
tâm (ác-tâm) với nhân-sinh của mỗi bất-thỉện- 
tâm (ác-tâm), 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm gọi là đại- 
thiện-tâm với nhân-sinh của mỗi đại-thiện-tâm, 
gồm có 20 tâm và 52 tâm-sở đồng sinh với 20 
tâm ẩy, và trình bày thêm 23 dục-giới quả-tâm, 
11 dục-giới duy-tác-tâm liên quan, nên gồm có 
54 dục-giới-tâm cả thảy. 

12 bẩt-thiện-tãm và 8 đạỉ-thỉện-tâm đối với 
mọi người như thế nào? 

Phàm là các hạng phàm-nhân (chưa phải là 
bậc Thánh-nhân) ở trong đời, 12 bất-thỉện-tâm 
(ác-tâm) và 8 đại-thiện-tâm, mỗi tâm phát sinh 
trong mỗi lộ-trình-tâm biết mỗi đổỉ-tượng, suốt 
đêm ngày đoi với tất cả mọi người phàm-nhân 
trong đời, từ khi tỉnh giấc cho đến khi ngủ say. 

Lúc mọi người ngủ say thật sự, dòng hộ-kiếp- 
tâm (bhavahgacỉtta) đó là quả-tâm sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng có đổi-tượng kamma 
(nghiệp) hoặc kammanimitta (hiện-tượng của 
nghiệp) hoặc gatinimitta (cảnh-giới tái-sinh) 
trong kiếp quá-khứ, nên hộ-kiếp-tâm ẩy không 
biết đoi-tượng kiếp hiện-tại. 

Thật ra, trong suốt khoảng thời gian ngủ say 
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không có lộ-trình-tâm nào phát sinh, nên không 
biết đoi-tượng kiếp hiện-tại. 

Nếu trường hợp khi đang ngủ nằm mộng thì 
có lộ-trình-tâm mộng (supinavĩthicitta) phát sinh 
có tác-hành-tâm (ịavanacitta) đó là bất-thiện- 
tâm hoặc đại-thiện-tâm biết đoỉ-tượng mộng dữ 
hoặc mộng lành, nhưng nghiệp trong giấc mộng 
không có năng lực cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. 

Khỉ tỉnh giấc, các lộ-trình-tâm phát sinh, mỗi 
lộ-trình-tâm đều có tác-hành-tâm đó là bất- 
thỉện-tâm tạo bẩt-thỉện-nghỉệp (ác-nghỉệp) hoặc 
đại-thiện-tâm tạo đại-thiện nghiệp. 

Như vậy, đổi với các hạng phàm-nhân ở 
trong đời, ngoại trừ khi ngủ say thật sự ra, suốt 
đêm ngày có bẩt-thỉện-tâm (ác-tâm) hoặc đạỉ- 
thỉện-tâm phát sinh trong các lộ-trình-tâm. Mỗi 
lộ-trình-tâm đều có tác-hành-tâm (javanacitta) 
nếu tác-hành-tâm đó là bất-thiện-tâm thì tạo 
bất-thỉện-nghỉệp (ác-nghiệp) bằng thân, khấu, 
ý, nếu tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm thì tạo 
đạỉ-thỉện-nghỉệp bằng thân, khấu, ỷ. 

- Bẩt-thỉện-tâm (ác-tâm) cỏ 12 tâm. 

- Đại-thiện-tâm có 8 tâm. 

Mỗỉ tâm nào phát sinh đều do hội đủ các 
nhân-sinh của tâm ẩy, nếu thiếu nhân-sinh nào 
của tâm ẩy, thì tâm ẩy không thể phát sinh được. 

Cho nên, mỗi bẩt-thỉện-tâm (ác-tâm) nào phát 
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sinh cũng do hội đủ các nhân-sỉnh của bẩt- 
thiện-tâm (ác-tâm) ẩy, nếu thiếu nhân-sinh nào 
thì bất-thiện-tâm ẩy không thế phát sinh được. 

Mỗi đạỉ-thỉện-tâm nào phát sinh cũng do hội 
đủ các nhân-sinh của đại-thiện-tâm ấy, nếu 
thiếu nhân-sinh nào thì đại-thiện-tâm ấy cũng 
không thế phát sinh được. 

Như vậy, nếu người nào muốn ngăn cản bẩt- 
thiện-tâm (ác-tâm) nào không phát sinh, thì 
người ẩy nên biết tránh xa nhân-sinh của bất- 
thiện-tâm (ác-tâm) ẩy, dĩ nhiên bẩt-thiện-tâm 
(ác-tâm) ẩy không thế phát sinh, thì không tạo 
bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) được. 

Và nếu người nào muốn đại-thỉện-tâm nào 
phát sinh, thì người ẩy nên biết làm cho hội đủ 
nhân-sinh của đại-thiện-tâm ấy, dĩ nhiên đại- 
thiện-tâm ấy phát sinh tạo đại-thiện-nghiệp ấy. 

* Ví dụ: Ngăn cản tham-tâm không phát sinh. 

Nhân-sinh của tham-tâm có 4 nhân: 

1- Tái-sinh làm người với đại-quả-tâm có ảnh 
hưởng đến tham-tâm. 

2- Tỉền-kỉếp của người từ cõỉ-gỉớỉ có tham. 

3- Tiếp xúc với đốỉ-tượng tốt đáng hài lòng. 

4- Thấy đối-tượng thật đáng hài lòng. 

Nếu hội đủ 4 nhân-sỉnh của tham-tâm này thì 
tham-tâm phát sinh tạo bất-thiện-nghiệp. 
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Xét thây trong 4 nhân-sinh của tham-tâm thì 
có 2 nhân đầu thuộc về kiếp quá-khứ, còn 2 
nhân sau thuộc về kiếp hiện-tại. 

* Neu người nào muốn ngăn cản tham-tâm 
không phát sinh thì người ẩy nên biết tránh xa 2 
nhân sau là: 

- Không tiếp xúc với đổỉ-tượng tổt hài lòng. 

- Không thấy đổi-tượng thật đáng hài lòng. 

Nếu không hội đủ 4 nhân-sinh của tham-tâm, 
thì tham-tâm không thế phát sinh, không tạo ác- 
nghiệp tham muốn. 

Tuy nhiên, nếu khỉ tiếp xúc với đối-tượng tốt 
nào, thì người thiện cần phải có yonỉsomanasỉ- 
kãra: trỉ-tuệ hiếu biết trong tâm đúng theo thật- 
tánh của các pháp trong đốỉ-tượng tốt ẩy chỉ có 
4 trạng-thải là vô-thường, khổ, vô-ngã, bẩt-tịnh 
mà thôi, đó là nhân-sinh đại-thiện-tâm, nên đại- 
thỉện-tâm phát sinh, còn tham-tâm không thế 
phát sinh lên được. 

* Vỉ dụ: Muốn cho đạỉ-thỉện-tâm phát sinh, 
thì nhờ đến nhân-sinh đại-thiện-tâm đó là 
yonisomanasikãra: trỉ-tuệ hiếu biết trong tâm 
đúng theo thật-tánh của các pháp. 

Để có yonỉsomanasikãra cần phải nhờ đến 
nhân quá-khứ và nhân hiện-tại gồm có 5 nhân: 
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1- Pubbekatapunnata: Đã từng tạo phước- 
thiện được tích lũy từ những kiếp quá-khứ. 

2- Patỉrũpadesavãsa: Sinh sổng nơi thuận lợi 
có Phật-giáo. 

3- Sappurisupanỉssaya: Gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trỉ trong Phật-giáo. 

4- Saddhammassavana: Lẳng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật. 

5- Attasammãpanỉdhỉ: Tâm biết đúng trong 
chánh-pháp của Đức-Phật. 

Nếu hợp đủ năm nhân-sỉnh của đạỉ-thỉện-tâm 
này thì có yonisomanasikãra, nên đại-thiện-tâm 
phát sinh tạo đại-thiện-nghiệp. 

Nếu người nào muốn ngăn bẩt-thỉện-tâm (ác- 
tâm) nào không cho phát sinh thì người ẩy nên 
biết tránh xa nhân-sinh của bẩt-thiện-tâm (ác- 
tâm) ẩy, đồng thời biết hội đủ nhân-sinh đại- 
thiện-tâm đế cho đại-thiện-tâm phát sinh, tạo 
đại-thiện-nghiệp. 

Như vậy, con người có quyền hoàn toàn chủ 
động, tự lựa chọn tạo ác-nghỉệp nào hoặc tạo 
đạỉ-thỉện-nghỉệp nào theo ỷ của mình, nhưng 
nếu khi đã tạo ác-nghỉệp nào rồi hoặc đã tạo 
đại-thiện-nghiệp nào rồi, nếu nghiệp ẩy có cơ 
hội cho quả của nghiệp ấy, thì chủ nhân của 
nghiệp ẩy lại hoàn toàn bị động, không có quyền 
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lựa chọn, mà phải chịu nhận quả của nghiệp ãy 
như người thừa kế quả của nghiệp ẩy mà thôi. 

Đức-Phật thuyết dạy về nghiệp và quả của 
nghiệp như sau: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni 
kammabandhu kammappaịisarano yaĩỴi kammam 
karissãmi kalyãnam vã pãpakam vã tassa dãyãdo 
bhavỉssãmỉ. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra 
ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ của ta, ta tạo ‘thỉện-nghỉệp nào 
hoặc ác-nghiệp nào ’ ta sẽ là người thừa hưởng 
quả an-lạc của thỉện-nghỉệp ấy hoặc chịu quả 
khố của ác-nghiệp ấy. 

Trong quyển sách nhỏ “Vỉ-Dỉệu-Pháp Hiện 
Thực Trong Cuộc sống” này, bần sư trình bày 
12 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) với nhân-sinh của mỗi 
bẩt-thiện-tâm (ác-tâm), và trình bày 8 đại-thiện- 
tâm với nhân-sinh của mỗi đại-thiện-tâm. 

Nếu độc giả không muốn bẩt-thỉện-tâm (ác- 
tâm) nào phát sinh, thì độc giả nên biết tránh xa 
nhân-sinh của bất-thỉện-tâm (ác-tâm) ẩy, hoặc 
có yonỉsomanasỉkãra đế làm nhân-duyên cho 
đại-thiện-tâm phát sinh. 

* Ang. Pancakanipãta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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Cho nên, nêu độc giả tìm hiêu ghi nhớ rõ 
nhân-sinh của mỗi bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) và 
nhân-sinh của mỗi đại-thiện-tâm thì độc giả có 
khả năng chủ động biết tránh xa nhân-sinh của 
bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) nào thì bẩt-thiện-tâm ấy 
không thế phát sinh, và độc giả cũng có khả năng 
chủ động biết làm cho hợp đủ nhân-sinh của đại- 
thiện-tâm nào thì đại-thiện-tâm ấy phát sinh như 
ỷ của mình. 

Như vậy, độc giả có khả năng chủ động, có 
quyền lựa chọn không tạo bat-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) nào, và cũng có khả năng chủ động, có 
quyền lựa chọn tạo đại-thiện-nghiệp nào theo 
khả năng của mình, bởi vì độc giả có khả năng 
chủ động biết tránh xa nhân-sinh của bất-thiện- 
tâm (ác-nghiệp) ẩy, và cũng có khả năng chủ 
động biết làm cho hội đủ nhân-sinh của đại- 
thiện-tâm ẩy phát sinh theo ỷ của mình. 

PL. 2563 /DL. 2019 
Rừng Núi Viên Không, 
xã Tóc-Tiên, huyện Tân-Thành, 
tỉnh Bà-Rịa - Vũng-Tàu. 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậỉta) 
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Patthana 

Iminã punnakammena, 

Sukhĩ bhavãma sabbadã. 

Ciratn tiịthatu saddhammo, 

Loke sattã sumangalã. 

Vietnam raịthikã ca sabbe, 

Janã pappontu sãsane. 

VuddhiĩỴi viruỊhivepuỉỉaỉn, 

Patthayãmi nirantaram. 

Năng lực phước-thiện thanh cao này, 

Mong chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hoá hưng thịnh trong Phật-giáo, 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

* Ciratn tiịịhatu saddhammo lokasmiĩỴi, 

* CiraĩỴi tiịthatu saddhammo Vietnam-raịịhe. 

* Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn 
trên thế gian. 

* Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn 
trên to quốc Việt-Nam thân yêu. 

* Buddhasãsanarỵi ciratn tiuhatu. 

• • • • 

* Cầu mong Phật-giáo được trường tồn. 



SÁCH THAM KHẢO VẢ TRÍCH DẪN 

* Bộ Tam-tạng PãỊi và các bộ AtịhakathãpãỊi, 

* Bộ Abhỉdhammatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-Lão Anuruddha. 

* Toàn bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Victtasãrãbhivamsa (Visiịthatipitakadhara Mahã- 
tipitakakovida Dhammabhandãgãrika). 

* Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika ” 
của Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Saddham- 
majotika. 

* Các bộ sách của Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão 
Ledi Sayadaw, v.v... 



Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammaralddiita Bhikkhu) 
(Aggamahãpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyển được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyển I đến quyển X. Quyển I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v ... cho 
đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các fĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc fĩle pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy fĩle sách. 



Trong mỗi ílle sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách fĩle ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyển 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 
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Quỵên “Vì-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
'^Ciiộc Sổng” giảng giải 12 ác-tâm với nhân 
ị \ sinh của môi ác-tãm và 8 đạỉ thiện-tâm với 

' -v * * 

Ị Ị nhân sinh cùa moi đại-thiện-tâm. 

11/ ' * 

pỊ Đổi với hạng phàm-nhãn trong đời, nếu 

Ị1 khi ác-tãni phát sinh thì đại-thiện-tãni không 

phát sinh, trái lợi, nếu khi đại-thiện-tâm phát 

sinh thì ảc-tâm không phát sinh. Neu cic-tâm 

11 phát sinh thì tạo ảc-nghiệp, còn nếu đại- 

[ ị thiện-tãm phát sinh thì tạo đại-thiện-nghiệp. 

Ị ị Mỗi ác-tãni nào phát sinh thì cần phải hội 
[ đủ nhân sinh của ác-tãnt ấy, nếu thiếu nhân 

(ị ^ 1 y r ^ Ắ 1 1 ^ 1 / í _r 

n nào thỉ ác~tãm ãy không thê phát sinh được. 

11 Và mỗi đại-thiện-tãm nào phát sinh thì cần 
phải hội đủ nhân sinh của đại-thiện-tãm ấy, 
5 nếu thiếu nhãn nào thì đại-thiện-tâm ẩy 
: I không thê phát sinh được. 

|| Quyên sách nhỏ này trình bày nhãn sinh của 
11 môi ảc-tãm và nhân sinh của moi đại-thiện- 
ị tãm, cho nên độc-giă có CỊuyền chủ động ngăn 
ị không tạo ác-nghiệp ấy, và đồng thời cỏ quyền 
‘1 chủ động giúp tạo đại-thiện-nghiệp ấy như ỷ 
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